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1MỞ ĐẦU
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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài

Giáo dục đại học (GDĐH) ngoài công lập (NCL) ở nước ta sau 30 năm đổi mới đã trở thành thực tiễn sinh động, mang đến nhiều nét tiến bộ và điểm mới trong GDĐH. Xét từ góc độ quản lí vĩ mô, Đại học (ĐH) NCL đi đầu trong thực hiện cơ chế tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội, có tính thích ứng cao với nhu cầu xã hội, với những biến động của kinh tế và thị trường, năng động và tích cực ứng phó với trở ngại. Tuy chưa có nghiên cứu cụ thể nào cho thấy bằng chứng khoa học thuyết phục, song ai cũng cảm nhận rõ một số khía cạnh kinh tế giáo dục như giá thành, hiệu quả đào tạo, hiệu quả sử dụng nguồn lực v.v… ở GDĐH NCL có những dấu hiệu tốt, rất đáng mừng.
Tuy nhiên sự phát triển của ĐH NCL chưa tương xứng với tiềm năng, chưa ổn định và bền vững, chưa đáp ứng tốt yêu cầu của đổi mới kinh tế, còn bộc lộ những tồn tại yếu kém. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), nhiều trường không có chiến lược phát triển, đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) thiếu chuyên nghiệp, một số cao tuổi, chưa đầu tư dài hạn cho đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực. Qui mô đào tạo tăng nhanh nhưng nhân sự giảng dạy và chuyên môn còn mỏng, cơ cấu chưa đủ điều kiện theo qui định. Nhiều chuyên gia có trình độ cao, giàu kinh nghiệm nhưng hạn chế về sức khỏe vì lớn tuổi, thiếu gắn bó với trường, nhiều chuyên gia cơ hữu đăng kí giảng dạy ở nhiều nơi khác nhau nên tạo ra hiện tượng “ảo”, thiếu chất lượng. Cơ sở vật chất - kĩ thuật (CSVC-KT) phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học manh mún, chưa đáp ứng yêu cầu. Một số trường vẫn phải thuê địa điểm, học tập phân tán, buông lỏng quản lí. Các trường chủ yếu tập trung đào tạo các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán v.v.. không đòi hỏi đầu tư nhiều CSVC-KT, số trường đầu tư vào các ngành kĩ thuật - công nghệ không nhiều. Số lượng các công trình nghiên cứu khoa học rất hạn chế. Mô hình quản trị ĐH chưa rõ ràng, chưa minh bạch vì phân chia lợi nhuận đã làm nảy sinh nhiều vấn đề mới phức tạp.
Những vấn đề nêu trên đã trực tiếp tác động đến chất lượng đào tạo và đang làm cho tín nhiệm của GDĐH NCL không được nâng lên, tạo ra sự phân biệt đối xử trong xã hội. Thời gian qua một số ngành, địa phương khi tuyển dụng cán bộ công chức đã công khai không tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các trường ĐH NCL. Tất nhiên điều này không đến từ một phía. Việc phân biệt đối xử giữa công lập và NCL từ xã hội và cả nhà nước cũng ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển GDĐH NCL, trước hết ở cấp trường.
Từ góc độ khoa học quản lí, cũng nảy sinh nhiều vấn đề phải quan tâm. Trước đổi mới chúng ta chưa có GDĐH NCL, vì vậy tư duy, kinh nghiệm QLGD hầu như chỉ là sự dịch chuyển từ hệ thống giáo dục tập trung, bao cấp, chỉ huy sang khu vực NCL. Ngay cả thể chế giáo dục cũng chậm thích ứng và tạo điều kiện cho GD NCL. Kinh nghiệm của khu vực giáo dục công lập hầu như chỉ giúp duy trì và điều hành hoạt động chuyên môn (ví dụ, đội ngũ chuyên gia vốn từ trường công lập sang) và một phần quản lí hành chính ở trường NCL. Những mảng quan trọng khác như nhân sự, tài chính, dịch vụ, quan hệ hợp tác, cạnh tranh, thương hiệu v.v… đều là những vấn đề khác biệt với khu vực công lập.
 Không thể chỉ bằng kinh nghiệm mà phát triển tốt được. Vì thế, quản lí cơ sở GDĐH NCL đòi hỏi phải được nghiên cứu từ những tiếp cận khoa học. Một trong số đó là TCHT. TCHT vừa có tính kinh điển nhưng cũng luôn là tiếp cận hiện đại. Từ tiếp cận này xem xét có thể phát hiện nhiều vấn đề trong quản lí cơ sở GDĐH NCL, hạn chế bớt quán tính và sự níu kéo của kinh nghiệm thời bao cấp. Có khá nhiều nghịch lí trong quản lí. Chẳng hạn giữa Luật doanh nghiệp và Luật GDĐH thì luật nào ưu tiên khi xem xét các vấn đề ở trường ĐH NCL? Đã trao và khuyến khích quyền tự chủ nhưng vẫn can thiệp vào rất nhiều việc cụ thể của trường như tuyển sinh, tài chính, dịch vụ…Đã vận hành nền kinh tế theo thể chế KTTT, song giáo dục vẫn thận trọng chưa tận dụng được lợi thế thị trường. Đã giao cho trường chịu trách nhiệm xã hội nhưng vì họ không tiêu ngân sách nên buông lỏng kiểm soát tài chính, giám sát và đánh giá CLĐT, dễ dãi cả về hạ tầng vật chất-kĩ thuật v.v…
Trong bối cảnh như thế, đề tài Quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống được lựa chọn để thực hiện luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục, góp phần giải quyết một phần nào đó trong số rất nhiều vấn đề đang nảy sinh trong sự phát triển giáo dục ĐH NCL.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề xuất một số giải pháp quản lí cơ sở GDĐH NCL theo TCHT nhằm góp phần phát triển GDĐH NCL bền vững, đáp ứng những yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu

Quản lí giáo dục đại học ngoài công lập
3.2. Đối tượng nghiên cứu

Các quan hệ quản lí ở cấp trường có tính hệ thống trong các cơ sở GDĐH NCL Việt Nam.

4. Giả thuyết khoa học

Quản lý cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập ở cấp trường còn nhiều yếu kém và bất cập, nếu các giải pháp quản lí cơ sở giáo dục ĐH NCL tạo ra được những tác động có tính hệ thống, tuân thủ thể chế giáo dục quốc gia đồng thời khai thác được những cơ hội mà thể chế đó tạo ra để phát triển nhà trường thì chúng sẽ có ảnh hưởng tích cực đến các mặt quản lí của nhà trường.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

5.1. Xác định cơ sở lí luận quản lí cơ sở GDĐH NCL theo TCHT.

5.2. Đánh giá thực trạng quản lí theo TCHT ở một số cơ sở giáo dục ĐH NCL.

5.3. Đề xuất các giải pháp quản lí cơ sở giáo dục ĐH NCL theo TCHT.

5.4. Khảo nghiệm và nghiên cứu trường hợp điển hình để đánh giá các giải pháp quản lí cơ sở GDĐH NCL. 

6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

6.1. Giới hạn về nội dung

- Các quan niệm, quan điểm quản lí tập trung vào lí thuyết hệ thống và vận dụng lí thuyết này làm cách tiếp cận trong quản lí cấp trường.

- Các giải pháp quản lí được thực hiện tại cấp trường mặc dù có liên quan đến cấp trên trường và bối cảnh chung.

- Các giải pháp quản lí mang tính chất mô hình chung cho các cơ sở ĐH NCL, không phải là những kĩ thuật và biện pháp cụ thể, chi tiết cho các trường riêng biệt.

6.2. Giới hạn địa bàn

Địa bàn nghiên cứu là các trường ĐH NCL (không có yếu tố nước ngoài) và ĐH CL trên địa bàn thành phố Hà Nội. ĐH NCL bao gồm 09 trường: ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội; ĐH Đông Đô; ĐH Phương Đông; ĐH Nguyễn Trãi; ĐH Hòa Bình; ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; ĐH Thăng Long; ĐH Thành Tây; ĐH Tư thục Công nghệ và Quản lí Hữu Nghị. ĐH CL bao gồm 04 trường: ĐH Giao thông Vận tải; ĐH Mỹ thuật Công nghiệp; ĐH Mỏ Địa chất; ĐH Thủ đô.
6.3. Giới hạn về khách thể khảo sát

Khách thể khảo sát là 1050 người, bao gồm 200 CBQL, 300 giảng viên, 500 sinh viên của 09 trường ĐH NCL và 04 trường ĐH CL nêu trên cùng 50 cán bộ quản lí của một số tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động (bao gồm cả các đơn vị thuộc khối Nhà nước và Ngoài Nhà nước)
7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Phương pháp luận nghiên cứu

- Tiếp cận hệ thống
TCHT cho phép xem xét cơ sở giáo dục ĐHNCL - đối tượng quản lí tổng thể như một hệ thống, vận hành và phát triển theo qui luật hệ thống, tức là có cấu trúc, chức năng, liên hệ hệ thống, có các phần tử cấu thành trong đó có phần tử trồi, có giới hạn khách quan, có động lực và hành vi phản ứng đối với các tác động của môi trường. Quản lí khi tính đến những đặc tính đó thì sẽ mang lại tác động đúng đắn hơn, cụ thể hơn đến sự phát triển của nhà trường.

TCHT cũng gợi ra cách thức tác động trong quản lí dù ở lĩnh vực nào của nhà trường cũng mang tính toàn vẹn, đảm bảo hài hòa các yếu tố hành chính, tổ chức, kinh tế, công nghệ, con người, xã hội, truyền thông và văn hóa cùng những liên hệ ảnh hưởng lẫn nhau giữa chúng.

- Tiếp cận hợp tác và tham gia

Tiếp cận hợp tác và tham gia giúp các giải pháp quản lí mang  phong cách cởi mở, dân chủ hơn, tránh sa vào quan liêu mệnh lệnh một chiều, tạo ra nhiều cơ hội để huy động sức mạnh của nhiều người, nhiều nhóm, tạo ra môi trường nhân văn, giàu tương tác và chia sẻ học hỏi lẫn nhau vì thành công của nhà trường và thành công của mỗi người.

- Tiếp cận văn hóa tổ chức

Mọi vấn đề nảy sinh trong quản lí nhà trường đều liên quan trực tiếp tới văn hóa tổ chức. Tiếp cận văn hóa tổ chức cho phép môi trường quản lí nhẹ nhàng, tình cảm hơn, phong cách và kĩ năng quản lí chuyên nghiệp hơn. Nó đòi hỏi các giải pháp quản lí thấm đượm các giá trị văn hóa nhà trường, nền tảng cho phát triển bền vững và nuôi dưỡng tốt nhất những tiềm năng của tổ chức.

7.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể

7.2.1. Các phương pháp nghiên cứu lí luận
- Phương pháp tổng quan, so sánh để tìm hiểu các trường phái lí luận, các kết quả nghiên cứu lí thuyết về quản lí giáo dục ĐHNCL, được nghiên cứu sinh sử dụng trong việc xây dựng tổng quan nghiên cứu, xác định các khoảng trống nghiên cứu và những đóng góp dự kiến của luận án.
- Phương pháp phân tích - tổng hợp lí luận để xử lí tư liệu khoa học, tư liệu chính trị-xã hội có logic và thích hợp với mục đích, nội dung nghiên cứu, được nghiên cứu sinh sử dụng trong việc phát triển cơ sở lý luận của đề tài trên cơ sở kế thừa có chọn lựa các kết quả nghiên cứu trước đó.
- Phương pháp khái quát hóa lí luận được sử dụng trong việc trình bày các quan niệm, quan điểm và thiết kế khung lí thuyết của quản lí cơ sở GDĐHNCL theo TCHT.

7.2.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra giáo dục: nghiên cứu sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác nhau như Quan sát, Phỏng vấn, Phân tích hồ sơ quản lí, Bảng hỏi để thu thập thông tin về quá trình hình thành và phát triển của GDĐH NCL; thực trạng phát triển của các cơ sở GDĐH NCL được lựa chọn khảo sát; thực trạng quản lí cơ sở GDĐH NCL theo TCHT. Từ đó, NCS khái quát được bức tranh thực trạng của quản lí cơ sở GDĐH NCL theo TCHT
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm dựa vào giao lưu, tọa đàm và phân tích các hồ sơ quản lí của một số trường, được NCS sử dụng để tham khảo cho việc xây dựng các ý tưởng và phát triển hệ thống giải pháp.

- Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình (case study) được NCS sử dụng để thử nghiệm 01 trong 04 giải pháp được đề xuất, đó là: “Thiết kế khuôn khổ hành chính, bộ máy, tổ chức của hệ thống nhà trường thông qua phương pháp hành chính - tổ chức”. Thử nghiệm được tiến hành tại trường Đại học Tư thục Công nghệ và Quản lí Hữu nghị. 
7.2.3. Các phương pháp khác 
- Phương pháp chuyên gia được NCS sử dụng để khảo nghiệm ý kiến các CBQL, giảng viên và nhà tuyển dụng về tính cần thiết và tính khả thi của 04 giải pháp được xây dựng.
- Phương pháp xử lí số liệu và đánh giá định lượng bằng thống kê mô tả, với sự trợ giúp của phần mềm ứng dụng SPSS để xử lý và phân tích số liệu điều tra, khảo sát.
8. Luận điểm bảo vệ

- Quản lí cơ sở giáo dục ĐHNCL là vấn đề còn rất nhiều khía cạnh chưa được nghiên cứu chuyên biệt, đặc biệt về ý tưởng và cách tiếp cận. Cách quản lí vẫn mang tính kinh nghiệm và có nhiều hạn chế cần khắc phục.

- Muốn đảm bảo hiệu lực và hiệu quả quản lí cơ sở giáo dục ĐHNCL, TCHT giúp gắn kết quản lí cấp trường với quản lí của cấp trên trường, đồng thời gắn kết các nỗ lực và nguồn lực bên trong của toàn bộ hệ thống quản lí cấp trường.

- Các giải pháp quản lí ở cấp trường theo TCHT cần phải tuân thủ những đặc tính của hệ thống, cơ sở giáo dục ĐHNCL là hệ thống đặc biệt nên những giải pháp này phải tính đến nhiều nhân tố như hành chính, tổ chức, kinh tế, công nghệ, xã hội, con người, truyền thông và văn hóa ở nhà trường.
9. Đóng góp của luận án

9.1. Luận giải khoa học một số khía cạnh mới của quản lí cơ sở GDĐHNCL theo TCHT (như đặc điểm của quản lí cơ sở ĐHNCL, bản chất của TCHT, nguyên tắc, nội dung quản lí theo TCHT và vai trò nền tảng của văn hóa nhà trường) và đề xuất phương pháp luận nghiên cứu dựa trên những tiếp cận chủ yếu là TCHT, tiếp cận hợp tác và tham gia, tiếp cận văn hóa tổ chức cũng như các nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng các giải pháp quản lí.
9.2. Phát hiện một số vấn đề và thách thức trong quản lí cơ sở giáo dục ĐHNCL như kinh nghiệm quản lí cũ còn trì kéo, sự thiếu tương thích giữa quản lí cấp trường và cấp trên trường, tín nhiệm của ĐHNCL suy giảm vừa do chính hệ thống này vừa do có sự phân biệt đối xử từ xã hội.

9.3. Xây dựng 04 giải pháp quản lí như những mô hình chung cho loại hình cơ sở giáo dục ĐHNCL theo TCHT, vận hành và tác động trên nhiều mặt của quản lí như hành chính, tổ chức, kinh tế, công nghệ, tâm lý, xã hội, truyền thông và văn hóa.
10. Cấu trúc của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án có 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lí luận của quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống
Chương 2. Thực trạng quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống

Chương 3. Các giải pháp quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC
 ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề

1.1.1. Nghiên cứu về quản lí giáo dục đại học ngoài công lập
Những nghiên cứu về quản lí GD ĐHNCL trong những thập niên gần đây thường quan tâm đến những vấn đề chung sau đây.

1. Thể chế và tổ chức hệ thống ĐHNCL

Ở nước ngoài, nhất là Mĩ và các nước Phương Tây, mô hình giáo dục ĐHNCL ra đời từ rất sớm, các nghiên cứu không tập trung nhiều vào vấn đề này bởi không có gì khác biệt. Người ta bàn nhiều đến các tiếp cận mới trong phát triển chương trình, loại hình trường, đến vấn đề chuẩn hóa nhân sự đại học, chuẩn hóa công nghệ dạy học, xếp hạng đại học và thương hiệu, đẳng cấp. Hầu hết các nghiên cứu không phân biệt công và tư xét về mặt xã hội, chỉ phân biệt ở sở hữu mà thôi [83],[120],[175], v.v…
Vũ Ngọc Hải [41],[42], Đặng Thành Hưng [70],[71],[72],[73],[75]và một số người khác đã đề cập đến thể chế ĐH NCL trước và trong suốt giai đoạn Việt Nam vận động gia nhập WTO, phân tích quá trình chuyển đổi từ kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đã tác động đến giáo dục, bàn về nhiều vấn đề trực tiếp liên quan đến thể chế, nhất là chính sách cho ĐH NCL như giá thành, đầu tư, giá cả, dịch vụ, thị trường, hạch toán, kinh doanh, phúc lợi, CLGD và lợi nhuận v.v… Họ đề nghị thừa nhận thị trường và dịch vụ giáo dục, ít nhất là ở các cấp học mầm non và sau phổ thông, quản lí chúng như những hiện tượng kinh tế thực thụ. Để làm điều đó phải có thể chế GD mới thích hợp với cơ chế thị trường, vừa tạo đà cho xuất nhập khẩu dịch vụ giáo dục theo các điều khoản GATS của WTO. 
Nhiều nghiên cứu kinh nghiệm của các nhà quản lí, nhà giáo đã xem xét thể chế GDĐH NCL cùng với quá trình phát triển của thực tiễn ĐH NCL. Trần Hồng Quân [126], [125],[124] và Trần Phương [118], [119] qua tổng kết nhiều năm phát triển ĐH NCL đã nhận định, chính sách kinh tế nhiều thành phần và mở cửa hội nhập quốc tế đã khởi đầu và tạo nhiều triển vọng cho GDĐH NCL, cho phép thu hút đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy vậy gần đây chính sách và cả thể chế nói chung, nhất là các qui chế, thủ tục hành chính lại chưa theo kịp những yêu cầu mới của ĐH NCL nên khu vực này còn gặp nhiều thách thức. Đặc biệt do thể chế chưa rõ ràng nên tổ chức và quản trị ĐH NCL bị vướng mắc nhiều vấn đề. Ở không ít trường xảy ra xung đột lợi ích, gây mất đoàn kết là do mô hình chưa rõ ràng ngay cả trong văn bản pháp qui [125],[124]. Nguyễn Thị Bình [9] bàn về trách nhiệm của cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục, do chính sách về GDĐH nói chung và ĐH NCL nói riêng chưa tốt, nên các trường gặp nhiều khó khăn. Điều này cũng được chỉ ra trong nhiều bài báo khác. 
Vũ Phán [110], Phạm Phụ [115] bàn về mô hình tư thục từ khía cạnh đầu tư và sở hữu khi chuyển trường dân lập sang tư thục. Họ cho rằng xác lập sở hữu chung của ĐH tư thục là hợp lí vì nó sẽ chiếm trên 50% vốn của trường tư, là khoản mà nhà nước phải chăm lo. Cho nên gọi là tư thục nhưng trường vẫn mang tính dân lập khá rõ. Họ cũng cho rằng khi chuyển thành trường tư thì nên qui công lao, trí tuệ, sáng kiến, lao động quản lí của các nhà sáng lập thành tiền để góp vốn thì mới công bằng. Những ý kiến này góp phần tháo gỡ những rắc rối về vốn ở trường tư, song mang ý nghĩa thể chế, chính sách rất rõ ràng.
Đàm Quang Minh và Phạm Minh Lý [103], Hoàng Văn Khoan [85] xem xét các qui định về sở hữu và lợi nhuận của trường dân lập và trường tư phi lợi nhuận. Họ coi đó là một nút thắt cần được tháo gỡ vì sở hữu tư nhân đang bị kiềm chế do qui định lợi nhuận không phân chia của trường ĐH tư; đưa thành phần đương nhiên vào cơ cấu HĐQT; về quản trị không thừa nhận trường ĐH có thể hoạt động như doanh nghiệp, muốn kiềm chế tính chất lợi nhuận. Do vậy nhà đầu tư cảm thấy quyền sở hữu của mình không được đảm bảo đã không đầu tư cho chất lượng dài hạn. Tài sản không phân chia khi đủ lớn sẽ làm phát sinh vấn đề, trong khi đại hội cổ đông tạo ra lợi nhuận ấy không có quyền quyết định mà lại được cơ cấu cho một cổ đông đặc biệt, thì khi đó vai trò của cổ đông thực góp vốn đầu tư sẽ giảm đến khi không còn nữa. Họ kiến nghị tài sản không phân chia nên là một tài nguyên hay một quĩ, khai thác phải trả phí và không có tổ chức nào được quyền sở hữu nó như một cổ đông thực sự.

Phạm Phụ [113], Lâm Quang Thiệp cũng bàn đến lợi nhuận không phân chia, phân tích đặc trưng cơ bản về mặt pháp lí, kinh tế và tổ chức của một tổ chức “không vì lợi nhuận”. Đó là: thứ nhất - “không được phân chia lợi nhuận cho ai”; thứ hai - “không có chủ sở hữu” hay “nó sở hữu chính nó”, không có nhà đầu tư, tài sản thuộc “sở hữu cộng đồng”, nguồn vốn của nó chủ yếu từ tặng cho và học phí. Vì vậy cần khuyến khích ĐH tư thực “nửa vì lợi nhuận” hay “lợi nhuận hợp lí”, tức là chấp nhận lợi nhuận ở mức hợp lí nhằm thu hút và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

Vũ Ngọc Hoàng [59], Trần Anh Tài-Trịnh Ngọc Thạch [134], Đặng Ứng Vận [168] bàn về mô hình doanh nghiệp áp dụng cho ĐH NCL, cho rằng chuyển bán công thành trường công là làm ngược, cần phải tư duy theo hướng bán công là cú hích, là bước đệm để các trường chuyển ra NCL. Các trường công phải chuyển sang tự quản, tạo cơ chế bình đẳng với trường NCL. Trần Thị Bích Liễu [97] đã tổng quan một số nghiên cứu của Mĩ về mô hình doanh nghiệp trong GDĐH, không chỉ trường NCL, mà các cơ sở ĐH nên theo mô hình doanh nghiệp, quản trị ĐH như doanh nghiệp, tạo thành hệ thống GDĐH hoạt động hiệu quả theo qui luật của thị trường. Đặng Ứng Vận [168] cho rằng mô hình doanh nghiệp cần được xem xét thêm, nhưng đó là một phương thức quản lí ĐH NCL. 

Bùi Minh Hiền [50] nghiên cứu và tán thành mô hình hợp tác Công – Tư (PPP), hình thức thỏa thuận giữa nhà nước và khu vực tư trong việc cung ứng dịch vụ công hoặc phát triển kết cấu hạ tầng nhằm giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước, thể hiện tác động qua lại giữa nhà nước và thị trường, khu vực công và tư là đối tác bình đẳng trong phát triển giáo dục. Đặng Thị Minh [104] xem xét chính sách phát triển trường ĐH tư thục Việt Nam đã tiếp cận ba vấn đề: tài chính, nhân sự giảng dạy, tự chủ đào tạo và cho rằng nhà nước chưa có hỗ trợ nào đáng kể cho GDĐH NCL. Nguyễn Khánh Tường [166] phân tích vai trò của quản lí nhà nước đối với sự phát triển khu vực tư nhân trong GDĐH từ quan điểm kinh tế học. Đặng Văn Định [34] lại cho rằng có vấn đề tổ chức khi mọi việc gắn với vốn, để trường “tự do” dựa vào luật doanh nghiệp, nên đã xuất hiện “ông chủ” và “người làm thuê” đẩy những nhà sáng lập, nhà trí thức ra ngoài.
2. Kinh tế giáo dục ĐHNCL
Ben Wildaysky [7], Nguyễn Văn Tuấn [162], Hoàng Văn Khoan [85], Đặng Thành Hưng [70], [71] và một số tác giả khác nghiên cứu các phạm trù kinh tế của ĐH NCL, đặc biệt là sở hữu, đầu tư và lợi nhuận. ĐH tư thục vì lợi nhuận đã thực sự trở thành ngành công nghiệp toàn cầu, tạo nên cuộc cạnh tranh chất xám mạnh mẽ. Nguyễn Văn Tuấn cho biết trường tư chiếm 78% trong GDĐH Nhật Bản và góp phần to lớn trong phát triển của nước này. Cung cấp dịch vụ giáo dục là một lĩnh vực thương mại, kinh tế giáo dục là một bộ phận của nền kinh tế. Đã là kinh tế thị trường thì không tránh né được thương mại hóa. Đặng Thành Hưng [73] cho biết tư nhân hóa GDĐH là xu thế toàn cầu, không nên và không thể chống thương mại hóa mà cần chỉ rõ phải cấm, phải chống cái gì cụ thể trong thị trường giáo dục, hoàn toàn như mọi thị trường hàng hóa khác - đều có quản lí, kiểm soát và có những điều cấm. Ông nhấn mạnh nhà trường chỉ có một mục tiêu là chất lượng giáo dục, còn lợi nhuận là mục tiêu của nhà đầu tư. Cần chọn mô hình tổ chức và quản lí thế nào để tạo cơ hội cho nhà đầu tư có lợi nhuận qua chất lượng giáo dục. 
Dương Tấn Diệp [28] chỉ rõ cần phải giải thích rõ khái niệm thương mại hóa vì lợi nhuận đồng nhất với thương mại hóa. Cho phép có lợi nhuận rồi lại chống thương mại hóa là mâu thuẫn. Ông đề nghị cần nói rõ chống cái gì trong thương mại hóa, ví dụ chống gian lận trong kinh doanh. Nhiều hội thảo về GDĐH NCL của Ban tuyên giáo TƯ, Hiệp hội các trường cao đẳng, đại học NCL v.v... cũng tán thành quan điểm: chống thương mại hóa chung chung và cực đoan là tư duy bảo thủ, cản trở sự phát triển khách quan của GDĐH NCL. Đặng Thành Hưng [70] phân tích thị trường giáo dục đã ra đời và đi vào vận hành rồi, vì không công nhận điều đó nên không quản lí một cách cần thiết, đã ảnh hưởng xấu đến CLGD, trong khi đó lại không tận dụng được những tác động tích cực của cơ chế thị trường. Nếu không chấp nhận thị trường hóa giáo dục thì giáo dục sẽ chứa đựng nhiều nguy cơ gấp bội. Ngô Tự Lập [95]cũng cho rằng không thể từ chối thương mại hóa giáo dục vì mô hình ĐH công dựa vào ngân sách nhà nước sẽ khó phát triển lâu dài vì nguồn ngân sách đó rất eo hẹp. Phạm Phụ, Trần Hồng Quân [125] cho rằng vì né tránh khái niệm “vì lợi nhuận” hay “phi lợi nhuận” hoặc thương mại hóa trong giáo dục đã góp phần khiến gần 20 năm nay ĐH NCL luôn gặp trở ngại. Chính vì vậy các tác giả cho rằngvấn đề không nên né tránh, mà phải làm rõ khái niệm và cơ chế lợi nhuận.
Một số nghiên cứu khác của Trần Quốc Toản [154], [155], Đặng Ứng Vận - Lê Viết Khuyến [170], Phạm Đỗ Nhật Tiến [152], Lê Phước Minh [102] v.v... xem xét so sánh loại hình ĐH vì lợi nhuận và phi lợi nhuận trên thực tế và cho rằng cách qui định trong luật (“cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục vì mục đích vụ lợi”) trở nên khó hiểu, dễ gây cảm giác kì thị đối với loại hình cơ sở giáo dục vì lợi nhuận. Hoạt động của ĐH tư thục được xây dựng theo cơ chế cổ phần, thành phần Hội đồng quản trị ĐH tư thục chỉ có các cổ đông, không nhắc đến nhà giáo, nhà khoa học. Rõ ràng khái niệm ĐH tư thục tại các qui chế mang đậm nét “vì lợi nhuận”. Bản thân qui chế ĐH tư thục đã thừa nhận lợi nhuận mà chỗ khác lại cấm lợi nhuận.
Dương Tấn Diệp [28], Nguyễn Thanh Tuyền và Dương Tấn Diệp [163], Đặng Ứng Vận và Lê Viết Khuyến [170] đã chỉ ra rất nhiều điểm bất cập trong luật, qui chế, qui định chính thức về xử lí sở hữu, tài sản, lợi nhuận, tiêu chuẩn thành lập trường, đầu tư, chi phí, học phí, quản trị, hành chính... của ĐH NCL, trong đó mấu chốt là sở hữu, tài sản. Điều đó gây khó khăn rất lớn cho sự phát triển ĐH NCL. Hoàng Xuân Sính [132] chỉ ra những bất cập trong qui chế của ĐH tư thục là tài sản được hình thành của trường ĐH dân lập được chuyển sang trường ĐH tư thục là tài sản chung hợp nhất không thể phân chia. 

3. Chất lượng, hiệu quả đào tạo của ĐHNCL
Theo Keller, Phyllis [97], điểm chung của các trường ĐH hàng đầu là tất cả đều là ĐH tư nhân, luôn nằm trong nhóm dẫn đầu danh sách xếp hạng. U.S. News&World Report [184] đánh giá ĐH tư có nguồn tài chính dồi dào hàng đầu thế giới, với chất lượng đào tạo uy tín, thu hút số lượng lớn SV tài năng, là chủ lực trong đào tạo tinh hoa. Ở nhiều nước, trường công gần như biến thành cơ sở từ thiện hoặc là chỗ bù đắp công bằng xã hội về giáo dục. Sau khi tốt nghiệp ĐH tư nhiều người đã trở thành những chính khách hàng đầu thế giới, những doanh nhân, luật sư, nhà hoạt động văn hóa, nghệ thuật nổi tiếng. 
Theo nghiên cứu của James L. Bess [83], khi các bang của Hoa Kỳ xây dựng chính sách, lập kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục đều có sự tham gia của các trường ĐH tư thục. Lê Viết Khuyến [87] nghiên cứu trường hợp Thái Lan, cho biết Chính phủ rất khuyến khích phát triển hệ thống ĐH tư thục do nhà nước quản lí CLĐT, qui định nhà đầu tư chỉ được hưởng lãi suất hợp lí, không được độc quyền lãnh đạo nhà trường, qui định rất chặt chẽ thành phần hội đồng quản trị phải đại diện rộng rãi cho cộng đồng và xã hội: gồm đại diện chính khác có uy tín, nhà giáo, nhà văn hóa uy tín, đại điện giới doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thành phần trên đảm bảo cho các quyết định luôn hướng tới mục tiêu đào tạo con người được đặt lên hàng đầu.

Nghiên cứu của Lâm Quang Thiệp - D. Bruce Johnstone - Phillip G.Altbach 
[140]
 cho thấy GDĐH tư thục Mĩ chủ yếu là phi lợi nhuận, quyền lực trong khu vực này thuộc HĐQT trường, thường được gọi là “hội đồng những người được ủy thác” bao gồm những người có nguồn tài chính dồi dào và những người có ảnh hưởng xã hội tài trợ đóng góp. Tuy nhiên ĐH tư thục Mĩ cũng nhận đến 60% kinh phí từ nhà nước, thông qua các kênh tín dụng SV, hỗ trợ học bổng, đầu tư các dự án nghiên cứu. 
Mohamel Ali Abdulrahman [107] nghiên cứu mô hình ĐH tư thục ở Malaysia cho biết nhờ chính sách đúng đắn đối với ĐH tư thục, tư duy giáo dục Malaysia đã sớm coi GDĐH là ngành thương mại quan trọng trong nền kinh tế tri thức nên họ đã vươn lên cạnh tranh với các trường ĐH Châu Âu và Mỹ. Từ năm 2010, đã có 75.000 SV quốc tế ghi danh vào các trường ĐH tư thục  Malaysia. Hiện nay Malaysia đứng thứ 11 trên thế giới về thu hút SV thế giới, chiếm 2% tổng số SV quốc tế trên thế giới. Hoàng Xuân Lâm [91],[92] nghiên cứu CLĐT và vấn đề phát triển nhân sự giảng dạy ở ĐH NCL, cho thấy còn nhiều khó khăn trong đảm bảo chất lượng. 
4. Các vấn đề xã hội của ĐH NCL
Minh Hiền [53], Đặng Thành Hưng [72], [73] đã đề cập đến công bằng xã hội về GDĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, khi đã vận hành hệ thống NCL. Xác định rõ ràng sự không công bằng về quyền được hưởng GDĐH chính là nguyên nhân của tình trạng đói nghèo. Khẳng định các trường ĐH, cao đẳng giờ đây đã trở thành môi trường đào tạo giúp hoàn thiện học vấn về mọi lĩnh vực của nhân loại. Trong đó ĐH NCL góp phần to lớn để đảm bảo công bằng xã hội. Nhà nước không thể mãi mãi làm từ thiện được. Sự phân cực về kinh tế tất yếu sẽ kéo theo phân cực về học vấn. Sự đa dạng của các loại hình ĐH sẽ giúp giải quyết vấn đề này.
Nghiên cứu Cao Văn Phường [122] coi ĐH NCL là phương thức phát triển GDĐH bằng con đường xã hội hóa. Vì thế phải tạo thể chế đúng đắn và có hỗ trợ của nhà nước đúng mức mới tháo gỡ được nhiều bị động, lúng túng cho ĐH NCL. Tình trạng buông tay về hỗ trợ tài chính nhưng lại can thiệp quá nhiều vào quyền tự chủ của ĐH NCL khiến cho khu vực này gần đây bị trì trệ, khó có thể thực hiện tốt sứ mạng công bằng xã hội.
Trần Hồng Quân [125] cho rằng cần có sự đan xen sở hữu. Cần đặt vấn đề thu hút đầu tư nhân để trang bị cho các trường công, có thêm nguồn lực để hiện đại hóa. Đặc biệt có sở hữu đan xen các trường công buộc phải quản lí tài chính công khai, minh bạch do yêu cầu từ nội bộ. Đồng thời cho rằng nếu xã hội hóa giáo dục cần làm ngay ở các trường công lập, chuyển thành bán công hay tự quản. Tăng quyền tự chủ, bỏ bao cấp cho trường tạo sự cạnh tranh bình đẳng. Điều này hướng tới tư nhân hóa GDĐH, càng mạnh càng tốt. ĐHCL chỉ nên chiếm tỉ lệ nhỏ song cũng phải tự chủ hoàn toàn. Ngược lại mặc dù tự chủ song ĐH NCL cũng cần được chia sẻ tài chính từ ngân sách hoặc các nguồn xã hội. Hoặc nếu bỏ chi ngân sách thì đều bỏ hẳn chứ không chỉ hỗ trợ riêng cho ĐHCL. Ngoài ra còn có nhiều nghiên cứu khác cũng đưa ra những kết luận tương tự về giáo dục ĐHNCL.
1.1.2. Nghiên cứu về tiếp cận hệ thống trong quản lí giáo dục

Lí thuyết hệ thống được nghiên cứu và ứng dụng trong mọi lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, công nghệ, nghệ thuật, và các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Trong khoa học, nghệ thuật lí thuyết hệ thống trở thành một con đường phương pháp luận (Đặng Thành Hưng [78]). Trên thực tế thuật ngữ hệ thống, được sử dụng khá phổ biến ví dụ hệ thống truyền thông, hệ thống pháp luật, hệ thống giáo dục, hệ thống giá trị, hệ thống giao thông, hệ thống sinh thái, hệ thống bệnh viện, hệ thống thuế v.v… Đó là do những ứng dụng phổ biến của lí thuyết hệ thống.
Tuy nhiên, TCHT lại là thuật ngữ ít được nhắc đến, trừ khi nói về phương pháp luận nghiên cứu. Trong QLGD thì TCHT càng ít được nghiên cứu cụ thể. Một số nghiên cứu đã bàn về tính hệ thống, TCHT như là nguyên tắc hay yêu cầu trong giải quyết vấn đề ở lĩnh vực hẹp cụ thể. Nguyễn Gia Cầu [16] xem xét TCHT trong đổi mới phương pháp dạy học văn ở phổ thông. Theo ông, bản thân các khoa học có tính hệ thống (nội dung học vấn), chính khoa học giáo dục cũng là hệ thống. Chính vì vậy, cần phải TCHT quá trình giáo dục, quá trình dạy học, phương pháp dạy học...Đó là yêu cầu có ý nghĩa  phương pháp luận vô cùng quan trọng. Tương tự như vậy, Đào Tam [136] đề xuất áp dụng TCHT để nhận diện các hoạt động nhận thức toán học và tri thức định hướng trong phương pháp dạy học tích cực. Họ thừa nhận TCHT rất hữu ích trong lĩnh vực phương pháp dạy học.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc [100] nghiên cứu xây dựng mô hình và qui trình đào tạo giáo viên chất lượng cao trong ĐH đa lĩnh vực, trong đó đã sử dụng TCHT. Mô hình phải được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá tất cả các khía cạnh yếu tố, điều kiện của ĐH đa lĩnh vực Việt Nam, khu vực và quốc tế ảnh hưởng đến đào tạo giáo viên. 
Nguyễn Lộc [99] xem quản lí chất lượng tổng thể (TQM) cũng là một hình thức của TCHT trong quản lí chất lượng. Tương tự như vậy, nhiều nghiên cứu khác đã chỉ ra, hầu hết các mô hình giáo dục, dạy học, quản lí đào tạo, quản lí chất lượng v.v... đều tuân theo nguyên tắc hệ thống, mặc dù nhiều khi không trực tiếp nói tới hay mô tả TCHT một cách cụ thể. Bùi Minh Hiền – Nguyễn Vũ Bích Hiền đã đề xuất việc áp dụng TCHT như một trong những tiếp cận hiện đại để phát triển chương trình đào tạo CBQL nhà trường, dựa vào phân định người lãnh đạo và người quản lí với các vai trò và chức trách khác nhau những liên quan với nhau.

Trong các tài liệu nước ngoài khi nghiên cứu về tổ chức, lãnh đạo và quản lí tổ chức đã cho rằng tổ chức là hệ thống mở. Từ sự sắp xếp và tương quan mô tả các yếu tố thuộc hình thành thực thể, là hệ thống. Vì thế, khi chọn TCHT, người ta bắt đầu bằng việc nhận dạng các bộ phận riêng biệt, sau đó tìm hiểu bản chất tương tác chung. Phải tính đến tổng thể, chứ không phải các bộ phận. Vì vậy TCHT cho phép xem xét và tác động đến tổ chức như một quá trình – hệ thống động, đang di chuyển gồm nhiều kết nối tồn tại qua thời gian, một chuỗi sự kiện.
TCHT trong QLGD được xem xét, mô tả và phân tích chuyên biệt trong các công trình của Trần Kiểm [89]và Đặng Thành Hưng [78],[79]. Trần Kiểm cho rằng “tiếp cận” được hiểu là cách nhìn nhận, xem xét, nghiên cứu giải quyết một vấn đề nào đó. TCHT đòi hỏi khi xem xét, nghiên cứu, giải quyết vấn đề QLGD phải có quan điểm toàn thể, nghĩa là có căn cứ khoa học, hiệu quả và hiện thực. Quan điểm toàn thể thể hiện ở chỗ tôn trọng quan hệ giữa vật chất và ý thức. Khi nghiên cứu phải tôn trọng thực tế, xuất phát từ thực tiễn để xem xét, phân tích khái quát nhằm tìm ra những giá trị đích thực cho lí luận và thực tiễn quản lí. Như vậy, ông đồng nhất TCHT với tiếp cận toàn thể, tổng thể, toàn diện. 

Theo Trần Kiểm, phân tích hệ thống là tập hợp các phân tử có mối liên hệ với nhau, có sự  tác động chi phối lên nhau theo các qui luật nhất định để hệ thống trở thành một chỉnh thể. Nhờ vậy mà xuất hiện tính vượt trội gọi là “tính trồi” của hệ thống mà khi các phân tử đứng riêng rẽ không thể tạo ra được. Đồng thời đề cập, phân tích các yếu tố như: môi trường của hệ thống, hành vi của hệ thống, trạng thái của hệ thống, cơ cấu hệ thống, động lực của hệ thống trong tiếp cận quản lí giáo dục.

Quan niệm của Đặng Thành Hưng về hệ thống và phân tích hệ thống trong QLGD tương đồng với ý kiến của Trần Kiểm. Ông định nghĩa khái niệm “tiếp cận” trong giáo dục là khái niệm là chỉ con đường, cách thức, lí thuyết, phương pháp, mô hình chung được sử dụng để nghiên cứu hay xử lí nhiệm vụ nhất định liên quan đến vấn đề khoa học quản lí giáo dục hay công tác thực tiễn quản lí giáo dục mà chủ thể quan tâm giải quyết, có chức năng định hướng trong khi nhiệm vụ đó mới chỉ bắt đầu và vấn đề chưa được giải quyết. Ông cũng xây dựng quan niệm khoa học về TCHT trong QLGD hoặc “quản lí giáo dục theo TCHT”. Đó là cách áp dụng tư tưởng (tư duy) lí thuyết, nguyên tắc và phương pháp khoa học của hệ thống để nghiên cứu và thực thi những hoạt động quản lí giáo dục, thiết kế những yếu tố thể chế giáo dục (như luật, chính sách, chiến lược, thủ tục hành chính...) giải quyết những vấn đề và xử lí những đối tượng của QLGD ở các cấp và qui mô khác nhau như một cách hệ thống trên cơ sở nhìn nhận những sự vật đó như là những hệ thống.
TCHT trong QLGD theo các nhà nhiên cứu đòi hỏi nhà quản lí phải linh hoạt, mềm dẻo, vận dụng những qui luật tổ chức và vận hành của hệ thống để quản lí theo các nguyên tắc: Tôn trọng tính toàn vẹn của hệ thống khi nghiên cứu hay xử lí nó; phải xem xét bất cứ sự vật nào cũng có tính hệ thống, là hệ thống; đặc biệt chú ý đến phần tử quyết định của hệ thống, gọi là phần tử hay yếu tố có tính trồi, nhân tố này thay đổi thì sẽ kéo theo sự thay đổi của hệ thống; thuộc tính của hệ thống do thuộc tính của các phần tử tạo nên, vì vậy phải xem xét mối  quan hệ giữa chúng,  nhưng gộp các thuộc tính đơn lẻ đó lại thì không phải là thuộc tính của hệ thống nữa; hệ thống luôn có giới hạn của nó, khi hệ thống bị quá tải nó sẽ rệu rã và hỏng; TCHT phải dựa trên phân tích hệ thống và thiết kế hệ thống nghiêm túc [77], [89].

Đặng Thành Hưng khi bàn về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đã cho rằng tính hệ thống và tính nhất quán trong tư duy và hành động đổi mới giáo dục cho phép không nhất thiết phải động chạm tới mọi vấn đề của giáo dục, song vẫn đổi mới tổng thể và toàn vẹn nền giáo dục. Trong phân tích và quản lí hệ thống, chỉ cần nhận thức rõ, chính xác những khâu then chốt, những lĩnh vực trọng yếu và những nhân tố quyết định để tác động, thay đổi những thành tố quyết định hệ thống. Những thành tố quyết định hệ thống khi đã thay đổi thì toàn bộ hệ thống sẽ thay đổi theo và thay đổi theo đúng định hướng mong muốn.

Như vậy những nghiên cứu về TCHT trong QLGD tuy không nhiều song cũng bước đầu tạo ra những yếu tố lí luận cần thiết để tiếp tục xem xét và nghiên cứu sâu sắc hơn.

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
Ở nước ngoài, ĐH NCL không trở thành vấn đề như ở Việt Nam, các nghiên cứu không tập trung vào vấn đề này, bởi không phân biệt về mặt xã hội giữa công và tư, vì vậy không có nhiều khác biệt. Ở Việt Nam, ĐHNCL chỉ được khuyến khích phát triển từ sau khi chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCNc. Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ, các bài viết trên các tạp chí khoa học, các phát biểu của lãnh đạo đảng, nhà nước, tham luận của các học giả, các nhà khoa học tại các hội thảo, các sách, báo, tài liệu chuyên khảo,... đề cập đến các vấn đề, các khía cạnh khác nhau của giáo dục ĐH NCL, đã được nhóm thành các vấn đề nêu ở tổng quan .Tuy nhiên,  còn có quan điểm, ý kiến khác nhau, tản mạn, nhất là các nghiên cứu về quản lí, hoặc đưa ra mô hình quản lí cơ sở giáo dục ĐHNCL trong bối cảnh giáo dục vận hành trong cơ chế thị trường định hướng XHCN còn thiếu vắng.  Cho tới nay, vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào về quản lý cơ sở GDĐH theo tiếp cận hệ thống, tập trung nghiên cứu đưa ra mô hình quản lí cấp trường trong đó, mỗi cơ sở GDĐH NCL được xem xét dưới góc độ một hệ thống cấu thành bởi nhiều phần tử có chức năng riêng và những mối liên hệ giữa chúng. Đây tuy không phải là một tiếp cận mới trong quản lý song việc tuân thủ và vận dụng đúng lý thuyết hệ thống vào tổ chức, vận hành và giải quyết các mối quan hệ quản lý trong nhà trường được kì vọng là sẽ cho phép mang lại hiệu quả quản lý cao hơn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của các nhà trường trong tương lai.
1.2. Các khái niệm cơ bản 
1.2.1. Khái niệm quản lý nhà trường
Để hiểu khái niệm của QLNT phải xem xét khái niệm của quản lí và QLGD. Có một số cách hiểu khác nhau về khái niệm quản lí và QLGD. Một số định nghĩa quản lý giáo dục dựa vào các chức năng quản lí, một số khác  lấy cấu trúc vĩ mô của các dạng hoạt động để định nghĩa hai khái niệm này. Ví dụ; quản lí là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra-đánh giá...; quản lí là quá trình nhà quản lí sử dụng các nguồn lực quản lí để tác động lên khách thể quản lí nhằm đạt được mục tiêu quản lí đề ra. Theo cách đó khái niệm quản lý cũng được giải thích tương tự vv... [6],[19],[50],[127].  Để làm rõ hơn  bản chất của quản lý. Trong luận án này, cũng dựa trên các nghiên cứu về bản chất của quản lý [74] [79] có thể xác định khái niệm quản lý như sau:

Quản lí là một dạng lao động đặc biệt nhằm gây ảnh hưởng, điều khiển, phối hợp lao động của người khác hoặc của nhiều người khác trong cùng tổ chức hoặc cùng công việc nhằm thay đổi hành vi và ý thức của họ, định hướng và tăng hiệu quả lao động của họ, để đạt mục tiêu của tổ chức hoặc lợi ích của công việc cùng sự thỏa mãn của những người tham gia.

QLGD cũng chính là quản lí, được tiến hành trong lĩnh vực giáo dục. Cho nên cần hiểu QLGD là dạng lao động đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nhằm gây ảnh hưởng, điều khiển, phối hợp lao động của nguồn nhân lực giáo dục và hiệu quả sử dụng các nguồn lực vật chất trong các tổ chức và cơ sở giáo dục nhằm thay đổi hành vi và ý thức của họ, định hướng và tăng hiệu quả lao động của họ, để đạt mục tiêu và lợi ích của tổ chức hay cơ sở giáo dục nói riêng và của giáo dục nói chung cùng sự thỏa mãn của những người tham gia.

Nhà trường là đơn vị cơ sở trong hệ thống giáo dục. QLNT chính là QLGD tại cơ sở giáo dục. Quan điểm này đã được nhắc đến trong các công trình của Đặng Thành Hưng [74], [79], Trần Kiểm [88], [89]và Nguyễn Phúc Châu [18]. Vì vậy có thể định nghĩa khái niệm QLNT như sau: 
Quản lí nhà trường là quản lí giáo dục tại cấp cơ sở trong đó chủ thể quản lí tác động có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống đối với đối tượng quản lý trong trường bao gồm nguồn lực con người, cơ sở vật chất kỹ thuật, hoạt động dạy học,nghiên cứu khoa học, môi trường giáo dục dựa vào luật, chính sách, các quy chế nhằm đạt mục tiêu giáo dục.

Không chỉ hiệu trưởng là chủ thể QLNT, mà ở cấp trên hiệu trưởng còn có rất nhiều chủ thể. Trong trường còn có rất nhiều nhà quản lý, từ các thành viên ban giám hiệu cho đến các nhà giáo, nhân viên và người học. Tại cấp  trường có hệ thống quản lý do hiệu trưởng đứng đầu nhưng mọi người trong trường cũng đều là thành viên của hệ thống này, ai cũng là nhà quản lý, cũng có trách nhiệm quản lý nhất định. Tuy nhiên công trình nghiên cứu này lựa chọn đứng từ góc độ của HĐQT và hiệu trưởng nhà trường đưa ra những giải pháp về lãnh đạo, quản lý trong nhà trường, đây chính là chủ thể mà luận án tập trung nghiên cứu.

1.2.2. Khái niệm cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập
Theo nghĩa pháp lí đã ghi trong Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học [128], cơ sở giáo dục ĐH NCL là cơ sở giáo dục đại học không thuộc sở hữu nhà nước, do các nhà đầu tư góp vốn thành lập và được nhà nước công nhận, tự chủ tài chính và các mặt khác mà không sử dụng nguồn lực từ ngân sách, nhưng vẫn chịu sự quản lí nhà nước theo luật định. Chủ sở hữu ĐH NCL là tổ chức xã hội nghề nghiệp, là tư nhân, là nhóm cá nhân. Từ góc độ khoa học quản lí, có thể nói ĐH NCL chỉ khác ĐH công lập ở các khía cạnh kinh tế giáo dục, quản lí hành chính và sở hữu.

1.2.3. Khái niệm tiếp cận hệ thống
Tiếp cận hệ thống bắt nguồn từ lí thuyết hệ thống hoặc khoa học hệ thống. Do đó TCHT được áp dụng trong nhiều lĩnh vực chứ không chỉ trong quản lí. TCHT là tiếp cận phổ biến trong các ngành khoa học, ví dụ khoa học ngôn ngữ, lịch sử, kinh tế học, tâm lí học, sinh học, toán học, y học, lí luận dạy học, các khoa học vật chất v.v… Nó cũng là cách tiếp cận phổ biến trong xử lí và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong phát triển kinh tế, văn hóa, kinh doanh, xây dựng, giao thông, kiến trúc, giáo dục, thông tin, truyền thông, quân sự, pháp chế v.v… Khi đó những vấn đề này được con người xem là những đối tượng nghiên cứu, ứng phó, đối xử, giải quyết, tác động, thay đổi, phát triển…TCHT giúp con người suy nghĩ, hành động theo khuynh hướng coi chúng là những hệ thống hoặc chúng vận động như những hệ thống nhất định. 

Như vậy, hệ thống và TCHT có thể được xem xét và áp dụng từ những góc độ khác nhau.Trong QLGD, tiếp cận hệ thống là cách tiếp cận dựa vào việc áp dụng khoa học hệ thống bao gồm tư duy, tư tưởng, lí thuyết, các qui luật (nguyên tắc), phương pháp, kĩ thuật để nghiên cứu hoặc tác động vào một hệ thống cụ thể nào đó trong giáo dục, nhằm giải thích hiện tượng, xem xét bản chất và vận động của chúng trên cơ sở khoa học hệ thống và nhìn nhận chúng như một hệ thống có tính toàn vẹn, nhằm nhận thức, thay đổi hoặc phát triển hệ thống đó [79].
Các hệ thống được phân chia thành: 1/ Hệ thống tự nhiên và hệ thống nhân tạo; 2/ Hệ thống vật chất và hệ thống tinh thần; 3/ Hệ thống đóng và hệ thống mở; 4/ Hệ thống vô cơ và hệ thống hữu cơ; 5/ Hệ thống độc lập và hệ thống phụ thuộc v.v… Nhưng mọi hệ thống đều có các đặc tính chung sau:

- Hệ thống có thực thể, tức là nó tồn tại trên cơ sở chất gì hay các chất gì, nó hình thành từ những vật liệu nào hay vật thể nào. 

- Hệ thống có cấu trúc, tức là hợp thành từ những phần tử nào và chúng được tổ chức ra sao, theo cơ chế nào.

- Hệ thống có chức năng, trong đó có tập hợp các phần tử, là tế bào của hệ thống có mối liên hệ với nhau, tương tác với nhau. 

- Hệ thống có tính toàn vẹn, chỉnh thể. Nhờ đó người ta mới nhận diện được đó là hệ thống nào và nhờ đó chính hệ thống mới tồn tại và vận động liên tục nhưng vẫn luôn là nó chứ không phải là hệ thống khác. 

- Hệ thống có hành vi, tức là những phản ứng của nó trước những tác động của môi trường bên trong và bên ngoài. Nó phản ánh quá trình tương tác, trao đổi qua lại giữa các phần tử, các hệ, qua đó tiếp thu, xử lí, biến đổi từ đầu vào thành đầu ra và các quá trình phản hồi.

- Hệ thống có động lực, bản thân hệ thống luôn tạo ra động lực, vì hệ thống có tiềm năng tự điều chỉnh và phản hồi, hệ thống vận hành đúng là luôn tạo ra động lực. Động lực nằm ở một hay vài nhân tố then chốt. Ví dụ ở ô tô thì đó là động cơ, ở cơ thể người đó là tim. 

- Hệ thống có giới hạn, hệ thống nào cũng có giới hạn, nếu vượt quá hệ thống sẽ rệu rã không đủ sức tải, tương tác giữa các phân tử thiếu tương thích sẽ không tạo được động lực làm hệ thống kém hiệu quả. Nếu hệ thống vận hành dưới giới hạn của nó quá lâu thì nó lại bị suy yếu.

- Hệ thống có trạng thái và môi trường của nó: trạng thái là trạng thái hiện tại của hệ thống tại thời điểm đó, môi trường bên trong tương tác của hệ thống và môi trường bên ngoài là bối cảnh của các yếu tố bên ngoài tác động đến hệ thống.

- Hệ thống luôn tác động và phụ thuộc lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, liên hệ gắn bó hữu cơ giữa thực thể, cấu trúc và chức năng, nếu một trong ba nhân tố này suy yếu sẽ tác tác động đến các nhân tố còn lại. ngược lại nếu ba nhân tố này tương tác hài hòa, ổn định sẽ làm xuất hiện yếu tố trồi kéo theo sự thay đổi của hệ thống. Yếu tố trồi không hẳn trùng với yếu tố động lực. Ví dụ, trong quản lý cơ sở ĐHNCL hiện nay, yếu tố động lực quyết định chính là nguồn lực nhân sự, nhưng yếu tố trồi lại là thể chế (luật, chính sách, chiến lược, điều lệ trường). Thực tế cho thấy nếu thể chế không thay đổi phù hợp với quy luật khách quan của sự vận động và phát triển, thì nguồn lực con người cũng không thể mang đến thành công. Vì vậy phát triển phải tác động làm xuất hiện yếu tố trồi.
1.3. Quản lý cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập
1.3.1. Đặc điểm cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập
- Tính tự chủ cao về tài chính và nhiều mặt khác
Tự chủ là thuộc tính của ĐHNCL, trước hết về vốn đầu tư và tài chính ngoài ngân sách. Kéo theo đó ĐH NCL cũng tự chủ về tổ chức, bộ máy quản trị, nhân sự, phương thức đào tạo và kinh doanh, giao dịch và hợp tác. Tất cả những mặt tự chủ này đều toàn phần, cao hơn hẳn so với các ĐH công lập. Do tự chủ nên bộ máy của ĐH NCL thường gọn nhẹ, kiêm nhiệm nhiều, nhất là nhân sự hành chính, quản lí và kĩ thuật.Cơ cấu tổ chức thường tối giản, ít đầu mối, ít đơn vị, ít chồng chéo… và cường độ lao động cao.
- Tính năng động và thích ứng cao với thị trường

Do phải tự chủ toàn diện nên  ĐH NCL bắt buộc phải có tính thích ứng cao với thị trường thì mới tồn tại và phát triển được. Nhờ thích ứng và đối phó với nhiều bài toán kinh tế, dịch vụ, lợi nhuận, chất lượng, thương hiệu, hình ảnh, tuyển sinh, hạch toán v.v… mà tính năng động cũng cao, thường nhạy bén với những biến động thị trường và kinh tế-xã hội. Phong cách quản lí ĐHNCL có nhiều nét gần với quản lí công ti, doanh nghiệp. Cho nên ĐHNCLthường truyền thông quảng bá mạnh mẽ và chú ý xây dựng thương hiệu.
- Tính xã hội và tư nhân của sở hữu
Đây là đặc trưng cốt lõi của ĐH NCL. Sở hữu này hoặc của tư nhân hoặc của tập thể có nguồn gốc từ tài sản tư nhân, tài sản tập thể của các hội đoàn nghề nghiệp, từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, từ các tổ chức từ thiện v.v… Do không phải sở hữu nhà nước, đa số ĐH NCL không có vốn lớn như ĐHCL, khó đầu tư tập trung cao trong giai đoạn ngắn. Tuy thế cho đến nay, ĐHNCL sử dụng vốn và cách thức đầu tư hiệu quả cao hơn ĐHCL chính vì sở hữu đó là tài sản thiết thân của các nhà đầu tư. 
- Tính phi lợi nhuận và có lợi nhuận phức tạp
Có 2 loại ĐHNCL. ĐH phi lợi nhuận theo Luật Giáo dục đại học 2012 là ĐH không chia phần lợi nhuận tích lũy hàng năm cho các cổ đông, các nhà đầu tư mà đem phần đó tái đầu tư để phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ của trường [128]. ĐH có lợi nhuận thì xử lí phần lãi hay lợi nhuận đó như là kinh doanh, chia cho các cổ đông và các nhà đầu tư. Tuy vậy việc phân chia phi lợi nhuận và có lợi nhuận là vấn đề rất phức tạp và tùy thuộc thể chế từng quốc gia. Hơn nữa, một cơ sở phi lợi nhuận trên danh nghĩa vẫn có thể có lợi nhuận ở những dịch vụ ngoài đào tạo. Ngược lại có trường vì lợi nhuận nhưng lại có nhiều dịch vụ miễn phí, cấp các học bổng.
1.3.2. Đặc điểm của quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập
Do các đặc điểm của ĐHNCL nên quản lí ĐHNCL có những nét khác với quản lí ĐHCL. Quản lí phải thích ứng tốt nhất với bản chất của đối tượng quản lí thì mới đạt được hiệu quả. Trong giáo dục, trường NCL nói chung và ĐHNCL nói riêng là những đối tượng quản lí đặc biệt. Chính vì thế quá trình quản lí ĐHNCL tại cấp trường có những đặc điểm sau.
1. Hệ thống quản lí của trường cần có tính thích ứng cao, nhạy bén và có tiềm năng tự điều chỉnh cao, nhanh chóng.
Các hoạt động chuyên môn (đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ), giao dịch, hợp tác… của ĐHNCL luôn phản ứng rất nhanh với thị trường nói riêng và với nhu cầu xã hội về đào tạo nói chung nên các phản ứng như thế sẽ bị kìm hãm, vô hiệu hóa hoặc không kịp thời nếu hệ thống quản lí trì trệ, đơn điệu, kém năng động. Rất nhiều yếu tố trong nhà trường không phải bỗng chốc mà thay đổi, thay thế được để đáp ứng những biến động bên ngoài. Không thể thay hàng loạt GV hay nhân sự quản lí. Không thể ngay lập tức nâng cấp hạ tầng kĩ thuật v.v… Bù lại, phải trông cậy vào độ nhạy bén và tiềm năng tự điều chỉnh của hệ thống quản lí. Chẳng hạn kí các hợp đồng giảng dạy hay nghiên cứu với chuyên gia giỏi từ nơi khác, xúc tiến các dự án hợp tác và chia sẻ nguồn lực kĩ thuật và nguồn nhân lực chất lượng cao với những đối tác mạnh…
2. Những đối tượng quản lí trọng tâm ở ĐHNCL không đơn thuần chỉ là chuyên môn như ĐHCL mà còn phải tiếp cận thị trường, các vấn đề về tài chính, tài sản, nhân sự và dịch vụ đào tạo, khoa học-công nghệ, quảng bá thương hiệu nữa. Cho dù đào tạo và CLĐT bao giờ cũng là hoạt động trọng tâm trong quản lí chuyên môn, quản lí đào tạo là vấn đề then chốt, dù đối với trường công hay tư. Song ở ĐHNCL có thêm nhiều vấn để quan tâm hơn  ĐHCL.Những vấn đề sống còn của ĐHNCL là tài chính, tài sản, nhân sự và dịch vụ. Đó là nét khác biệt với trường công. Phải tự trang trải chi phí cho mọi hoạt động, kể cả lương của bộ máy nhân sự. Nhiều trường hợp phải trả lương cao hơn trường công so với cùng vị trí công việc. Ngoài ra phải trả tiền thuê đất hoặc khấu hao, duy tu hạ tầng trường sở … Tất cả những mảng quản lí đó vô cùng phức tạp, luôn luôn đầy thách thức và rủi ro. Vì thách thức, rủi ro và lợi nhuận mà các quan hệ nội bộ có thể dẫn đến thiếu hòa khí và thiếu hợp tác (trừ trường tư).Mọi nguồn lực quản lí cũng hoàn toàn tự chủ và không thể trông chờ vào nguồn cung cấp nào khác. 
3. Nhân sự (quản lí, giảng dạy, kĩ thuật, phục vụ…) của ĐH NCL cần  hết sức tinh gọn, được tổ chức tập trung và làm việc theo phong cách nhóm/tổ. Bộ máy đó thường linh hoạt và kiêm nhiệm, mặc dù không vì thế mà kém hiệu quả và thiếu chuyên nghiệp. Một người kiêm nhiệm nhiều việc nên ít lãng phí, quĩ lương tối giản và nhờ vậy mức lương tương đối cao. Điểm mạnh này lại là nhược điểm cố hữu của ĐHCL vốn được nhà nước bao quĩ lương, chu cấp nhiều khoản kinh phí, kể cả học phí, xây dựng cơ bản và sửa chữa. Tuy nhiên, do tinh gọn nên lao động của mọi người nói chung có cường độ cao, không thừa người, không thừa thời gian và nguồn lực bao giờ. 
4. Do tự chủ và sở hữu tư nhân hoặc tập thể nên một trong những trọng tâm của quản lí CSĐH NCL là hạch toán, ước lượng rủi ro và lợi nhuận. Lợi nhuận luôn là mục tiêu của nhà đầu tư, không thể phủ nhận điều đó. Nếu hành lang pháp lí và chính sách không thừa nhận lợi nhuận, thì tất yếu họ phải lách luật. ĐH NCL phải tính toán chi li từng khoản thu chi, khi đầu tư chi phí phải thấp hơn nguồn thu, thì mới có số dư để phát triển. Về khía cạnh kinh tế, ĐH NCL thực sự phải quản trị như doanh nghiệp. Ngay cả những cơ sở tự nhận là phi lợi nhuận cũng vậy. 
5. Do đặc thù kinh tế và sở hữu, ĐH NCL khó có đủ điều kiện và nguồn lực thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ quản lí hiện đại như phát triển nghề nghiệp nhà giáo (bồi dưỡng, đào tạo lại, đào tạo mới, hỗ trợ đời sống…), nghiên cứu khoa học, sáng chế và chế tạo kĩ thuật, hợp tác quốc tế, trang bị hạ tầng kĩ thuật cao cấp… Chỉ trông mong vào phần thu ở đào tạo nên không thể đáp ứng nổi những yêu cầu nói trên. Trừ trường hợp chủ sở hữu là những tập đoàn kinh tế mạnh, các ĐH NCL nhìn chung rất khó khăn và eo hẹp nguồn lực tài chính chi cho những hoạt động ngoài đào tạo. Nhiều trường ĐH NCL tồn tại duy trì được không phải do chính trường làm ra, mà được chủ đầu tư bù lỗ từ những mảng kinh doanh khác, thậm chí nhiều năm nay.
1.3.3. Một số khác biệt trong quản lí cơ sở giáo dục đại học công lập và ngoài công lập
1. Về tài chính, tài sản
Tài chính, tài sản và quản lí chúng là điểm khác biệt nổi bật nhất giữa ĐH NCL và ĐHCL. Nhà nước cấp từ ngân sách cho ĐH công lập, theo kế hoạch, chỉ tiêu hàng năm. Khi có vấn đề phát sinh theo yêu cầu nhiệm vụ mới thì trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để cấp bổ sung. Nói chung quản lí tài chính vẫn theo cơ chế cũ. 
Do tài chính của ĐH NCL ngoài ngân sách Nhà nước nên trường được hoàn toàn tự chủ sử dụng tài chính, trong thu hút nguồn lực, mở rộng qui mô, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao CLGD, chi trả lương, thưởng, mức học phí, tùy theo qui mô của trường trên cơ sở đảm bảo các qui định của tài chính. Cơ chế tài chính cơ bản là làm ăn, hạch toán, tự chủ và chịu trách nhiệm hoàn toàn.
2. Về cơ cấu tổ chức bộ máy

ĐH công lập có HĐT là tổ chức quản trị, đại diện cho chủ sở hữu nhà nước của nhà trường, là cơ quan cao nhất quản trị nhà trường, thực hiện những chức năng, nhiệm vụ quan trọng nhất để nhà trường hoàn thành sứ mạng. Thành viên HĐT gồm Ban giám hiệu, đại diện Đảng ủy, các đoàn thể chính trị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, đại diện CB, GV, một số thành viên bên ngoài gồm các nhà quản lí, nhà giáo, nhà khoa học, chính khách, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực hoạt động của trường. Chủ tịch Hội đồng do Hội đồng trường bầu ra, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Hiệu trưởng, Hiệu phó do Hội đồng trường giới thiệu, đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hội đồng trường hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mọi việc đều phải quyết định theo đa số nhằm đảm bảo khách quan dân chủ trong mọi quyết định. CB, GV trường ĐHCL là viên chức được tuyển dụng, sử dụng và quản lí theo chế độ viên chức. 
Hội đồng quản trị trường ĐH NCL là tổ chức đại diện duy nhất cho chủ sở hữu nhà trường. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ quan trọng đưa nhà trường phát triển. Thành viên HĐQT do đại hội cổ đông bầu ra gồm các thành viên góp vốn, Luật GDĐH qui định có Hiệu trưởng, có đại diện cơ quan quản lí ở địa phương nơi cơ sở giáo dục có trụ sở; đại điện tổ chức đảng; đoàn thể; đại diện GV. Mặc dù qui định thêm thành phần không góp vốn tham gia Hội đồng quản trị, song các trường cơ bản đều quyết định trên nguyên tắc đối vốn, nhà đầu tư sẽ quyết định mọi vấn đề của nhà trường. GV thực hiện theo chế độ hợp đồng, không là viên chức nhà nước, việc kí kết hợp đồng lao động, chế độ chính sách, chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận yêu cầu công việc, trên cơ sở không trái với các qui định của pháp luật.

3. Về mô hình quản trị nhà trường 

ĐHCL là đơn vị sự nghiệp có thu; đơn vị sự nghiệp vì dùng ngân sách nhà nước; có thu là sau đổi mới nhà nước đã cho phép thu một phần học phí để lấy thu bù chi khi ngân sách còn eo hẹp, đồng thời trước yêu cầu của đổi mới giáo dục, các trường phải phát triển các dịch vụ giáo dục để lấy nguồn thu nâng cao CLGD cũng như chăm lo đến đời sống CB, GV. Tuy vậy, trong quản lí điều hành ĐH công lập vẫn mang nhiều đặc điểm của đơn vị sự nghiệp nhà nước. Hiện nay ĐHCL có tính phức hợp về quản trị, có phần sự nghiệp, có phần tổ chức chuyên môn (cơ quan), có phần kinh doanh, dịch vụ.
ĐH NCL được các nhóm, các cá nhân góp vốn, cá nhân nhà đầu tư độc quyền cấp vốn, bản chất là nhà trường, nhưng quản trị theo mô hình của tổ chức kinh doanh, vì xuất xứ ra đời của tổ chức kinh doanh là để cho người có vốn góp vốn, quá trình lịch sử phát triển lâu đời mang lại hiệu quả và hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư, ngoài ra chưa ai nghiên cứu một mô nào khác cho hoạt động đầu tư góp vốn, đúng ra là chưa xuất hiện mô hình nào. Vì vậy quản trị trường NCL gần giống mô hình quản trị doanh nghiệp, dù muốn hay không ta phải thích ứng với những khái niệm như: “cổ đông”, “cổ phần”, “vốn góp”, “vốn điều lệ”, ‘cổ tức”, ...
4. Về sản phẩm đào tạo và dịch vụ

Về nguyên tắc thì như nhau nhưng trên thực tế lại rất khác biệt. SV tốt nghiệp ĐH NCL phải trả học phí cao hơn, điều kiện học tập có thể hạn chế hơn, văn bằng của họ không có giá trị bằng SV ĐHCL. Nếu cơ hội tuyển dụng thấp, khả năng được trọng dụng không cao, thì khâu tuyển sinh tất yếu gặp khó khăn. Các dịch vụ của ĐHNCL không mạnh nếu nguồn lực đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ hạn hẹp, khó có thể cạnh tranh được với ĐHCL. Hệ thống quản lí nghiên cứu quốc gia sử dụng NSNN lại thường không giao chương trình, đề tài cho ĐH NCL, mà tập trung cho các ĐHCL và các Viện khoa học-kĩ thuật, hoặc một số tổ chức chính trị-xã hội, vì vậy ĐHNCL lại càng gặp khó khăn.
5. Về nhân sự và nguồn nhân lực

Nhân sự và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định trong phát triển. Khác biệt lớn nhất ở chỗ nhân sự của ĐH NCL là “cơ chế cởi mở thiếu kết dính” còn của ĐHCL chặt chẽ do cơ chế tuyển dụng viên chức. CBQL và GV ĐHNCL, có bằng cấp, học vị, chức danh cao hầu hết lớn tuổi, nghỉ quản lí hoặc nghỉ hưu chuyển từ ĐHCL sang. Lực lượng trẻ thiếu động cơ gắn bó không coi ĐHNCL là môi trường để phát triển. Đó là điều gây khó khăn cho quản lí nguồn lực nhân sự. Đã vậy, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp của nhóm này hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Những người có kinh nghiệm thì nói chung kinh nghiệm đó chưa thích hợp với môi trường NCL. Những người thiếu kinh nghiệm thì lại ít có cơ hội được học tập, bồi dưỡng và giao lưu nghề nghiệp.
1.4. Tiếp cận hệ thống trong quản lí giáo dục đại học

1.4.1. Vai trò của tiếp cận hệ thống trong quản lí
1. Vai trò phương pháp luận nhận thức
Vai trò này thể hiện rất rõ trong tư duy quản lí. Vì thế bản thân quản lí cũng luôn là hệ thống, gồm các gia đoạn, các khâu, các chức năng, các bộ máy, các nguồn lực và các môi trường. Trong quá trình quản lí, nhận thức bất cứ hiện tượng, sự vật nào cũng cần dựa vào tư duy hệ thống, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống. Nhờ phương pháp luận hệ thống mới nhận thức được cả tính toàn vẹn lẫn từng bộ phận thực thể, cấu trúc, chức năng, giới hạn, động lực, yếu tố trồi, các liên hệ… của hệ thống để ra quyết định phù hợp. Không thể xử lí vấn đề A mà bỏ quên vấn đề B có liên quan mật thiết đến A.
2. Vai trò phương pháp luận hay triết lí hành động
TCHT thể hiện vai trò triết lí hành động thực tiễn. Nếu khuyến khích đầu tư ngoài ngân sách vào giáo dục, tức là đầu tư, tư nhân hoặc tập thể, mà lại không cho phép lợi nhuận – đó tư duy thiếu tính hệ thống. Đầu tư luôn luôn gắn với lợi nhuận, đây là quy luật kinh tế khách quan. Đó là liên hệ nhân quả không thể tách rời hai phạm trù này. Phân biệt đối xử giữa hai khu vực công và tư cũng là quan điểm thiếu tính hệ thống bởi vì chúng là những bộ phận hữu cơ của hệ thống giáo dục quốc gia, có liên hệ thực thể, cấu trúc và chức năng chặt chẽ, thiên lệch phần nào cũng làm cho hệ thống giáo dục mất tính chỉnh thể và sẽ tê liệt. Phần nào suy yếu cũng làm cho cả hệ thống rệu rã theo. Có thể tìm thấy khá nhiều bằng chứng thực tiễn của hành động thiếu triết lí hệ thống trong giáo dục và QLGD. 
3. Vai trò dự báo và chẩn đoán
TCHT giúp suy luận và phán đoán mang tính dự báo, chẩn đoán trong quản lí giáo dục. Sự vật nào cũng là hệ thống, vận động theo qui luật hệ thống. Từ đó biết được bộ phận, ta có thể suy đoán ra cái toàn thể. Diễn biến của hệ thống là từ A đến C, ngay tại thời điểm xuất hiện trạng thái A ta cũng phán đoán ra trạng thái B sẽ xuất hiện lúc nào và trạng thái tới hạn là C. Đã có mây nặng và tích điện cao thì sẽ đoán ra cường độ mưa và sấm sét xảy ra thế nào. TCHT giúp dự báo cơ bản các quá trình và hậu quả trong phát triển giáo dục. Cũng như quá trình đào tạo không thực hiện nghiêm túc thì kết quả không thể đáp ứng yêu cầu chất lượng.
1.4.2. Quy trình tiếp cận hệ thống trong quản lí

1. Nhận diện hệ thống

Nhận diện hệ thống giúp trả lời các câu hỏi: cái gì (hệ thống gì)?, nó đang ở đâu (bối cảnh)?, nó xuất hiện từ lúc nào và đang ở trạng thái nào (lịch sử)? nó đang liên quan tới những gì (điều kiện)? nó đang hay có thể chuyển dịch đi đâu (khuynh hướng)? nó có hình dạng thế nào, màu sắc ra sao, kích thước đến đâu (hình thức)? nó có những biểu hiện bên ngoài hay dấu hiệu nào (hành vi)? nó là kiểu hay loại hệ thống gì?. Nhận diện hệ thống giúp định hướng ban đầu khi nghiên cứu, xem xét xử lí hệ thống, tránh nhầm lẫn với hệ thống khác.
2. Phân tích hệ thống

Phân tích hệ thống giúp đi sâu vào các phần tử và liên hệ bên trong hệ thống. Để quan sát, xem xét  mối quan hệ giữa chúng, đó là xác định đầy đủ các thuộc tính như: thực thể, cấu trúc, chức năng, tìm ra quy luật vận động của từng phân hệ, phát hiện ra quy luật vận động, khuynh hướng của hệ thống. Các mối quan hệ tác động lẫn nhau của hệ thống và từng hệ thống nhỏ. Từ đó khái quát thành quy luật cho cả hệ thống tạo ra đột phá, yếu tố trồi. Phân tích hệ thống đòi hỏi phải đặt trong môi trường mở, các yếu tố môi  trường tự nhiên và xã hội. Tức là khi phân tích hệ thống giáo dục không thể tách rời môi trường kinh tế – xã hội ở một cấp độ cụ thể.

3. Khai thác hệ thống

Khai thác hay vận hành hệ thống là giai đoạn bắt đầu hành động trong quản lí. Nhờ nhận diện và phân tích hệ thống, người quản lí định hướng hành động cụ thể, chính xác. Khi quản lí cơ sở GDĐH, áp dụng các cơ chế, quyết định thích hợp với sự vật hay hoạt động đã được nhận thức rõ khi phân tich hệ thống nhà trường. Làm sao để các nguồn lực vật chất (tài chính, đất đai, nhà xưởng, hạ tầng kĩ thuật thông tin, thư viện, máy móc thiết bị, chương trình, học liệu …) được sử dụng hiệu quả nhất. Chẳng hạn có cơ sở vật chất, có sân bãi mà không đầu tư để phát triển các dịch vụ cho SV là lãng phí. Làm sao để nguồn lực con người (bộ máy nhân sự) vận hành đủ công suất, nhịp nhàng và hiệu quả trong các nhiệm vụ chuyên môn và hỗ trợ chuyên môn. Làm sao để huy động hết tiềm năng tham gia của các nhân viên, GV và các tổ chức trong nhà trường đóng góp sức mình vào công việc. Điều quyết định trong vận hành hệ thống là tìm cách để các thiết chế như (hành chính, kinh tế, công nghệ, truyền thông, trí tuệ, sức lực, văn hóa…) giúp hệ thống vận hành tốt nhất so với tiềm năng giới hạn của nó, khai thác tối đa những giá trị và nguồn lực chứa đựng trong hệ thống. Ví dụ, trường có năng lực đào tạo với qui mô 2000 SV nhưng luôn chỉ có 1000 thôi thì đó là do chưa vận hành tốt hệ thống.
4. Phát triển hệ thống

Vận hành hệ thống đến giới hạn sẽ nảy sinh tất yếu khách quan là phát triển nó lên trình độ cao hơn, tức là nâng cao tiềm năng giới hạn logic của nó. Khi đó mọi nguồn hệ thống không đủ sức chứa các phần tử, sự tăng trưởng thực thể, sự thay đổi cấu trúc, sự cải thiện chức năng, các liên hệ … Phải nâng cấp tất cả lên dựa vào nguyên tắc lựa chọn ưu tiên và dự báo theo dữ liệu phân tích hệ thống giai đoạn vừa qua. Đối với hệ thống xã hội cụ thể như cơ sở ĐH NCL thì khi ở bước chuyển này (thay đổi) phần tử trồi trong hệ thống thường là cơ chế, thủ tục hành chính, chính sách … Từ sự lỗi thời của nó mà nảy ra nhu cầu thay đổi, mà phát hiện ra hệ thống đã tới trạng thái giới hạn. Và sự thay đổi thể chế ngay tại cấp trường sẽ tạo ra môi trường mới cho phát triển. Trong phát triển hệ thống, điều quan trọng nhất là tìm ra phần tử trồi (ta hay gọi là khâu đột phá) để tác động, sau đó là tạo ra những điều kiện đảm bảo chất lượng, các phương thức quản lí mới có tính thích ứng caohơn.
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Hình 1.1. Nội dung của tiếp cận hệ thống trong quản lí
1.5. Quản lý cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống
1.5.1. Nguyên tắc quản lí cơ sở giáo dục đại học theo tiếp cận hệ thống
1.5.1.1. Nguyên tắc tính trồi


Trong quản lí theo TCHT cần đặc biệt chú ý đến nguyên tắc “tính trồi”, phần tử quyết định của hệ thống tại thời điểm nhất định. Nguyên tắc này cho biết tại thời điểm nào đó, một phần tử nhất định của hệ thống nổi lên với tư cách là cái quyết định. Ví dụ, khi người ta đang đói lả thì hệ tiêu hóa là phần tử trồi trong hệ thống sinh học ở cá nhân, mặc dù nó không phải là phần tử động lực mãi mãi quyết định. Nó quyết định khi cơ thể thiếu năng lượng thôi. Song nếu không xử lí điều đó thì cả cơ thể không chịu được. Phần tử trồi là nhân tố quan trọng, khâu then chốt, là sức sống của hệ thống, vì nó thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của cả hệ thống, nếu thay đổi nhiều thứ mà không tạo ra được phần tử trồi thì rõ ràng hệ thống đang trục trặc. Tính trồi xuất hiện bởi chính các phần tử tương tác với nhau ở nhiều cấp độ đến mức nguyên tố hay đơn vị trong hệ thống, tức là đến độ nhỏ nhất, xuất hiện phần tử trồi làm cho hệ thống thay đổi sang một trạng thái khác, trạng thái phát triển. Vấn đề là nhà quản lí phải nhìn nhận và xử lí mọi đối tượng quản lí như là những hệ thống, làm sao phải tác động để cả hệ thống vận hành nhịp nhàng các phần tử tương tác qua lại với nhau phù hợp với qui luật làm xuất hiện tính trồi. 

1.5.1.2. Nguyên tắc lựa chọn ưu tiên


Trong quản lí TCHT nguyên tắc lựa chọn ưu tiên được đặt ra, xem xét trong tổng thể nhà quản lí cần có trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực nào cần ưu tiên để tạo ra đột phá. Trong quản lí GDĐH, nếu lựa chọn ưu tiên là hoàn thiện thể chế (luật, chính sách, các văn bản qui phạm pháp luật đối với GDĐH) thì có lẽ đó là tác động trúng vào yếu tố trồi trong giai đoạn này. Thực tế đây là một lựa chọn ưu tiên khi vừa qua Quốc hội quyết định bổ sung và sửa đổi luật GDĐH coi đây như tháo gỡ nút thắt cho phát triển GDĐH. Nếu nhìn nhận ở góc độ hệ thống giáo dục, thì bổ sung sửa đổi luật GDĐH chính là tương tác giữa các phần tử trong hệ thống sẽ tạo ra tính trồi kéo theo sự phát triển của cả hệ thống.

1.5.1.3. Nguyên tắc huy động các nguồn lực trong hệ thống

Nguyên tắc này đòi hỏi nhà quản lí không bỏ qua, bỏ phí bất cứ nguồn lực nào từ hệ thống. Cần phải huy động và sử dụng mọi thứ có thể có, từ vật chất đến tinh thần, cả kinh tế lẫn văn hóa, đạo đức, học thuật, cả những quy luật vận động khách quan … Không thiên lệch, cảm tính. Chỉ khi sử lý hài hòa, nhịp nhàng sự vận động của hệ thống một cách đồng bộ, thống nhất, thì sẽ phát huy được mọi nguồn lực của hệ thống. Trong nguyên tắc huy động các nguồn lực của hệ thống. Mọi phần tử của hệ thống, trước hết là nhân tố con người, đều là những nguồn lực quan trọng. Nguồn lực nào cũng hữu dụng nếu sử dụng đúng chỗ. Bất cứ thứ gì cũng có thể là nguồn lực quí giá nếu biết huy động. 
1.5.1.4. Nguyên tắc toàn vẹn trong phát triển
Nguyên tắc toàn vẹn trong phát triển đòi hỏi tôn trọng tính toàn vẹn của hệ thống khi nghiên cứu và tác động lên hệ thống. Phải nhìn nhận hệ thống nào cũng toàn vẹn, bất cứ sự vật nào cũng là hệ thống, có tính hệ thống, từ phân tử, nguyên tố hay đơn vị nhỏ nhất. Vì khi là một hệ thống nhưng lại là phần tử trong một hệ thống lớn hơn, cho nên phải trên quan điểm nhìn nhận hệ thống nào cũng toàn vẹn, về cấu trúc, về thực thể, chức năng, các liên hệ khác bên trong của chúng với nhau. Khi nhìn nhận hệ thống trên nguyên tắc toàn vẹn, tôn trọng qui luật khách quan, chính yếu tố kích thích tạo ra động cơ cho hệ thống phát triển. Nguyên tắc toàn vẹn bên cạnh việc tạo ra động cơ cũng cho chúng ta thấy mỗi hệ thống luôn có giới hạn, hệ thống chỉ hoạt động hiệu quả khi nó gánh vác đúng năng lực và sức lực của nó. Nếu hệ thống quá tải sẽ rệu rã, nhưng khi nó vận hành dưới sức tải của nó thì sẽ làm chính các chức năng của nó bị suy giảm vì không phát huy hết tiềm năng của mình, giống như mãnh thú nếu nuôi nhốt lâu ngày không được sống trong môi trường tự nhiên hoang dã sẽ mất đi bản năng săn mồi.
1.5.2. Phân cấp quản lý trong cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập
Bộ máy tổ chức của một trường đại học nói chung, đại học ngoài công lập nói riêng được quy định trong luật giáo dục đại học. Một bộ máy tổ chức điển hình có thể mô tả như sơ đồ sau: 
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Hình 1.2. Bộ máy tổ chức điển hình của trường đại học ngoài công lập
Hội đồng quản trị được thành lập ở trường đại học ngoài công lập là tổ chức đại diện cho chủ sở hữu của trường. Chủ tịch hội đồng quản trị do hội đồng quản trị bầu ra và được cấp có thẩm quyền phê duyệt,  thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, quyết định chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. Với vai trò quản trị, tổ chức này đưa ra phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục. Hội đồng quản trị cũng đưa ra quyết nghị về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, phương hướng đầu tư phát triển nhà trường. Chủ tịch hội đồng quản trị cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác quản lý tài chính và tài sản của cơ sở giáo dục đại học.
Hiệu trưởng trường đại học ngoài công lập do hội đồng quản trị bầu và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là người đại diện cho cơ sở giáo dục đại học trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. Các phó hiệu do hội đồng quản trị bầu và được hiệu trưởng trưởng ra quyết định công nhận, phó hiệu trưởng giúp việc cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà trường theo nghị quyết của hội đồng quản trị, tổ chức thực hiện nghị quyết của hội đồng quản trị của nhà trường. Các nhiệm vụ của hiệu trưởng liên quan tới quản lý các nguồn lực của nhà trường như xây dựng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên, tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập là đại diện chủ tài khoản theo uỷ quyền, thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ như chủ tài khoản trong phạm vi được uỷ quyền.
Bên cạnh đó, hội đồng khoa học và đạo tạo của nhà trường được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng có nhiệm vụ tư vấn cho hiệu trưởng những vấn đề liên quan tới đào tạo, khoa học công nghệ, tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên, đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học công nghệ…
Các tổ chức chính trị, đoàn thể trong nhà trường hoạt động phối hợp với chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xã hội theo quy định của điều lệ trường đại học
Trong nghiên cứu này, chủ thể quản lý được lựa chọn nghiên cứu tập trung vào vai trò của ban giám hiệu nhà trường, đứng đầu là hiệu trưởng quản lý mọi hoạt động của nhà trường thực hiện mục tiêu phát triển nhà trường theo đường hướng mà hội đồng quản trị đã định ra.
1.5.3. Nội dung quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống

Căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn của các chủ thể quản lý trong cơ sở giáo dục đại học, có thể xác định các nội dung quản lý cơ bản của các chủ thể quản lý cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập gồm: quản lý hành chính (cơ cấu, tổ chức, thủ tục, quy trình…), quản lý chuyên môn (dạy học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…), quản lý nhân sự (cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên…), quản lý tài chính – tài sản (cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thư viện, phòng thí nghiệm thực hành…) và quản lý văn hoá nhà trường (giá trị, niềm tin, các mối quan hệ...). Theo tiếp cận hệ thống, cần nhìn các nội dung quản lý này như một chỉnh thể có sự tương tác qua lại lẫn nhau hướng tới mục tiêu chung. 
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Hình 1.3. Nội dung quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống
Theo tiếp cận hệ thống, có thể coi nhà trường là một hệ thống được phân cấp từ cao xuống thấp, từ Hội đồng quản trị tới giảng viên. Các chủ thể quản lý cấp cao thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính (administration): xây dựng kế hoạch, chiến lược, sắp xếp nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực), trả lời câu hỏi làm gì? và khi nào?. Các chủ thể quản lý cấp trung và cấp thấp hơn thực hiện nhiệm vụ quản lý chuyên môn (management): quản lý công việc và tổ chức thực hiện theo kế hoạch chiến lược đã đề ra, trả lời câu hỏi ai? như thế nào?. Bao trùm lên tất cả các nội dung quản lý đó chính là văn hoá nhà trường, là hiệu suất tinh thần làm nên sức mạnh gắn kết bên trong tổ chức. 
Mỗi một nội dung: hành chính, chuyên môn, tài chính, nhân sự và văn hoá lại là một tiểu hệ thống, hoạt động hài hoà trong mối quan hệ với những hệ thống con khác trong bộ máy nhà trường.
1.5.3.1. Quản lí hành chính theo tiếp cận hệ thống
Quản lí cơ sở ĐH NCL là quản lí một tổ chức nên luôn luôn có nhiệm vụ quản lí hành chính. Vấn đề khác biệt ở ĐH NCL là ở chỗ loại hình tổ chức này không phải đơn vị sự nghiệp nhà nước. Một mặt nó phải tuân thủ nền tảng của chế độ hành chính công chung cho giáo dục. Mặt khác nó có nhiều yếu tố thuộc hành chính tư hay không phải hành chính công. Tuy vậy quản lí hành chính ở đây vẫn bao gồm một số vấn đề như: 1/ Thủ tục hành chính; 2/ Chế độ, trật tự, kỉ luật làm việc; 3/ Hồ sơ giấy tờ hành chính; 4/ Lễ tân, nghi thức giao tiếp, giao dịch, ứng xử; 5/ Thương hiệu, hình ảnh, quảng bá, truyền thông (phát ngôn). Trong đó phải tích hợp các yếu tố pháp chế (hành chính công) và những yếu tố tư hoặc phi nhà nước. Quản lí hành chính theo TCHT trước hết là đảm bảo sự tích hợp đó hài hòa và đúng luật pháp, lại phải thích hợp với đặc thù tổ chức phi quốc lập, giống như gia pháp, môn qui riêng của dòng họ, môn phái, bang hội vậy. TCHT cũng đòi hỏi quản lí hành chính phải nhất quán với những yêu cầu hành chính ở các đơn vị khác nhau trong trường để tránh chồng chéo, tránh mâu thuẫn, tránh gây phiền hà. Một yêu cầu nữa của TCHT là quản lí hành chính phải tạo ra môi trường hành chính toàn vẹn, thống nhất, tạo các điều kiện tốt cho các nhiệm vụ quản lí khác. Tại cơ sở ĐH NCL thì quản lí hành chính càng phải xa lánh phong cách quan liêu, hết sức dựa vào môi trường tham gia rộng rãi. Việc xử lí nội dung này cũng xuất phát từ xem xét tổ chức như một hệ thống, các công việc hành chính như một hệ thống để xử lí những việc này theo các đặc tính của hệ thống.
1.5.3.2. Quản lí chuyên môn theo tiếp cận hệ thống
Quản lí chuyên môn ở ĐH NCL có qui mô tương ứng với qui mô tổ chức và đào tạo của mỗi trường. Nói đầy đủ nó bao gồm các mảng: 1/ Quản lí giảng dạy, 2/ Quản lí học tập; 3/ Quản lí chất lượng chương trình, học liệu, phương tiện kĩ thuật dạy học; 4/ Quản lí sinh hoạt chuyên môn; 5/ Quản lí hồ sơ chuyên môn; 6/ Quản lí thi tuyển, đánh giá, cấp văn bằng; 7/ Quản lí nghiên cứu-phát triển theo các ngành đào tạo. Ngoài ra đối với trường đại học vấn đề nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế cũng có thể coi là vấn đề chuyên môn đặc trưng của bậc đại học. TCHT đòi hỏi quản lí chuyên môn cần phải bao quát đầy đủ các lĩnh vực chuyên môn. Cần tiếp cận lĩnh vực chuyên môn như một hệ thống, xử lí các vấn đề theo phân tích hệ thống. Với vấn đề này cần tiếp cận cấu trúc, với vấn đề khác phải tiếp cận chức năng, với vấn đề nữa phải tiếp cận hành vi, v.v… Xét theo đặc tính hệ thống, tất cả những sự vụ, hiện tượng chuyên môn đều có những liên hệ mật thiết với nhau và chúng cũng đều có liên hệ với những mảng quản lí khác như hành chính, nhân sự, tài chính v.v… Theo tiếp cận hệ thống, quản lí chuyên môn ngoài những liên hệ hệ thống, cần phải lưu ý đến các điều kiện đảm chất CLĐT và nghiên cứu-phát triển bên trong. Ví dụ muốn đẩy mạnh học tập trải nghiệm của SV thì phải thay đổi không chỉ hình thức học tập, chiến lược và phương pháp dạy học, mà phải thay đổi cách quản lí CSVCKT, quản lí nhân sự, quản lí hành chính… cho thích ứng với nhau. 
1.5.3.3. Quản lí nhân sự theo tiếp cận hệ thống

Quản lí nhân sự theo TCHT là nội dung liên quan trực tiếp đến các quan hệ người –người và người-việc. TCHT đòi hỏi ít nhất phải ứng xử đúng hai mặt đó trên cơ sở áp dụng các chuẩn nhân sự. Các chuẩn này có thể tự mỗi trường phát triển, có thể học hỏi ở nơi khác, song cần áp dụng cho nhà quản lí, GV, SV, kĩ thuật viên và nội dung lao động của họ. TCHT đòi hỏi bộ máy nhân sự phải đúng người đúng việc, tác nghiệp phải nhịp nhàng ăn khớp nhau, các nhiệm vụ tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sa thải, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, áp dụng chính sách xã hội, chế độ khuyến khích… phải nhất quán và vận hành suôn sẻ với những liên hệ hệ thống kết nối với nhau, nhằm mục tiêu phát triển bền vững nguồn nhân lực. Phải lưu ý đặc biệt đến các phản hồi nhiều chiều vì các quan hệ người- người và người – việc luôn phức tạp và diễn biến khó lường. Trọng tâm của quản lí nhân sự trong cơ sở giáo dục luôn là nhân sự giảng dạy. Tất nhiên như mọi tổ chức giáo dục khác, quản lí nhân sự là nội dung trọng tâm. Quản lí nhân sự không tốt thì tổ chức không thể hiệu quả cao được cho dù quản lí hành chính hay các mặt khác tốt. Những quan hệ quyết định đều nằm ở nhân tố con người.

1.5.3.4. Quản lí tài chính - tài sản theo tiếp cận hệ thống
TCHT cho phép xúc tiến thay đổi tư duy, quan điểm về quản lí tài chính - tài sản trong cơ sở ĐH NCL gắn với thị trường lao động và thị trường giáo dục thuận lợi hơn. Tài chính không chỉ dừng lại ở việc quản lí thu, chi tiền ngân sách, hay đơn thuần là học phí, mà phải đặt nó trong hệ thống các quan hệ kinh tế, đi vào bản chất thì đó chính là kinh tế giáo dục vấn đề này hiện nay không phải chỉ tầm vĩ mô mà ngay cả ở cấp trường, khi xu hướng trao quyền tự chủ cho ĐH là con đường duy nhất để phát triển. Bởi nếu xem xét trên bình diện hệ thống xã hội thì cả xã hội đang vận hành theo cơ chế thị trường, nếu hệ thống giáo dục là phần tử trong hệ thống đó và các cơ sở GDĐH là phần tử của hệ thống giáo dục thì rõ ràng phải vận hành hệ thống đó theo cơ chế thị trường. Phạm trù kinh tế trong ĐH NCL là kinh tế thực thụ, không phải kinh tế nửa vời. 
Cơ sở GDĐH phải đặt mình trong quan hệ cạnh tranh cung cầu lành mạnh, không có cạnh tranh sẽ không có động lực, trên cơ sở đó phát triển dịch vụ giáo dục, đa dạng hóa các sản phẩm, thu hút phục vụ nhiều đối tượng theo nhu cầu xã hội, với các loại dịch vụ chi phí khác nhau đáp ứng về tài chính của từng đối tượng học. Phải xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm. Bên cạnh đó phải có chiến lược huy động nguồn lực như: kết hợp đầu tư công - tư, trường công có thể phối hợp với doanh nghiệp hiện đại hóa phòng, khoa đáp yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo; nhiều trường học ở Việt Nam đã hình thành doanh nghiệp trong nhà trường cung ứng ngay những dịch vụ nghiên cứu, khoa học công nghệ, đào tạo của nhà trường cho xã hội, gắn nhà trường với doanh nghiệp với thị trường, doanh nghiệp trong ĐH cũng tìm kiếm lợi nhuận như các doanh nghiệp khác, nhưng lợi nhuận nó thu được để giải quyết bài toàn kinh tế giáo dục nhằm đưa giáo dục phát triển, hoặc ĐH vì lợi nhuận cũng phải tìm kiếm lợi nhuận thông qua chất lượng giáo dục. Lí luận và thực tiễn cho thấy với điều kiện Việt Nam hiện nay, không chỉ bằng tăng học phí mà nâng cao CLĐT bởi vì tăng học phí thì người nghèo sẽ không thể đủ điều kiện đi học. Như vậy, không được tăng học phí cao nhưng chất lượng lại phải đảm bảo- mâu thuẫn này sẽ được giải quyết bằng giải pháp kinh tế giáo dục, đó là: sử dụng chính lợi nhuận thu được từ các hoạt động dịch vụ để đầu tư nâng cấp CSVC, bồi dưỡng nguồn nhân lực, mà không phải trông chờ vào học phí.
1.5.3.5. Quản lí văn hóa nhà trường theo tiếp cận hệ thống
Văn hóa nhà trường là một hệ thống. Nó không đơn giản chỉ là môi trường sư phạm như cách hiểu truyền thống. Văn hóa tổ chức trong nhà trường, là hệ thống những giá trị, niềm tin được chia sẻ, phát triển trong một tổ chức và định hướng hành vi của các thành viên trong nhà trường, được mọi người thừa nhận chung, tôn thờ, bảo vệ và coi là niềm kiêu hãnh của mình. Văn hóa nhà trường là văn hóa tổ chức tại kiểu tổ chức cụ thể. Nó bao hàm nội dung có tính hệ thống (Đặng Thành Hưng [80]):
1. Những giá trị trung tâm gắn kết mọi thành viên lại với nhau. Đó là những giá trị nền tảng mà mọi thành viên đều tôn trọng và hành động, ứng xử theo yêu cầu của chúng. Mặt khác mọi người luôn có khuynh hướng thể hiện những giá trị đó trong và ngoài tổ chức để thoả mãn nhu cầu của mình và tự hào về điều đó. Những giá trị này là những điều mà các thành viên muốn học, muốn sở hữu, muốn chia sẻ với nhau và khát khao làm được như vậy. 

2. Những giá trị truyền thống cốt lõi được mọi thành viên hiểu biết và tôn thờ. Đó là những truyền thống có tính nguyên tắc nên luôn được mọi người quan tâm vun đắp, giữ gìn hành động và ứng xử mỗi khi nảy sinh vấn đề trong tổ chức. Những giá trị này tác động như những tấm gương từ thế hệ trước để lại cho thế hệ sau.

3. Những giá trị có tính chất tiêu biểu và khác biệt của riêng tổ chức. Giá trị đó làm nên nét độc đáo của tổ chức, không có ở tổ chức khác ngay cả khi đó là những tổ chức cùng loại, ví dụ cái làm nên trường A khác với cái làm nên trường B. Đó là giá trị được gọi là bản sắc. Chúng có thể là đạo đức, năng lực, văn hoá hay mẫu hành vi chung cho tổ chức và làm cho tổ chức trở nên khác biệt.

4. Những liên hệ và ràng buộc hữu cơ giữa các giá trị và truyền thống. Đó là một thứ giá trị cao nhất, kết dính tất cả những giá trị và truyền thống kể trên, trở thành linh hồn của tổ chức, chi phối phong cách, lề lối làm việc và giao dịch, năng lực và văn hoá, đạo đức của mọi người trong công việc và ứng xử.  Nó làm cho tổ chức có tính toàn vẹn, bền vững và thuần khiết về tinh thần. Nội dung văn hoá tổ chức thường biểu hiện ở những hình thức bên ngoài như tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, triết lí cơ bản của tổ chức.

Văn hóa nhà trường là văn hóa tổ chức gắn liền với sứ mạng và hoạt động của nhà trường như một tổ chức giáo dục, bao gồm những giá trị, nguyên tắc và truyền thống gắn kết mọi thành viên với nhau, được mọi người hiểu biết, tôn thờ, muốn sở hữu và chia sẻ, làm cho nhà trường trở nên khác biệt, tiêu biểu cho nhà trường, tạo nên tính thuần khiết và toàn vẹn của nhà trường. Nó bao hàm các giá trị của văn hóa tổ chức. James L. Bess và Davib D.Dill [34] cho rằng không có cộng đồng nào, không có tổ chức nào, không trường nào có thể tồn tại lâu dài mà không có một tập hợp niềm tin sâu sắc được chấp nhận rộng rãi, nhưng giáo lý và niềm tin đó nếu không được ràng buộc về cơ cấu thì sẽ rất mong manh. Như vậy văn hóa trường chỉ có thể phát huy trên cơ sở nền tảng của của một cơ cấu tổ chức có văn hóa tổ chức được thể hiện ở những nét cơ bản sau: 

Tổ chức đó phải có một cơ chế tạo ra một cộng đồng luôn gắn bó, đồng thuận, sẻ chia và hướng tới mục tiêu chung, mục tiêu chung đó là biểu tượng  của tổ chức đó mà mọi thành viên trong cộng đồng đó luôn khát khao vươn tới. Đồng thời mục tiêu mà cộng đồng đó mong muốn hướng tới, lại thỏa mãn những giá trị về vật chất và tinh thần của từng thành viên trong cộng đồng, yếu tố đó tạo ra sự kết dính bền vững của của tổ chức và tạo ra văn hóa tổ chức.
Văn hóa tổ chức trong nhà trường phải hướng tới “kiến tạo mục đich và trách nhiệm”, bởi chủ thể quản lý điều hành bằng mệnh lệnh hành chính, các quy chế, quy định. Còn văn hóa tổ chức là vô hình. Nếu mệnh lệnh đó được thực thi trong phạm vi bổn phận thì đó mới được một nửa, còn khi mệnh lệnh đó được thực hiện bằng cả trách nhiệm, tình cảm sự cống hiến dấn thân vì công việc của tổ chức thì hiểu quả công việc sẽ gấp bội phần, đó chính là văn hóa đã đi vào tổ chức. 

Văn hóa tổ chức còn thể hiện tính bền vững của tổ chức khi mà tổ chức đó thúc đẩy sự phát triển của mỗi thành viên trong tổ chức. Đồng thời từng thành viên trong tổ chức thúc đẩy sự phát triển của mỗi thành viên trong tổ chức mình. Tạo sự đồng hành phụ thuộc lẫn nhau và trật tự cho các thành viên cùng phát triển, khi mà mà sự trường thành của người này lại chính là lợi ích của người kia, đó là văn hóa tổ chức. Xây dựng được các cấu trúc văn hóa này một trường đại học sẽ vướt qua khủng hoảng trước bất cứ sự suy giảm nào, đặc biệt đối với các trường ngoài công lập khi các thiết chế quản lý chưa rõ ràng, lỏng lẻo. Thì văn hóa trường sẽ là tạo ra thực thể gắn bó, kết dính duy trì sự phát triển bền vững của nhà trường.

1.5.4. Phương pháp quản lý giáo dục theo tiếp cận hệ thống 
Thông qua các phương pháp quản lý mà các nhiệm vụ, nội dung quản lý mới được thực hiện. Phương pháp quản lý phải phù hợp với mục tiêu của hệ thống, với quy luật, nguyên tắc quản lý, đảm bảo các yêu cầu của các quy luật và nguyên tắc quản lý, phục vụ và thực hiện đắc lực các nguyên tắc và những yêu cầu của quản lý. 

Các lý thuyết về quản lý giáo dục thường chỉ ra ba phương pháp quản lý cơ bản: phương pháp hành chính - tổ chức, phương pháp kinh tế - công nghệ, phương pháp tâm lý – xã hội. Các phương pháp này hỗ trợ cho nhau trong quá trình quản lý, giúp thực hiện mục tiêu quản lý. Tuy nhiên với từng nhiệm vụ, từng thời điểm, đặc điểm tổ chức mà phương pháp quản lý nào ưu việt hơn. 
Phương pháp hành chính là sự tác động trực tiếp của ban giám hiệu trường đại học đến bộ phận, cá nhân dưới quyền bằng mệnh lệnh, chỉ thị, quyết định quản lý. Phương pháp hành chính được cấu thành từ 3 yếu tố: Hệ thống quy định và các văn bản có tính pháp quy, các mệnh lệnh hành chính được ban bố từ người lãnh đạo trường đại học và kiểm tra việc chấp hành các văn bản, các mệnh lệnh hành chính đó. Đặc trưng của phương pháp hành chính là tính bắt buộc và kỷ luật. Nó giúp tạo nên kỷ cương trong nhà trường và sự thi hành nhanh chóng. Tuy nhiên nếu lạm dụng dễ dẫn đến tệ quan liêu, một chiều, áp đặt. 
Phương pháp tâm lý – xã hội mặt khác lại cách thức tác động vào đối tượng quản lý bằng các biện pháp lôgic và tâm lý nhằm biến những yêu cầu do người lãnh đạo đề ra thành nghĩa vụ tự giác, thành nhu cầu của người thực hiện. Các phương pháp tâm lý - xã hội bao gồm giáo dục, thuyết phục, động viên, tạo dư luận xã hội, giao công việc, yêu cầu cao... Đó là sự tác động liên nhân cách tới nhận thức, tư tưởng, tình cảm, lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, biến ý chí của tổ chức thành ý chí và nguyện vọng của cá nhân thông qua những tác động tâm lý, trên cơ sở tôn trọng ý kiến và nguyện vọng của mỗi cá nhân. Phương pháp này đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải nghiên cứu nắm được đặc điểm tâm lý của những người dưới quyền (cán bộ, giáo viên) và các mối quan hệ trong tập thể để có cách  thức tác động phù hợp. Hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc lớn vào nghệ thuật của người quản lý. 
Các phương pháp kinh tế là sự tác động một cách gián tiếp tới người bị quản lý bằng cơ chế kích thích lao động thông qua lợi ích vật chất để họ tích cực tham gia công việc chung và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc trưng của phương pháp này là khuyến khích việc hoàn thành nhiệm vụ bằng lợi ích kinh tế.  Bản thân việc kích thích vật chất cũng đã chứa đựng sự cổ vũ về tinh thần, đó là sự thừa nhận của tập thể đối với kết quả lao động, phẩm chất và năng lực của mỗi người. 
Tiếp cận hệ thống trong quản lý cơ sở giáo dục cho thấy phương pháp kinh tế được thể hiện bằng các chế độ, chính sách khuyến khích vật chất và thường được kết hợp với phương pháp hành chính tổ chức trong việc xác định các định mức, tiêu chuẩn, chỉ tiêu… Áp dụng phương pháp kinh tế luôn gắn liền với việc sử dụng “đòn bẩy kinh tế”. Thưởng phải đi đôi với phạt và cần phối hợp chặt chẽ với phương pháp hành chính. Đối tượng quản lý chịu tác động của hàng loại qui luật, mỗi phương pháp quản lý chỉ vận dụng một hay một vài quy luật. Hệ thống quản lý phức tạp và chằng chịt các mối quan hệ, gắn bó hữu cơ, mỗi phương pháp quản lý chỉ điều chỉnh được một vài mối quan hệ mà thôi. Đối tượng quản lý là con người mà trong hiện thực con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội, mặt khác mỗi con người có sự khác biệt riêng về tâm lý nên chỉ có sử dụng phối hợp các phương pháp quản lý mới điều chỉnh được hoạt động của đối tượng quản lý. Mỗi phương pháp quản lý có ưu, nhược điểm riêng, cần phối hợp để hạn chế các nhược điểm, phát huy các ưu điểm. 
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống
1.6.1. Các nhân tố bên trong

1.6.1.1. Chính sách và tổ chức nội bộ
Chính sách và tổ chức nội bộ của cơ sở ĐH NCL tác động trực tiếp đến cơ sở đó. Cho dù thể chế chung, môi trường chung và cơ hội tốt hay xấu thì tất cả những tác động bên ngoài đều chỉ có hiệu lực thông qua chính sách và tổ chức nội bộ của mỗi trường. Và ảnh hưởng của các nhân tố nội bộ cũng có tính hệ thống. Quản trị hành chính và tài chính kém thì quản lí đào tạo cũng khó khá lên được. Ngược lại, đào tạo và dịch vụ kém thì chắc chắn mọi việc sẽ sấu hơn. Chính vì ảnh hưởng có tính hệ thống nên HĐQT, tổng giám đốc, hiệu trưởng, giám hiệu v.v…luôn phải hợp tác cao trong lãnh đạo và điều hành trường để xây dựng văn hóa tổ chức bền vững, giữ gìn và ngày càng nâng cao hòa khí nội bộ. Bộ máy càng nhịp nhàng, chính sách nội bộ càng nhạy bén và đúng đắn thì quản lí càng có chỗ dựa tin cậy. 
1.6.1.2. Tiềm lực đầu tư
Nhân tố này có ý nghĩa tiên quyết. Nó ảnh hưởng quyết định ngay từ giai đoạn khởi nghiệp. Đầu tư lớn tất nhiên tạo được cơ ngơi lớn nhưng chừng đó chưa đủ để phát triển. Những nguồn lực được đầu tư tiếp theo mới quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến quản lí cơ sở ĐH NCL. Nếu thiếu tiềm lực đầu tư lâu dài thì quản lí sẽ sa vào tình trạng khó khăn, vướng mắc rất nhiều vấn đề và hầu như mất tính hệ thống. Thiếu tiềm lực đầu tư, mất tính hệ thống tức là nhà trường rơi vào tình trạng khủng hoảng. Khủng hoảng cũng có tính hệ thống vì nó không phải chỉ là khó khăn nhất thời, mà kéo dài, ảnh hưởng đến cả hệ thống, không thể ứng phó bằng các giải pháp tình thế. Có thể nói tiềm lực đầu tư mạnh là điều kiện quyết định phòng ngừa khủng hoảng hiệu quả và phát triển bền vững của trường. Trường ĐH NCL có đặc điểm khác biệt là tự chủ tài chính hoàn toàn nên khi để xảy ra khủng hoảng thì hầu như không thể phục hồi. Lúc đó phải đổi chủ sở hữu có khả năng đầu tư mạnh hơn và dựa vào tiềm lực của nhà đầu để chờ cơ hội hồi phục. Tiềm lực đầu tư liên tục phụ thuộc vào hiệu quả huy động các nguồn hệ thống, ví dụ lợi nhuận có được từ đào tạo, tư vấn, xuất bản v.v… Không nên chỉ trông cậy vào một nguồn để xây dựng tiềm lực đầu tư. Đặc biệt theo TCHT thì các nguồn quan trọng nhất nằm ở bộ máy nhân sự. Không phải có vốn là có lợi nhuận. Đó chỉ là cách nhìn thiếu toàn diện. Vốn bỏ ra để đấy thì không sinh lợi nhuận được. Vấn đề là bỏ vào đâu, lúc nào, để làm gì mới quan trọng. Điều đó do con người quyết. Con người sinh ra vốn, vốn sinh ra lợi nhuận. Đó mới là tư duy hệ thống. 
1.6.1.3. Văn hóa nhà trường
Văn hóa nhà trường là nền tảng nhân văn của quản lí, cái cơ bản và lâu dài đảm bảo hiệu quả quản lí. Ở cơ sở ĐH NCL thì văn hóa nhà trường càng có vai trò to lớn vì nó hầu như thay thế quyền lực nhà nước đứng phía sau Ban giám hiệu và Hội đồng trường ở cơ sở ĐHCL. Ở các cơ quan, tổ chức nhà nước, ví dụ ĐHCL, người ta kính nể cấp trên không hẳn là do tín nhiêm và uy tín, mà do quyền lực nhà nước “đứng sau”lãnh đạo. ĐH NCL không như vậy. Vấn đề dân chủ đối thoại và phản biện rất cao, cần có cơ chế kiểm soát sung đột. Vì thế phải quan tâm hơn nhiệm vụ xậy dựng và phát triển văn hóa nhà trường trong mọi hoạt động quản lí, trước hết là quản lí hành chính, quản lí nhân sự, quản lí chuyên môn. TCHT cho phép quản lí văn hóa nhà trường một cách toàn diện, có chiều sâu, phát huy sức mạnh của hệ thống giá trị cốt lõi (trong đó có các giá trị truyền thống) đến mọi lĩnh vực và từng thành viên của nhà trường.

1.6.1.4. Chiến lược phát triển

Hầu hết các yếu tố của chiến lược đều có chức năng định hướng tư duy và hành động của nhà quản lí. Sứ mạng và tầm nhìn của trường có chức năng định hướng tầm xa và khái quát. Không có chiến lược rõ ràng thì trường sẽ vận hành mò mẫm khó phát triển. Mục tiêu chiến lược có chức năng định hướng gần hơn và cụ thể hơn theo nghĩa lượng hóa. Các chương trình hành động, nhiệm vụ chiến lược và giải pháp chiến lược có chức năng định hướng tại chỗ, tại thời điểm hành động. Nói chung chiến lược sáng suốt, đúng đắn và có căn cứ khoa học đầy đủ sẽ đưa nhà trường phát triển tốt. Ngược lại, không có chiến lược, hoặc chiến lược thiếu khả thi sẽ đặt nhà trường vào thế bị động và gặp khó khăn. Quản lí nhà trường dựa vào chiến lược phát triển là phong cách quản lí hiện đại, thể hiện quyết tâm và ý chí cao, do đó huy động được mọi nỗ lực của trường để thay đổi những thứ cần thay đổi, đạt tới trình độ phát triển mong muốn. Chiến lược giúp quản lí có tầm nhìn rộng dài hơn, khắc phục tầm nhìn ngắn hạn. Chiến lược chi phối toàn diện hoạt động và bộ máy quản lí, đặc biệt với ĐH NCL. Đối với ĐHCL chiến lược không có ý nghĩa lớn trong quản lí vì trên thực tế họ khó chủ động lập kế hoạch chiến lược. Kế hoạch do cấp trên phê duyệt, nếu cấp trên không tán thành thì không thể thực hiện chiến lược do mình muốn.
1.6.1.5. Chất lượng và hiệu quả đào tạo
Nhân tố này có ảnh hưởng đến sự sống còn của ĐH NCL, tất nhiên nó chi phối quản lí ở bất cứ lĩnh vực quản lí nào. Chất lượng và hiệu quả đào tạo cao thì sẽ thành công, từ nguồn lực mạnh, nhân sự tốt cho đến thương hiệu, hình ảnh, văn hóa nhà trường, thị phần, khách hàng, đối tác, cổ đông và tất nhiên cả lợi nhuận. Xét đến cùng, quản lí nhà trường thành công hay không. Xã hội, thị trường, người học v.v…đều trước hết nhìn vào chất lượng và hiệu quả đào tạo để kiểm nhận và lựa chọn nhà trường làm nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên chất lượng và hiệu quả đào tạo lại phụ thuộc hiệu quả quản lí. Đó là hai mặt luôn ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng xét theo thực tế không tự dưng có chất lượng và hiệu quả đào tạo, nó phải được tạo dựng từ hệ thống quản lí. Khi đã có được nó thì nó lại là yếu tố chi phối hiệu quả quản lí rất mạnh mẽ. Càng thành công thì sức mạnh của quản lí càng được cải thiện.
1.6.2. Các nhân tố bên ngoài

1.6.2.1. Chính sách và thể chế giáo dục quốc gia
Nhân tố này bao trùm toàn bộ hệ thống ĐH NCL và có ảnh hưởng ngoại biên nhưng lại quyết định. Cho dù mỗi trường có sáng tạo, đột phá, năng động ra sao thì vẫn ở trong khuôn khổ thể chế quốc gia. Nếu khuôn khổ đó không thích hợp với đặc thù GD NCL thì quản lí cấp trường vô cùng khó khăn. Đó là thực tế hiện nay của thể chế giáo dục. Không chỉ với khu vực NCL mà ngay cả trong khu vực công lập cũng thấy bất cập. Luật, chính sách, qui chế, chiến lược, chuẩn giáo dục quốc gia – tất cả đều xuất hiện những bất cập, thiếu bao quát  những lại quá chi tiết, nhưng có chỗ lại quá lơi lỏng, tạo ra những nút thắt cản trở sự phát triển. Đây là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến GDĐH nói chung và ĐH NCL nói riêng luôn phát triển trong khủng hoảng. Không ít văn bản dưới luật lại trái luật. Luật qui định quyền tự chủ và chịu trách nhiệm ở ĐH, nhưng các qui định lại can thiệp quá nhiều vào hoạt động đào tạo, nhân sự và quản lí cấp trường. 
1.6.2.2. Quan hệ hợp tác và cạnh tranh

Hợp tác và cạnh tranh khi diễn ra lành mạnh thì tạo ra động lực tất yếu của phát triển kinh tế-xã hội. Hợp tác hay cạnh tranh đều nhằm mục tiêu để mình mạnh hơn đối tác hoặc đối thủ. Hợp tác hay cạnh tranh đều chọn đối tác hay đối thủ đúng tầm với mình. Không ai muốn cạnh tranh hoặc hợp tác với đối tượng quá yếu. Quan hệ hợp tác và cạnh tranh luôn song hành với nhau. Trong khi hợp tác tức là cũng cạnh tranh và ngược lại. Nền tảng của hợp tác và cạnh tranh là qui luật cung –cầu, qui luật giá trị. Chúng đều nằm ở thị trường và tác động ở thị trường. Đối với GDĐH NCL thị trường lao động và thị trường giáo dục có ảnh hưởng chi phối trực tiếp. Quản lí ĐH NCL không thể không tiệm cận thị trường. Tuy nhiên đây cũng là chỗ khó của ĐH NCL. Quan hệ hợp tác và cạnh tranh hiện nay vẫn nửa thị trường, nửa bao cấp, tạo ra tình trạng không công bằng. Thị trường là nơi sống còn của ĐH NCL, song nó luôn bị áp đặt và bị khống chế bởi ĐHCL với những ưu thế được nhà nước trao cho. Chưa kể một số nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu v.v… hiện nay đang là độc quyền của khu vực công lập. Khi nào hợp tác và cạnh tranh loại bỏ hoàn toàn cơ chế độc quyền, diễn ra minh bạch, công khai và bình đẳng thì chúng có tác động rất tích cực đến quản lí.
1.6.2.3. Môi trường đầu tư

Môi trường đầu tư cho ĐH NCL hiện nay chưa thuận lợi, có ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển mạng lưới, nhất là khía cạnh chất lượng, đẳng cấp. Không kể nhân tố vĩ mô là thể chế giáo dục quốc gia, các thủ tục hành chính thông thường, đặc biệt ở địa phương và các cơ quan chuyên trách chỉ đạo giáo dục còn nhiều bất cập. Các nhà quản lí ĐH NCL bên cạnh lo lắng cho công việc hàng ngày của trường còn tốn rất nhiều công sức đối phó với các thủ tục hành chính còn mang nặng tính chất quan liêu. Môi trường đầu tư hiện nay chưa đủ minh bạch, thiếu công bằng, không ít yếu tố ảo và giả như nhu cầu, vốn, tài sản, đấu thầu, thu chi, giá thành, hạch toán, kiểm toán v.v… Vì những cái đó mà không ít trường được lập ra rồi không hoạt động được, chịu rủi ro rất lớn. 
1.6.2.4. Thị trường lao động và thị trường giáo dục
Thị trường lao động và thị trường giáo dục có tác động rất quan trọng đến sự phát triển của GDĐH NCL, bởi thị trường lao động luôn gắn với nguồn nhân lực, qua đó ảnh hưởng đến quản lí. Thị trường lao động chi phối định hướng phát triển và quản lí chương trình đào tạo, phát triển cơ cấu ngành nghề đào tạo, tuyển sinh và tuyển dụng nhân sự của trường. Nó cũng chi phối cách quản lí tài chính, tài sản. Thị trường giáo dục chi phối hệ thống quản lí chất lượng đào tạo, phát triển nghề nghiệp nhà giáo và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, các hoạt động kiếm định, giám sát, đánh giá chất lượng v.v… Thị trường lao động trực tiếp đòi hỏi nhà trường phải đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội thế nào để có thể tồn tại và phát triển tốt. Thị trường giáo dục trực tiếp đòi hỏi nhà trường phải xác định được vị trí và vị thế của mình trong số những nhà cung cấp dịch vụ đào tạo, chiếm lĩnh những thị phần nhất định đủ để vận hành, tích lũy, hưởng lợi nhuận và phát triển. 
1.6.2.5. Môi trường thông tin
Thông tin là không khí của nhà quản lí. Toàn bộ hệ thống quản lí sống được hay không là nhờ nhúng vào thông tin. Môi trường thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra quyết định quản lí. Môi trường minh bạch, rõ ràng, thông tin kịp thời, chính xác, khách quan và phong phú thì thuận lợi cho quản lí. Ngược lại thì quản lí sẽ mắc sai lầm hoặc tê liệt. Có những câu nói nổi tiếng như “thông tin là chìa khóa của quyền lực”, hay “ai có được thông tin đó là người chiến thắng”, và một điều hiển nhiên trong cơ chế thị trường ai có được nhiều thông tin người đó sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội. Điều cho thấy môi trường thông tin trong bối cảnh hiện nay là vô cùng quan trọng. Môi trường thông tin đối với ĐH NCL, từ các quan điểm chủ trường chính sách pháp luật của nhà nước, cho đến thông tin thị trường đều rất quan trọng.
Kết luận chương 1
1.1. Quản lí cơ sở ĐH NCL là vấn đề được quan tâm nhiều. Nghiên cứu ở nước ngoài chú ý nhiều hơn đến quản lí chất lượng, quản lí đào tạo, nghiên cứu và phát triển, tức là những vấn đề chuyên môn. Nghiên cứu trong nước còn đang nhấn mạnh những vấn đề sở hữu, kinh tế học, thể chế, môi trường đầu tư, tổ chức và điều hành ĐH NCL, tức là ở khía cạnh hành chính, thể chế. Hầu như chúng ta chưa bàn đến những chuyện sâu xa của quản lí.
1.2. TCHT như một cách tiếp cận khoa học rất phổ biến trong quản lí nhưng chưa được quan tâm trong quản lí cơ sở ĐH NCL. Nhiều nghiên cứu mới bàn đến tính hệ thống, nguyên tắc hệ thống. TCHT có nguyên tắc, nội dung và kĩ thuật đặc thù và tỏ ra phù hợp trong quản lí cơ sở ĐH NCL nếu áp dụng đúng đắn. Nó cho phép giải quyết tất cả những nhiệm vụ quản lí nhà trường trên cơ sở vận dụng và tuân thủ những qui luật phổ biến của hệ thống vào điều kiện khác biệt của ĐH NCL.
1.3. Khi áp dụng TCHT thì quản lí cơ sở ĐH NCL sẽ mang nhiều nét mới, không như tập quán và kinh nghiệm lâu nay. Hệ thống quản lí phải được sắp xếp lại có tính hệ thống cao, nhất là bộ máy, cơ cấu tổ chức và nhân sự. Hoạt động quản lí phải tuân theo những nguyên tắc hệ thống, phải xử lí nội dung quản lí theo đòi hỏi của TCHT, phải ứng phó với những tác động và thay đổi bên trong, bên ngoài theo qui luật hệ thống. Những vấn đề này mới bước đầu được xem xét, cần được nghiên cứu sâu sắc hơn.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG
2.1. Khái quát tình hình phát triển của giáo dục đại học ngoài công lập

2.1.1. Các giai đoạn hình thành và phát triển
2.1.1.1. Giai đoạn hình thành và tạo dựng khuôn khổ pháp lí ban đầu cho sự ra đời của các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập
Giai đoạn này bắt đầu từ ngay sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) cho tới trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001). Liên Xô và CNXH  Đông Âu sụp đổ, phong trào cộng sản và công nhân thế giới lâm vào thoái trào. Cục diện thế giới đã tác động sâu sắc đến tình hình trong nước. Việt Nam bị các thế lực thù địch bao vây cấm vận, tình hình KTXH nước ta rơi vào trì trệ, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 phát động công cuộc đổi mới đất nước, tập trung đổi mới tư duy mà trước hết là tư duy kinh tế. Năm 1988, Nhà nước đã cho phép thành lập trung tâm Đại học Thăng Long, mà nay là Đại học Thăng Long, mô hình thí điểm trường ĐHNCL, không dùng NSNN ở Việt Nam. Từ mô hình của ĐH dân lập Thăng Long, Nhà nước đã từng bước hoàn thiện chính sách và các văn bản QPPL đối với loại trường không dùng NSNN. Đến năm học 2001-2002, Việt Nam đã có 17 trường ĐH NCL với qui mô đào tạo lên tới 82.593 SV và tạo việc làm cho 3.928 GV.
2.1.1.2. Giai đoạn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001) đã chính thức đưa ra khái niệm “KTTT định hướng XHCN” và khẳng định nền KTTT định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta. Đây là bước tiến quan trọng trong tư duy, nhận thức, mở cửa cho thị trường đến với mọi lĩnh vực của đời sống KTXH, trong đó có GD&ĐT. Lần đầu tiên trong giáo dục xuất hiện những khái niệm gắn liền với doanh nghiệp như “vốn góp”, “vốn điều lệ”, “vốn có quyền biểu quyết”, “thành viên sáng lập”. Việc qui định rõ vốn thành lập trường do cá nhân, nhóm cá nhân góp vốn và toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của nhà đầu tư đã tạo ra động lực để tư nhân đầu tư vào giáo dục, mở ra cơ hội cho hàng loạt trường đại học tư thục ra đời. Tư duy kinh tế đã tác động đến nhiều lĩnh vực dịch vụ công, đặt ra yêu cầu cần phải đổi mới để thu hút nguồn lực. Dưới tác động của các chính sách đổi mới, GDĐH NCL ở Việt Nam trong hơn 5 năm, từ 2001 đến đầu năm 2007 đã có sự phát triển đáng kể: tăng số lượng ĐH NCL từ 17 trường (năm học 2001-2002) lên 30 trường (năm học 2006-2007) và tăng qui mô SV từ 82.593 (năm học 2001-2002) lên 157.170 (năm học 2006-2007); đồng thời tăng số GV từ 3.928 (năm học 2001-2002) lên 6.706 (năm học 2006-2007).
2.1.1.3. Giai đoạn Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới WTO
Đầu năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và bắt đầu thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó giáo dục là một trong 12 ngành dịch vụ được điều chỉnh bởi GATS. Trong giai đoạn này, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản đối với giáo dục NCL như Quyết định số 61/2009 “Về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục”; Quyết định số 63/2011 “Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm quyết định số 61/2009 của Thủ Tướng Chính phủ”; Luật GDĐH năm 2012. Về cơ bản chúng đã tạo ra hành lang pháp lí quan trọng để các trường phát triển. Trong 10 năm, từ 2007 đến 2017, số ĐH NCL đã tăng lên 2,17 lần, từ 30 trường (năm học 2006-2007) lên 65 trường (năm học 2016-2017); qui mô SV tăng hơn 1,55 lần, từ 157.170 (năm học 2006-2007) lên 243.975 (năm học 2016-2017); đồng thời gia tăng số GV NCL lên 2,26 lần, từ 6.706 (2006-2007) lên 15.158 (2016-2017).

2.1.1.4. Giai đoạn khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế
Nghị Quyết số 10/2017, Nghị quyết hội nghị TW 5 Khóa XII “Về phát triển KTTN trở thành động lực quan trọng của nền KTTT định hướng XHCN” đã khẳng định KTTN là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. KTNN, kinh tế tập thể cùng với KTTN là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Nếu như trước kia chúng ta chỉ khẳng định KTNN đóng vai trò chủ đạo, là đầu tầu dẫn dắt nền kinh tế, thì giờ đây chúng ta đã khẳng định KTTN là động lực để phát triển, KTNN và KTTN đều là nòng cốt. Quan điểm kinh tế tư nhân là động lực phát triển cuả nền kinh tế có tác động rất tích cực đối với GDĐH nói chung và GDĐH NCL nói riêng. 
2.1.2. Những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của sự phát triển giáo dục đại học ngoài công lập

2.1.2.1. Những thành tựu

* Sự mở rộng về mạng lưới, qui mô, cơ cấu của giáo dục đại học ngoài công lập

Bảng 2.1. cho thấy trong vòng 16 năm, số lượng ĐH NCL ở Việt Nam đã tăng từ 17 trường (năm học 2000-2001) lên 65 trường (năm học 2016-2017), tức là tăng lên 3,8 lần. Trong đó, tăng mạnh nhất là trong giai đoạn 2006-2011 với 25 trường. Tốc độ gia tăng các ĐH NCL nhanh hơn so với các ĐH công lập, dẫn tới tỉ lệ trường ĐH NCL trong tổng số trường ĐH có xu hướng tăng lên và đặc biệt tăng mạnh trong giai đoạn 2006-2011. (Bảng 2.2)
Bảng 2.1. Sự phát triển của GDĐH NCL giai đoạn 2001-2017

Đơn vị: trường, %

	Năm học



	
	00-01
	05-06
	10-11
	11-12
	12-13
	13-14
	14-15
	15-16
	16-17

	TỔNG SỐ
	74
	104
	163
	204
	207
	214
	219
	223
	235

	- Công lập
	57
	79
	113
	150
	153
	156
	159
	163
	170

	Tỉ lệ 
	77%
	76%
	69%
	74%
	74%
	73%
	73%
	73%
	72%

	- NCL
	17
	25
	50
	54
	54
	58
	60
	60
	65

	Tỉ lệ 
	23%
	24%
	31%
	26%
	26%
	27%
	27%
	27%
	28%


Nguồn: Bộ GD&ĐT, Thống kê GD&ĐT năm học 2000-2001 đến 2016-2017


Nếu như năm học 2000-2001, Việt Nam có 731.505 SV ĐH, trong đó số SV NCL là 89.464 người thì đến năm học 2005-2006, qui mô SV ĐH đã tăng lên 1.087.814 người (tăng 49% so với năm học 2000-2001), trong đó có 138.302 là SV NCL (tăng 55% so với năm học 2000-2001). 
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Hình 2.1. Sự gia tăng qui mô sinh viên đại học giai đoạn 2010-2017

Nguồn: Bộ GD&ĐT, Thống kê GD&ĐT năm học 2010-2011 đến 2016-2017

Qui mô đào tạo ĐH năm học 2016-2017 tiếp tục tăng lên 1.767.879 SV (tăng 142% so với năm học 2000-2001) và 243.975 SV NCL (tăng 173% so với năm học 2000-2001).Tuy có sự giảm sút nhẹ qui mô SV NCL trong giai đoạn 2010-2013 nhưng từ năm học 2014-2015 đến nay, GDĐH NCL đã dần đi vào ổn định, với qui mô SV không ngừng tăng lên hàng năm (22.435 SV/năm).

Bảng 2.2. Qui mô, cơ cấu sinh viên đại học Việt Nam giai đoạn 2010-2017

Đơn vị: sinh viên, %

	Năm học
	10-11
	11-12
	12-13
	13-14
	14-15
	15-16
	16-17

	TỔNG SỐ
	1.435.887
	1.448.021
	1.453.067
	1.670.023
	1.824.328
	1.753.174
	1.767.879

	- Công lập
	1.246.356
	1.258.785
	1.275.608
	1.493.354
	1.596.754
	1.520.807
	1.523.904

	Tỉ lệ
	87%
	87%
	88%
	89%
	88%
	87%
	86%

	- NCL
	189.531
	189.236
	177.459
	176.669
	227.574
	232.367
	243.975

	Tỉ lệ
	13%
	13%
	12%
	11%
	12%
	13%
	14%


Nguồn:Bộ GD&ĐT, Thống kê GD&ĐT năm học 2010-2011 đến 2016-2017
* Sự cải thiện về chất lượng, đa dạng về loại hình dịch vụ, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người học và các mục tiêu phát triển KTXH đất nước

Theo báo cáo Hội nghị tổng kết 20 năm phát triển các trường đại học cao đẳng NCL (Bộ GD&ĐT, 2014) [10], số lượng ngành đào tạo và trình độ đào tạo của các ĐH NCL ngày càng không ngừng gia tăng, phong phú, đa dạng với 1.143 ngành/chuyên ngành đào tạo (trong đó 522 ngành đào tạo trình độ cao đẳng; 582 ngành đào tạo trình độ ĐH; 36 ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 3 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ). Năm học 2012-2013, số ngành đào tạo về Kĩ thuật – Công nghệ ở khối ĐH NCL đã tăng lên 422 ngành, bao gồm 191 ngành trình độ cao đẳng, 215 ngành trình độ đại học, 14 ngành/chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 2 chuyên ngành trình độ tiến sĩ.

* Một số điển hình thành công, khẳng định được vai trò và tín nhiệm xã hội thông qua việc xây dựng và phát triển thương hiệu nhà trường

Tỉ lệ SV tốt nghiệp các trường NCL có việc làm ngay sau khi ra trường ngày càng cao. Tiêu biểu có những trường ĐH NCL được xã hội biết đến như những mô hình đào tạo gắn chặt với thị trường lao động và có tỉ lệ SV có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp rất cao như ĐH FPT (100%); ĐH Văn Lang (91%); ĐH Hoa Sen (80,83%) (Bộ GD&ĐT, 2014). Hàng năm, Thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường ĐH, cao đẳng và học viện trên địa bàn thì đều có thủ khoa các trường NCL được vinh danh, một số em có thành tích học tập tốt đã được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước. Ngày càng có nhiều trường ĐH NCL khẳng định được thương hiệu, uy tín đối với xã hội, nhờ đó thu hút được nhiều SV theo học như ĐH Thăng Long, ĐH Phương Đông, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ĐH Duy Tân, ĐH Công nghệ Sài Gòn, ĐH Công Nghệ Tp.Hồ Chí Minh, ĐH FPT, ĐH Hoa Sen, ĐH Văn Lang,… (Bộ GD&ĐT, 2014) [10].

2.1.2.2. Những hạn chế, yếu kém của giáo dục đại học ngoài công lập
* Cơ chế, chính sách quản lí vĩ mô đối với GDĐH NCL chậm đổi mới, chưa đáp ứng kịp thực tiễn giáo dục và nền KTTT định hướng XHCN

Do hạn chế này mà trong quản lí ĐH NCL tồn tại nhiều nghịch lí, mâu thuẫn. Ví dụ: chính sách nhất thể hóa mà thực tiễn lại đa dạng hóa, chính sách nói không nhưng thực tiễn nói có cái gọi là thị trường giáo dục, chính sách nói không vì lợi nhuận mà thực tiễn nói vì lợi nhuận, chính sáchyêu cầu cao song thực tiễn không đủ nguồn lực và điều kiện, chính sách muốn quản lí chặt mà thực tiễn lại cần tự chủ cao (Đặng Ứng Vận [169]). Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 (ban hành kèm theo quyết định số 711/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/6/2012), cả phần đánh giá thành tựu cũng như yếu kém, hạn chế và mục tiêu đều không có chỗ nào dành cho ĐH NCL. Luật GDĐH năm 2012 qui định “cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục vì mục đích vụ lợi” (điều khoản luật GDĐH), nhưng không giải thích rõ thế nào là vụ lợi. Vấn đề quản trị ĐH theo mô hình nào chưa được qui định rõ và có hướng dẫn cụ thể. Vấn đề này hiện nay ở Việt Nam đang tồn tại nhiều tranh cãi do cơ chế không rõ ràng.

* Năng lực cạnh tranh còn thấp so với giáo dục đại học công lập

Thực tiễn thể chế, chính sách, cơ chế quản lí đã làm cho năng lực cạnh tranh của khu vực NCL kém hơn rất nhiều so với khu vực CL ở hầu hết các khía cạnh như nhân sự, chuyên môn, nghiên cứu, hạ tầng VCKT…

Về đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên
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Hình 2.2. Số lượng giảng viên đại học ở Việt Nam giai đoạn 2002-2017

Nguồn: Bộ GD&ĐT, Thống kê GD&ĐT năm học 2002-2003 đến 2016-2017
Hình 2.2. cho thấy sự gia tăng không ngừng của đội ngũ GV ở các ĐH NCL. Trong 17 năm, đội ngũ GV NCL đã tăng lên hơn 3,75 lần (từ 4037 GV năm học 2000-2001 lên 15158 GV năm học 2016-2017). Nếu so sánh tỉ lệ SV/GV (Bảng 2.3) thì các ĐH NCL thấp hơn rất nhiều so với các ĐHCL.  

Bảng 2.3. So sánh tỉ lệ sinh viên/giảng viên giữa khu vực công lập và NCL

Đơn vị: người

	Năm học
	10-11
	11-12
	12-13
	13-14
	14-15
	15-16
	16-17

	Công lập

	- SV
	1.246.356
	1.258.785
	1.275.608
	1.493.354
	1.596.754
	1.520.807
	1.523.904

	- GV 
	43.396
	49.742
	49.932
	52.500
	52.689
	55.401
	57.634

	- Tỉ lệ SV/GV
	28,7
	25,3
	25,5
	28,4
	30,3
	27,5
	26,4

	NCL

	- SV
	189.531
	189.236
	177.459
	176.669
	227.574
	232.367
	243.975

	- GV 
	7.555
	9.930
	11.742
	12.706
	12.975
	14.190
	15.158

	- Tỉ lệ SV/GV 
	25,1
	19,1
	15,1
	13,9
	17,5
	16,4
	16,1


Nguồn:Bộ GD&ĐT, Thống kê GD&ĐT năm học 2002-2003 đến 2016-2017
Số liệu trong bảng 2.3 cho thấy, về tỉ lệ SV/GV thì có vẻ các trường ĐH NCL có ưu thế hơn hẳn so với các trường ĐH CL. Thông thường, tỉ lệ này thấp sẽ giúp các nhà trường đảm bảo CLGD tốt hơn. Tuy nhiên, các khảo sát tại các trường NCL ở Việt Nam cho thấy đây lại chưa phải là ưu thế của ĐH NCL so với trường công bởi trên thực tế, đội ngũ GV ở trường NCL tính ổn định thường thấp do cơ chế hợp đồng làm việc ngắn hạn (thường là 1 năm), thậm chí ghi danh dạy ở nhiều trường. 

Một hạn chế nữa của ĐH NCL là đội ngũ CBQL, GV nòng cốt ở các trường NCL chủ yếu là từ trường công sau khi nghỉ quản lí hoặc nghỉ chế độ chuyển dịch sang, vẫn giữ những thói quen trong cơ chế quản lí cũ chưa kịp thích ứng, chủ yếu đóng góp và duy trì hoạt động chuyên môn. Những vấn đề thực tiễn của trường NCL như nhân sự, kinh tế giáo dục, thị trường hàng hóa, dịch vụ, cạnh tranh, cung cầu,… đều còn mới mẻ, khác biệt so với kinh nghiệm công tác của họ trước đây ở khu vực công. Họ có kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo, song hầu hết cao tuổi. Chế độ hợp đồng lao động và các chính sách của trường NCL tỏ ra thiếu sức hút đối với lực lượng cán bộ trẻ. Đồng thời lực lượng trẻ cũng chưa coi đây là môi trường thuận lợi để gắn bó phát triển.

Về chuyên môn, học thuật, nghiên cứu khoa học

ĐH NCL ở nước ta còn hết sức non trẻ, hầu hết chỉ mới thành lập với bề dày tối đa trên dưới 20 năm. Bởi vậy, truyền thống, tính kế thừa, sự phát triển ổn định giữa các thế hệ về chuyên môn, học thuật là một điểm yếu, hạn chế của GDĐH NCL. Không có nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học là một yếu tố nữa làm gia tăng thêm khó khăn cho khu vực GDĐH NCL. 

Bảng 2.4 được tổng hợp từ Báo cáo của 8 trường ĐH NCL trên địa bàn Hà Nội, bao gồm: ĐHDL Phương Đông: ĐH Quốc tế Bắc Hà; ĐH Đông Đô; ĐH Đại Nam; ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; ĐH Công nghệ và Quản lí Hữu Nghị; ĐH Thăng Long; ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội. 

Bảng 2.4. Số liệu NCKH các trường ĐH NCL trên địa bàn Hà Nội

	TT
	Chỉ tiêu
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	I
	SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI NCKH CÁC CẤP

	1
	Đề tài cấp Nhà nước hoặc tương đương
	6
	2
	2
	2
	2

	2
	Đề tài cấp Bộ hoặc tương đương
	5
	3
	3
	4
	2

	3
	Đề tài cấp trường
	66
	75
	59
	87
	82

	4
	Thực hiện các ĐT nghiên cứu dưới dạng các hợp đồng KHCN với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
	0
	0
	0
	0
	0

	II
	SỐ HỘI THẢO KHOA HỌC ĐƯỢC TỔ CHỨC  

	1
	HT quốc tế
	1
	1
	2
	1
	1

	2
	HT quốc gia
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	HT cấp trường
	15
	12
	20
	15
	15

	II
	SỐ LƯỢNG CÔNG TRÌNH XUẤT BẢN TRONG NƯỚC 

	1
	Sách
	10
	11
	15
	32
	27

	2
	Bài báo đăng tạp chí khoa học
	58
	63
	135
	134
	159

	3
	Tham luận hội thảo trong nước có đăng ký xuất bản
	14
	16
	24
	46
	30

	III
	SỐ LƯỢNG CÔNG TRÌNH XUẤT BẢN QUỐC TẾ 

	1
	Sách
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Bài báo đăng tạp chí ISI/SCOPUS
	3
	8
	3
	15
	33

	3
	Bài báo đăng tạp chí quốc tế khác
	6
	4
	8
	12
	15

	4
	Tham luận hội thảo quốc tế
	6
	5
	7
	11
	17


Nguồn: NCS tổng hợp dựa trên số liệu khảo sát các ĐH NCL trên địa bàn Hà Nội
Về cơ sở vật chất và hạ tầng kĩ thuật
Hầu như gần hết các ĐH CNL không thể đáp ứng những qui định theo Quyết định số 07/2009/QĐ- TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học” về diện tích khuôn viên, diện tích làm việc/SV, diện tích sinh hoạt/SV, diện tích xây dựng/SV v.v…Hạ tầng VCKT là điểm yếu rất cơ bản và lâu dài của ĐH NCL, còn rất lâu nữa mới có thể khắc phục (Bảng 2.5). Nhiều trường phải thuê địa điểm – một lí do phát sinh chi phí lớn và thiếu ổn định trong hoạt động chuyên môn và quản lí.

Bảng 2.5. Thực trạng đất đai, cơ sở hạ tầng của các trường ĐH NCL trên địa bàn Hà Nội

	TT
	Tên trường
	Tình trạng CSVC

	
	
	Thuê địa điểm
	Có đất nhưng chưa XD CSHT (m2)
	Đã xây dựng CSHT

	
	
	Diện tích đất thuê (m2)
	Số giảng đường thuê
	
	Tổng DT đất (m2)
	Tổng DT sàn XD (m2)
	Số giảng đường

	1
	ĐHDL Phương Đông
	-
	-
	-
	13207
	20557
	76

	2
	ĐH Đại Nam
	644
	21
	89000
	-
	-
	70

	3
	ĐH Đông Đô
	11520
	33
	-
	35641
	4072,5
	54

	4
	ĐH KD&CN Hà Nội
	-
	-
	-
	117190
	21812
	299

	5
	ĐH CN&QL Hữu Nghị
	-
	-
	-
	22000
	 
	85

	6
	ĐH Thăng Long
	-
	-
	-
	20372
	30916
	111

	7
	ĐH Quốc tế Bắc Hà
	2930
	19
	151026
	-
	-
	-

	8
	ĐH TC-NH Hà Nội
	11300
	21
	109563
	-
	-
	-

	9
	ĐH Hòa Bình
	-
	-
	607000
	3515
	4584
	25


Nguồn: Tổng hợp dựa trên số liệu khảo sát các ĐH NCL trên địa bàn Hà Nội

Về học phí và các hỗ trợ tài chính cho người học

Bảng 2.6 cho thấy mức học phí thấp nhất ở các trường ĐH NCL trên địa bàn Hà Nội hiện nay cũng cao hơn hoặc tương đương với mức học phí ở các trường ĐH công lập thuộc nhóm đầu đối với nhóm ngành Kinh tế, Luật, Quản trị kinh doanh. Đối với một số ngành đòi hỏi trang thiết bị, trình độ công nghệ cao như những ngành kĩ thuật, y – dược, nông nghiệp, thú y… thì mức học phí ở các trường NCL hiện nay là cao hơn rất nhiều, thậm chí là 4-5 lần so với học phí ở các trường CL thuộc nhóm đầu (đối với ngành Y ở trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội). Vì vậy đối với người học và gia đình họ cũng như toàn xã hội, ĐH NCL tỏ ra thiếu sức hút. 
Bảng 2.6. So sánh học phí của ĐH CLvà ĐH NCL trên địa bàn Hà Nội

	Đại học Công lập
	Đại học ngoài công lập

	Tên trường
	Học phí/năm (triệu đồng)
	Tên trường
	Học phí/năm (triệu đồng)

	ĐH Kinh tế Quốc dân
	12-17
	ĐHDL Phương Đông
	12-15

	ĐH Bách Khoa
	14,4
	ĐH Đại Nam
	12-24

	Học viện Ngân hàng
	7,4
	ĐH Đông Đô
	12-20

	ĐH Công Đoàn
	7,4
	ĐH KD&CN Hà Nội
	12-50

	ĐH Hà Nội
	11,7-18
	ĐH CN&QL Hữu Nghị
	12

	HV Nông Nghiệp HN
	8,4-12,8
	ĐH Thăng Long
	18-20

	ĐH Y tế cộng đồng
	9,7-10,7
	ĐH Quốc tế Bắc Hà
	11,5-12,5

	ĐH Mở
	7,4-8,7
	ĐH TC-NH Hà Nội
	21

	ĐH Y Hà Nội
	10,7
	ĐH Hòa Bình
	12-13,5


Nguồn: Tổng hợp dựa trên số liệu khảo sát các ĐH NCL trên địa bàn Hà Nội và số liệu công bố trên website các ĐH CL

* Khó khăn trong huy động, thu hút và duy trì nguồn vốn đầu tư lớn, tương xứng cho phát triển bền vững giáo dục đại học ngoài công lập

Trong bối cảnh KTTT, GDĐH NCL lẽ ra phải đạt được sự phát triển mạnh mẽ hơn, thể hiện ở việc có nhiều trường mới được thành lập; với tổng qui mô vốn đầu tư lớn –  đủ để đảm bảo các chuẩn đối với GDĐH – tương đương với các trường công; và vốn đầu tư hàng năm không ngừng gia tăng ở các trường đang hoạt động… Tuy nhiên, trên thực tế, kết quả khảo sát thực trạng và thăm dò ý kiến của các nhà quản lí trường ĐH NCL cho thấy phần lớn họ đều gặp khó khăn trong việc huy động và đảm bảo, duy trì nguồn vốn đầu tư lớn, tương xứng cho sự phát triển lâu dài của nhà trường (Bảng 2.7).

Bảng 2.7. Thực trạng vốn đầu tư của một số trường ĐH NCL 
trên địa bàn Hà Nội
Đơn vị: tỉ đồng

	TT
	Tên trường
	Vốn điều lệ
	Tổng VĐT theo ĐK ban đầu
	Tổng VĐT thực tế (từ khi thành lập tới nay)
	Năm báo cáo

	1
	ĐHDL Phương Đông
	17,685
	-
	-
	2018

	2
	ĐH Đại Nam
	100
	-
	198
	2018

	3
	ĐH Đông Đô
	78
	-
	-
	2018

	4
	ĐH KD&CN Hà Nội
	-
	-
	117,31
	2018

	5
	ĐH CN&QL Hữu Nghị
	-
	242,68
	210
	2016

	6
	ĐH Thăng Long
	30,003
	30,003
	30,003
	2018

	7
	ĐH Quốc tế Bắc Hà
	-
	-
	-
	-

	8
	ĐH TC-NH Hà Nội
	100
	539
	137,8
	2016

	9
	ĐH Hòa Bình
	-
	-
	-
	-


Nguồn: NCS tổng hợp dựa trên số liệu khảo sát các ĐH NCL trên địa bàn Hà Nội
Bảng 2.7 cho thấy hầu hết các trường ĐH NCL được khảo sát đều có qui mô vốn đầu tư rất khiêm tốn (so với con số khoảng 450 tỉ đồng riêng cho đầu tư XDCB đối với một trường có qui mô khoảng 5000 SV mà các chuyên gia kinh tế tính toán (Bộ GD&ĐT, 2014) [10]). Không chỉ vậy, họ còn mắc phải hiện tượng rủi ro trong đầu tư, nhiều khi rủi ro rất cao, một chuyện mà các trường công không cần quan tâm vì trường công vẫn được bao cấp một phần, không hạch toán. Một số trường mặc dù đã có đất để xây dựng trường nhưng “vốn đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị hạn chế nên dạy học cầm chừng, không thực hiện theo đúng lộ trình xây dựng đã xác định trong đề án thành lập trường” (Bộ GD&ĐT, 2014, [10]). Có một vài trường hợp các trường ĐH NCL phải thay đổi chủ đầu tư như Đại học Quốc tế Bắc Hà, Đại học Thành Tây, ...

* Giáo dục đại học ngoài công lập phát triển còn mang tính chất tự phát, manh mún, thiếu sự quản lí và giám sát của nhà nước

Qui mô và cơ cấu ngành nghề  đào tạo hầu hết do các trường tự đề xuất, chưa căn cứ vào nhu cầu thực tế của việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển KTXH ở từng giai đoạn, của từng ngành, địa phương cũng như năng lực của đội ngũ GV và CSVC, kĩ thuật của từng trường. Trong khi đó, tính chất “manh mún” lại được thấy rõ qua những phân tích về qui mô và thực trạng vốn đầu tư hàng năm, về các điều kiện đảm bảo CLGD. Ngoài tính “tự phát” và “manh mún”, có thể nói, GDĐH NCL hiện nay còn thiếu sự giám sát, quản lí của nhà nước, đặc biệt là vấn đề đảm bảo chất lượng. Điều này có thể thấy rõ qua một loạt các sai phạm chậm được phát hiện và xử lí ở các trường ĐH NCL thời gian qua ở nhiều lĩnh vực. Ví dụ những sai phạm về quản lí nhân sự, phát triển nghề nghiệp nhà giáo, tuyển sinh, liên kết đào tạo, chính sách bảo hiểm xã hội, hành chính nội vụ v.v…

2.1.2.3. Nguyên nhân

* Nguyên nhân của những thành tựu

- Chính sách của Nhà nước ta, đặc biệt nhấn mạnh Giáo dục là quốc sách hàng đầu, và thực tiễn KTTT thực sự là động lực có vai trò then chốt trong phát triển GD NCL. Chưa có những nhân tố này thì không có GD NCL, chưa nói đến phát triển. Đường lối hợp tác quốc tế và mở cửa hội nhập quốc tế, cũng như các chương trình xã hội hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuẩn hóa, xây dựng nền kinh tế tri thức và xã hội học tập cũng là những nhân tố động lực mạnh mẽ của những thành tựu trong phát triển GDĐH NCL. 

- Giao tiếp và truyền thông mạng, kĩ thuật số và CNTT hiện đại là những phương tiện đa năng tạo ra môi trương học tập giàu thông tin, từ xa và tài nguyên học tập vô tận. Không có những phương tiện mạnh mẽ và hiệu quả này thì ngay cả in đủ sách, giáo trình và cải thiện chúng hàng năm cũng làm cho các trường NCL khó thực hiện. 

- Truyền thống hiếu học của người dân Việt Nam được duy trì qua nhiều thế hệ cũng là những yếu tố tạo nên một thị trường dịch vụ GDĐH Việt Nam được đánh giá là đầy tiềm năng khi chúng ta hội nhập quốc tế. Nhiều chủ sở hữu của trường NCL là những người thực sự tâm huyết với sự nghiệp giáo dục; đồng thời họ cũng thể hiện sự nhanh nhạy trong việc phát hiện, nắm bắt và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người học; định vị được phân khúc thị trường tiềm năng của mình mà khu vực công đang bỏ chống để khai thác và phát triển.

* Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém

- Xây dựng thể chế, chính sách, biện pháp quản lí chưa dựa trên các qui luật KTTT mà từ đó dẫn đến những sự thiếu ổn định, nhất quán trong các văn bản QPPL các cấp, đặc biệt ở những vấn đề như loại hình trường, hình thức sở hữu, qui định về mô hình quản trị trường ĐH NCL, tính vị lợi và vô vị lợi của các trường ĐH NCL, …

- Thiếu tính định hướng, chiến lược trong phát triển GDĐH nói chung, GDĐH NCL nói riêng thể hiện ở việc thiếu các chỉ tiêu, mục tiêu về GDĐH NCL trong các văn bản chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển của cả hệ thống GDĐH nói riêng, hệ thống giáo dục nói chung.

- Sự thiếu công bằng trong chính sách phát triển giữa khu vực CL và NCL; thiếu những đòn bẩy và động lực kinh tế cần thiết để thu hút các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước bỏ vốn vào lĩnh vực GDĐH. 

2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng quản lí ở một số đại học ngoài công lập

2.2.1. Mục tiêu, qui mô, địa bàn khảo sát

2.2.1.1. Mục tiêu khảo sát

Khảo sát nhằm đánh giá đúng thực trạng quản lí cơ sở GDĐH NCL, những khó khăn và những đề xuất mới để đổi mới quản lí.

2.2.1.2. Qui mô và địa bàn khảo sát

Bảng 2.8. Qui mô và cơ cấu mẫu khảo sát

	TT
	Kí hiệu nhóm phiếu
	Đối tượng khảo sát
	Số phiếu phát ra
	Số phiếu thu về

	1. 
	A
	Các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp tuyển dụng lao động
	50
	47

	2. 
	B1
	CBQL ĐH công lập
	100
	100

	3. 
	B2
	CBQL ĐH ngoài công lập
	100
	100

	4. 
	C1
	Giảng viên ĐH công lập
	150
	140

	5. 
	C2
	Giảng viên ĐH ngoài công lập
	150
	135

	6. 
	D1
	Sinh viên ĐH công lập
	250
	250

	7. 
	D2
	Sinh viên ĐH NCL
	250
	231

	Tổng số:
	1050
	1003


Khảo sát được thực hiện tại 4 ĐHCL và 9 ĐH NCL trên địa bàn Hà Nội cùng một số cơ quan, doanh nghiệp đã tuyển dụng SV tốt nghiệp ĐH NCL và ĐH CL.
2.2.2. Nội dung khảo sát

2.2.2.1. Nhận thức về tiếp cận hệ thống trong quản lí giáo dục đại học

Sử dụng 15 câu hỏi để tìm hiểu nhận thức của các nhóm trên về tiếp cận hệ thống trong quản lí GDĐH nói chung, GDĐH NCL nói riêng.

2.2.2.2.Những điểm mạnh và điểm yếu trong quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập hiện nay


20 câu hỏi ở mục này giúp xác định được thực trạng quản lí cơ sở GDĐH NCL hiện nay qua việc phân tích SWOT, bao gồm việc phân tích những thuận lợi, khó khăn nội tại của nhà trường và phân tích cả những cơ hội, thách thức mà các yếu tố của môi trường bên ngoài có thể mang lại.

2.2.2.3. Các phương pháp quản lý trong đổi mới quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập

Các câu hỏi và phỏng vấn giúp thu thập ý kiến về những giải pháp mà họ mong muốn hay khuyến nghị cho việc đổi mới quản lí cơ sở GDĐH NCL ở Việt Nam trong giai đoạn tới. 

2.2.2.4. Nhận thức về các nhân tố ảnh hướng tới quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập
Phần này với 20 câu hỏi nhằm tìm hiểu nhận thức của các CBQL GDĐH, GV, SV và nhà tuyển dụng về quản lí cơ sở GDĐH NCL.

2.2.3. Phương pháp và kĩ thuật tiến hành


Sử dụng bảng hỏi như nhau cho bốn nhóm là CBQL, GV, SV và nhà tuyển dụng. CBQL, GV và SV thuộc 9 trường ĐH NCL và 4 trường ĐHCL trên địa bàn Hà Nội với qui mô mẫu ở từng nhóm là tương đương nhau (chi tiết trong bảng 2.1). Danh sách cụ thể của các trường và các doanh nghiệp/cơ quan/tổ chức tham gia khảo sát được trình bày trong Phụ lục 5.Sau khi kiểm tra, rà soát, loại bỏ những phiếu không hợp lệ, sử dụng phần mềm trợ giúp cho việc nhập dữ liệu và phân tích thống kê. Các nhận định về thực trạng quản lí cơ sở GDĐH NCL được rút ra trên cơ sở phân tích kết quả thống kê trên tổng thể mẫu (Mẫu chung) cũng như so sánh sự tương đồng hay khác biệt giữa các nhóm khác nhau, giữa khu vực công lập và khu vực NCL.

2.3. Kết quả khảo sát

2.3.1. Nhận thức về tiếp cận hệ thống trong quản lí giáo dục đại học

2.3.1.1. Nhận thức về bản chất của tiếp cận hệ thống trong quản lí giáo dục đại học

Bảng 2.9. Nhận thức về hệ thống và những liên hệ cơ bản trong hệ thống, mối liên hệ của thực thể, cấu trúc và chức năng của hệ thống
	Lựa
chọn
	Nhóm đối tượng

	
	A
	B1
	B2
	C1
	C2
	D1
	D2

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	12
	25,53
	17
	17,00
	47
	47,00
	30
	21,43
	51
	37,78
	68
	27,20
	56
	24,24

	2
	1
	2,13
	3
	3,00
	3
	3,00%
	10
	7,14%
	11
	8,15
	41
	16,40
	36
	15,58

	3
	1
	2,13
	7
	7,00
	4
	4,00
	6
	4,29
	12
	8,89
	52
	20,80
	17
	7,36

	4
	5
	10,64
	13
	13,00
	14
	14,00
	13
	9,29
	19
	14,07
	49
	19,60
	24
	10,39

	5
	1
	2,13
	3
	3,00
	1
	1,00
	8
	5,71
	3
	2,22
	21
	8,40
	18
	7,79

	6
	1
	2,13
	5
	5,00
	2
	2,00
	8
	5,71
	14
	10,37
	17
	6,80
	20
	8,66

	7
	1
	2,13
	3
	3,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	1
	0,74
	17
	6,80
	15
	6,49

	8
	0
	0,00
	0
	0,00
	1
	1,00
	2
	1,43
	1
	0,74
	14
	5,60
	10
	4,33

	9
	5
	10,64
	17
	17,00
	7
	7,00
	13
	9,29
	22
	16,30
	18
	7,20
	19
	8,23

	10
	25
	53,19
	46
	46,00
	33
	33,00
	53
	37,86
	52
	38,52
	60
	24,00
	98
	42,42

	11
	4
	8,51
	4
	4,00
	1
	1,00
	13
	9,29
	2
	1,48
	3
	1,20
	2
	0,87

	a
	19
	40,43
	34
	34,00
	21
	21,00
	40
	28,57
	36
	26,67
	57
	22,80
	56
	24,24

	b
	18
	38,30
	48
	48,00
	23
	23,00
	62
	44,29
	54
	40,00
	84
	33,60
	85
	36,80

	c
	22
	46,81
	68
	68,00
	64
	64,00
	61
	43,57
	56
	41,48
	62
	24,80
	86
	37,23

	d
	7
	14,89
	10
	10,00
	9
	9,00
	22
	15,71
	8
	5,93
	38
	15,20
	49
	21,21

	e
	7
	14,89
	7
	7,00
	8
	8,00
	24
	17,14
	24
	17,78
	18
	7,20
	11
	4,76

	i
	25
	53,19
	47
	47,00
	31
	31,00
	53
	37,86
	56
	41,48
	84
	33,60
	79
	34,20

	ii
	14
	29,79
	44
	44,00
	29
	29,00
	36
	25,71
	52
	38,52
	66
	26,40
	58
	25,11

	iii
	14
	29,79
	32
	32,00
	14
	14,00
	23
	16,43
	24
	17,78
	52
	20,80
	48
	20,78

	iv
	13
	27,66
	21
	21,00
	13
	13,00
	18
	12,86
	17
	12,59
	34
	13,60
	46
	19,91

	v
	11
	23,40
	35
	35,00
	23
	23,00
	23
	16,43
	18
	13,33
	19
	7,60
	30
	12,99

	vi
	15
	31,91
	19
	19,00
	18
	18,00
	28
	20,00
	23
	17,04
	28
	11,20
	52
	22,51

	vii
	5
	10,64
	6
	6,00
	5
	5,00
	9
	6,43
	6
	4,44
	13
	5,20
	22
	9,52

	viii
	4
	8,51
	6
	6,00
	13
	13,00
	18
	12,86
	22
	16,30
	10
	4,00
	12
	5,19


Ghi chú: 

	1. Tập hợp các phần tử có tổ chức
	a. Liên hệ thực tế

	2. Sự vật có tính toàn vẹn
	b. Liên hệ cấu trúc

	3. Cơ cấu tạo nên sự vật nào đó
	c. Liên hệ chức năng

	4. Các phần tử liên kết với nhau và vận động cùng khuynh hướng
	d. Liên hệ hành vi

	5. Sự vật nhiều thành phần, nhiều chất lượng
	e. Ý kiến khác

	6. Sự vật nhiều bộ phận nhưng thống nhất về chức năng
	

	7. Sự vật có biểu hiện nhất quán về hành vi
	

	8. Có những phản ứng thích hợp với ngoại cảnh
	

	9. Tập hợp nhiều thành phần có liên hệ phụ thuộc lẫn nhau
	

	10. Tất cả những đặc tính trên
	

	11. Ý kiến khác
	

	I. Thực thể thoái hóa sẽ làm cấu trúc xộc xêch, sai lạc đi
	

	II. Thực thể thoái hóa sẽ làm chức năng suy yếu đi
	

	III. Thực thể suy yếu sẽ làm cấu trúc rệu rã dần
	

	IV. Chức năng suy yếu sẽ làm thực thể hư hại dần
	

	V. Cấu trúc hư hỏng sẽ làm thực thể biến chất
	

	VI. Cấu trúc hư hỏng sẽ làm chức năng lệch lạc hay suy yếu
	

	VII. Không có liên quan gì với nhau
	

	VIII. Ý kiến khác
	


Bảng 2.9 cho thấy trên mẫu chung, chỉ có 36,6% nhận biết đủ 9 đặc tính của hệ thống, trong đó nhóm nhà tuyển dụng có tỉ lệ trả lời đúng cao nhất (53,2%), sau đó tới CBQL ở khu vực CL (46%). Nhóm có tỉ lệ trả lời đúng thấp nhất là SV ĐHCL (24%).

Về những liên hệ hệ thống cơ bản, tính chung liên hệ chức năng được lựa chọn nhiều nhất. Trong đó, nhóm Nhà tuyển dụng có tỉ lệ trả lời đúng cao nhất, sau là nhóm GV ĐHCL. Tỉ lệ trả lời đúng thấp nhất là SV ĐHCL. Về những liên hệ thực thể - cấu trúc - chức năng của hệ thống, trên mẫu chung chỉ có 3,4% trả lời đúng. Trong đó, nhóm nhà tuyển dụng có tỉ lệ trả lời đúng cao nhất, tiếp là CBQL ĐHCL. Nhóm có tỉ lệ trả lời đúng thấp nhất là CBQL NCL. Nhìn chung nhận thức như vậy là thấp. Về nội dung của Tiếp cận hệ thống trong quản lí, trên mẫu chung chỉ có 2,2% trả lời đúng. Trong đó, nhóm nhà tuyển dụng có tỉ lệ trả lời đúng cao nhất; CBQL NCL và SV CL có tỉ lệ trả lời đúng thấp nhất.

Bảng 2.10. Nhận thức về bản chất của tiếp cận hệ thống trong quản lí 
cơ sở GDĐH

	TT
	Nội dung câu hỏi và đáp án đúng
	Tỉ lệ trả lời đúng (%)

	
	
	Chung
	Nhà tuyển dụng
	CBQL
	GV
	SV

	
	
	
	
	CL
	NCL
	CL
	NCL
	CL
	NCL

	1
	Trường ĐH CL hay NCL là hệ thống
	66,5
	89,4
	78
	69
	68,6
	76,3
	54,8
	61,5

	2
	Biểu hiện của tính hệ thống của trường ĐH

- Được tổ chức từ nhiều bộ phận khác nhau                          

- Có nhiều thành phần nhưng chung sứ mạng và mục tiêu

- Nhiều thứ hoạt động nhưng tập trung vào đào tạo              

- Có nhiều nghề, chuyên môn nhưng tuân theo một thể chế 

- Phức tạp nhưng có những yếu tố then chốt                           

- Phức tạp nhưng vận hành nhất quán                                    

- Có những liên hệ hệ thống bên trong                                    
	2,6
	8,5
	3,0
	0,0
	2,9
	5,2
	0,4
	3,0

	3
	Quản lí nhà trường theo TCHT nghĩa là:

- Nhận thức nhà trường như một hệ thống khi quản lí               

- Ý tưởng, phương pháp, biện pháp quản lí có tính hệ thống    

- Phân tích nhà trường như một hệ thống để quản lí thích hợp 

- Tôn trọng và vận dụng các qui luật của hệ thống để quản lí 

- Áp dụng lí thuyết hệ thống để thiết kế và tiến hành quản lí     
	3,6
	17,0
	11,0
	0,0
	2,9
	3,7
	0,0
	3,5


Bảng 2.10 cho thấy nhận thức của mọi người về cách xem xét nhà trường như một hệ thống vẫn chưa sâu sắc. Trên mẫu chung, chỉ có 66,5% cho rằng trường đại học công lập và NCL là hệ thống; 16,2% cho rằng không phải là hệ thống; 14,2% trả lời là không rõ có phải hệ thống hay không. Nhóm nhà tuyển dụng có tỉ lệ trả lời đúng cao nhất (89,4%); tiếp theo là nhóm CBQL (78% ở trường CL và 69% ở ĐH NCL); nhóm GV (68,6% ở trường CL và 76,3% ở ĐH NCL); Nhóm trả lời đúng thấp nhất là SV (54,8% ở CL và 61,5% ởNCL). Về biểu hiện tính hệ thống của trường đại học,chỉ 2,6% trả lời đúng. Trong đó, nhóm nhà tuyển dụng có tỉ lệ trả lời đúng cao nhất (8,5%); tiếp theo là GV ĐHNCL (5,2%). Nhóm trả lời đúng thấp nhất là CBQL NCL (0%). Với câu hỏi “Quản lí nhà trường theo TCHT có nghĩa là gì?”, chỉ có 3,6% trả lời đúng. Trong đó, nhóm nhà tuyển dụng có tỉ lệ trả lời đúng cao nhất (17%); tiếp theo là nhóm CBQL CL (11%); CBQL NCL và SV CL là hai nhóm có tỉ lệ trả lời đúng thấp nhất (0%). TCHT hầu như còn xa lạ với đa số mọi người. 

2.3.1.2. Thực trạng nhận thức về việc áp dụng các lí thuyết, nguyên tắc, cách tiếp cận trong quản lí giáo dục đại học 

Nhận thức về việc áp dụng các lí thuyết, nguyên tắc, cách tiếp cận v.v… trong hoạt động quản lí GDĐH được phản ánh trên Bảng 2.4. 60,8% khẳng định rằng quản lí GDĐH hiện nay phải dựa vào cả kinh nghiệm lẫn lí luận khoa học; 17,8% cho rằng phải dựa vào lí luận khoa học; 11,6% cho rằng chỉ cần dựa vào kinh nghiệm; 4,9% cho rằng chỉ cần thực hiện đúng luật, chính sách, qui chế; và 5% đưa ra các ý kiến khác. Quản lí GDĐH phải dựa vào cả kinh nghiệm lẫn lí luận khoa học là phương án được các nhà tuyển dụng lựa chọn nhiều nhất (93,6%); nhóm có tỉ lệ lựa chọn phương án này thấp nhất là SV (với tỉ lệ lựa chọn của SV CL là 46,4% và SV NCL là 50,2%).

Về áp dụng lí thuyết khoa học quản lí, có hai phương án được lựa chọn với tỉ lệ tương đương nhau, đó là: (1) không rõ theo lí thuyết nào (với 27,2% lựa chọn) và (2) Tuân theo tất cả các lí thuyết được nêu trong bảng trên (với 26,6% lựa chọn). Một số lí thuyết khoa học quản lí được lựa chọn nhiều bao gồm: lí thuyết nhu cầu (17,6% lựa chọn); lí thuyết hành vi tổ chức (12,5%); và lí thuyết quản trị doanh nghiệp (10,7%). Chỉ có 5,5% cho rằng các trường ĐH NCL có tuân theo lí thuyết hệ thống trong QLNT, trong đó nhóm nhà tuyển dụng lựa chọn phương án này nhiều nhất (8,5%) và nhóm lựa chọn thấp nhất chính là các nhà QLGD (với 6% ở trường CL và 2% ở trường NCL). Như vậy, có thể nói lí thuyết hệ thống rất ít và gần như chưa được vận dụng trong quản lí cơ sở GDĐH NCL. Nhưng có mâu thuẫn ở chỗ, chỉ có 5,5% cho rằng các ĐH NCL có tuân theo lí thuyết hệ thống trong quản lí nhà trường thì lại có tới 39,4% cho rằng các ĐH NCL ở Việt Nam hiện nay đã quản lí theo tiếp cận hệ thống; 42,1% cho rằng có áp dụng một phần và chỉ 12,5% cho rằng các nhà trường không áp dụng TCHT trong quản lí.

Bảng 2.11. Thực trạng nhận thức về việc áp dụng các lí thuyết, nguyên tắc, cách tiếp cận trong quản lí giáo dục đại học
	TT
	Nội dung
	Tỉ lệ lựa chọn (%)

	
	
	Chung
	Nhà tuyển dụng
	CBQL
	GV
	SV

	
	
	
	
	CL
	NCL
	CL
	NCL
	CL
	NCL

	1
	Quản lí cơ sở giáo dục đại học chỉ cần kinh nghiệm hay còn phải dựa vào lí luận khoa học?

	
	- Chỉ cần dựa vào kinh nghiệm                                      
	11,6
	0,0 
	2,0
	5,0
	9,3
	3,0 
	19,6
	18,6

	
	- Phải dựa vào lí luận khoa học                                      
	17,8
	4,3
	13,0
	12,0
	15,7
	8,2
	28,0
	20,7

	
	- Phải dựa cả kinh nghiệm lẫn khoa học                        
	60,8
	93,6
	73,0
	69,0
	59,3
	80,7
	46,4
	50,2

	
	- Chỉ cần thực hiện đúng luật, chính sách, qui chế       
	4,9
	2,1
	4,0
	9,0
	5,0
	4,4
	3,2
	6,1

	
	- Ý kiến khác
	5,0
	0,0
	8,0
	5,0
	10,7
	3,7
	2,8
	4,3

	2
	Quản lí cơ sở GD đại học ngoài công lập hiện nay đang tuân theo lí thuyết nào hay những lí thuyết nào trong khoa học quản lí?

	
	- Không rõ theo lí thuyết nào                 
	27,2
	27,7
	28,0
	38,0
	32,1
	31,9
	21,6
	22,5

	
	- Theo lí thuyết nhu cầu                         
	12,5
	12,8
	3,0
	3,0
	7,1
	4,4
	25,6
	14,3

	
	- Theo lí thuyết quản trị doanh nghiệp
	17,6
	14,9
	22,0
	14,0
	22,1
	13,3
	20,8
	13,9

	
	- Theo lí thuyết hệ thống                       
	5,2
	0,0
	6,0
	0,0
	2,9
	0,0
	10,0
	7,4

	
	- Theo lí thuyết hành vi tổ chức        
	10,7
	12,8
	10,0
	10,0
	12,1
	11,1
	10,8
	9,5

	
	- Theo lí thuyết nhân cách                 
	3,4
	0,0
	3,0
	3,0
	2,9
	0,0
	5,6
	4,3

	
	- Theo lí thuyết quản trị thông tin    
	5,5
	8,5
	6,0
	2,0
	2,9
	7,4
	4,8
	7,4

	
	- Theo tất cả những lí thuyết trên     
	26,6
	21,3
	33,0
	30,0
	23,6
	31,1
	14,8
	35,5

	
	- Ý kiến khác
	3,8
	6,4
	2,0
	2,0
	10,7
	5,9
	1,6
	1,7

	3
	Các đại học Việt Nam có quản lí theo tiếp cận hệ thống không?

	
	- Có áp dụng                      
	39,4
	36,2
	28,0
	35,0
	39,3
	41,5
	50,4
	33,8

	
	- Áp dụng một phần           
	42,1
	51,1
	63,0
	50,0
	40,7
	48,9
	32,4
	35,1

	
	- Không áp dụng                
	12,5
	4,3
	5,0
	12,0
	10,0
	0,0
	15,6
	22,9

	
	- Ý kiến khác
	6,1
	8,5
	4,0
	3,0
	10,0
	9,6
	1,6
	8,2

	4
	Những đại học đã quản lí theo tiếp cận hệ thống thì cách áp dụng thế nào?

	
	- Tiến hành một cách tự phát                                 
	15,5
	19,2
	9,0
	18,0
	15,7
	15,6
	9,6
	22,5

	
	- Tiến hành theo kinh nghiệm của người trước    
	29,8
	29,8
	29,0
	18,0
	36,4
	28,2
	27,2
	35,1

	
	- Tiến hành dựa vào nghiên cứu hệ thống            
	39,4
	51,1
	38,0
	50,0
	29,3
	31,1
	41,6
	41,6

	
	- Tiến hành bằng cách bắt chước trường khác     
	15,5
	12,8
	23,0
	8,0
	17,1
	16,3
	19,2
	10,4

	
	- Biết rõ điều gì thì áp dụng điều ấy                     
	10,6
	8,5
	22,0
	11,0
	7,1
	8,2
	9,2
	10,8

	
	- Ý kiến khác
	5,8
	4,3
	4,0
	4,0
	11,4
	11,1
	2,8
	4,3

	5
	Tác dụng của quản lí theo tiếp cận hệ thống ở trường đại học thế nào?

	
	- Kết quả rất tích cực
	31,8
	46,8
	32,0
	36,0
	31,4
	28,2
	33,2
	27,7

	
	- Kết quả có chuyển biến một phần     
	44,6
	36,2
	55,0
	50,0
	39,3
	47,4
	40,4
	45,5

	
	- Không thấy được kết quả  
	10,5
	4,3
	5,0
	6,0
	9,3
	3,0
	18,4
	12,6

	
	- Ý kiến khác
	13,2
	12,8
	8,0
	8,0
	20,0
	21,5
	8,0
	14,3

	6
	Quản lí nhà trường theo tiếp cận hệ thống có những ưu thế gì?

	
	- Đảm bảo tính toàn vẹn của tổ chức và hoạt động               
	42,9
	53,2
	59,0
	37,0
	40,0
	44,4
	35,2
	45,5

	
	- Hạn chế được sự chồng chéo, lãng phí nguồn lực              
	33,5
	61,7
	46,0
	36,0
	31,4
	45,9
	20,8
	29,0

	
	- Hạn chế nhiều rủi ro do mất cân đối                                   
	18,7
	21,3
	22,0
	7,0
	12,9
	19,3
	20,4
	23,4

	
	- Hạn chế được nhiều hành động can thiệp                           
	14,8
	21,3
	22,0
	9,0
	12,1
	6,7
	14,4
	19,5

	
	- Nhà trường vận hành suôn sẻ                                             
	16,3
	25,5
	23,0
	3,00
	17,9
	11,8
	14,4
	20,8

	
	- Tiết kiệm chi phí và nguồn lực                                           
	16,3
	29,8
	24,0
	8,0
	15,0
	16,3
	10,4
	20,8

	
	- Dễ phát hiện những sai sót, lệch lạc                                   
	16,0
	27,7
	31,0
	6,0
	15,7
	15,6
	8,0
	20,3

	
	- Nhanh chóng thay đổi khi cần thay đổi                              
	13,2
	23,4
	27,0
	4,0
	15,7
	16,3
	4,8
	14,7

	
	- Ngăn ngừa nhiều nguy cơ khủng hoảng                             
	7,9
	19,1
	9,0
	5,0
	7,9
	3,7
	5,2
	11,7

	
	- Phân cấp, ủy quyền, tự chủ và chịu trách nhiệm cao hơn
	20,5
	40,4
	31,0
	26,0
	17,9
	13,3
	14,4
	22,1

	
	- Ý kiến khác
	6,6
	8,5
	4,0
	12,0
	12,1
	9,6
	1,6
	5,2


Về cách áp dụng TCHT trong quản lí trường ĐH NCL,39,3% cho rằng việc áp dụng được tiến hành dựa vào nghiên cứu hệ thống; 29,8% trả lời là dựa theo kinh nghiệm của người làm trước; hai phương án “Tiến hành một cách tự phát” và “Tiến hành bằng cách bắt chước trường khác” nhận được cùng tỉ lệ lựa chọn là 15,5%; và 10,6% cho rằng các trường áp dụng theo cách “biết rõ điều gì thì áp dụng điều ấy”.Đối với nhóm CBQL ở trường ĐH NCL – là chủ thể trực tiếpquản lí – thì 50% trả lời là quản lí được tiến hành dựa vào nghiên cứu hệ thống; hai phương án “tiến hành một cách tự phát” và “tiến hành dựa theo kinh nghiệm của người trước” nhận được cùng tỉ lệ lựa chọn là 18%; tiếp theo là phương án “biết rõ điều gì thì áp dụng điều ấy” (11%); và “tiến hành bằng cách bắt chước trường khác” (8%); còn lại là các ý kiến khác.

Nhận thức về tác dụng của quản lí theo TCHT ở trường ĐH NCL, 44,6% trả lời là kết quả có chuyển biến một phần; 31,8 nhận định rằng kết quả rất tích cực; 10,5% lại phản ánh rằng họ không thấy được kết quả; còn lại là các ý kiến khác. Nhóm nhà tuyển dụng có tỉ lệ lựa chọn phương án kết quả rất tích cực cao nhất (46,8%); ngược lại, SV NCL có tỉ lệ lựa chọn thấp nhất (27,7%). Các nhà QLGD (cả CL và NCL) lại có nhận định khá tương đồng khi cùng có tỉ lệ chọn phương án thứ hai – kết quả có chuyển biến một phần – cao nhất (55% đối với CBQL CL và 50% đối với CBQL NCL).

Đánh giá ưu thế của QLNT theo TCHT, với 10 phương án được đưa ra, tỉ lệ lựa chọn xếp từ cao xuống thấp như sau: (1) Đảm bảo tính toàn vẹn của tổ chức và hoạt động (42,9%); (2) Hạn chế được sự chồng chéo, lãng phí nguồn lực (33,5%); (3) Phân cấp, ủy quyền, tự chủ và chịu trách nhiệm cao hơn (20,5%); (4) Hạn chế được nhiều rủi ro do mất cân đối (18,7%); (5) Nhà trường vận hành suôn sẻ và (5) Tiết kiệm chi phí và nguồn lực (16,3%); (7) Dễ phát hiện những sai sót, lệch lạc (16%); (8) Hạn chế được nhiều hành động can thiệp (14,8%); (9) Nhanh chóng thay đổi khi cần thay đổi (13,2%); (10) Ngăn ngừa nhiều nguy cơ khủng hoảng (7,9%).Đánh giá đó cho thấy mọi người vẫn băn khoăn nhiều về khía cạnh tổ chức và phân cấp quản lí.
2.3.2. Thực trạng nội dung quản lý theo tiếp cận hệ thống 
2.3.2.1. Thực trạng quản lý hành chính trong cơ sở giáo dục ngoài công lập


Về quản lý hành chính cấp trường, bảng 2.12 cho thấy nhận định của cả mẫu chung về những điểm mạnh và điểm yếu đối với hệ thống quản lí hành chính cấp trường ở ĐH NCL (được xếp theo thứ tự tỉ lệ lựa chọn từ cao xuống thấp). Riêng nhóm CBQL NCL xác định những thuận lợi, cơ hội theo thứ tự giảm dần về tỉ lệ lựa chọn như sau: (1) Bộ máy tinh gọn, hiệu quả; (2) Thông tin nhanh nhạy và chính xác và (2) Quyền điều hành tập trung hơn; (4) Dễ phối hợp và hợp tác; (5) Dễ và nhanh chóng điều chỉnh. Họ xác định những khó khăn, thách thức bao gồm: (1) Không rõ ràng giữa lãnh đạo và quản lí tổ chức; (2) Khó thực hiện tiếp cận tham gia trong quản lí; (3) Nhân sự quản lí hành chính thường kiêm nhiệm tùy tiện; (4) Mô hình quản lí khó định hình; (5) Phong cách quản lí thường độc đoán. Có thể thấy sự khác biệt đáng kể trong cả việc nhận định những điểm mạnh cũng như điểm yếu giữa nhóm này và mẫu chung.
Bảng 2.12. Những điểm mạnh, điểm yếu về hệ thống quản lí hành chính cấp trường ở trường ĐH NCL
	TT
	Điểm mạnh
	Tỉ lệ lựa chọn (%)
	Điểm yếu
	Tỉ lệ lựa chọn (%)

	1
	Bộ máy tinh gọn, hiệu quả
	54,74%
	Không rõ ràng giữa lãnh đạo và quản lí tổ chức
	39,78%

	2
	Dễ phối hợp và hợp tác
	26,02%
	Phong cách quản lí thường độc đoán
	27,22%

	3
	Thông tin nhanh nhạy và chính xác
	25,82%
	Mô hình quản lí khó định hình
	22,03%

	4
	Quyền điều hành tập trung hơn
	19,54%
	Nhân sự quản lí thường kiêm nhiệm tùy tiện
	18,05%

	5
	Dễ và nhanh chóng điều chỉnh
	19,34%
	Khó thực hiện tiếp cận tham gia trong quản lí
	14,56%

	6
	Ý kiến khác
	4,09%
	Ý kiến khác
	6,98%


2.3.2.2. Thực trạng quản lý nhân sự theo tiếp cận hệ thống

Về quản lý nhân sự, bảng 2.13 cho thấy đánh giá của cán bộ quản lý và giảng viên về những điểm mạnh, điểm yếu về các nội dung quản lý. 

Bảng 2.13. Điểm mạnh, điểm yếu về quản lý nhân sự ở trường ĐH NCL
	TT
	Điểm mạnh
	Tỉ lệ lựa chọn (%)
	Điểm yếu
	Tỉ lệ lựa chọn (%)

	1
	Đơn giản, đỡ cồng kềnh, giảm chi phí sự nghiệp
	49,7
	Khó duy trì và phát triển nguồn nhân lực lâu dài
	31,7

	2
	Nhanh chóng triển khai các chỉ đạo, chủ trương
	28,2
	Đội ngũ nhân sự chuyên môn thiếu ổn định
	27,0

	3
	Đào tạo, bồi dưỡng chính xác, đúng nhu cầu
	33,4
	Đào tạo, bồi dưỡng thiếu nguồn lực và hỗ trợ từ nhà nước
	36,1

	4
	Điều chuyển, thay thế, miễm nhiệm chủ động hơn
	20,8
	Nhân sự cơ hữu thường thiếu thốn, hạn chế
	21,5

	5
	Tuyển dụng chính xác và nhanh chóng hơn
	15,7
	Khó tuyển dụng nhân sự chất lượng cao
	14,3

	6
	Ý kiến khác
	4,1
	Ý kiến khác
	5,6


Bảng 2.13 phản ánh lựa chọn của mẫu chung. Riêng nhóm CBQL NCL, thứ tự lựa chọn các điểm mạnh được xếp theo tỉ lệ lựa chọn từ cao xuống thấp như sau: (1) Đơn giản, đỡ cồng kềnh, giảm chi phí sự nghiệp; (2) Nhanh chóng triển khai các chỉ đạo, chủ trương; (3) Đào tạo, bồi dưỡng chính xác, đúng nhu cầu; (4) Điều chuyển, thay thế, miễm nhiệm chủ động hơn; (5) Tuyển dụng chính xác và nhanh chóng hơn. Các điểm yếu họ xác định (xếp theo thứ tự giảm dần về tỉ lệ lựa chọn) như sau: (1) Đào tạo, bồi dưỡng thiếu nguồn lực và hỗ trợ từ nhà nước; (2) Khó duy trì và phát triển nguồn nhân lực lâu dài; (3) Đội ngũ nhân sự chuyên môn thiếu ổn định; (4) Khó tuyển dụng nhân sự chất lượng cao; (5) Nhân sự cơ hữu thường thiếu thốn, hạn chế. Họ xác định các điểm yếu hoàn toàn trùng khít với kết quả của mẫu chung, nhưng nhận định các điểm yếu lại có những khác biệt khá lớn.
2.3.2.3. Thực trạng quản lý chuyên môn theo tiếp cận hệ thống

Bảng 2.14. Điểm mạnh, điểm yếu về quản lý chuyên môn ở trường ĐH NCL
	TT
	Điểm mạnh
	Tỉ lệ lựa chọn (%)
	Điểm yếu
	Tỉ lệ lựa chọn (%)

	1
	Hạn chế những thủ tục rườm rà, lãng phí thời gian
	53,24%
	Thiếu điều kiện hỗ trợ chuyên môn từ bên ngoài
	39,08%

	2
	Có điều kiện tập trung sâu hơn vào chuyên môn
	37,09%
	Đội ngũ chuyên môn thiếu yên tâm nghề nghiệp
	29,81%

	3
	Chỉ đạo, giám sát chuyên môn trực tiếp hơn
	26,62%
	Sinh hoạt chuyên môn thực dụng, ít tầm nhìn xa
	25,42%

	4
	Đánh giá chuyên môn nhanh chóng hơn
	14,86%
	Ít động lực học tập để nâng cao chuyên môn
	14,86%

	5
	Ý kiến khác
	4,49%
	Các nguồn lực học tập nhỏ bé, không đầy đủ
	13,66%

	6
	
	
	Ý kiến khác
	6,08%


Bảng 2.14 trình bày kết quả khảo sát về điểm mạnh, điểm yếu trong quản lý chuyên môn ở trường ĐHNCL đối với toàn bộ mẫu khảo sát. Riêng nhóm CBQL NCL thì nhận định của họ về điểm mạnh (xếp theo thứ tự tỉ lệ lựa chọn từ cao xuống thấp) như sau: (1) Hạn chế những thủ tục rườm rà, lãng phí thời gian; (2) Có điều kiện tập trung sâu hơn vào chuyên môn; (3) Chỉ đạo, giám sát chuyên môn trực tiếp hơn; (4) Đánh giá chuyên môn nhanh chóng hơn. Những điểm yếu được họ xác định bao gồm: (1) Thiếu điều kiện hỗ trợ chuyên môn từ bên ngoài; (2) Đội ngũ chuyên môn thiếu yên tâm nghề nghiệp; (3) Sinh hoạt chuyên môn thực dụng, ít tầm nhìn xa; (4) Các nguồn lực học tập nhỏ bé, không đầy đủ; (5) Ít động lực học tập để nâng cao chuyên môn. Như vậy CBQL NCL nhận định thống nhất với cả mẫu về các điểm mạnh; nhưng có chút khác biệt khi xác định các điểm yếu.
* Về hợp tác quốc tế

Những điểm mạnh, điểm yếu về hợp tác quốc tế đối với trường ĐH NCL được thể hiện trên Bảng 2.15 theo lựa chọn của mẫu chung. Riêng CBQL NCL thì các cơ hội, thuận lợi xếp theo thứ tự tỉ lệ lựa chọn giảm dần, bao gồm: (1) Chủ động và tự quyết nhanh gọn hơn; (2) Chọn đối tác chủ động và đúng nhu cầu hơn; (3) Hạn chế các thủ tục hành chính rườm rà; (4) Dễ tập trung vào mục tiêu và công việc; (5) Đánh giá kết quả hợp tác dễ hơn, chính xác hơn. Các thách thức, khó khăn theo thứ tự tỉ lệ lựa chọn giảm dần, bao gồm: (1) Gặp nhiều bất lợi trong hợp tác quốc tế vì vị thế đơn độc; (2) Ít cơ hội giao lưu quốc tế; (3) Ít truyền thông nên ít tiếng tăm; (4) Tiềm năng lợp tác và cạnh tranh không đủ thuyết phục; (5) Khó được đối tác tin tưởng.Có chút khác biệt trong những nhận định về cơ hội, thuận lợi nhưng khác biệt còn rõ ràng hơn nữa khi xác định các thách thức, khó khăn.
Bảng 2.15. Những điểm mạnh, điểm yếu về hợp tác quốc tế ở trường ĐH NCL

	TT
	Cơ hội, thuận lợi
	Tỉ lệ lựa chọn (%)
	Thách thức, khó khăn
	Tỉ lệ lựa chọn (%)

	1
	Chủ động và tự quyết nhanh gọn hơn
	56,73%
	Gặp nhiều bất lợi trong hợp tác quốc tế vì vị thế đơn độc
	40,18%

	2
	Hạn chế các thủ tục hành chính rườm rà
	30,31%
	Tiềm năng lợp tác và cạnh tranh không đủ thuyết phục
	30,51%

	3
	Dễ tập trung vào mục tiêu và công việc
	22,43%
	Ít truyền thông nên ít tiếng tăm
	29,01%

	4
	Chọn đối tác chủ động và đúng nhu cầu hơn
	21,24%
	Khó được đối tác tin tưởng
	13,96%

	5
	Đánh giá kết quả hợp tác dễ hơn, chính xác hơn
	17,95%
	Ít cơ hội giao lưu quốc tế
	13,86%

	6
	Ý kiến khác
	3,29%
	Ý kiến khác
	5,78%


* Về nghiên cứu, phát triển, sản xuất, dịch vụ

Bảng 2.16 thể hiện lựa chọn của mẫu chung. Riêng nhóm CBQL NCL, các điểm mạnh xếp theo thứ tự tỉ lệ lựa chọn giảm dần như sau: (1) Lập kế hoạch chiến lược chủ động hơn; (2) Dễ gắn kết nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, dịch vụ; (3) Nghiên cứu thiết thực hơn cho trường; (4) Sản xuất, dịch vụ đáp ứng tốt hơn mục tiêu của trường; (5) Tổ chức các dự án phát triển thuận lợi hơn. Các thách thức, khó khăn được nhóm này xác định gồm: (1) Năng lực nghiên cứu mỏng khó kiếm hợp đồng; (2) Qui mô nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ còn nhỏ; (3) Hạ tầng kĩ thuật nghiên cứu yếu kém; (4) Hạ tầng để sản xuất, dịch vụ thiếu thốn; (5) Nguồn lực đầu tư phát triển nhỏ bé. Như vậy, giữa nhóm này và mẫu chung khác biệt khi xác định điểm yếu cao hơn khác biệt khi xác định cơ hội, thuận lợi.

Bảng 2.16. Những điểm mạnh, điểm yếu về nghiên cứu, phát triển, sản xuất, dịch vụ đối với trường ĐH NCL
	TT
	Điểm mạnh
	Tỉ lệ lựa chọn (%)
	Điểm yếu
	Tỉ lệ lựa chọn (%)

	1
	Lập kế hoạch chiến lược chủ động hơn
	55,53%
	Năng lực nghiên cứu mỏng khó kiếm hợp đồng
	43,27%

	2
	Dễ gắn kết nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, dịch vụ
	40,28%
	Hạ tầng kĩ thuật nghiên cứu yếu kém
	26,42%

	3
	Nghiên cứu thiết thực hơn cho trường
	24,73%
	Hạ tầng để sản xuất, dịch vụ thiếu thốn
	21,73%

	4
	Tổ chức các dự án phát triển thuận lợi hơn
	10,47%
	Quy mô nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ còn nhỏ
	19,74%

	5
	Sản xuất, dịch vụ đáp ứng tốt hơn mục tiêu của trường
	9,67%
	Nguồn lực đầu tư phát triển nhỏ bé
	16,45%

	6
	Ý kiến khác
	4,59%
	Ý kiến khác
	6,58%


2.3.2.4. Thực trạng quản lý tài chính, tài sản theo tiếp cận hệ thống
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Hình 2.3. Quan điểm xử lí giữa tính chất phúc lợi và tính chất dịch vụ của GDĐH

Hình 2.3 cho biết mọi người lựa chọn hướng xử lí giữa tính chất phúc lợi và tính chất dịch vụ của GDĐH. Xét trên mẫu chung, phương án được lựa chọn nhiều nhất là “trả phí một phần” (47,4%); tiếp theo là quan điểm “người học phải trả phí” (29%); 16,1% cho rằng nên để nhà nước bao cấp; còn lại 7,6% là các ý kiến khác. Có thể thấy xu hướng chung là nhóm đến từ khu vực NCL có tỉ lệ lựa chọn phương án “người học phải trả phí” cao hơn so với nhóm tới từ khu vực công lập; và với phương án “nhà nước bao cấp” thì tỉ lệ lựa chọn cao nhất thuộc về SV (bao gồm cả CL và NCL). Điều này cũng hoàn phù hợp khi đứng trên quan điểm lợi ích của nhóm này.
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Hình 2.4. Quan điểm về giải pháp tất yếu cho đầu tư phát triển GDĐH Việt Nam


Hình 2.4 cho thấy trên mẫu chung, 59,1% ý kiến cho rằng đầu tư phát triển GDĐH phải bằng cả nhà nước và xã hội hóa; 28,3% lựa chọn phương án chỉ bằng con đường xã hội hóa; phương án chỉ cần NSNN được lựa chọn với tỉ lệ rất thấp (6,6%); còn lại là các ý kiến khác (6%). Khá nhất quán với quan điểm về tính chất phúc lợi và tính chất dịch vụ của GDĐH, nhóm SV có tỉ lệ lựa chọn phương án chỉ cần NSNN cao nhất (cả CL và NCL); và phương án chỉ bằng con đường xã hội hóa thì tỉ lệ lựa chọn của nhómNCL luôn cao hơn so với nhóm thuộc khu vực CL.
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Hình 2.5. Quan điểm về việc hỗ trợ chi phí đào tạo của nhà nước

Hình 2.5 cho thấy quan điểm của mẫu chung về khoản 60% chi phí đào tạo của SV ĐHCL là do nhà nước hỗ trợ, mà SV ĐHNCL thì không được, 48,8% cho rằng đó biểu hiện của “thiếu bình đẳng” và tỉ lệ lựa chọn phương án này ở khu vực NCL cao hơn đáng kể so với khu vực CL. Nhóm CBQL NCL có tỉ lệ lựa chọn phương án này cao nhất (82%) và nhóm CBQL CL có tỉ lệ lựa chọn phương án này thấp nhất (36%). 24,3% mẫu chung cho rằng việc này là “bình thường”; 16,1%  bày tỏ quan điểm việc này là hợp lí; 5,5 % nhìn nhận việc này “không có nghĩa gì”; còn lại là các ý kiến khác (5,4%). 
2.3.2.5. Thực trạng quản lý văn hoá nhà trường theo tiếp cận hệ thống


Văn hoá nhà trường một phần thể hiện ở sự tín nhiệm của xã hội đối với các dịch vụ giáo dục của nhà trường. 
Bảng 2.17. Những điểm mạnh, điểm yếu về tín nhiệm xã hội đối với trường ĐH NCL
	TT
	Điểm mạnh
	Tỉ lệ lựa chọn (%)
	Điểm yếu
	Tỉ lệ lựa chọn (%)

	1
	Tín nhiệm hầu như phụ thuộc vào chính mình
	46,16%
	Cộng đồng thiếu tin tưởng về chất lượng dịch vụ
	34,60%

	2
	Đã có tín nhiệm thì sẽ bền vững
	26,32%
	Khó tạo dựng thương hiệu do thành kiến xã hội
	33,60%

	3
	Tín nhiệm thực chất chứ không nhờ tô vẽ
	25,82%
	Bị ngộ nhận nhiều từ xã hội
	26,32%

	4
	Chủ động trong gây dựng tín nhiệm xã hội
	24,53%
	Truyền thông đại chúng ít quan tâm
	19,44%

	5
	Tín nhiệm xã hội có tính chất cụ thể thiết thực
	11,67%
	Dư luận xã hội thiếu công bằng
	18,44%

	6
	Ý kiến khác
	3,69%
	Ý kiến khác
	6,38%


Bảng 2.17. thể hiện lựa chọn của mẫu chung, hơi khác với lựa chọn của CBQL NCL (được trình bày trong Phụ lục). Nhóm CBQL đưa ra lựa chọn giảm dần như sau:(1) Tín nhiệm hầu như phụ thuộc vào chính mình; (2) Chủ động trong gây dựng tín nhiệm xã hội; (3) Tín nhiệm thực chất chứ không nhờ tô vẽ; (4) Đã có tín nhiệm thì sẽ bền vững; (5) Tín nhiệm xã hội có tính chất cụ thể thiết thực. Các thách thức, khó khăn được họ chỉ ra gồm: (1) Bị ngộ nhận nhiều từ xã hội; (2) Khó tạo dựng thương hiệu do thành kiến xã hội; (3) Dư luận xã hội thiếu công bằng; (4) Cộng đồng thiếu tin tưởng về chất lượng dịch vụ; (5) Truyền thông đại chúng ít quan tâm.
Các vấn đề quản lý văn hóa và truyền thông ở ĐHNCL được xem xét trên Hình 2.6. Trên mẫu chung, yếu tố được lựa chọn nhiều nhất là “gắn kết vật chất và tinh thần” (32,1%) và tỉ lệ lựa chọn ở khu vực NCL cao hơn đáng kể so với khu vực CL; 24,6% cho rằng việc xây dựng kết cấu văn hóa bền vững đối với GDĐH cần phải dựa trên cả 5 yếu tố nói trên; chỉ 19,4 % lựa chọn “tôn trọng và đánh giá đúng năng lực”; 17,3% lựa chọn “tự do học thuật” và 15,8% lựa chọn “môi trường dân chủ”. 5,2% chọn các yếu tố khác.
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Hình 2.6. Ý kiến về  xây dựng văn hóa bền vững đối với GDĐH NCL

2.3.3. Thực trạng phương pháp quản lý theo tiếp cận hệ thống

2.3.3.1. Phương pháp hành chính - tổ chức

Phương pháp hành chính - tổ chức tác động tới con người và tổ chức thông qua hệ thống phân cấp quyền lực trong nhà trường. Điểm khác biệt giữa đại học công lập và ngoài công lập chính là hội đồng trường của đại học công lập và hội đồng quản trị của đại học ngoài công lập. Vấn đề là làm thế nào để có một bộ máy quản lý thuận lợi cho sự phát triển của trường đại học học ngoài công lập. 
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Hình 2.7. Thành phần HĐT ĐHCL hay HĐQT ĐH NCL

Hình 2.7 cho thấy các phương án lựa chọn về thành phần HĐT ĐHCL hay HĐQT ĐHNCL. Trên mẫu chung, các phương án được lựa chọn xếp theo thứ tự tỉ lệ giảm dần gồm: (1) có hai thành phần nhưng không qui định cứng nhắc tỉ lệ (35,1%); (2) Có tỉ lệ người ngoài trong HĐT – HĐQT (32,2%); (3) không có người ngoài (17,1%); (4) chuyện này không quan trọng gì (5,1%); còn lại là các ý kiến khác (10,6%). Nhóm CBQL, GV và SV khu vực NCL có tỉ lệ lựa chọn có hai thành phần nhưng không qui định cứng nhắc tỉ lệ là cao nhất. Nhóm các nhà tuyển dụng, CBQL, GV và SV ĐHCL lại có tỉ lệ lựa chọn cao nhất đối với phương án có tỉ lệ người ngoài trong HĐT – HĐQT. Còn phương án không có người ngoài thì nhóm SV có tỉ lệ lựa chọn cao nhất (với 23,2% ở SV ĐH CL và 28,1% ở SV ĐH NCL).
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Hình 2.8. Tác động của việc áp dụng mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức giống doanh nghiệp đến các trường NCL


Hình 2.8 cho thấy thái độ của mọi người về tác động của việc áp dụng mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp vào quản lí các trường NCL. Trên mẫu chung, 38% việc áp dụng này mang lại tác động tích cực; 17,4% nhận thấy có tác động tiêu cực; 16,6% cho rằng không đến mức độ nghiêm trọng như vậy; 14,5% nhận thấy diễn biến bình thường; 4,1% không thấy điều đó; còn lại là các ý kiến khác (9,6%). Nhóm SV có tỉ lệ lựa chọn phương án có tác động tiêu cực cao nhất (24%  ở SV CL và 20,8% ở SV NCL) và nhóm nhà tuyển dụng có tỉ lệ chọn thấp nhất (8,5%). Điều này có thể được lí giải bởi trình độ nhận thức và sự trải nghiệm trong KTTT của hai nhóm này.
2.3.3.2. Phương pháp tâm lý – xã hội


Phương pháp tâm lý xã hội là nói đến con người và sự tác động của bộ máy quản lý tới người lao động. 


Quan điểm kỳ thị xã hội đối với giáo dục ngoài công lập ở Việt Nam có thể là một trở ngại tâm lý lớn đối với các thành viên trong nhà trường đại học ngoài công lập. Cũng có thể vì lý do này mà một số nhà chuyên môn giỏi không thích làm việc trong môi trường đại học ngoài công lập. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị đại học NCL cần có một phương pháp tâm lý hiệu quả, thu hút nguồn lực chất lượng cao, tạo động lực làm việc cho giáo viên, sinh viên trong nhà trường. 
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Hình 2.9. Biểu hiện của kì thị xã hội đối với GDĐH NCL

Hình 2.9 cho thấy những quan điểm về kì thị XH đối với GDĐH NCL. Những biểu hiện phổ biến của “kì thị xã hội” đối với GDĐH NCL được mẫu chung lựa chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp), bao gồm: (1) người tuyển dụng đánh giá thấp bằng cấp NCL (39%); (2) nhà chuyên môn giỏi không thích làm việc ở đại học NCL (32,7%); (3) không thích ứng tuyển vào học đại học NCL (30,9%); (4) không tuyển người có bằng đại học NCL vào làm viên chức (20,3%); (5) coi thường hoặc thiếu quan tâm (11,1%); và ý kiến khác (5,2%). CBQL và GV quan tâm nhất tới biểu hiện “người tuyển dụng đánh giá thấp bằng cấp NCL” còn SV lại lựa chọn nhiều nhất cho biểu hiện “coi thường hoặc thiếu quan tâm” của xã hội đối với GDĐH NCL.


Về 5 nguyên nhân được đưa ra để lí giải cho những kì thị nói trên, trên mẫu chung mọi người lựa chọn theo thứ tự tỉ lệ giảm dần (Hình 2.10), bao gồm: (1) định kiến xã hội phân biệt công tư từ thời bao cấp (50,5%); (2) chất lượng giáo dục NCL thấp (28,5%); (3) cơ chế chính sách đối với GDĐH NCL đã phân biệt đối xử (23%); (4) nhà nước và XH chưa bênh vực các ĐH NCL (18,3%); (5) chính ĐH NCL chưa chứng tỏ được mình (16,3%); còn lại là các ý kiến khác (5,9%). Các nhà tuyển dụng và CBQL các ĐHCL cho rằng ngoài định kiến xã hội phân biệt công – tư thời bao cấp, chất lượng GDĐH NCL thấp và các ĐH NCL chưa chứng tỏ được mình là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng kì thị xã hội đối với GDĐH NCL.
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Hình 2.10. Nguyên nhân của kì thị xã hội đối với GDĐH NCL


Từ chỗ kỳ thị xã hội đối với giáo dục đại học NCL, sinh viên học tập trong môi trường đại học NCL cũng có thể có những mặc cảm nhất định, ảnh hưởng tới sự nỗ lực cố gắng và tâm lý học tập của họ. 
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Hình 2.11. Quan điểm của sinh viên đối với việc học ở ĐH NCL

Hình 2.11 cho thấy thái độ của mẫu chung trước vấn đề mặc cảm hay không khi học hay dạy ở ĐHNCL. 21,6% cho rằng có sự mặc cảm. Trong đó lựa chọn nhiều nhất là nhóm SV, sau đó là các GV. Điều này cho thấy vẫn còn tồn tại phân biệt xã hội ở một bộ phận không nhỏ SV, GV, nhà tuyển dụng và CBQL đối với việc học ở ĐH NCL.

2.3.3.3. Phương pháp kinh tế – công nghệ
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Hình 2.12. Định lượng các yếu tố trí tuệ, thương hiệu, công lao sáng lập ĐH NCL thành vốn góp

Các nguồn lực phát triển kinh tế - công nghệ được nhìn nhận như trên Hình 2.12. Trên mẫu chung, 50,7% cho rằng nên qui thành vốn góp. Trong đó CBQL NCL có tỉ lệ lựa chọn cao nhất (71%) và ở khu vực NCL cao hơn so với khu vực CL; 27,9% nhận định không nên qui thành vốn góp; 13,3% lựa chọn Không thể qui được thành vốn góp; các ý kiến khác8,2%. 

Vấn đề học phí thể hiện ở Hình 2.13. Trên mẫu chung, 63% cho rằng Có nên qui định mức trần học phí; 30,9%  - Không nên qui định mức trần học phí; các ý kiến khác - 6,1%. Trong đó nhóm SV có tỉ lệ lựa chọn phương án nên qui định mức trần học phí cao nhất (với 76,8% ở SV CL và 71,4% ở SV NCL). Điều này cũng hoàn toàn dễ lí giải bởi SV là nhóm chịu tác động trực tiếp và nhiều nhất từ việc qui định mức trần học phí.
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Hình 2.13. Ý kiến về việc qui định mức trần học phí đối với ĐH NCL

2.3.4. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng

2.3.4.1. Các nhân tố bên trong

* Chính sách và tổ chức nội bộ

Đánh giá về những điểm mạnh và điểm yếu về chính sách và tổ chức bộ máy ảnh hưởng tới quản lý cơ sở giáo dục đại học được thể hiện ở bảng 2.18.
Bảng 2.18. Những điểm mạnh, điểm yếu của bộ máy ảnh hưởng tới quản lí ở trường ĐH NCL
	TT
	Điểm mạnh
	Tỉ lệ lựa chọn (%)
	Điểm yếu
	Tỉ lệ lựa chọn (%)

	1
	Chủ động và sử dụng chính xác hơn
	43,6
	Bị phân biệt đối xử về bằng cấp
	45,3

	2
	Bộ máy gọn gàng, tinh giản, tinh nhuệ
	37,3
	Thiếu hỗ trợ chiến lược từ nhà nước
	29,6

	3
	Dễ dàng và nhanh chóng thay đổi khi cần
	30,4
	Bộ máy thiếu ổn định vì chính sách xã hội chưa thỏa đáng
	27,3

	4
	Ít chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ
	19,8
	Hội đồng quản trị trường chưa được pháp định hợp lí
	18,5

	5
	Nội bộ ít phức tạp, dễ đồng thuận
	11,9
	Mô hình quản lí vĩ mô và cấp trường chưa rõ ràng
	13,0

	6
	Ý kiến khác
	3,6
	Ý kiến khác
	4,0


Bảng 2.18 cho thấy nhóm CBQL NCL, các điểm mạnh được lựa chọn nhiều nhất xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp bao gồm: (1) Dễ dàng và nhanh chóng thay đổi khi cần; (2) Chủ động và sử dụng chính xác hơn; (3) Bộ máy gọn gàng, tinh giản, tinh nhuệ; (4) Ít chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; (5) Nội bộ ít phức tạp, dễ đồng thuận. Các điểm yếu được CBQL NCL xác định (xếp theo thứ tự tỉ lệ lựa chọn từ cao xuống thấp), bao gồm: (1) Bị phân biệt đối xử về bằng cấp; (2) Thiếu hỗ trợ chiến lược từ nhà nước; (3) Bộ máy thiếu ổn định vì chính sách xã hội chưa thỏa đáng; (4) Mô hình quản lí vĩ mô và cấp trường chưa rõ ràng; (5) Hội đồng quản trị trường chưa được pháp định hợp lí. Họ khá nhất quán khi xác định các điểm yếu khá nhất quán với quan điểm của tất cả các nhóm, nhưng xác định điểm mạnh lại có nhiều khác biệt khá lớn.
* Tiềm lực đầu tư
Bảng 2.19. Những điểm mạnh, điểm yếu về tiềm lực đầu tư ảnh hưởng tới quản lý trường ĐH NCL
	TT
	Điểm mạnh
	Tỉ lệ lựa chọn (%)
	Điểm yếu
	Tỉ lệ lựa chọn (%)

	1
	Các nguồn đầu tư đa dạng, phong phú
	41,6
	Phải tự túc về tài chính và nguồn lực vật chất
	45,0

	2
	Chủ động về tài chính và nguồn lực vật chất
	32,5
	Các nguồn đầu tư hạn chế, nhỏ, không đủ mạnh.
	41,5

	3
	Chủ động lựa chọn ưu tiên trong đầu tư
	26,1
	Khó huy động nguồn lực đầu tư
	18,2

	4
	Sở hữu rõ ràng nên hạn chế nhập nhèm công tư
	22,5
	Bị phân biệt đối xử về tiếp cận nguồn lực
	17,9

	5
	Hạn chế lãng phí nên hiệu quả kinh tế cao
	19,1
	Lợi ích đầu tư thiếu rõ ràng nên ngại đầu tư
	13,5

	6
	Ý kiến khác
	6,6
	Ý kiến khác
	4,6


Bảng 2.19 cho thấy mọi người lựa chọn thế nào trên mẫu chung. Tính riêng nhóm CQBL GDĐH NCL thì thứ tự lựa chọn các điểm mạnh được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau: (1) Các nguồn đầu tư đa dạng, phong phú và (1) Chủ động lựa chọn ưu tiên trong đầu tư; (3) Chủ động về tài chính và nguồn lực vật chất; (4) Hạn chế lãng phí nên hiệu quả kinh tế cao; (5) Sở hữu rõ ràng nên hạn chế nhập nhèm công tư. Ngược lại, các thách thức, khó khăn được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp bao gồm: (1) Phải tự túc về tài chính và nguồn lực vật chất; (2) Các nguồn đầu tư hạn chế, nhỏ, không đủ mạnh; (3) Bị phân biệt đối xử về tiếp cận nguồn lực; (4) Khó huy động nguồn lực đầu tư; và (5) Lợi ích đầu tư thiếu rõ ràng nên ngại đầu tư. Chi tiết về các nhóm khác được trình bày trong Phụ lục.
* Văn hoá nhà trường


Bảng 2.20. Sự khác biệt giữa văn hoá đại học tư thục với văn hoá doanh nghiệp
	Lựa chọn
	Nhóm đối tượng

	
	A
	B1
	B2
	C1
	C2
	D1
	D2
	Chung

	Mục tiêu, sứ mạng
	21,3%
	53,0%
	41,0%
	43,6%
	52,6%
	26,0%
	32,5%
	37,5%

	Môi trường sư phạm
	40,4%
	54,0%
	33,0%
	36,4%
	39,3%
	46,0%
	48,9%
	43,7%

	Khống chế mức trần lợi nhuận
	2,1%
	6,0%
	7,0%
	5,7%
	5,2%
	14,4%
	11,3%
	9,1%

	Dành những ưu đãi mạnh mẽ của nhà nước cho GD hơn doanh nghiệp vì sản phẩm GD là tri thức
	17,0%
	15,0%
	15,0%
	20,0%
	14,1%
	17,6%
	22,9%
	18,2%

	Phải hội tụ các điều kiện nào đó mới được đầu tư vào GD
	27,7%
	40,0%
	18,0%
	10,7%
	17,0%
	8,8%
	13,0%
	16,1%

	Ý kiến khác
	10,6%
	5,0%
	3,0%
	9,3%
	4,4%
	2,8%
	5,2%
	5,1%


Về khía cạnh văn hoá tổ chức, sự khác biệt giữa văn hoá trường ĐH tư thục và văn hoá doanh nghiệp được phản ánh ở Bảng 2.20. Trên mẫu chung, 43,7% lựa chọn môi trường sư phạm; 37,5% lựa chọn mục tiêu, sứ mạng; 18,2% nhấn mạnh khác biệt ở việc Dành những ưu đãi mạnh mẽ của nhà nước cho GD hơn doanh nghiệp vì sản phẩm GD là tri thức; 16,1% lựa chọn phương án Phải hội tụ các điều kiện nào đó mới được đầu tư vào GD; 9,1% thấy khác biệt lớn ở chỗ khống chế mức trần lợi nhuận; các ý kiến khác - 5,1%. 
* Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục đại học

Đánh giá về định hướng chiến lược phát triển của trường đại học ngoài công lập Bảng 2.21 cho thấy lựa chọn của mẫu chung. Nhận định của nhóm CBQL NCL chỉ khác biệt chút ít. Họ xác định điểm mạnh theo thứ tự tỉ lệ lựa chọn giảm dần, bao gồm: (1) Chủ động về tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu phát triển, (2) Định hướng kiên định và nhất quán hơn; (3) Dễ tập trung vào những mục tiêu ưu tiên; (4) Chủ động và tự giác trong đánh giá thành tựu phát triển; (5) Chu kì phát triển ít lệ thuộc vào nhiệm kì. Những thách thức, khó khăn theo thứ tự tỉ lệ lựa chọn từ cao xuống thấp, bao gồm: (1) Nhiều khó khăn do cơ chế thiếu rõ ràng; (2) Chính sách vĩ mô chưa công bằng cho phát triển; (3) Định hướng vĩ mô chưa rõ ràng; (4) Hành chính và tổ chức chưa tạo ra sự ổn định. Thách thức dường như đều từ ngoài vào chứ không từ trong ra. Đó là nhận thức chưa thực sự khách quan vì không thấy điểm yếu còn từ chính mình. 

Bảng 2.21. Những điểm mạnh, điểm yếu định hướng chiến lược phát triển ảnh hưởng tới quản lý trường ĐH NCL
	TT
	Điểm mạnh
	Tỉ lệ lựa chọn (%)
	Điểm yếu
	Tỉ lệ lựa chọn (%)

	1
	Chủ động về tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu phát triển
	45,16%
	Nhiều khó khăn do cơ chế thiếu rõ ràng
	47,16%

	2
	Định hướng kiên định và nhất quán hơn
	33,30%
	Chính sách vĩ mô chưa công bằng cho phát triển
	35,99%

	3
	Chu kì phát triển ít lệ thuộc vào nhiệm kì
	23,23%
	Hành chính và tổ chức chưa tạo ra sự ổn định
	17,25%

	4
	Dễ tập trung vào những mục tiêu ưu tiên
	22,13%
	Định hướng vĩ mô chưa rõ ràng
	17,15%

	5
	Chủ động và tự giác trong đánh giá thành tựu phát triển
	16,15%
	Ý kiến khác
	5,58%

	6
	Ý kiến khác
	4,39%
	
	


* Chất lượng và hiệu quả đào tạo


Để xác định chất lượng và hiệu quả đào tạo ảnh hưởng như thế nào tới quản lý – mà cụ thể ở đây là công tác tuyển sinh của trường đại học ngoài công lập, chúng tôi đã khảo sát quan điểm của các đối tượng về tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học ngoài công lập. Kết quả thể hiện ở hình 2.14. 

[image: image17.png]120.0%

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

21.3% 18.0%

=Y kién khac

15.7% 10.4% 5.2 10.8% 10.5%
w Danh gia dung d&
6 3 4 tuyén, khong phan biét
cong-tw
3 m TUy viéc tly nguoi cy
3 thé ma chon tuyén
i 4 1
Durt khoat khéng chon
Q

| D2 | Chung | sinh vién t8t nghiép dai
hoc ngoai céng lap

Nhém déi tu'qng





Hình 2.14. Quan điểm về tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ĐH NCL


Hình 2.14 thể hiện quan điểm về tuyển dụng SV tốt nghiệp ĐG NCL. Trên mẫu chung, 13,4% cho rằng “dứt khoát không chọn SV tốt nghiệp ĐH NCL”, trong nhóm SV có tỉ lệ lựa chọn phương án này nhiều nhất (gồm cả SV CL và NCL, với tỉ lệ lựa chọn gần tương đương nhau). Điều này cho thấy bản thân SV là sản phẩm trực tiếp của GDĐH NCL đã thiếu tự tin và phần nào còn mặc cảm. Nhóm các nhà tuyển dụng là những người trực tiếp tuyển dụng thì chỉ có 2,1%, còn 23,4% cho rằng “tùy việc, tùy người cụ thể mà chọn tuyển” và 53,2% chọn “đánh giá đúng để tuyển, không phân biệt công – tư”.
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Hình 2.15. Ảnh hưởng của hiệu quả đào tạo ĐH NCL tới quản trị đại học công lập
Vấn đề ảnh hưởng tích cực của ĐHNCL đến quản trị ĐH công lập được minh họa trên Hình 2.15. Trên mẫu chung, 69,5% thừa nhận ĐH NCL có tác động đến các ĐH CL, làm nảy sinh những tư duy mới trong quản trị ĐHCL. Trong đó, khu vực NCL có tỉ lệ “thừa nhận” cao hơn so với khu vực CL và nhóm SV có  tỉ lệ “thừa nhận” thấp hơn cả trong toàn mẫu (từ 58,8% tới 59,7% giữa SV CL và NCL). Điều này cũng có thể lí giải được trên cơ sở trình độ nhận thức và trải nghiệm thực tế của SV so với các nhóm khác.

Xu hướng thừa nhận một số ưu thế và nhân tố mới mà ĐHNCL mang lại được phản ánh trên Hình 2.16. Trên mẫu chung, 62,6% cho rằng những nhân tố mới do ĐH NCL đưa lại như văn hóa tổ chức, tự chủ và chịu trách nhiệm trong quản lí sẽ trở thành xu hướng và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai, trong đó khu vực NCL có tỉ lệ lựa chọn phương án này cao hơn so với khu vực CL, nhóm nhà tuyển dụng có tỉ lệ lựa chọn (89,4%) và nhóm SV có tỉ lệ lựa chọn thấp nhất (từ 44% đối với SV CL tới 53,3% đối với SV NCL); 23,9% cho rằng những nhân tố này sẽ tiếp tục được phát huy song không trở thành xu hướng phổ biến; 8,7% cho rằng chúng sẽ không trở thành xu hướng và không còn tiếp tục được phát huy trong tương lai.
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Hình 2.16. Xu thế phát huy những nhân tố mới trong GDĐH

2.3.4.2. Các nhân tố bên ngoài

* Chính sách thể chế giáo dục quốc gia
Bảng 2.22 cho thấy các nhận định về thuận lợi – cơ hội, khó khăn – thách thức đối với quản lí cơ sở GDĐH NCL được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về tỉ lệ lựa chọn đối với mỗi phương án. Năm thuận lợi – cơ hội được lựa chọn với tỉ lệ cao nhất bao gồm: (1) Được Nhà nước và XH khuyến khích, ủng hộ; (2) Xu thế quốc tế hóa và hội nhập được thừa nhân ở nước ta; (3) Mặt năng động của KTTT thúc đẩy; (4) Nhu cầu học tập của người dân rất cao; và (5) Tự chủ và chịu trách nhiệm được đề cao. Tương tự như vậy, năm khó khăn, thách thức được lựa chọn với tỉ lệ cao nhất bao gồm: (1) Luật chưa thích hợp với ĐH NCL; (2) Chính sách chưa công bằng so với đại học công lập; (3) Luật và chính sách thích hợp nhưng thực hiện chưa tốt; (4) Thể chế nhùng nhằng không rõ ràng; (5) Cải cách hành chính chưa tạo thuận lợi.

Bảng 2.22. Những cơ hội – thách thức, thuận lợi – khó khăn về mặt thể chế trong quản lí cơ sở GDĐH NCL hiện nay

	TT
	Thuận lợi, cơ hội
	Tỉ lệ lựa chọn (%)
	Khó khăn, thách thức
	Tỉ lệ lựa chọn (%)

	1
	Nhà nước và xã hội đều khuyến khích, ủng hộ
	49,7
	Luật chưa thích hợp với đại học ngoài công lập
	37,7

	2
	Xu thế quốc tế hóa và hội nhập được thừa nhận ở nước ta
	31,9
	Chính sách chưa công bằng so với đại học công lập
	36,1

	3
	Mặt năng động của kinh tế thị trường thúc đẩy
	28,2
	Luật và chính sách thích hợp nhưng thực hiện chưa tốt
	22,2

	4
	Nhu cầu học tập của nhân dân rất cao
	20,0
	Thể chế nhùng nhằng không rõ ràng
	15,8

	5
	Tự chủ và chịu trách nhiệm được đề cao
	17,2
	Cải cách hành chính chưa tạo thuận lợi
	13,9

	6
	Môi trường kinh tế tri thức khuyến khích
	16,2
	Chưa đa dạng về loại hình tổ chức
	11,7

	7
	Sở hữu và kinh tế tư nhân được coi trọng
	12,8
	Tự chủ và chịu trách nhiệm chưa triệt để
	10,4

	8
	Đa dạng hóa được thừa nhận
	12,0
	Sở hữu chưa có cơ chế thỏa đáng
	9,4

	9
	Cải cách hành chính tạo thuận lợi
	10,2
	Định danh pháp lí nhiều vấn đề chưa rõ
	9,3

	10
	Ý kiến khác
	3,9
	Ý kiến khác
	37,7


Nhóm CBQL ĐHNCL đã chọn năm thuận lợi – cơ hội theo thứ tự từ cao xuống thấp là:(1) Nhà nước và xã hội đều khuyến khích, ủng hộ; (2) Xu thế quốc tế hóa và hội nhập được thừa nhận ở nước ta; (3) Mặt năng động của kinh tế thị trường thúc đẩy; và (3) Nhu cầu học tập của nhân dân rất cao; (5) Môi trường kinh tế tri thức khuyến khích. Ngược lại, năm khó khăn – thách thức được lựa chọn nhiều nhất xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp bao gồm: (1) Chính sách chưa công bằng so với đại học công lập; (2) Luật chưa thích hợp với đại học ngoài công lập; (3) Thể chế nhùng nhằng không rõ ràng; (4) Chưa đa dạng về loại hình tổ chức; (5) Luật và chính sách thích hợp nhưng thực hiện chưa tốt và (5) Tự chủ và chịu trách nhiệm chưa triệt để. Đánh giá của họ cũng khá nhất quán với đánh giá chung.
* Quan hệ hợp tác và cạnh tranh 
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Hình 2.17. Ảnh hưởng của việc tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng để nâng cao chất lượng giáo dục

Hình 2.17 phác họa quan điểm về môi trường cạnh tranh bình đẳng để nâng cao CLGD. Trên mẫu chung, “quan trọng hàng đầu” là phương án được lựa chọn nhiều nhất - 68,5%. Trong đó, khu vực NCL có tỉ lệ lựa chọn phương án này cao hơn đáng kể so với khu vực CL. Nhóm SV có tỉ lệ lựa chọn thấp nhất so với các nhóm khác. 18,3% cho rằng việc tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng trong giáo dục “có phần nào quan trọng” để nâng cao CLGD; 8,2% khẳng định việc này không quan trọng; còn lại là các ý kiến khác (5%).
* Môi trường đầu tư
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Hình 2.18. Quan hệ giữa chất lượng hàng hóa giáo dục với lợi nhuận của nhà đầu tư

Hình 2.18 cho thấy thái độ lựa chọn giữa CLGD và lợi nhuận của nhà đầu tư. Trên mẫu chung, 61,3% cho rằng CLGD mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, nghĩa là nếu nhà đầu tư cung cấp hàng hóa giáo dục không đảm bảo chất lượng thì họ sẽ không thể có lợi nhuận. Ý kiến đó khá nhất quán ở nhóm CBQL (với 69% CBQL ở cả khu vực CL và NCL). Nhóm nhà tuyển dụng có tỉ lệ lựa chọn cao nhất (76,6%) và nhóm SV có tỉ lệ lựa chọn thấp nhất (52,8% ở khu vực CL và 55,4% ở khu vực NCL). 22,7% lựa chọn phương án “lợi nhuận không phụ thuộc vào chất lượng” và nhóm SV có tỉ lệ lựa chọn cao nhất (36,4% ở SV CL và 33,3% ở SV NCL). Các ý kiến khác - 11,5%.
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Hình 2.19. Quan điểm về lựa chọn làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước sau khi tốt nghiệp

Vấn đề tìm việc làm được thể hiện trên Hình 2.19. Trên mẫu chung, 17,8% cho rằng tốt nghiệp ĐH nhất thiết phải làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước; nhóm SV có tỉ lệ lựa chọn cao nhất (31,6% ở SV CL và 27,3% ở SV NCL); Nhóm nhà tuyển dụng có tỉ lệ lựa chọn thấp nhất (0%). 41,4 % cho rằng không nhất thiết phải làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và 31,8% chọn làm ở đâu có môi trường làm việc tốt; các ý kiến khác - 9,1%. Như vậy là vẫn tồn tại định kiến đối với môi trường các cơ quan, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

* Thị trường lao động và thị trường giáo dục
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Hình 2.20. Quan điểm về thị trường giáo dục
Hình 2.20 cho thấy trên mẫu chung, 50,8% cho rằng học đại học tốt cho cả bản thân người học và xã hội; 29,6% nhận định học đại học là mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người; 17,8% cho rằng không nhất thiết phải học đại học, còn lại 6,7% là các ý kiến khác. Số ý kiến lựa chọn phương án 1 và/hoặc phương án 2 là khá cao (thấp nhất ở nhóm CBQL NCL và nhà tuyên dụng – với tỉ lệ lựa chọn 70%; và cao nhất ở nhóm CBQL CL –92%).
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Hình 2.21. Quan điểm về thị trường lao động
Hình 2.21 cho thấy thái độ trên mẫu chung về hiện tượng đi làm trái tay nghề ĐH được đào tạo. 32% cho rằng rất lãng phí; 46,9% cho rằng đào tạo đại học trong bối cảnh này lãng phí một phần; 13,3% khẳng định là không lãng phí; còn lại 7,9% là các ý kiến khác. So sánh với nhận định về giá trị của học vấn ĐH, có thể thấy dường như các mọi người trông đợi nhiều ở khía cạnh “thực dụng” của học vấn ĐH, đó là lợi ích kinh tế mà nó mang lại cho mỗi cá nhân và xã hội, hơn là lợi ích xã hội, văn hóa, môi trường,…

* Môi trường thông tin
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Hình 2.22. Quan điểm về hướng phát triển GDĐH Việt Nam

Hình 2.22 cho thấy mẫu chung xác định đường hướng phát triển cho GDĐH Việt Nam (theo hướng đại chúng hay tinh hoa). 39,4% cho rằng GDĐH Việt Nam nên phát triển theo hướng kết hợp vừa đào tạo tinh hoa, vừa đào tạo đại chúng; 27,1% cho rằng nên đi theo hướng đào tạo tinh hoa và 25,5% cho rằng nên phát triển theo hướng đại chúng. Trong khi nhóm CBQL NCL, nhà tuyển dụng, GV NCL và CBQL CL thiên về phương án kết hợp đào tạo tinh hoa với đào tạo đại chúng (67%; 61,7%; 54,1% và 54%) thì nhóm SV lại thiên về phương án đào tạo tinh hoa (42,8% SVCL và 34,2 % SV NCL). Kết quả này phù hợp với thực tế mong mỏi của SV hiện nay.

2.4. Đánh giá chung
Từ những phân tích, tổng hợp, nghiên cứu kết quả khảo sát cho thấy quá trình ra đời và phát triển của giáo dục ĐHNCL luôn gắn liền với quá trình đổi mới kinh tế của đất nước và là sản phẩm của quá trình đổi mới. Sự hình thành và phát triển của giáo dục ĐHNCL là tất yếu khách quan mang tính quy luật, vì vậy đổi mới thể chế kinh tế phải luôn gắn liền với đổi mới thể chế giáo dục. Nếu nhìn trên bình diện vĩ mô tầm quốc gia, thì kinh tế và giáo dục là cùng trong một hệ thống nhà nước, bởi vậy khi trụ cột kinh tế là yếu tố then chốt, động lực thay đổi thì các thành tố khác phải thay đổi và giáo dục không nằm ngoài quy luật đó. Song từ nghiên cứu lý luận và thực tiến cho thấy, đổi mới giáo dục chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đáp ứng yêu cầu của đổi mới kinh tế, bởi phát triển KT-XH luôn gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mà trong thời gian qua, giáo dục ĐHCL nói chung cũng như ĐHNCL nói riêng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ này. Kết quả khảo sát trên của luận án sẽ củng cố vững chắc hơn những nhận định về tồn tại, yếu kém trong nhận thức, những điểm yếu, điểm mạnh, những khó khăn, thách thức và đề ra hệ thống giải pháp quản lí nhằm nâng cao CLGD của các cơ sở giáo dục ĐHNCL.

2.4.1. Điểm mạnh và nguyên nhân
Kết quả khảo sát tìm hiểu nhận thức về quản lí cơ sở giáo dục ĐHNCL và các nhân tố ảnh hưởng cho thấy các thành phần được khảo sát có nhận thức khá đầy đủ, toàn diện về nguồn gốc ra đời và tác động của thể chế kinh tế thị trường đối với giáo dục ĐHNCL,về bản chất, mục tiêu, vấn đề lợi nhuận và CLGD khu vực ĐHNCL. Các ý kiến đa phần đều thừa nhận vai trò, vị trí của giáo dục ĐHNCL trong hệ thống giáo dục, cũng như mô hình quản trị, sự cần thiết phải vận hành giáo dục ĐHNCL theo quy luật thị trường định hướng XHCN. Điều đó cho thấy nhận thức của xã hội đã có những chuyển biến cơ bản, là điều kiện thuận lợi để giáo dục ĐHNCL phát triển.
Kết quả khảo sát về đổi mới phương pháp quản lí theo TCHT đối với cơ sở giáo dục ĐHNCL cho thấy nhận thức của xã hội khá toàn diện phù hợp với xu hướng phát triển đối với các vấn đề như: quan điểm về giá trị của học vấn ĐH, quan điểm về hướng phát triển của ĐH Việt Nam, về phúc lợi và tính chất dịch vụ của GDĐH, quan điểm về đầu tư phát triển DGĐH, về cạnh tranh để nâng cao chất lượng giáo dục, về vai trò của của giáo dục ĐHNCL đối với xã hội. Kết quả khảo sát cũng cho thấy những khác biệt trong quản trị trường ĐHCL và ĐHNCL trong các vấn đề như hành chính – tổ chức, kinh tế giáo dục, con người và xã hội, văn hóa và truyền thông. Trước đây những vấn đề này là những điểm bất lợi của ĐHNCL, nhưng trong xu thế hiện nay, chúng lại đang trở thành lợi thế do cơ chế tự chủ toàn phần mạng lại mà các trường ĐHCL hiện đang lúng túng.

Những điểm mạnh chủ yếu do nền kinh tế thị trường mang lại đó là quyền tự chủ cao trên các phương diện: kinh tế giáo dục, tổ chức bộ máy, tổ chức đào tạo, đã tạo sự năng động, chủ động trong hoạch định chiến lược, trong huy động nguồn lực, trong hợp tác và đầu tư, trong thiết kế bộ máy và thu hút nguồn nhân lực. Hạn chế sự chồng chéo, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, chính xác, tiết kiệm chi phí, nhưng cũng dễ dàng thay đổi.

2.4.2. Điểm yếu và nguyên nhân
Kết quả khảo sát nhận thức về TCHT trong quản lí giáo dục ĐH cho thấy nhận thức của đại bộ phận cán bộ quản lí, giảng viên, sinh viên và trong xã hội còn chưa đầy đủ, chính xác về bản chất của TCHT trong quản lí nói chung và vận dụng tiếp cận này trong quản lí cơ sở giáo dục ĐH. Khảo sát cũng cho thấy những đại học đã áp dụng quản lí theo TCHT thì chủ yếu tiến hành một cách tự phát hoặc theo kinh nghiệm của người đi trước, chứ chưa được thực hiện bài bản, khoa học. Điều đó cho thấy thành phần được khảo sát mới chỉ nhận biết được một hay một vài khía cạnh nào đó của TCHT trong quản lí nói chung và quản lí đối với cơ sở giáo dục ĐH nói riêng, chứ chưa có nhận thức đầy đủ, toàn diện về vấn đề này.
Những điểm yếu cũng xuất phát từ nguyên nhân chính sách đối với ĐHNCL như, vấn đề sở hữu chưa tường minh, thiếu công bằng khi phân biệt công – tư, xã hội kỳ thị, nguồn lực hạn hẹp, hành chính chưa tạo thuận lợi, mô hình quản trị chưa rõ ràng, khó khăn trong thu hút và duy trì nguồn nhân lực. Nhìn chung những hạn chế đó liên quan đến các lĩnh vực về hành chính – tổ chức, kinh tế giáo dục, lĩnh vực con người và xã hội, yếu tố văn hóa để tạo kết cấu bền vững và truyền thông để xã hội đồng cảm cũng như xây dựng thương hiệu. Kết quả khảo sát cũng cho thấy các thành phần được khảo sát khi nhận định về những điểm yếu của mình chủ yếu đứng trên phương diện các tác động khách quan, mà chưa thấy được những yếu kém xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của mình. Vì vậy, kết quả khảo sát là cơ sở để đề tài đưa ra các giải pháp quản lí theo TCHT ở góc độ cấp trường đối với cơ sở giáo dục ĐHNCL dựa trên thể chế và chính sách hiện tại.

Tóm lại, kết quả khảo sát về những điểm mạnh và điểm yếu trong quản lí cơ sở giáo dục ĐHNCL hiện nay cho thấy cơ hội và thách thức luôn song hành. Nghiên cứu này đã phân tích nhiều vấn đề, khía cạnh của giáo dục ĐHNCL từ thế chế chính sách ở tầm vĩ mô, đến thực trạng về nhận thức và quản lí tại các cơ sở giáo dục ĐHNCL. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp quản lí cơ sở giáo dục ĐHNCL theo TCHT tại chương ba với mong muốn việc thực hiện tốt các giải pháp này là yếu tố trồi, tạo động lực kéo theo sự phát triển của cả hệ thống giáo dục ĐHNCL.
Kết luận chương2

2.1. Kể từ 1986 GDĐH NCL đã trải qua 4 giai đoạn chính cùng với quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế sang KTTT. GDĐH NCL đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận: (1) mạng lưới, qui mô, cơ cấu của GDĐH NCL không ngừng được mở rộng; (2)chất lượng dịch vụ được cải thiện, loại hình dịch vụ phong phú, đa dạng, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người học và các mục tiêu phát triển KTXH đất nước;(3) đã có một số điển hình thành công, ngày càng khẳng định được vai trò và tín nhiệm xã hội thông qua việc xây dựng và phát triển thương hiệu nhà trường. GDĐH NCL đã góp phần đáng kể và mang lại nhiều nhân tố mới trong phát triển GDĐH trên phương diện kinh tế, quản trị, hạch toán, tự chủ và chịu trách nhiệm toàn phần.

2.2. GDĐH NCL còn tồn tại một số bất cập, hạn chế như: (1) Cơ chế, chính sách quản lí vĩ mô đối với GDĐH NCL chậm đổi mới, thậm chí còn xa rời so với thực tiễn giáo dục và nền KTTT định hướng XHCN; (2) Phần lớn các CSGDĐH NCL năng lực cạnh tranh còn thấp trong so sánh với GDĐH công lập; (3) Khó khăn trong huy động, thu hút và duy trì nguồn vốn đầu tư lớn, tương xứng cho phát triển bền vững GDĐH NCL; (4) GDĐH NCL còn mang tính chất tự phát, manh mún, thiếu sự quản lí và giám sát của nhà nước. Nhiều vấn đề liên quan đến tài chính, thể chế, chính sách… đối với GDĐH NCL đã được nhắc đến: thiếu công bằng, chưa rõ ràng, phân biệt đối xử, chưa triệt để (nhất là sở hữu và tổ chức quản trị)…

2.3. Những vấn đề nhận thức còn hạn chế và chưa sâu sắc trong giới QLGD, doanh nghiệp, GV và SV về ĐHNCL và quản lí ĐH NCL tập trung vào một số phương diện: 1/ Tín nhiệm xã hội của ĐH NCL; 2/ Chênh vênh giữa mô hình quản trị doanh nghiệp và quản lí cơ sở ĐH; 3/ Lợi nhuận và phi lợi nhuận trong GDĐH; 4/ Các giải pháp quản lí hiệu quả dựa vào khoa học quản lí, khoa học kinh tế. Ví dụ TCHT trong QLGD chưa thực sự được quan tâm và chưa được nhận thức đầy đủ.
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG
3.1. Định hướng phát triển đại học ngoài công lập ở Việt Nam

Quá trình toàn cầu hóa sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng với khu vực và thế giới. Chúng ta tham gia vào hầu hết các chế định, cấu trúc, thể chế kinh tế khu vực và thế giới (sau WTO là hình thành cộng đồng các quốc gia ASEAN năm 2016; vừa qua Việt Nam đã ký kết thành công Hiệp định thương mại thế hệ mới (CPTPP) với 11 nền kinh tế lớn, đưa hội nhập kinh tế quốc tế bước sang một giai đoạn mới). Hội nhập tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trên mọi lĩnh vực, trong điều kiện thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0, mà cuối cùng thực chất là cuộc cạnh tranh về nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng quyết định việc nâng cao năng suất và giá trị lao động. Điều đó đòi hỏi GDĐH Việt Nam phải có những cải cách mạnh mẽ, trao quyền tự chủ thực sự và thu hút nguồn lực từ xã hội để phát triển.

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, tầng lớp trung lưu có nhu cầu học tập nâng cao trình độ càng gia tăng. Báo cáo của ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam công bố năm 2018 cho thấy hiện nay 70% người dân Việt Nam đã “an toàn về mặt kinh tế”, trong đó có 13% thuộc tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới. Trung bình mỗi năm có 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu. Cũng theo báo cáo này dự báo đến năm 2035 kinh tế Việt Nam sẽ tăng quy mô gần 1.000 tỷ USD và sẽ có nửa dân số tham gia tầng lớp trung lưu, WB cũng đưa ra con số 60% người lớn ở các hộ gia đình trung lưu có trình độ sau trung học phổ thông, gấp hai lần mức trung bình cả nước[131]. Như vậy, nhu cầu học đại học của người dân sẽ rất lớn và do đó, chắc chắn không thể thiếu vai trò của khu vực ngoài công lập.

Trong mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, giáo dục mà quan trọng nhất là giáo dục đại học trở thành mục tiêu then chốt trong kế hoạch phát triển bền vững giai đoạn 2015 – 2030; đồng thời đã xác định rõ ràng việc không công bằng về quyền được GDĐH chính là nguyên nhân của tình trạng đói nghèo [54]. Vì vậy học ĐH đã trở nhu cầu của mọi người để tìm kiếm nghề nghiệp và học để biết, để khẳng định mình. Trước sự tác động của tình hình KTXH, thế giới đang dịch chuyển từ đào tạo tinh hoa sang đào tạo đại chúng cũng như học tập suốt đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp xã hội.

Đối với Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị TW năm Khóa XII đã xác định “phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm khảng định và phát huy vai trò của khu vực tư nhân, trong đó có giáo dục. Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa XII và Báo cáo của ngân hàng thế giới (WB) về mức tăng trưởng của tầng lớp trung lưu Việt Nam nêu trên  là căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách cho GDĐH, bởi phát triển KTXH luôn gắn với nguồn nhân lực. Trong bối cảnh thể chế, chính sách đang được thử nghiệm và từng bước hoàn thiện thì việc đề ra một số giải pháp cho quản lý cấp trường theo TCHT đối với cơ sở giáo dục ĐHNCL hiện nay để duy trì và phát triển GDĐH NCL đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân, cũng như nhu cầu phát triển KTXH có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vô cùng cấp bách.
3.2. Các nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng giải pháp

3.2.1. Nguyên tắc hệ thống

Phát triển các giải pháp quản lí CSGDĐH NCL theo TCHT đòi hỏi phải vận dụng các tư tưởng, lí thuyết, nguyên tắc và phương pháp của khoa học hệ thống trong nghiên cứu, xây dựng những yếu tố thể chế giáo dục nói chung, GDĐH NCL nói riêng (Luật, chính sách, chiến lược, các qui định và thủ tục hành chính, các chuẩn giáo dục,…); trong xem xét, lí giải những vấn đề, hiện tượng phát sinh trong cơ sở GDĐH NCL; trong xây dựng, thiết kế các mục tiêu, giải pháp, hành động để thực thi, giải quyết, xử lí những vấn đề, hiện tượng của QLGD ở cấp cơ sở và qui mô nhà trường (Đặng Thành Hưng [79]). Nguyên tắc này đặt ra cho các nhà QLGD phải tôn trọng tính toàn vẹn của hệ thống khi nghiên cứu và xử lí các vấn đề của GDĐH nói chung, cơ sở GDĐH NCL nói riêng. Nó cũng giúp tổ chức và thực hiện các giải pháp quản lí một cách có hệ thống, tránh tùy tiện và chồng chéo. 
3.2.2. Nguyên tắc phát triển

Đảm bảo nguyên tắc phát triển trong xây dựng các giải pháp quản lí cơ sở GDĐH NCL theo TCHT là phải thiết kế và lựa chọn các giải pháp sao cho tác động của chúng tới trường ĐH NCL như là tác động đến hệ thống, tạo ra những thay đổi về lượng lúc ban đầu, dần dần từ đó dẫn tới những thay đổi về chất; đưa trường ĐH NCL đạt tới trình độ cao hơn, hoàn thiện hơn. Nguyên tắc phát triển trong xây dựng các giải pháp quản lí trường ĐH NCL theo TCHT đòi hỏi đưa nhà trường đạt tới trạng thái như một hệ thống mở, phát triển hài hòa, tương thích với các hệ thống xã hội khác; phù hợp với bối cảnh KTXH chung của quốc gia, bối cảnh GDĐH và xu thế phát triển giáo dục của khu vực và thế giới. Theo nguyên tắc phát triển, cần xây dựng và áp dụng các giải pháp quản lí có cơ cấu tác động thuận lợi nhất cho phát triển, trong đó phải coi nhân tố con người là động lực phát triển, thể chế là nguồn lực hỗ trợ hàng đầu, kinh tế-công nghệ là những điều kiện thiết yếu giúp tạo dựng tiềm năng, văn hóa-truyền thông có vai trò chủ lực để tạo ra thay đổi.
3.2.3. Nguyên tắc tuân thủ thể chế giáo dục

Thể chế là tập hợp những qui định pháp chế chính thức (hiến pháp,luật, hiến chương, văn bản dưới luật…), các qui định không chính thức (các chuẩn tắc xã hội, các qui tắc ứng xử nội bộ) hay những nhận thức chung có tác động kìm hãm, định hướng hoặc chi phối sự tương tác giữa các chủ thể quản lí và đối tượng quản lí ở những lĩnh vực nhất định. Mỗi quốc gia có thể chế của mình và đó là điều bất khả xâm phạm. Nguyên tắc này đòi hỏi các giải pháp quản lí phải đúng luật, đúng chính sách, đúng qui chế và thủ tục hành chính, đúng chuẩn và các mục tiêu chiến lược. Các giải pháp cũng không được vi phạm các qui tắc đạo đức, chuẩn mực văn hóa xã hội, các chuẩn mực giá trị công cộng nói chung. Tuân thủ nguyên tắc trên có nghĩa là luôn giữ gìn nhà trường ở tình trạng hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với đạo đức hợp xã hội, công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trước xã hội.

3.3. Các giải pháp quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống

GDĐH NCL nói chung, trong đó bao gồm các cơ sở GDĐH NCL đang trong quá trình vận động và phát triển không ngừng theo hướng ngày càng thích ứng hơn với nền KTTT và hội nhập quốc tế. Những vấn đề thực tiễn phát sinh trong quản lý cơ sở GDĐH NCL ngày càng nhiều, phức tạp và không ngừng nảy sinh những vấn đề mới, đòi hỏi phải được xem xét và xử lý theo tiếp cận hệ thống để đảm bảo tính triệt để và hiệu quả. Để GDĐH NCL ở Việt Nam phát triển theo đúng định hướng đã đề ra, nghiên cứu sinh xây dựng giải pháp quản lí cơ sở GDĐH NCL theo TCHT, bao gồm 4 giải pháp sau:
3.3.1. Thiết kế khuôn khổ hành chính, bộ máy, tổ chức của hệ thống nhà trường thông qua phương pháp hành chính - tổ chức

3.3.1.1. Mục tiêu của giải pháp

Giải pháp này nhằm tạo ra khuôn khổ hành chính và thiết kế bộ máy, tổ chức của hệ thống nhà trường sao cho thuận lợi khi thực hiện quản lí nhà trường theo TCHT. Sử dụng sức mạnh và quyền lực hành chính làm trọng tâm, kết hợp tác động tích cực và mạnh mẽ của văn hóa tổ chức để gây ảnh hưởng đến mọi người và các nguồn lực vật chất nhằm nỗ lực đạt tới mục tiêu quản lí của trường.
3.3.1.2. Nội dung và cách tiến hành
1. Về hành chính

- Xây dựng, ban hành hệ thống các thủ tục, qui định hành chính trong nhà trường theo TCHT
Những thủ tục và qui định này phải tạo thành hệ thống văn bản hành chính chỉnh thể. Đó là nội qui làm việc cho toàn trường và cho từng đơn vị, từng đầu mối, thủ tục lễ tân, tác phong hành chính, chế độ hội họp chung và của từng đơn vị, giao ban, qui trình tiến hành các nhiệm vụ chủ yếu trong nhà trường như đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, liên kết đào tạo và liên doanh, lập kế hoạch, giám sát, chỉ đạo, đánh giá, quản lí nhân sự, quản lí chuyên môn, quản lí tài chính-tài sản và hạ tầng kĩ thuật, học tập, cố vấn học tập, dịch vụ SV, kí túc xá, hoạt động xã hội ngoài môn học, phát triển chương trình đào tạo, phát triển học liệu và công nghệ dạy học, xây dựng văn hóa nhà trường, văn hóa chất lượng, thi đua, khen thưởng, hệ thống mẫu mã công văn, hồ sơ, sổ sách và dụng cụ hành chính văn phòng v.v… Hệ thống này tối giản, tối thiểu và chặt chẽ.
Sau khi phổ biến hệ thống qui định đó, ra hướng dẫn thực hiện chi tiết và giám sát quá trình thực hiện. Trong quá trình này, liên tục theo dõi và điều chỉnh nếu phát hiện những điểm bất hợp lí. Kiên trì, cương quyết và nỗ lực xúc tiến các hoạt động này một cách hệ thống cho đến khi tạo ra cơ cấu vận hành thống nhất, hợp lí, tinh gọn, chính xác, hiệu quả, dễ phối hợp, hợp tác và nhanh chóng điều chỉnh, phù hợp với thể chế giáo dục và điều kiện thực tiễn hoạt động của nhà trường. Tiến hành với quyết tâm cao nhất đến cùng cho đến khi hình thành thói quen, nề nếp và tác phong hiện đại trong toàn thể nhà trường và trong từng đơn vị. Tác phong mới này phải hài hòa, đồng điệu trong toàn trường. 
Xây dựng các tiêu chí, qui tắc cụ thể và hành vi mẫu cho việc thực hiện các thủ tục, qui trình hành chính. Qua đó cũng thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, bãi bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo, những văn bản lạc hậu không còn phù hợp, nâng cao chất lượng soạn thảo, văn phong rõ ràng, dễ hiểu, kịp thời, chính xác, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động đào tạo và dịch vụ khác.

- Phát triển kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường trung hạn và dài hạn tùy theo bối cảnh cụ thể của trường
Các trường ĐHCL có thể không cần kế hoạch chiến lược vì đã được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Khi mọi thứ được bên ngoài kiểm soát, cấp phát từ kinh phí đến giao chỉ tiêu, xin chỉ đạo và phê duyệt thì kế hoạch chiến lược không mang nhiều ý nghĩa. Bản chất của chiến lược là chủ động hoàn toàn, thể hiện khát vọng, ý chí và cách làm chủ quan dựa trên phân tích bối cảnh, hiện trạng, các tác động, nguồn lực có thể huy động và tư tưởng nhất quán. Trường ĐH NCL lại rất cần lập kế hoạch chiến lược vì trường tự chủ hoàn toàn, tức là toàn quyền chủ động làm theo tư tưởng và thực lực của mình.

Hoạch định chiến lược phát triển nhà trường đòi hỏi phải xác định rõ quan điểm chiến lược, sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược phát triển nhà trường ứng với từng giai đoạn cùng với các điều kiện, các chương trình hành động cụ thể và lộ trình thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Nhờ lập kế hoạch chiến lược mới có điều kiện phân tích hệ thống toàn bộ nhà trường, mọi điều kiện, nguồn lực, giá trị, cơ hội, thách thức, ưu thế, hạn chế, sở trường, nhược điểm, bối cảnh phát triển (đặc biệt là thị trường và đối tác). Qua đó cũng tăng cường khả năng dự báo các yếu tố thuộc môi trường bên trong và bên ngoài nhà trường nhằm chuẩn bị, ứng phó kịp thời với những thay đổi. 
Trước khi lập kế hoạch chiến lược cần nghiên cứu thị trường lao động, thị trường giáo dục, xác định các đối tác và đối thủ chiến lược trong khuôn khổ sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của nhà trường. Điều hệ trọng hàng đầu là quan điểm chiến lược phải luôn thông suốt trong tư duy và hành động của cả trường. Những mẫu mực về quan điểm chiến lược rất kinh điển quen thuộc như: “Không có gì quí hơn độc lập, tự do”, “Nhà nước ta dân chủ với nhân dân và chuyên chính với kẻ thù của nhân dân”, “Tổ quốc hay là chết!” v.v… Có thể xác định dứt khoát những quan điểm chiến lược đúng đắn để chỉ đạo toàn bộ kế hoạch chiến lược. Ví dụ: CLGD là mục tiêu tối thượng, Nguồn lực con người là quyết định trong phát triển, kết hợp chặt chẽ đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh, dịch vụ và phát triển nghề nghiệp của mỗi thành viên v.v…
Sau khi có kế hoạch chiến lược, xác định trách nhiệm thực hiện cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân dưới sự chỉ đạo chung của Ban chỉ đạo chiến lược do Chủ tịch HĐQT đứng đầu, Hiệu trưởng có vai trò thường trực. Kèm theo sự phân công này là chế độ đánh giá và báo cáo định kì cũng như phương pháp và kĩ thuật điều chỉnh chiến lược từng năm hoặc 2-3 năm, mô hình đánh giá kết thúc chu kì chiến lược để tổng kết các bài học thực tiễn, từ đó bổ sung, điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.
- Thực thi chính sách tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động và chi phí hành chính

Tổ chức một cách khoa học và hệ thống việc rà soát, kiểm kê, mô tả và phân tích công việc vị trí việc làm của từng người, từng bộ phận để sử dụng nhân sự chính xác đồng thời xác định mức chi phí tối thiểu và tối ưu trong hoạt động hành chính. Điều đó cung cấp căn cứ để giảm tải các chi phí hành chính, tiết kiệm ngân quĩ và nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lí điều hành, có điều kiện đầu tư nâng cao CLGD,  cũng như quan tâm đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, GV và SV. Một trong những phương tiện giúp cắt giảm chi phí hành chính là sử dụng  CNTT  trong quản lý điều hành, rút gọn các quy trình thủ tục hành chính, chế độ giao ban, hội họp, hỗ chợ các cơ chế kiểm tra, giám sát trong việc đánh chất lượng lao động và học tập. Đảm bảo nhanh chóng, chính xác. Mặt khác giúp hình thành cơ sở trữ liệu phục công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ưng dụng CNTT vào quản lý ngoài việc tiết kiệm chi phí hành chính, còn làm thay đổi mối quan hệ thông tin của chủ thể quản lý và đối tượng quản lý, giữa nhà trường với thị trường  và xã hội.Tạo ra phong cách quản lý mới hướng tới hiện đại, văn minh và dân chủ.

Thường xuyên chăm lo xây dựng tác phong hành chính thanh lịch, văn minh, chuyên nghiệp thông qua việc thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kĩ năng hành chính, trình độ nghiệp vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử. Xây dựng phong cách hướng tới phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp. Tăng cường kỉ cương hành chính, kỉ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp, tạo lập lòng tin với phụ huynh, người học, cán bộ, GV của nhà trường cũng như xã hội. 
- Sử dụng các biện pháp hành chính vừa như sức mạnh quản lí cụ thể vừa như mục tiêu hành chính để mọi người và toàn trường phải đạt tới

Những biện pháp hành chính trong lĩnh vực khen thưởng, phê bìnhcần áp dụng linh hoạt, nhưng thận trọng và cân nhắc. Điều quan trọng là biến nền hành chính minh bạch, rõ ràng, đơn giản, hiệu lực, tiện nghi, có văn hóa cao… trở thành sức mạnh của quản lí trong nhà trường, vừa trở thành mục tiêu và giá trị mà mọi người đều hướng tới và phấn đấu vì nó. Khi sử dụng các biện pháp hành chính trong khen thưởng, phê bình phải đúng người, đúng việc, chính xác, khách quan, công tâm. Để khen thưởng thực sự là động lực cổ vũ, động viên người lao động, giảng viên, sinh viên hăng hái học tập, nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng đào tao. Đồng thời phe bình phải để cao tính giáo dục, hướng tới giá trị văn hóa trường, để người có khuyết điểm nhận ra thiếu sót thành tâm khắp khục sửa chữa.
2. Về tổ chức bộ máy và tổ chức tác nghiệp
- Phân định rõ ràng, công khai, minh bạch các vai trò và chức năng lãnh đạo, quản lí nhà trường để xác lập cơ cấu tổ chức
Tách bạch chức năng quản trị và quản lý nhà trường, HĐQT thực hiện chức năng quản trị nhà trường là chủ thể lãnh đạo trường, không điều hành và quản lí các sự vụ và nhiệm vụ tác nghiệp như đào tạo, nghiên cứu, cung cấp dịch vụ, kinh doanh, tuyển sinh, mua sắm thiết bị….Lãnh đạo có chức năng cơ bản là xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, quyết định những vấn đề lớn về nguồn lực, tổ chức bộ máy, tài chính –kinh tế, chất lượng giáo dục. Đồng thời cuốn hút mọi người, mọi bộ phận làm việc để đạt mục tiêu đề ra. Hiệu trưởng và các thành viên giám hiệu chủ yếu giữ vai trò quản lí, về nguyên tắc các nhà quản lí có thể được thuê làm việc. Nhà quản lý phải tác động, gây ảnh hưởng đến mọi người sao cho mọi người làm việc vì mục tiêu và lợi ích của tổ chức (trường), trong đó có mục tiêu và lợi ích của chính họ và của các nhà quản lí. Điều này lâu nay vẫn chưa rõ ràng ở các cơ quan sự nghiệp và trường công vì tại đây lãnh đạo cũng là quản lí. 
Việc phân định này phải công khai và được tuyên bố rộng rãi bằng văn bản chính thức. Trong đó, phân định rõ các nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT, từng thành viên giám hiệu, Chủ tịch HĐQT và Hiệu trưởng. Nếu không rạch ròi các thành viên của trường không thể xác định và hiểu rõ ai có quyền lãnh đạo mình,  ai có quyền quản lí công việc của mình. Vì chưa rõ ràng thời gian qua đã xẩy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ tại một số trường ĐHNCL.
Trên cơ sở vai trò, chức năng, tiến hành rà soát, tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giải thể, sáp nhập những bộ phận thuộc 3 khu vực chính: các đơn vị chức năng, các đơn vị chuyên môn, các đơn vị kiêm nhiệm cả chức năng và chuyên môn. Hướng tái cấu trúc là giảm đến tối thiểu các đơn vị chức năng và các chức vụ quản lí; sắp xếp vừa đủ và hợp lí các đơn vị chuyên môn, hạn chế tối đa việc xáo trộn, thay đổi chuyên gia, chức danh quản lí chuyên môn phải theo cơ cấu ngành nghề đào tạo và chuyên ngành khoa học mà trường nghiên cứu; giảm bớt những đơn vị kiêm nhiệm nếu thấy không cần kiêm nhiệm, số lượng chức danh quản lí tối thiểu. Trước khi tái cấu trúc phải thực hiện các nguyên tắc quản lí thay đổi. Tức là phải thấy rõ thành công mới ra quyết định, phải có tuyên bố công khai và chuẩn bị các phương án dự phòng. 
- Sắp xếp các bộ máy tác nghiệp có tính hệ thống
Trên cơ sở phân tích chuyên môn, mô tả công việc tại từng vị trí việc làm ở các đơn vị phòng, ban, khoa, trung tâm có chức năng trùng lặp, chồng chéo để tinh giản bộ máy tác nghiệp. Đảm bảo chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, dễ phối hợp, hợp tác, không có công việc nào là không có bộ phận và cá nhân chịu trách nhiệm đến cùng. Đồng thời, cơ cấu tổ chức bộ máy tác nghiệp cũng phải cho phép dễ dàng và nhanh chóng thay đổi khi cần thiết và nâng cao năng lực, hiệu lực quản lí, điều hành. Phân công, sử dụng lao động chính xác, hợp lí. Xác định rõ vị trí việc làm theo hướng phân công đa nhiệm CBQL và nhân viên hành chính (phải biết làm nhiều việc và thành thạo một việc). Đối với nhân sự chuyên môn, phải có chuyên môn sâu, tuyển dụng và bồi dưỡng phải chính xác. Bố trí công việc theo hướng việc tìm người, tức là công việc này thích hợp nhất với ai thì người đó được làm, không vì bố trí nhân sự mà bày thêm công việc, đảm bảo phát huy tối đa nguồn lực, không để lãng phí nhằm giảm chi phí. 

Căn cứ các nhiệm vụ quan trọng của trường để tuyển chọn và lập các tổ công tác có vai trò cốt cán. Bất cứ lĩnh vực chuyên môn nào cũng cần lựa chọn hoặc bồi dưỡng đầu đàn. Tránh dồn nhiều người giỏi vào chung một bộ phận thuộc cơ cấu khung, ví dụ dồn hai người giỏi như nhau về quản lí đào tạo vào cùng phòng đào tạo thì sẽ khó làm việc và lãng phí. Các tổ công tác có cơ cấu linh hoạt, cơ cấu mềm, tác nghiệp đối ứng với những nhiệm vụ đột xuất hoặc đặc biệt. Những tổ công tác này lại cần người giỏi, càng nhiều càng tốt. Đó là những tổ như Tổ tư vấn chiến lược, Tổ tư vấn tiếp thị, Tổ tư vấn phát triển chương trình đào tạo, Tổ tư vấn quản lí chất lượng… Những tổ này vừa tham mưu nhanh chóng cho Hiệu trưởng và HĐQT, vừa là đối trọng của những phòng, ban, khoa thuộc cơ cấu khung. Cách làm này khiến cho cơ cấu khung bớt bảo thủ trì trệ, phải luôn năng động mới đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Nó cũng giúp lãnh đạo trường huy động được tối đa sự tham gia của mọi người. Cơ cấu kết hợp cứng và mềm này cũng thể hiện rất tốt tính hệ thống của quản lí hành chính và tổ chức bộ máy.
3.3.1.3. Điều kiện thực hiện
- Sự hỗ trợ của nhà nước bằng thể chế chính sách. Có hành lang pháp lí phù hợp và cởi mở hơn để quản lí cấp trường phát huy thế mạnh của tự chủ và chịu trách nhiệm, hạn chếnhững điểm yếu về đầu tư phát triển và quản lí tài chính, tài sản, nhân sự, chuyên môn.

- Cơ sở giáo dục ĐH NCL phải nghiêm túc xây dựng hệ thống chính sách, qui chế, qui định nội bộ tuân thủ thể chế chung và phù hợp với thực tiễn của nhà trường cũng như yêu cầu của xã hội. Cùng với đó là thường xuyên chăm lo phát triển văn hóa nhà trường, xây dựng và quản lí thương hiệu theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
- Đảm bảo nguồn vốn đầu tư cần thiết cho việc trang bị, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng giáo dục phù hợp, đủ điều kiện để triển khai các hoạt động giáo dục và nâng cao CLĐT, phát triển các dịch vụ hỗ trợ SV, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học-công nghệ theo hợp đồng, phát triển chương trình đào tạo thường xuyên để bám sát nhu cầu thị trường.

- Có bộ máy tổ chức nhân sự tương đối ổn định, hợp lí, có năng lực đáp ứng sự thay đổi, sử dụng công nghệ mới, có kĩ năng thực hành chuyên nghiệp.Có sự đồng thuận của mọi thành viên trong nhà trường, tạo động lực và quyết tâm đổi mới. Kiên trì, kiên quyết theo đuổi mục tiêu vì chất lượng, chất lượng thực chất, hướng tới phát triển bền vững.

3.3.2 Huy động tối đa các nguồn lực kinh tế và công nghệ trong và ngoài nhà trường thông qua phương pháp kinh tế - công nghệ

3.3.2.1. Mục tiêu của giải pháp

Giải pháp này nhằm huy động tối đa các nguồn lực kinh tế và công nghệ trong và ngoài nhà trường, sử dụng nguồn lực đó một cách hiệu quả, tiết kiệm để tác động tối ưu đến mọi người và nhiệm vụ của họ, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục mà nhà trường cung cấp trên nền tảng CSVC – nội dung và phương pháp giáo dục hiện đại, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới vào đào tạo, nghiên cứu, phát triển của trường.

3.3.2.2. Nội dung và cách tiến hành
- Tạo lập nền tảng kinh tế đủ sức đáp ứng các yêu cầu hoạt động và phát triển của trường

Căn cứ khả năng tài chính hiện tại và dự kiến nguồn tài chính trong trung hạn, nhà trường ra quyết định lựa chọn hình thức đầu tư đồng bộ một lần hay cuốn chiếu theo từng hạng mục. Trong trường hợp quá trình đầu tư kéo dài qua một số năm do nguồn lực hạn hẹp (tránh kéo dài quá lâu), cần lưu ý đảm bảo yếu tố đồng bộ giữa các hạng mục đầu tư có liên quan để đảm bảo tính khả dụng.

Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức và hoạt động quảng cáo, maketting sản phẩm, dịch vụ giáo dục của nhà trường rộng rãi trong xã hội và đặc biệt là hướng trọng tâm vào nhóm “khách hàng mục tiêu” đã được nhà trường “định vị”. Đầu tư và sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, truyền thông trong quảng bá thương hiệu nhà trường. Công bố công khai các thông tin về qui mô tuyển sinh, đào tạo; chương trình đào tạo; học phí; kết quả đào tạo; các sản phẩm – dịch vụ KHCN khác do nhà trường cung cấp,… trên website của trường. Việc thông tin, truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của nhà trường phải đảm bảo tính minh bạch, trung thực trên cơ sở CLGD thực sự của nhà trường, tuyệt đối không tô vẽ, giả dối. 

Việc thông tin, hình ảnh, thương hiệu của nhà trường được biết đến rộng rãi trong XH sẽ làm gia tăng cơ hội được lựa chọn (từ phía người học); cơ hội hợp tác trong đầu tư phát triển nhà trường, trong sản xuất kinh doanh hay cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao,…với các doanh nghiệp/tổ chức; cơ hội nhận được các tài trợ từ phía các cá nhân và tổ chức có tâm huyết với giáo dục,… Ngoài các chủ sở hữu ban đầu, đây chính là những đối tác tiềm năng có thể mang lại những nguồn đầu tư, tài chính đáng kể cho sự phát triển của nhà trường. Marketing là bước khởi đầu cho tuyển sinh thành công.
+ Chủ động và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp/tổ chức để khai thác các nguồn lực đầu tư cho nhà trường thông qua các hình thức: (1) đào tạo theo hợp đồng với doanh nghiệp; (2) tư vấn, cung cấp các giải pháp công nghệ, quản lí; (3) cung cấp cho DN các sản phẩm, dịch vụ do nhà trường tạo ra; (4) hợp tác trong đào tạo (đưa SV sang thực hành trong môi trường doanh nghiệp, hợp tác với doanh nghiệp trong xây dựng, thiết kế chương trình đào tạo); (5) hợp tác trong NCKH, sản xuất và cung ứng dịch vụ của nhà trường; (6) doanh nghiệp góp vốn đầu tư phát triển nhà trường,...

Kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và đội ngũ cựu SV, học viên cao học, NCS tài trợ cho nhà trường. Thông qua việc tăng cường các kết nối thông tin; các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội; chất lượng giáo dục, tín nhiệm và thương hiệu của nhà trường; tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lí, đặc biệt là quản lí tài chính… để thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ cho giáo dục. Mời họ tham gia vào cơ cấu tổ chức lãnh đạo để họ cùng giám sát và đóng góp tài sản, công sức, trí tuệ. Tổ chức tôn vinh, ghi danh họ với những sự kiện, những giải thưởng để khích lệ  và tạo động lực cho những hành động cao đẹp của những nhà tài trợ. 
Sử dụng nhiều kênh và biện pháp thiết thực để thu hút nhiều nguồn vốn khác nhau. Trực tiếp tài trợ, đầu tư hoặc tư vấn trường tìm ra nguồn vốn. Bên cạnh đó là kết nối với các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoặc của quốc gia khác để thực hiện dự án giáo dục, đào tạo nghề v.v…Đồng thời là dựa vào hỗ trợ của cơ quan nhà nước để vay vốn FDI, các quĩ phát triển từ UNDP, IMF hoặc WB hay ADB. Đây là nguồn vốn vay rất mạnh, cũng không khó khăn để tìm ra nếu như trường có những dự án thích hợp.  
Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, dịch vụ phục vụ người học và các đối tượng khác trong xã hội để tăng nguồn thu. Xác định rõ các trọng tâm, mũi nhọn (ngành đào tạo, trình độ đào tạo, CSVC – phương tiện – học liệu,….). Tập trung đầu tư trong chiến lược phát triển nhà trường với một lộ trình thật cụ thể; gắn với các hạng mục đầu tư, nhu cầu tài chính tương ứng, dự kiến các nguồn và hình thức có thể sử dụng để huy động tài chính trên cơ sở đa phương án. Xu hướng chung mà các trường NCL cần hướng đến để đảm bảo tính cạnh tranh trong bối cảnh hiện tại và tương lai là cần đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, vượt trước trong đầu tư CSVC –TB – học liệu; ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của quốc tế trong dạy học, đào tạo và quản lí.

- Phát triển hạ tầng kĩ thuật theo hướng chuẩn hóa và quản lí hạ tầng kĩ thuật một cách hiệu quả trên cơ sở ứng dụng CNTT số hóa
Củng cố và phát triển hạ tầng kĩ thuật, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là những bộ phận trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính, các công sở và giảng đường, đảm bảo xanh, sạch, đẹp, thuận tiện, hiệu quả theo hướng chuẩn hóa. Trước hết dựa vào chuẩn trong nước rồi lựa chọn chuẩn quốc tế để phấn đấu. Các chuẩn có thể chọn là AUN QA và QS Stars.

Từng bước đưa CNTT vào phục vụ đắc lực cho cải cách hành chính. Các văn bản qui chế, qui định nội bộ phải hướng tới kiến tạo và phát triển, phải đảm bảo tính công khai, minh bạch; đảm bảo hệ thống qui chế nội bộ đó phải là của cộng đồng nhà trường, phải là trí tuệ, là nguyện vọng của cán bộ, GV, SV của nhà trường. Mặt khác, qui chế nội bộ đó phải thể hiện được việc công khai CLGD và trách nhiệm giải trình đối với xã hội, tạo được niềm tin đối với xã hội. CNTT cũng được ứng dụng mạnh mẽ thực chất hơn nữa vào quá trình dạy học, đặc biệt là thiết kế dạy học, đánh giá, học liệu điện tử, cơ sở dữ liệu số hóa có kết nối với mạng lưới đại học lớn trong nước và quốc tế, các thư viện khoa học. Bộ máy hành chính cố gắng áp dụng công nghệ 4.0, cụ thể là công nghệ Blockchain - cơ sở dữ liệu số hóa có phân cấp, lưu trữ thông tin theo các khối được liên kết hệ thống với nhau bằng mã hóa và có khả năng mở rộng theo thời gian. Nó an toàn, tin cậy, thông minh, linh hoạt và chặt chẽ, nhưng chức năng quản lí tích hợp là thích hợp nhất với nhà trường. Chỉ một cơ sở dữ liệu đó có thể giúp quản lí mọi mảng công việc và lĩnh vực khác nhau trong nhà trường. Blockchain là trợ thủ công nghệ rất đắc lực trong quản lí hệ thống ở cấp độ tổ chức cụ thể là nhà trường.
Ứng dụng công nghệ thông tin mạng trong quản lí điều hành toàn trường, tăng cường kết nối mạng, hướng tới xây dựng nhà trường điện tử đảm bảo liên thông trực tuyến; hướng tới 100% văn bản giao dịch nội bộ và giao dịch với bên ngoài trên môi trường mạng, đảm bảo các giao dịch được công khai, hạn chế tiêu cực, giảm được thời gian hội họp, đi lại thực tế, tiết kiệm chi phí hành chính, đồng thời thông tin nhanh nhạy, chính xác, hiệu quả, kịp thời. Đưa ứng dụng công nghệ vào hỗ trợ việc giám sát, đánh giá như điểm danh bằng vân tay để theo dõi việc thực hiện nội qui, giờ giấc làm việc của GV và cán bộ, nhân viên; theo dõi việc nhập điểm, quản lí học tập, quản lí giảng dạy,… trên cơ sở đó góp phần giúp công tác đánh giá thi đua khen thưởng được chính xác và khách quan hơn.

Nâng cao năng lực khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường và doanh nghiệp, tạo nền tảng phát triển bền vững lâu dài để nâng cao CLĐT. Tăng cường đầu tư kinh phí cho NCKH và động viên sự tham gia của đội ngũ các nhà khoa học, các GV và SV say mê nghiên cứu khoa học vào các nghiên cứu ở cấp trường để từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa văn hóa nghiên cứu khoa học đến với đội ngũ GV, SV, học viên,… nhằm từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà trường trong cung ứng dịch vụ giáo dục.Tổ chức các đề tài nghiên cứu theo hợp đồng và hợp tác với những cơ quan khoa học. 
Dành một tỉ lệ nhất định kinh phí thường xuyên của trường để đầu tư cho NCKH thông qua hệ thống các đề tài nghiên cứu cấp trường và tổ chức các phong trào, cuộc thi Sinh viên với NCKH. Khuyến khích các GV, SV tham gia vào hoạt động NCKH của trường; tham gia đấu thầu các đề tài, dự án của các tổ chức KHCN trong và ngoài nước để một mặt tăng thêm nguồn kinh phí cho hoạt động của trường, một mặt phát triển năng lực NCKH của đội ngũ giảng viên và sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong xác định nhu cầu mua sắm trang thiết bị, cần căn cứ vào nhu cầu thực tế do các khoa, phòng, ban đề xuất để đảm bảo tính khả dụng và hiệu quả. Đấu thầu công khai và giám sát chặt chẽ việc lựa chọn nhà cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ để đảm bảo có được sản phẩm, dịch vụ tốt, giá cả hợp lí.Cần xây dựng hệ thống nội qui, qui chế nội bộ, trong đó đặc biệt là các qui chế quản lí tài chính và chi tiêu nội bộ công khai, rõ ràng, minh bạch. Các quyền sở hữu về tài sản đối với các thành viên góp vốn, giá trị tài sản góp vốn cần được thể hiện trong văn bản pháp lí và phải được công khai rõ ràng, đảm bảo không có tình trạng lợi ích nhóm, cục bộ. Thu nhập bình quân của đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên nhà trường tăng trưởng ổn định qua các năm; việc trích lập các quĩ được thực hiện nghiêm túc và được sử dụng cho việc tái đầu tư phát triển mở rộng CSVC – TB, ngành đào tạo,... Có hệ thống cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự ổn định, nội bộ đoàn kết, gắn bó. Đây là điều kiện tiên quyết để hấp dẫn các nhà đầu tư góp vốn phát triển nhà trường.

- Sử dụng các biện pháp kinh tế và công nghệ để khuyến khích nhu cầu làm việc, tính sáng tạo và phong cách chuyên nghiệp của mọi người
Các biện pháp kinh tế thông thường như thưởng tiền, tăng lương và các hiện vật có giá trị như nhà ở, thiết bị làm việc và sinh hoạt nếu đúng người, đúng việc sẽ có tác dụng động viên rất lớn. Ngược lại hình thức bồi hoàn về kinh tế cũng có tác dụng răn đe và khuyến khích rất lớn. Vấn đề là nhà trường áp dụng lúc nào, như thế nào cho hợp lí. Đặc biệt chú ý áp dụng với những trường hợp lao động sáng tạo, hiệu quả và có ảnh hưởng lớn tích cực đến thương hiệu, hình ảnh của trường. Thưởng tiền được áp dụng với những nhóm hay cá nhân có công khai thác được nguồn vốn tài chính hay kĩ thuật, kiếm được hợp đồng đào tạo, hợp đồng nghiên cứu hay tư vấn có giá trị cao, sáng tạo trong phát triển chương trình và phương pháp đào tạo, khi mở mã ngành mới thu hút đầu vào cao, kiếm được thị phần mới nhiều triển vọng, học tập, tư vấn chuyên môn hay nghiên cứu đoạt giải thưởng cao quí v.v…
Các biện pháp công nghệ chủ yếu để huấn luyện và bồi dưỡng kĩ năng và phong cách nghề nghiệp (văn hóa nghề nghiệp). Điều này được thực hiện với mọi người, cả nhà quản lí, GV, nhân viên và SV. Lãnh đạo và quản lí cấp cao của trường phải gương mẫu học tập, rèn luyện thường xuyên và nhắc nhở mọi người tích cực rèn luyện. Nhiều mẫu kĩ năng và hành vi (nhất là kĩ năng kĩ thuật, CNTT và hành vi giao tiếp từ xa dựa vào mạng) có thể được trình diễn nhờ các phần mềm mô phỏng, phần mềm trình diễn hiện thực ảo. Chúng rất dễ khai thác và rất thuận tiện tiếp cận bất cứ lúc nào. Chẳng hạn các cán bộ và nhân viên hành chính cần phải rèn tư thế đi lại, nói năng, đón khách, tiễn khách, giao dịch, thương lượng, đàm phán v.v… Tất cả đều có công nghệ hỗ trợ luyện tập và đánh giá. 
3.3.2.3. Điều kiện thực hiện
- Nhà nước có chính sách đảm bảo công bằng trong đầu tư cho giáo dục ĐH, công bằng trong đối xử, công bằng trong tiếp cận nguồn lực, công bằng trong thu hút nguồn lực.
- Nhà nước cho phép áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp cho quản trị trường ĐH NCL. Trường ĐH không chỉ tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo, NCKH mà còn phải hạch toán thu chi, cung cấp sản phẩm, dịch vụ giáo dục có chất lượng tốt để đảm bảo tạo ra “khoản thặng dư” cho phép sau khi trang trải các chi phí phát sinh thì trích lập các quĩ để đầu tư phát triển nhà trường. Mô hình doanh nghiệp là mô hình quản lí của những người góp vốn, đã được chứng minh về tính ưu việt và hiệu quả từ cơ sở lí luận và thực tiễn mà hiện chưa có mô hình nào khác có thể thay thế. 
- Trong quản trị và quản lý trường ĐHNCL cần tạo dựng các nguyên tắc ứng xử tiếp cận với quy trình khởi kiện dân sự, khởi kiện hành chính, vì đây là mô hình tổ chức của những người góp vốn có thể sẽ phát sinh những chanh chấp. Tiếp cận cơ chế pháp lý này là tiếp cận hiện đại trong quản lý cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh giáo dục vận hành trong thể chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Đảm bảo nhà trường vận hành theo hành lang của pháp luật, an toàn tránh được những rủi ro. Đồng thời đảm bảo khách quan, công khai và trách nhiệm giải trình trước xã hội.
- Tuyển sinh là khâu quyết định sự tồn tại của nhà trường ĐHNCL, để thu hút được sinh viên ngành nghề đào tạo phải phù hợp với nhu cầu xã hội, tỷ lệ ra trường có việc làm, mức học phí, thời giam đào tạo, đặc biệt là uy tín chất lượng của nhà trường là nhân tố tác động đến quyết định việc lựa chọn cơ sở đào tạo của người học. Như vậy khi xây dựng đề án tuyển sinh cần tiếp cận các yếu tố mang tính hệ thống, từ đó đưa ra chiến lược tuyển sinh. Cần đổi mới tư duy theo hướng tiệm cận với cơ chế thị trường. Nhận thức rõ ràng và vận dụng linh hoạt, phù hợp các qui luật giá trị, cạnh tranh, cung cầu, lí thuyết marketing, lí thuyết hành vi,…. Đặc biệt phải kiên trì chất lượng, chất lượng thực chất, tạo dựng được uy tín thương hiệu, tất yếu tỷ lệ tuyển sinh sẽ tăng cao. Tuyệt đối không được xuê xoa về chất lượng, chạy theo số lượng làm hủy hoại uy tín thương hiệu của nhà trường. 

3.3.3. Phát triển nguồn nhân lực của nhà trường thông qua phương pháp tâm lý - xã hội

3.3.3.1. Mục tiêu của giải pháp

Giải pháp này nhằm phát triển nguồn nhân lực của trường đảm bảo về chất lượng và số lượng, hợp lí về cơ cấu, có năng lực nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa nghề nghiệp đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển của trường, hướng tới xây dựng một cộng đồng nhà trường có văn hóa tổ chức, đồng thuận, hài hòa các lợi ích, cùng nhau thực hiện sứ mạng của nhà trường nói riêng và của hệ thống GDĐH NCL nói chung.

Có nhiều con đường phát triển nguồn nhân lực của nhà trường, ở đây phương pháp tâm lý – xã hội được coi là then chốt, có ảnh hưởng lớn và cộng hưởng với những phương pháp hành chính, tài chính khác để thực hiện mục tiêu. 

3.3.3.2. Nội dung và cách tiến hành
- Qui hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực của trường trong thời hạn nhất định và thực hiện qui hoạch nghiêm túc
Nghiên cứu thực trạng, phân tích mạnh, yếu và cơ hội, thách thức và những tác động bên trong, bên ngoài để xây dựng Qui hoạch phát triển nguồn nhân lực. Qui hoạch tổng thể bao trùm toàn bộ nhân sự và nguồn nhân lực, chứ không chỉ đề cập riêng GV. Trong các loại hình nhân sự (quản lí, giảng dạy, kĩ thuật, hành chính…) đều chú ý qui hoạch và ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia cốt cán, các chuyên gia trẻ có triển vọng. Kèm theo qui hoạch nguồn nhân lực là việc phát triển các chuẩn nhân sự thích hợp với điều kiện của trường. Hiện nay có nhiều mô hình chuẩn nhà quản lí cấp trường, chuẩn GVĐH, chuẩn một số nghề kĩ thuật, hành chính, văn phòng…cả trong nước và quốc tế. Nhưng đó chỉ là nguồn tham khảo để phát triển các chuẩn đặc thù của trường. Chuẩn nhân sự tốt nhất nên được thiết kế theo vai trò và chức năng xét trong dạng lao động đó. Qui hoạch phát triển nguồn nhân lực là một phần của Kế hoạch chiến lược, được tách ra và cụ thể hóa sâu sắc,có hướng dẫn giải pháp và yêu cầu thực hiện chi tiết hơn. 
Căn cứ mục tiêu và nhiệm vụ đã xác định trong Qui hoạch, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, nhà trường xây dựng đề án vị trí việc làm trong trung hạn và dài hạn. Trên cơ sở đó, nhà trường có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho từng vị trí việc làm đã được xác định hàng năm và trung hạn. 
Xem xét, lựa chọn những cán bộ, GV có tiềm năng, tâm huyết với nghề, phẩm chất đạo đức tốt, có cam kết gắn bó lâu dài với nhà trường để cử đi đào tạo các chương trình tiên tiến trong và ngoài nước từ nguồn kinh phí của nhà trường với cam kết về những đóng góp, cống hiến trở lại cho nhà trường sau khi hoàn thành khóa đào tạo. 
Việc phân công một cá nhân kiêm nhiệm nhiều vị trí việc làm để tiết kiệm chi phí là cần thiết, song phải ở mức độ hợp lí, không được tùy tiện lạm dụng, gây ảnh hưởng xấu tới hiệu quả công việc. Sử dụng cán bộ phải trên nguyên tắc “một người làm được nhiều việc nhưng phải thành thạo một việc và phải chịu trách nhiệm về việc đó”.

Chú trọng việc bồi dưỡng thường xuyên năng lực quản lí, năng lực sư phạm, năng lực công nghệ, kĩ năng mềm cho đội ngũ CBQL và GV đại học để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn phát triển GDĐH và KTXH đất nước theo xu thế hội nhập quốc tế. Thông qua các hình thức như khen thưởng, biểu dương; tham khảo ý kiến đánh giá của SV; các buổi giao lưu giữa thầy và trò,… để khơi gợi và nuôi dưỡng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của nhà giáo và đội ngũ CBQL, nhân viên nhà trường; cũng như nuôi dưỡng và lưu giữ tình cảm yêu mến, gắn bó giữa SV với nhà trường. Động viên, khuyến khích đội ngũ CBQL, GV không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ, nhận thức, năng lực chuyên môn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà trường và xã hội đối với nhân lực GDĐH.

- Xây dựng và áp dụng cơ chế quản lí nhân sự, chế độ lao động và xã hội đối với mọi thành viên và đơn vị trong trường
Nhà trường xây dựng cơ chế tuyển dụng nhân sự phù hợp, công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể (dựa vào các chuẩn nhân sự)và thông qua cơ chế thi tuyển nghiêm túc, hoặc bằng xét tuyển thông qua hồ sơ, tiến hành phỏng vấn, sát hạch nhằm mục đích tìm được người có đủ phẩm chất, năng lực để đảm đương vị trí công việc. Tuyệt đối không nhân nhượng, nể nang, tuyển dụng người chưa đáp ứng yêu cầu.

Bằng nhiều biện pháp cụ thể tạo môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, an toàn, văn minh; bố trí, sử dụng, phân công lao động hợp lí, khách quan, công tâm, nhằm phát huy được mọi sở trường năng lực người lao động, tăng cường đối thoại, phản biện xã hội, khuyến khích tự do học thuật. Tôn trọng và đánh giá đúng năng lực của người lao động. Khuyến khích động viên họ cống hiến sáng tạo, có cơ chế thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài. 

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động: xây dựng chế độ, chính sách hợp lí đảm bảo đời sống vật chất cho người lao động; từng bước nâng cao thu nhập của GV, người lao động; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ theo ngành nghề, sở thích, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú để trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn nghề nghiệp. Tổ chức các hoạt động  nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể chất; các hoạt động xã hội, thăm hỏi, động viên kịp thời khi có chuyện vui, buồn; trợ cấp cho đối tượng khó khăn, tăng cường gắn kết cộng đồng, chia sẻ trách nhiệm, hình thành những giá trị bền vững về tinh thần, tình cảm, tạo cho người lao động sự thỏa mãn. Từ đó giúp tái sản xuất sức lao động cho cán bộ, GV, nhân viên; nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. 


Thực hiện chính sách thu hút nhân tài từ các nơi khác về trường làm việc, đặc biệt lưu ý những người được đào tạo chuyên nghiệp ở những trường có tín nhiệm lớn, những người giàu kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp. Chính sách này bao hàm cả những đảm bảo kinh tế, xã hội và nghề nghiệp cũng như những biện pháp sử dụng, khai thác và đãi ngộ sau khi tuyển dụng. Có những biện pháp đảm bảo lưu giữ lâu dài những chuyên gia giỏi để tránh rủi ro và những thay đổi nhân sự ngoài ý muốn.
- Thường xuyên chăm lo nhiệm vụ phát triển văn hóa nhà trường làm nền tảng xã hội thuận lợi cho mọi nhiệm vụ quản lí và đào tạo
Căn cứ hệ thống văn bản hành chính, tổ chức của trường và Kế hoạch chiến lược (Giải pháp 1), xây dựng mô hình văn hóa nhà trường trong đó áp dụng tiếp cận văn hóa tổ chức để thiết kế các mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và biện pháp quản lí các nhiệm vụ phát triển văn hóa nhà trường. Trong mô hình này định danh rõ những giá trị, niềm tin, lợi ích vốn là truyền thống của trường, là những ưu điểm của trường mà xã hội thừa nhận, là những điều mà đa số thành viên của trường lấy làm tự hào và ngưỡng mộ, là những điều đa số mọi người khao khát và tin tưởng trường sẽ đạt được, là những điều tốt đẹp mà trường hiện có và nên duy trì, củng cố v.v…Để hệ thống giá trị và niềm tin ấy được đa số thừa nhận và trở thành giá trị bên trong mỗi người, nhà trường phải chọn lọc từ những cuộc hội thảo, thảo luận, diễn đàn,chia sẻ hoàn toàn dân chủ và tự do, từ đó chắt lọc những giá trị tiêu biểu nhất hình thành văn hóa trường.
Trong phát triển văn hóa quản lí, chú trọng bồi dưỡng cho CBQL, GV, nhân viên những kĩ năng quản lí cơ bản, những kĩ năng quản lí hiện đại như quản lí thay đổi, quản lí rủi ro, quản lí chất lượng, …Bởi vì bên cạnh những nhiệm vụ quản lí thông thường vẫn diễn ra hằng ngày, thì bất cứ trong tổ chức nào, cả nhà trường cũng vậy, cũng có thể xảy ra hay xuất hiện những trạng thái và những biến khó lường. Không nhà trường ĐH nào có thể phát triển tốt nếu không biết quản lí dự án, quản lí xung đột, quản lí thay đổi. Bên cạnh các kĩ năng quản lí, khuyến khích mọi người tự học, và nhà trường bồi dưỡng các kĩ thuật tiêu biểu của phong cách quản lí tiên tiến. Các phong cách quản lí hiệu quả ngày nay là phong cách tham gia, tương tác, lắng nghe, chia sẽ và thấu hiểu. Các yếu tố là cơ sở để nhà quản lý đưa ra những quyết định chính xác hợp lòng người tạo sự đồng thuận cao là chất liệu để để tạo ra văn hóa quản lý. Phong cách dạy học hiệu quả ngày nay phải đảm bảo tính nhân văn, hợp tác, tham gia, hướng vào người học và dựa vào người học, không áp đặt, không sáo rỗng, không nhồi nhét, mà khuyến khích SV học tập kiến tạo, học bằng trải nghiệm, học bằng tư duy lí luận, học bằng làm việc, học bằng chia sẻ và hợp tác, học bằng giải quyết vấn đề.
Trong phát triển văn hóa ứng xử, giao tiếp xã hội và sinh hoạt tập thể, lưu ý đến môi trường xã hội trong nhà trường và tập trung tạo dựng môi trường này như một không gian sáng tạo, thân thiện, hợp tác, nhân văn, giàu thông tin, giàu trí tuệ, giàu cơ hội hoạt động và thể hiện mình, giàu cơ hội học hỏi và chia sẻ v.v… Những kĩ năng cần bồi dưỡng gồm các kĩ năng sống, các kĩ năng xã hội và các kĩ năng mềm. 
3.3.3.3. Điều kiện thực hiện
- Lãnh đạo nhà trường, đặc biệt là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc được rằng: nhân tố con người là quan trọng nhất, là phần tử trồi, đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển nhà trường. Muốn có nhân tố con người tốt thì phải thường xuyên, không ngừng chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạo về thể chất, nghề nghiệp; nuôi dưỡng về tinh thần, tình cảm, nhiệt huyết; tạo động lực để họ phấn đấu, khẳng định vị trí trong hoạt động chuyên môn và trong xã hội, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục.

- Mọi thành viên trong nhà trường (CBQL, nhân viên, GV, SV, phụ huynh và cả các nhà tuyển dụng, các nhà quản lí doanh nghiệp đối tác) hiểu rõ vai trò, sứ mạng, trách nhiệm của mình trong việc phát triển mỗi nhà trường nói riêng, toàn hệ thống GDĐH NCL nói chung theo mục tiêu đã đề ra. Đồng thời có ý thức trách nhiệm và chủ động, tích cực trong việc nuôi dưỡng, vun đắp tình cảm, sự thủy chung, gắn bó lâu bền; cùng chung tay góp sức xây dựng cộng đồng đại học bền vững.

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường (công đoàn, đoàn thanh niên, hội SV, hội giáo chức và các thiết chế khác) phối hợp chặt chẽ và phát huy tích cực vai trò chăm lo, quan tâm bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, hội viên; để họ gắn bó với tổ chức; tuyên truyền vận động họ thực hiện các qui chế, qui định của nhà trường, của ngành giáo dục nhằm tạo ra một tập thể thống nhất,góp phần hoàn thành sứ mạng và các mục tiêu phát triển của nhà trường.

3.3.4. Xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh thông qua phương pháp văn hóa - truyền thông

3.3.4.1. Mục tiêu của giải pháp

Giải pháp này dựa vào sức mạnh văn hóa nhà trường và truyền thông nhằm tác động vào các nhiệm vụ và mọi người tham gia theo hướng “công bằng, văn minh - tôn trọng, thấu hiểu - năng động, nhạy bén –hiệu quả, chất lượng - trách nhiệm và tín nhiệm xã hội”, xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh, vừa đáp ứng những chuẩn mực chung của cộng đồng, vừa thể hiện bản sắc riêng của mỗi trường.
3.3.4.2. Nội dung và cách tiến hành
- Sử dụng ảnh hưởng của văn hóa nhà trường và những tác động của nó trong phát triển để giáo dục, bồi dưỡng con người và thay đổi, điều chỉnh tổ chức, công việc

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, mỗi nhà trường để tồn tại và phát triển phải chú trọng hàng đầu tới việc xây dựng thương hiệu, gắn liền với những giá trị văn hóa riêng của nhà trường, đồng thời phải cùng hướng tới những giá trị văn hóa chung của cộng đồng GDĐH NCL. Trong khi tiến hành phát triển văn hóa nhà trường (Giải pháp 3) chú ý sử dụng ảnh hưởng của nó để giáo dục, huấn luyện, khuyến khích, điều chỉnh, thay đổi, phát triển những tố chất cần thiết ở mỗi người, mỗi nhóm và cả tập thể nhà trường. 
Đối với những trường ĐH NCL đã có bề dày lịch sử lâu dài: cần tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa gắn liền với thương hiệu của nhà trường đã được những người lãnh đạo vốn là những nhà giáo, nhà QLGD đầy tâm huyết với sự nghiệp trồng người, có đạo đức, uy tín cao trong xã hội gây dựng, phát triển; được cộng đồng xã hội tín nhiệm, ghi nhận. Chính giá trị niềm tin, đạo đức, phong cách của người lãnh đạo sáng lập đã lan tỏa sang các thành viên khác trong nhà trường, tạo ra sự gắn kết, sự tôn trọng, sự thấu hiểu, phong cách mô phạm trong hành xử, giao tiếp hàng ngày, giúp kiểm soát những xung đột và tạo ra môi trường văn hóa với những đặc trưng riêng của mỗi nhà trường. Đó là là tài sản quí giá, là niềm tự hào mà mỗi thành viên nhà trường cần phải gìn giữ và không ngừng phát huy. Sử dụng những giá trị truyền thống để giáo dục cho hiện tại và mai sau. 

Các nhà trường NCL trong bối cảnh mới của KTTT định hướng XHCN ngoài những nét đặc trưng văn hóa truyền thống, để hoạt động hiệu quả, phải được quản trị theo mô hình doanh nghiệp. Ở đó, ngoài những vấn đề mang tính chất truyền thống như đào tạo và nghiên cứu khoa học, các nhà QLGD, các nhà giáo còn phải quan tâm tới nhiều vấn đề liên quan tới thị trường giáo dục như nhu cầu của người học; đối tượng “khách hàng” tiềm năng; “khách hàng” mục tiêu; các “đối thủ cạnh tranh”; hạch toán thu – chi; chi phí, giá thành, học phí; quản lí tài chính; trích lập các quĩ; thu nhập, thuế; marketing, quảng cáo,… Mô hình này đặt ra yêu cầu đối với người đứng đầu cho tới mỗi thành viên nhà trường đều phải hết sức năng động, nhạy bén; có khả năng dự báo trước và không ngừng vận động, thích ứng, thay đổi phù hợp với xu thế chung của thị trường và nền kinh tế. 
Việc áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp với các công cụ quản lí văn minh, hiện đại, những thuật ngữ và chỉ tiêu đo lường, đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp; với việc phát sinh những quan hệ kinh tế sòng phẳng; sự rõ ràng, minh bạch của các thước đo kinh tế,... đặt ra yêu cầu tự thân xây dựng một môi trường văn hóa văn minh và công bằng trong các nhà trường NCL. Trong bối cảnh KTTT và với việc quản trị theo mô hình doanh nghiệp, những nhà trường, những thành viên, những bộ phận, những nhân tố yếu kém sẽ tự động đào thải một cách công bằng thông qua cơ chế cạnh tranh. Tất cả những gì thuộc văn hóa quản trị doanh nghiệp phải được nghiên cứu trong quá trình phát triển văn hóa nhà trường.

Khi xây dựng và phát triển thương hiệu, nhà trường lấy chính nhiệm vụ đó để hình thành biểu tượng văn hóa trong đời sống tổ chức của trường và niềm tin cá nhân ở mỗi thành viên. Biểu tượng về văn hóa của nhà trường sẽ là tài sản, là giá trị chung được mọi thành viên trong nhà trường cùng chia sẻ và hướng tới. Trong môi trường đó, văn hóa tổ chức thúc đẩy mọi người xích lại gần nhau, thêm gắn bó với nhau, được thấu hiểu, yêu thương và động viên, cổ vũ lẫn nhau cùng tiến bộ. Khi mọi thành viên đều hướng tới biểu tượng văn hóa chung của nhân cách chuẩn mực xã hội thì sự trưởng thành và lợi ích của người khác cũng được coi như thành công và lợi ích của mình. Điều đó tạo ra giá trị niềm tin, sự gắn kết tinh thần, tình cảm, lòng trung thành, khát khao cống hiến vì sự phát triển tổ chức. Thuyết quan hệ người đã chứng minh, muốn có năng xuất lao động cao phải luôn quan tâm, vun đắp, bồi dưỡng yếu tố con người, tạo ra giá trị niềm tin lâu dài. Việc xây dựng biểu tượng văn hóa nhà trường giúp cho ngay cả trong điều kiện môi trường thể chế lỏng lẻo, các nhà trường vẫn đảm bảo được tính thống nhất, gắn kết chặt chẽ, ổn định và phát triển bền vững theo sứ mạng và mục tiêu đã lựa chọn
Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay, các nhà trường còn cần phải chú trọng xây dựng văn hóa chất lượng, yếu tố cốt lõi và quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển bền vững thương hiệu nhà trường, quyết định sự tồn vong của một nhà trường. Văn hóa chất lượng là cơ sở quan trọng giúp nhà trường thực hiện trách nhiệm xã hội và nâng cao tín nhiệm xã hội của nhà trường. Văn hóa chất lượng trường ĐH NCL được tạo ra bởi 04 yếu tố chính là nhận thức về chất lượng, triết lí về chất lượng, tầm nhìn chất lượng, hệ giá trị chất lượng (được cấu thành bởi hai yếu tố quan trọng là truyền thống về chất lượng và cơ chế, chính sách về chất lượng).
Ngoài vấn đề nhận thức về chất lượng và tầm nhìn chất lượng đã khá quen thuộc với các nhà trường thì việc xây dựng triết lí chất lượng và hệ giá trị chất lượng là những yếu tố cụ thể hơn giúp hình thành văn hóa chất lượng của nhà trường. Trong bối cảnh hiện nay, để tồn tại và phát triển một cách bền vững, các nhà trường khi xây dựng triết lí chất lượng và hệ giá trị chất lượng nên tham khảo và học theo triết lí kinh doanh của doanh nhân nổi tiếng lnamori, Nhật Bản, đó là: trong hoạt động kinh doanh phải chính trực, tuyệt đối không dối trá, lừa lọc, tôn trọng chính nghĩa, lấy công bằng làm trọng. Quan niệm của ông là “sống đúng với đạo làm người” và trong điều hành doanh nghiệp, từng thành viên của doanh nghiệp hạnh phúc, thì công ty sẽ phát triển. Điều đặc biệt là ông cho rằng trong kinh doanh thì đạo đức con người là điều quan trọng nhất và phải luôn lỗ lực hàng ngày để thực hành đạo đức. Vận dụng triết lí này, các CSGDĐH NCL cần xây dựng, hình thành giá trị nền tảng đạo đức, để trên cơ sở đó, mọi thành viên trong trường đều gắn bó, chân thành và trung thực, được cống hiến công sức của mình cho sự nghiệp chung và được tổ chức đánh giá, ghi nhận và đền đáp một cách công bằng, tương xứng với những cống hiến đó. Quan trọng là khi mọi thành viên trong trường đều hạnh phúc thì nhà trường sẽ phát triển. Điều này cũng có nghĩa là khi mọi SV trong trường là đối tượng được quan tâm nhất, được đảm bảo quyền lợi là được thụ hưởng dịch vụ giáo dục chất lượng tốt thì nhà trường mới có thể phát triển bền vững. 

Tuy nhiên việc xây dựng văn hóa chất lượng cũng phải được đảm bảo bởi những điều kiện nhất định. Ở đây, đó chính là vấn đề nguồn lực để nâng cao chất lượng. Trong cơ chế thị trường, giáo dục ngoài công lập cũng phải vận hành theo qui luật kinh tế, nếu chi phí nhiều hơn nguồn thu thì nhà trường sẽ bị thua lỗ, nguồn vốn sẽ cạn kiệt dần và kéo dài tình trạng này nhà trường sẽ dẫn tới khủng hoảng . Bởi vậy, xây dựng văn hóa chất lượng phải dựa trên điều kiện cần là nguồn lực. Mà việc huy động nguồn lực được nhiều hay ít, đủ hay thiếu phụ thuộc rất nhiều vào sự năng động và nhạy bén của người đứng đầu nhà trường cũng như đội ngũ CBQL và từng thành viên nhà trường.

- Tổ chức truyền thông liên tục và sử dụng sức mạnh của truyền thông để tác động đến nhận thức, hành vi của mọi người
Truyền thông là công cụ, là biện pháp quản lí mạnh mẽ.Nó là công cụ đắc lực đưa nội dung và ảnh hưởng của văn hóa nhà trường đến đông đảo các thành viên trong trường và công chúng ngoài trường. Vì vậy mỗi nhà trường cần phát huy tối đa truyền thông để “đưa văn hóa đó đến với đông đảo công chúng và được công chúng đón nhận”. 
Ứng dụng các công cụ thông tin và truyền thông hiện đại như website, internet, báo điện tử, facebook và các ứng dụng mạng xã hội tương tự; các liên kết website với các tổ chức có uy tín và tên tuổi trong và ngoài nước, đài phát thanh, truyền hình, báo giấy,… để phục vụ cho công tác truyền thông của nhà trường cũng như của cộng đồng GDĐH NCL. Truyền thông bao hàm quảng cáo, tuyên truyền hình ảnh, tiếp thị…nhưng không chỉ có vậy. Nó có tác dụng bồi dưỡng, khuyến khích, đánh giá nữa. Trong hoạt động truyền thông tất nhiên sẽ xuất hiện dư luận xã hội, các phản hồi khác nhau, và đó là các cơ hội học hỏi, điều chỉnh và tiến bộ của trường.
Tổ chức và thực hiện các chương trình tuyên truyền thường xuyên để mỗi thành viên của cộng đồng GDĐH NCL, của nhà trường và rộng ra là toàn xã hội hiểu rõ sứ mạng của GDĐH CNL, sứ mạng của mỗi nhà trường; vị trí, vai trò của GDĐH NCL trong hệ thống GDĐH nói riêng và đối với sự phát triển KTXH quốc gia nói riêng nhằm giúp các thành viên trong xã hội cũng như trong nhà trường có sự nhìn nhận đúng đắn và tránh mặc cảm, kì thị đối với GDĐH NCL.Tuyên truyền cũng giúp mỗi thành viên trong nhà trường hiểu rõ vai trò, sứ mạng của mình trong việc góp phần tạo dựng văn hóa của nhà trường cũng như văn hóa chung của cộng đồng GDĐH NCL; có ý thức vun đắp, cùng chung tay kiến tạo và gìn giữ văn hóa chung đó.

Đưa văn hóa riêng của mỗi nhà trường đến với cộng đồng thông qua việc đưa tin, giới thiệu, quảng cáo các kết quả đào tạo và NCKH, các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế, những đóng góp cho xã hội thông qua hoạt động tình nguyện, từ thiện, các hoạt động xã hội, các phong trào thanh niên khác, hoạt động của mạng lưới cựu SV, của các câu lạc bộ SV, các cuộc giao lưu, kết nối giữa các thế hệ thầy – trò của nhà trường, những biểu dương, vinh danh, ghi nhận những đóng góp của các thành viên nhà trường,…

Thu thập thông tin và cung cấp thông tin đầy đủ về tình trạng việc làm và phát triển cá nhân của các cựu SV, người học thông qua việc phát triển các diễn đàn và các hoạt động của cựu SV. Cung cấp thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch về các điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường; các nguồn thông tin về tuyển sinh, đào tạo, học phí;... một cách cập nhật, toàn diện.
Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia thường xuyên vào các hoạt động cộng đồng để tăng cường giao lưu với xã hội. Các hoạt động này rất phong phú và đa dạng như những ngày hội việc làm; ngày hội SV NCKH; ngày hội tình nguyện hè xanh; ngày hội thông tin tuyển sinh; ngày bảo vệ môi trường; ngày hội công nghệ thông tin, lễ tuyên dương các thủ khoa các trường ĐH, cao đẳng,… Thông qua đó giúp các thành viên khác trong xã hội có được sự cảm nhận chân thực, sống động hơn văn hóa nhà trường nói riêng, văn hóa của cộng đồng GDĐH NCL nói chung; từ đó giúp chuyển tải thông điệp của các nhà trường cũng như cộng đồng GDĐH NCL tới với công chúng – cũng chính là những khách hàng tiềm năng – được gần gũi hơn, chính xác hơn.
Tổ chức thăm dò, trưng cầu ý kiến thường xuyên để phân tích dư luận xã hội trong và ngoài nhà trường. Đặc biệt chú ý đến dư luận xung quanh các cam kết chất lượng mà nhà trường đã công bố trước xã hội, những vấn đề thị trường và nhà trường đã và đang làm được gì với thị trường đó, những vấn đề liên quan đến chất lượng đào tạo, thương hiệu, hình ảnh thương mại và hình ảnh giáo dục của trường. Truyền thông sinh động nhất thường kết hợp với các hình thức sinh hoạt văn hóa tập thể như hội diễn, liên hoan, biểu diễn nghệ thuật, thi SV thanh lịch, thi hoa hậu SV, hội giảng, v.v…
3.3.4.3. Điều kiện thực hiện
Người đứng đầu nhà trường cho tới tất cả các thành viên nhà trường đều nhận thức đúng tầm quan trọng, ý nghĩa của văn hóa tổ chức và truyền thông đối với sự phát triển của mỗi nhà trường nói riêng, của cộng đồng GDĐH NCL nói chung. Nhà trường phải luôn có một lớp người tiên phong chuẩn mực, tinh hoa, kiên trì hướng tới những mục tiêu cao cả, làm hình mẫu để ảnh hưởng lan tỏa, hình thành và phát triển những giá trị đạo đức truyền thống trở thành biểu tượng của đời sống tinh thần xuyên suốt trong quá trình phát triển nhà trường. 

Không đổ lỗi cho thể chế, trong quản lí điều hành không dùng thủ thuật hành chính để đạt mục đích, mà phải bằng đạo lí và tuân thủ luật pháp. Bộ máy lãnh đạo luôn sáng tạo, năng động, nhạy bén, luôn khơi nguồn cảm hứng để mọi người cống hiến, sáng tạo và gắn bó với nhà trường. Trong kế hoạch phát triển nhà trường hàng năm và trung hạn luôn có một tỉ lệ kinh phí nhất định được dành cho các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội và truyền thông của nhà trường.
3.4 Mối quan hệ có tính hệ thống của các giải pháp đề xuất
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Hình 3.1. Cơ chế tác động của các giải pháp quản lí
Tóm lại, các giải pháp quản lí cơ sở GD ĐHNCL theo tiếp cận hệ thống cũng tác động theo cơ chế có hệ thống (Hình 3.1). Trong đó, các giải pháp tác động bằng hành chính - tổ chức, thực chất là điều chỉnh thể chế và áp dụng thể chế (Luật, Chính sách, Qui chế, Chiến lược và Chuẩn quốc gia) và những thay đổi kèm theo về tổ chức trong nhà trường, giữ vai trò đột phá, then chốt. Chúng chủ yếu giữ vai trò phát triển. Không làm tốt việc này thì quản lí cơ sở ĐHNCL vẫn còn trì trệ. Giải pháp tác động đến con người-xã hội giữ vai trò kết hợp các sức mạnh để tạo ra động lực, bởi vì đạo đức nghề nghiệp, văn hóa nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp trong lao động và quản lí là yếu tố quyết định mọi thành bại. Những giải pháp còn lại giúp tạo dựng môi trường giàu thông tin, giàu giá trị văn hóa, giàu công nghệ và giàu cả tài chính cũng như các nguồn lực vật chất khác. Các giải pháp kinh tế-công nghệ có vai trò tạo lập, dựng ra nền tảng cơ bản. Các giải pháp văn hóa-truyền thông gắn liền với quá trình ra quyết định có vai trò tạo ra thay đổi. Trọng tâm ưu tiên hàng đầu là giải pháp Hành chính-Tổ chức. Khi nó ổn rồi thì nhân tố con người-xã hội sẽ trồi lên và làm động lực. Tiếp theo, khi phương diện này cũng ổn định thì tác động bằng văn hóa-truyền thông là ưu tiên, là yếu tố trồi. Cuối cùng là các tác động kinh tế-công nghệ để củng cố thành quả đã đạt được và tạo ra tiềm năng phát triển cao hơn nữa cho nhà trường (Paul Hersey, Kenneth Blanchard [109]). 

Khi hành lang hành chính-tổ chức đã tới giới hạn của nó, trở nên gò bó và cản trở phát triển (tức là lạc hậu) thì lại bắt đầu chu trình quản lí mới với những thay đổi hoặc tạo mới ở khu vực hành chính-tổ chức. Những nhân tố mới này làm then chốt cho những tác động con người-xã hội, văn hóa-truyền thông và kinh tế-công nghệ tiếp sau. Cơ chế tác động của các giải pháp quản lí tuân theo các nguyên tắc vận động của hệ thống.
3.5. Khảo nghiệm các giải pháp quản lí qua ý kiến chuyên gia

3.5.1. Tổ chức khảo nghiệm
3.5.1.1. Qui mô và thành phần chuyên gia
Tổng số 278 người, trong đó có 75 nhà quản lí ĐHCL, 75 nhà quản lí ĐHNCL, 67 chuyên gia từ doanh nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội và nghề nghiệp khác nhau, 61 giảng viên ĐHNCL.
3.5.1.2. Nội dung khảo nghiệm

1. Tính cần thiết của các giải pháp quản lí

2. Tính khả thi của các giải pháp quản lí

3.5.1.3. Phương pháp và kĩ thuật tiến hành
1. Trao văn bản mô tả chi tiết các giải pháp quản lí cơ sở ĐH NCL cho từng chuyên gia và giải thích chi tiết các yêu cầu nhận xét, đánh giá.
2. Đề nghị các chuyên gia nghiên cứu kĩ văn bản và trao đổi ý kiến nếu thấy cần thiết hay có thắc mắc.

3. Sử dụng kĩ thuật lựa chọn tự do trên cơ sở đọc và suy nghĩ kĩ lưỡng về những Items đã có sẵn trên phiếu hỏi. Các chuyên gia sẽ chọn một hay nhiều Items phù hợp với quan điểm hay nhận thức của mình. 
4. Xử lí số liệu thu được bằng thống kê mô tả thông thường.

5. Phân tích định tính những kết quả xử lí số liệu.

3.5.2. Kết quả khảo nghiệm
3.5.2.1. Về tính cần thiết của các giải pháp
Bảng 3.1. Tính cần thiết của các giải pháp quản lí
	GP
	CBQL ĐH CL
	CBQL ĐH NCL
	Doanh nghiệp
	Giảng viên

	
	Cao
	TB
	Thấp
	Cao
	TB
	Thấp
	Cao
	TB
	Thấp
	Cao
	TB
	Thấp

	1. 
	57

76.0
	13

17.33
	5

6.66
	64

85.33
	6

8.0
	5

6.66
	58

86.56
	7

10.44
	2

2.98
	51

83.6
	6

9.83
	4

6.55

	2.
	58

77.33
	11

14.66
	6

8.0
	65

86.66
	7

9.33
	3

4.0
	56

83.58
	7

10.44
	4

5.97
	53

86.88
	6

9.83
	2

3.27

	3. 
	54

72.0
	15

20.0
	6/8.0
	60

80.0
	7

9.33
	8

10.66
	51

76.11
	11

16.41
	5

7.46
	54

88.52
	5

8.19
	2

3.27

	4. 
	61

81.33
	7

9.33
	7

9.33
	66

88.0
	6

8.0
	3

4.0
	58

86.56
	8

11.9
	1

1.49
	57

93.44
	3

4.91
	1

1.63


Ghi chú: GP – Giải pháp
1. Thiết kế bộ máy, tổ chức của hệ thống nhà trường thông qua phương pháp hành chính – tổ chức
2. Huy động tối đa các nguồn lực kinh tế và công nghệ trong và ngoài nhà trường thông qua phương pháp kinh tế-công nghệ

3. Phát triển nguồn nhân lực của nhà trường thông qua phương pháp tâm lý -xã hội

4. Xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh thông qua phương pháp văn hóa - truyền thông

Các nhà quản lí ĐHCL đánh giá tính khả thi của 4 giải pháp tương tự nhau, trong đó giải pháp 4 ít có đánh giá trung bình nhất (Bảng 3.1). Đa số ý kiến cho là tính cần thiết cao, nhưng cũng không ít ý kiến lại cho là tính cần thiết thấp. Các biện pháp còn lại được cho là rất cần thiết (Cao) và một số ý kiến đánh giá trung bình. Như vậy về tính cần thiết giải pháp 4 gây ấn tượng nhất trong số 4 giải pháp. 
Chỉ tính mức đánh giá trung bình của tính cần thiết thì 3 giải pháp đầu tương đương nhau. Trong đó các giải pháp 1 và 2 được đánh giá ở mức Cao nhiều hơn, song không có khác biệt đáng kể. Điều đó cho thấy cả 4 giải pháp đều có tính cần thiết cao, tuy không được đánh giá ở mức tuyệt đối cao mà còn có điểm nào đó chưa thực sự thuyết phục.
Các nhà quản lí ĐH NCL cũng đánh giá tính cần thiết của 4 giải pháp sàn sàn như nhau. So với các nhà quản lí ĐHCL thì các CBQL ĐH NCL đánh giá tính cần thiết của các giải pháp cao hơn, tương đối khác biệt. Tỉ lệ đánh giá trung bình và thấp là nhỏ. Điều đó phần nào cho thấy những giải pháp này thích hợp với ĐH NCL hơn là với ĐHCL nên chúng hợp ý các CBQL ĐH NCL hơn. Điều trùng hợp giữa hai nhóm này là họ đều đánh giá giải pháp 4 cao nhất về tính cần thiết.
Các đại diện doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các nhà hoạt động xã hội và nghề nghiệp đánh giá các giải pháp không đều nhau và không cao lắm. Tỉ lệ đánh giá tính cần thiết cao thấp hơn đánh giá của CBQL ĐH NCL, cao hơn đánh giá của CBQL ĐHCL, chỉ từ 76% đến hơn 86%.
Điều đáng lưu ý là cả ba nhóm đều coi trọng tính cần thiết của giải pháp 4 nhất, trong đó chỉ riêng nhóm các nhà tuyển dụng còn đánh giá cao giải pháp 1. Chứng tỏ cả ba nhóm tuy khác nhau về vị thế xã hội nhưng đều nhận thấy tầm quan trọng của các tác động văn hóa và truyền thông. Tuy không có nhóm nào đánh giá tuyệt đối cao nhưng nhìn chung các giải pháp được đánh giá cao về tính cần thiết với tỉ lệ ít nhất cũng trên 50%.
Các GV ĐH NCL có khá nhiều ý kiến đánh giá trung bình mặc dù tỉ lệ đánh giá cao cũng rất nhiều, đều trên 80%. Đối với họ, tính cần thiết của các giải pháp này căn bản là chấp nhận được ở mức cao. Trong đó vẫn giải pháp 4 được đánh giá cao nhất (93.44%). Tính chung lại, các GV đánh giá tính cần thiết của các giải pháp cao hơn so với đánh giá của ba nhóm trên. Có thể nhu cầu thay đổi của họ còn lớn hơn cả CBQL.
3.5.2.2. Về tính khả thi của các giải pháp
Bảng 3.2. Tính khả thi của các giải pháp quản lí
	GP
	CBQL ĐH CL
	CBQL ĐH NCL
	Doanh nghiệp
	Giảng viên

	
	Cao
	TB
	Thấp
	Cao
	TB
	Thấp
	Cao
	TB
	Thấp
	Cao
	TB
	Thấp

	1. 
	55

73.33
	15

20.0
	5

6.66
	69

92.0
	4

5.33
	2

2.66
	53

79.1
	10

14.9
	4

5.97
	50

81.96
	6

9.83
	5

8.19

	2.
	57

76.0
	13

17.33
	5

6.66
	70

93.33
	4

5.33
	1

2.66
	56

83.58
	7

10.44
	4

5.97
	52

85.24
	7

11.47
	2

3.27

	3. 
	52

69.33
	18

24.0
	5

6.66
	68

90.6
	3

4.0
	4

5.33
	57

85.07
	8

11.94
	2

2.98
	55

90.1
	5

8.1
	1

1.63

	4. 
	57

76.0
	15

20.0
	3

4.0
	66

88.0
	7

9.33
	2

2.66
	54

80.59
	11

16.4
	2

2.98
	54

88.52
	5

8.19
	2

3.27


Ghi chú: GP – Giải pháp

1. Thiết kế bộ máy, tổ chức của hệ thống nhà trường thông qua phương pháp hành chính – tổ chức
2. Huy động tối đa các nguồn lực kinh tế và công nghệ trong và ngoài nhà trường thông qua phương pháp kinh tế-công nghệ

3. Phát triển nguồn nhân lực của nhà trường thông qua phương pháp tâm lý - xã hội

4. Xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh thông qua phương pháp văn hóa - truyền thông

Theo Bảng 3.2, các CBQL ĐHCL đánh giá cao tính khả thi tương đương như đánh giá cao tính cần thiết của các giải pháp quản lí. Trong đó giải pháp 2 và 4 là cao nhất. Có tỉ lệ không nhỏ ý kiến đánh giá trung bình và thấp. Song về cơ bản các giải pháp này có tính khả thi cao và được đánh giá tương đối đồng đều, xấp xỉ 70%. 
Bảng 3.2 cho thấy các CBQL ĐH NCL đánh giá rất cao tính khả thi của các giải pháp, từ gần 90% trở lên. Trong đó giải pháp 2 được đánh giá cao nhất và giải pháp 4 thấp nhất. CBQL ĐH NCL có lẽ kì vọng nhất ở các giải pháp  kinh tế-công nghệ vì đó là khó khăn lớn nhất của họ.
Bảng 3.2 cho thấy các nhà tuyển dụng và hoạt động xã hội, nghề nghiệp cũng đánh giá rất cao tính khả thi của các giải pháp quản lí, hơi cao hơn so với đánh giá của CBQL ĐHCL và hơi thấp hơn so với đánh giá của CBQL ĐH NCL. Họ là giới trung gian so với hai nhóm này nên có sự nhìn nhận hơi khác. Nhưng điều đó phần nào chứng tỏ về tính khả thi các giải pháp có sức thuyết phục các CBQL ĐH NCL và xã hội hơn là các CBQL ĐHCL. 
Các GV ĐH NCL đánh giá rất cao tính khả thi của các giải pháp quản lí, trong đó giải pháp 3 được đánh giá cao nhất (Bảng 3.2). Tỉ lệ cao đó chỉ thấp hơn đánh giá của các nhà quản lí của họ một chút và cao hơn đánh giá của các nhà tuyển dụng, đại diện các lực lượng xã hội. Họ cũng đánh giá cao tính khả thi của giải pháp 4. Có lẽ những tác nhân xã hội, con người, văn hóa, truyền thông được họ coi trọng hơn một số tác nhân khác bởi đặc điểm nghề nghiệp nhà giáo của họ. Nghề nhà giáo từ sâu xa vốn coi trọng những nhân tố xã hội, con người, tri thức, thông tin, các giá trị văn hóa. 
Bảng 3.3. Tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp quản lí theo ý kiến chung của mọi người (N=278)
	Các giải pháp quản lí

theo tiếp cận hệ thống
	Tính cần thiết %
	Tính khả thi %

	
	Cao
	TB
	Thấp
	Cao
	TB
	Thấp

	1. Thiết kế bộ máy, tổ chức của hệ thống nhà trường thông qua phương pháp hành chính-tổ chức
	82.73
	11.51
	5.75
	81.65
	12.58
	5.75

	2. Huy động tối đa các nguồn lực kinh tế và công nghệ trong và ngoài nhà trường thông qua phương pháp kinh tế-công nghệ
	83.45
	11.15
	5.39
	84.53
	11.15
	4.31

	3. Phát triển nguồn nhân lực của nhà trường thông qua phương pháp tâm lý - xã hội
	78.77
	13.66
	7.55
	83.45
	12.23
	4.31

	4. Xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh thông qua phương pháp văn hóa - truyền thông
	87.05
	8.63
	4.31
	83.09
	13.66
	3.23
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Hình 3.2. So sánh tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp ở mức đánh giá Cao
Bảng 3.3 và Hình 3.2 cho thấy đánh giá chung của tất cả các nhóm về tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp quản lí nhưng xét ở cả 3 mức Cao, Trung bình và Thấp. Nhìn chung, tính cần thiết và tính khả thi được đánh giá tương đương nhau, trong đó giải pháp 1 và 4 có tính khả thi thấp hơn tính cần thiết. Điều đó hợp lí về mặt thực tiễn. Đánh giá các giải pháp 2 và 3 có điều gì đó chưa hợp lí vì tính khả thi cao hơn tính cần thiết, nhất là giải pháp 3 có sai lệch tương đối đáng kể. Khi mà tính khả thi cao hơn tính cần thiết có thể hiểu theo 2 cách: 1/ Người đánh giá chưa suy xét kĩ; 2/ Nếu thực sự đánh giá đó đã qua cân nhắc cẩn thận, thì giải pháp này gây cho người ta ấn tượng dễ thực hiện nhưng không cần thiết lắm, tức là chưa “Đắt lắm”. Tuy nhiên khi tỉ lệ đánh giá mọi mặt của tất cả các nhóm đều cao từ trên 70% cho đến gần 90% thì có thể kết luận những giải pháp này đảm bảo tính cần thiết và tính khả thi, có thể áp dụng trong thực tiễn quản lí trường ĐH NCL.
3.5.3. Nhận xét chung
Các giải pháp quản lí đều có tính cần thiết và tính khả thi cao theo đánh giá của 278 người với 4 thành phần khác nhau là CBQL ĐHCL, CBQL ĐH NCL, GVĐH NCL và bên thứ 3 gồm các nhà tuyển dụng, hoạt động xã hội. Điều đó cho thấy những giải pháp này có nội dung cụ thể, cấu trúc rõ ràng, thể hiện được cách giải quyết vấn đề cụ thể trong quản lí. 
Tỉ lệ các ý kiến đánh giá từ các nhóm khác nhau căn bản tương đồng nhau, khác biệt là không đáng kể. Điều này chứng tỏ từ các góc độ khác nhau mọi người vẫn nhìn nhận các giải pháp này như một chỉnh thể, có tính hệ thống toàn vẹn, gắn kết với nhau bằng những liên hệ hệ thống, và nhà quản lí có thể hình dung rõ ràng được những tác động của chúng. 
Những giải pháp quản lí này được xác định và thiết kế trên cơ sở phát hiện nhiều yếu kém trong thực tiễn quản lí ĐH NCL, dựa vào tiếp cận hệ thống, quan niệm khoa học hiện đại về quản lí nhà trường, văn hóa nhà trường, và những nguyên tắc thiết thực. Do đó có thể nói chúng dễ áp dụng và sẽ mang lại hiệu quả nhất định.
3.6. Nghiên cứu trường hợp điển hình
Nghiên cứu trường hợp điển hình (Case study) là một phương pháp nghiên cứu định tính mang tính suy diễn – từ nghiên cứu một trường hợp cụ thể để rút ra kinh nghiệm cho những trường hợp khác trong tương lai. NCS sử dụng nhiều nguồn thông tin nhằm nghiên cứu sự vận động, chuyển biến của một lĩnh vực, một vấn đề, hiện tượng ở một nhà trường cụ thể khi chịu sự tác động của một biện pháp quản lý.

Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình (Case study) giúp NCS thấy được kết quả tác động của nhà quản lý, thông qua lập kế hoạch can thiệp – mô tả, quan sát – so sánh tổng hợp số liệu, phỏng vấn đánh giá kết quả thử nghiệm.

3.6.1. Mục đích nghiên cứu trường hợp điển hình
Nhằm kiểm chứng tính lý luận khoa học, cũng như tính khả thi và hiệu quả tác dụng của các giải pháp đã đề xuất trong luận án về “Quản lý cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống”, đối với một cơ sở giáo dục đại học cụ thể.

3.6.2. Đối tượng và điều kiện thử nghiệm
Thử nghiệm được tiến hành tại trường Đại học Tư thục Công nghệ và Quản lí Hữu nghị (UTM) được Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2007 có trụ sở tại thành phố Hà Nội. 

Sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả, trường được chuyển quyền sở hữu cho nhà đầu tư mới, ngay từ ban đầu ban lãnh đạo mới của nhà trường đã xác định muốn phát triển phải xây dựng kế hoạch chiến lược thể hiện rõ mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng của nhà trường đảm bảo phát triển bền vững. rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước đó, là tầm nhìn ngắn hạn, chủ nghĩa kinh nghiệm và tư duy chụp dựt. Nhờ có chiến lược phát triển tiệm cận với sự vận động của thị trường luôn hướng tới mục tiêu chất lượng, trong những năm qua nhà trường phát triển tương đối ổn định, số lượng tuyển sinh năm sau đều cao hơn năm trước, hiện tại nhà trường có đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật tư trang thiết bị phục vụ các hoạt động quản lý và dạy học, cũng như bộ máy về tổ chức nhân sự, nguồn lực con người, nhà trường luôn quan tâm đến việc xây dựng văn hóa trường tạo ra kết cấu tinh thần bền vững. Hiện nay nhà trường có 250 cán bộ giảng viên, trong đó có 150 giảng viên cơ hữu; khoảng 4.300 sinh viên; đào tạo 13 mã ngành, trong đó có 03 mã ngành đào tạo cao học. Trụ sở chính do nhà trường làm chủ sở hữu tại 431 đường Tam Chinh, quận Hoàng Mai TP Hà Nội. Với những khái quát trên cho thấy trường Đại học Tư thục Công nghệ và Quản lý hữu nghị, mang đầy đủ đặc trưng của một trường đại học tư thục vận hành trong cơ chế mới tuân thủ thể chế giáo dục và các cam kết xã hội, có đầy đủ các điều kiện để thử nghiệm.

3.6.3. Nội dung thử nghiệm  
Thử nghiệm một trong 04 giải pháp đề xuất tại chương 03 đó là giải pháp về “Thiết kế khuôn khổ hành chính, bộ máy, tổ chức của hệ thống nhà trường thông qua phương pháp hành chính - tổ chức”, trong đó đặc biệt quan tâm tới biện pháp Thực thi chính sách tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động và chi phí hành chính. Giải pháp này được áp dụng ở cấp trường và trên phạm vi toàn trường, tức là hiệu trường và ban giám hiệu áp dụng giải pháp theo sự tư vấn của người nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện. Lý do để lựa chọn giải pháp này để thử nghiệm là nó trực tiếp tác động đến các hoạt động trong quan hệ quản lý ở mọi lĩnh vực thường xuyên, liên tục của nhà trường. Khi đưa vào thử nghiệm nếu có hiệu quả sẽ tạo hiệu ứng tích cực ngay, tác động đến hiệu quả quản lý của nhà trường đồng thời cũng cho chúng ta thấy kết quả của lý luận với thực tiễn rõ nhất, còn đối với các giải pháp khác thì cần phải có nhiều thời gian hơn để đánh giá kết quả. 
3.6.4. Tiến trình thử nghiệm
- Thời gian tiến hành thử nghiệm: Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 11 năm 2018


1. Xây dựng kế hoạch
Xây dựng kế hoạch thử nghiệm thống nhất xác định mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện, chuẩn điều kiện bị cơ sở vật chất, tạo sự đồng thuận quyết tâm cao thống nhất ý trí hành động trong toàn trường thực hiện mục tiêu đã đề ra. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch do hiệu trường là người đứng đầu, cùng các cá nhân và các phòng, ban tham mưu giúp việc.

Kế hoạch thực hiện cần phân tích rõ thực trạng trong quản lý về hành chính – tổ chức cơ sở đào tạo đại học. Đồng thời đề ra những nội dung, biện pháp trong đổi mới về hành chính – tổ chức các bước đi lộ trình của từng giai đoạn, phân công các bộ phận chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bố trí nguồn lực để thực hiện mục tiêu đề ra. Dự báo tính khả thi mong muốn kỳ vọng khi thực hiện áp dụng các giải pháp về hành chính – tổ chức. 

- Triển khai thử nghiệm:

Khảo sát thử nghiệm: tiến hành tổng rà soát toàn bộ hệ thống các văn bản quản lý trong nhà trường, hệ thống quy chế nội bộ tất cả các lĩnh vực công tác của nhà trường. Các yếu tố ảnh hưởng tác động bên trong và ngoài nhà trường, xem hệ thống các quy chế, quy định đã đầy đủ chưa, thiếu chỗ nào? Hoặc chưa phù hợp, thậm trí trái với các quy định của pháp luật, tổng hợp đầy đủ báo cáo ban chỉ đạo. Khảo sát về điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, đặc biệt hạ tầng công nghệ thông tin, quản trị mạng. Khảo sát về tình hình tổ chức nhân sự, quản lý và sử dụng nguồn lực con người.

Trên cơ sở đó thành lập tổ chuyên gia tư vấn sâu nghiên cứu căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luận và tình hình thực tiễn của nhà trường tiến hành bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh để hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ bao trùm các lĩnh vực, đảm bảo đồng bộ phù hợp với yêu cầu phát triển. Trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ này cần có sự tham gia rộng rãi của mọi thành viên trong nhà trường thông qua các hội nghị tư vấn, thảo luận, các điễn đàn góp ý công khai trên trang web tới từng thành viên trong trường để phát huy được trí tuệ của tập thể đóng góp ý kiến tạo sự đồng thuận cao, bởi  chính họ sau này vừa là chủ thể, vừa là đối tượng bị điều chỉnh bởi các giải pháp này. Chuẩn bị các nguồn lực cơ sở vật chất, tinh thần để tổ chức triển khai thực hiện.

- Tiến hành thử nghiệm:

Sau khi hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ đã thể hiện được ý trí nguyên vọng của toàn trường tiến hành phổ biến hệ thống quy chế, quy định nội bộ về hành chính – tổ chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến việc thực hiện hệ thống các quy chế này đến từng thành viên trong nhà trường. Kiên quyết, kiên trì để những quy định đó trở thành động lực tự thân của mỗi thành viên hướng tới phong cách quản lý hiện đại được vận hành thông suốt chi phối các hoạt động của nhà trường trên nguyên tắc quản lí bằng thể chế và các quy định không có trường hợp ngoại lệ nào quyết định bằng cảm tính.

Trên nguyên tắc lựa chọn ưu tiên theo tiếp cận hệ thống, cần ưu tiên một số lĩnh vực để tạo ra đột phá, cũng như yếu tố trồi. Từ đó tạo ra sự thay đổi toàn diện, các lĩnh vực ưu tiên như:

+ Một là, đưa công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, tất cả các hệ thống văn bản hàng ngày đều phải được triển khai trên mạng nội bộ, các giao dịch thường xuyên đều được thực hiện một cửa liên thông, tức là chỉ cần gặp một bộ phận các công việc sẽ được giải quyết đến khi kết thúc. Việc triển khai các chương trình, kế hoạch công tác quản lý được thực hiện trực tuyến, việc đánh giá kiểm tra thời gian làm việc, chất lượng hiệu quả lao động, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, cũng như việc khen thưởng, kỷ luật đều được phân tích trên cơ sở các tiêu chuẩn công nghệ.

+ Hai là, xác định vị trí việc làm rõ người, rõ việc theo hướng giảng viên giảng dạy chuyên môn phải có kiến thức sâu ở tầm chuyên gia. Khối hành chính phải hướng chuyên nghiệp trên cơ sở thạo một việc biết làm nhiều việc, cơ cấu kiêm nhiệm tiết kiệm nguồn lực nhưng đảm bảo vị trí nào cũng có người chịu trách nhiệm, cũng như không người nào là không có công việc.

+ Ba là, có chính sách đào tạo bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, có cơ chế đào tạo giảng viên trẻ có triển vọng gắn bó lâu dài với nhà trường, có chính sách thu hút nhân tài. Bởi nguồn lực con người luôn là nhân tố quyết định sự phát triển, có chính sách thỏa đáng đối với người lao động, đánh giá đúng năng lực, tạo ra đời sống vất chất tinh thần phong phú, xây dựng văn hóa trường, trên tinh thần chia sẻ gắn bó cùng phát triển.

2. Mô tả và quan sát quá trình thực hiện
Các hội nghị thảo luận đóng góp về chủ trương xây dựng kế hoạch đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính - tổ chức của nhà trường nhằm tạo sự chuyển biến tích cực đến chất lượng giáo dục đào tạo.

- Sau khi tập thể lãnh đạo nhà trường thống nhất về chủ trương, nhà trường tổ chức hội nghị lãnh đạo chủ chốt, gồm trưởng, phó các phòng, khoa, ban, trung tâm, các đoàn thể trong trường gồm 57 người thảo luận về các vấn đề liên quan.

- Hiệu trưởng và các thành viên ban giám hiệu cùng chủ trì hội nghị, thay mặt lãnh đạo nhà trường, hiệu trưởng tóm tắt và nhấn mạnh các vấn đề sau:

+ Một là, Nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động hành chính tác động đến mọi lĩnh vực của nhà trường, trong đó có việc hệ thống quy chế, quy trình nội bộ, đồng bộ thống nhất đáp ứng yêu cầu phát triển. Thái độ, thủ tục lễ tân, tác phong hành chính cần hướng tới chuyên nghiệp và hiện đại.

+ Hai là, ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành nhằm rút gọn các quy trình, thủ tục hành chính, hỗ trợ đánh giá chính xác nhanh chóng hiệu quả, đồng thời hình thành cơ sở trữ liệu phục vụ công tác đào tạo nghiên khoa học. Ứng dụng CNTT là còn hướng tới phong cách quản lý hiên đại, văn minh và dân chủ, đặc biệt là tiết kiệm chi phí.

+ Ba là, chủ động trong việc hoạch định xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đây là nguyên tắc trong xây dựng thế chế nội bộ. Hoạch định chiến lược phát triển nhà trường đòi hỏi phải xác định rõ quan điểm chiến lược, sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp ứng với từng giai đoạn phát triển với các bước đi, lộ trình rõ ràng, vì vậy rất cần hệ thống quy chế nội bộ điều chỉnh, dẫn dắt.

+ Bốn là, tách bạch rõ chức năng quản trị và quản lý trong nhà trường, để các phòng, khoa, ban, trung tâm và mọi thành viên trong nhà trường nhận biết rõ ai là lãnh đạo, ai là quản lý mình, mình chịu sự điều chỉnh và chấp hành các mệnh lệnh hành chính từ ai, đảm bảo cho mọi hoạt động của nhà trường đồng bộ thông suốt, không xẩy ra tranh chấp, xung đột lợi ích.

+ Năm là, chủ động ra soát, tái cấu trúc bộ máy, sát nhập, giảm đầu mối, giảm đối tượng quản lý, tiết kiệm nguồn nhân lực, xây dựng  bộ máy tinh gọn, hiệu quả chất lượng, tối giảm chi phí.

+ Sáu là, trên cơ sở mô tả xác định vị trí việc làm, tránh sử dụng nguồn lực chồng chéo, trùng lặp, lãng phí, bố trí đúng người, đúng việc, phân công theo hướng đa nhiệm cán bộ quản lý và nhân viên hành chính (phải biết làm nhiều việc và thành thạo một việc). Bố trí công việc theo nguyên tắc việc tìm người, tức là công việc đó hiệu quả nhất với ai thì người đó làm, tuyển dụng bồi dưỡng phải chính xác, đồng thời cũng nhanh chóng và dễ dàng thay đổi khi cần thiết để nâng cao nguồn lực.

- Sau khi hiệu trưởng phát biểu định hướng, các ý kiến thảo luận của hội nghị cán bộ chủ chốt cho đổi mới quản lý hành chính – tổ chức tập trung vào một số vấn đề dưới đây:
+ Cơ bản các ý kiến đồng tình cao với chủ trương của nhà trường về đổi mới các hoạt động lĩnh vực hành chính – tổ chức, bởi trong bối cảnh nhà trường hiện nay chưa có điều kiện áp dụng tổng thể nhiều biện pháp đặc biệt là các giải pháp phải đầu tư nhiều cơ sở vật chất, thì việc áp dụng giải pháp hành chính- tổ chức là phù hợp bởi nó phát huy chính nội lực của nhà trường hiện có, nhưng đồng thời có hiệu quả tích cực ngay.

+  Một số ý kiến cho phân tích trong bối cảnh cạnh tranh trong tuyển sinh hiện nay cần nâng cao chất lượng giáo dục. Việc xác định hai lĩnh vực mũi nhọn là “hành chính – tổ chức”, là phù hợp vì cải cách hành chính mới nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ cấu lại tổ chức bộ máy mới sử dụng đúng nguồn lực, mà nguồn lực con người là nhân tố quan trọng quyết định sự thay đổi.

+ Các ý kiến cũng cho rằng trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ số nhà trường cần phải tập trung ưu tiên đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, tạo ra sự thay đổi tích cực trong quan hệ quản lý. Đồng thời là cơ sở để đi tắt đón đầu, tiến kịp với xu hướng quản lý hiện đại và sự vận động của thị trường, kinh nghiệm từ một số trường tư thục đã thành công  tiêu biểu như đại học Thăng Long.

+ Nhiều ý kiến tâm huyết phấn khởi trước chủ trường đổi mới của nhà trường trong lĩnh vực “hành chính – tổ chức”, bởi từ nay mọi việc sẽ được quản lý và quyết định trên cơ sở các quy định, quy định đó chính là ý trí nguyện vọng của toàn thể các thành viên trong nhà trường, không còn những quyết định theo cảm tính. Sự khách quan khi áp dụng CNTT trong quản lý sẽ tạo ra sự minh bạch công bằng. việc bố trí, sắp sếp nhân sự đánh giá đúng năng lực là môi trường tốt để tài năng thể hiện và gắn bó với nhà trường.

+ Trong đó có những ý kiến mong muốn và kỳ vọng đánh giá cao khi tập thể lãnh đạo nhà trường lựa chọn mũi nhọn đột phá là đổi mới “hành chính- tổ chức, vì làm tốt hai lính vực này còn tạo ra mội trường dân chủ, tự do học thuật, thu hút nhân tài, hình thành văn hóa tổ chức trong nhà trường tạo ra kết cấu bền vững giúp nhà trường vượt qua những khủng hoảng, thách thức trong tương lai.

- Sau hội nghị cán bộ chủ chốt ban tổ chức tiếp thu các ý kiến đóng góp, các nội dung trên tiếp tục được đưa về các phòng, khoa, trung tâm để thảo luận, đồng thời được công khai trên trang web để lấy ý kiến rộng rãi đến tất cả các thành viên trong nhà trường. Các ý kiến phải hồi như sau:

+ Đa phần các ý kiến đều đồng tình với quyết tâm đổi mới của nhà trường tập trung vào lĩnh vực “hành chính – tổ chức”, đồng thời tạo ra  không khí phấn chấn, sẵn sàng đón nhận và thực hiện với quyết tâm cao vì sự phát triển của nhà trường trong đó có lợi ích của từng thành viên, đây chính là động lực quan trọng.

+ Tuy nhiên cũng có một ít ý kiến băn khoăn, lo ngại việc tái cấu trúc tổ chức bộ máy theo hướng phân công đa nhiệm giảm bớt đầu mối, tinh gọn bộ máy sẽ tạo ra sự dư thừa nhân sự, vậy sử lý vấn đề này thế nào để đảm bảo hài hòa giữa phát triển và vấn đề xã hội. Có lẽ một số ý kiến này rơi vào số ít trường hợp chưa tự tin về khả năng của mình, vấn đề này cũng cần được quan tâm.


3. Tổng hợp số liệu, phỏng vấn đánh giá kết quả thử nghiệm


- So sánh số liệu năm 2017 khi chưa áp dụng đổi mới và năm 2018 khi áp dụng giải pháp “hành chính - tổ chức” trong quản lý nhà trường

Bảng 3.4. Kết quả thử nghiệm giải pháp “hành chính – tổ chức”
	TT
	Tiêu chí so sánh
	Năm 2017
	Năm 2018
	Mức tiết kiệm được so với năm 2017

	1
	Chi phí hành chính, văn phòng phẩm (đồng)
	44.400.000
	31.000.000
	13.400.000

	2
	Chi phí điện, nước (đồng)
	93.600.000
	85.000.000
	8.600.000

	3
	Số lượng cuộc họp (cuộc họp)
	127 cuộc
	85 cuộc 
	Giảm 42 cuộc

	4
	Chi phí phục vụ (đồng)
	145.600.000
	137.280.000
	8.320.000

	5
	Số lượng đầu mối phòng, ban, trung tâm (đơn vị)
	26 đầu mối 
	24 đầu mối 
	Giảm 02 đơn vị

	6
	Số lượng nhân sự quản lý (người)
	35 nhân sự
	31 nhân sự
	Giảm 04 nhân sự

	7
	Số lượng nhân sự hành chính và chuyên môn (người)
	152 nhân sự 
	150 nhân sự 
	Giảm 02 nhân sự

	8
	Chi phí nhân sự (đồng)
	10.631.000.000
	10.480.000.000
	151.000.000

	
	TỔNG SỐ TIỀN TIẾT KIỆM ĐƯỢC (đồng)
	
	
	181.320.000


Nguồn: Theo kết quả thực nghiệm và tính toán của NCS

- Phỏng vấn đánh giá kết quả

Đối tượng phỏng vấn là cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên của nhà trường. Các ý kiến tập trung đánh giá kết quả khi áp dụng giải pháp quản lý “hành chính – tổ chức” như sau:


Ý kiến của đội ngũ cán bộ quản lý

+ Ý kiến của một trưởng khoa cho rằng: trong quá trình thực hiện giải pháp này đã góp phần tuân thủ thể chế giáo dục, luôn đặt nhà trường trong môi trường hợp pháp, an toàn, vì hệ thống quy chế đều tuân theo pháp luật, luôn đặt các quyết định của nhà quản trong tình trạng hợp pháp, hạn chế rủi ro. Đồng thời ngăn cản được cách làm tùy tiện, cảm tính của các quyết định quản lý. 

+ Ý kiến của một cán bộ phòng chức năng cho rằng: Quản trị nhà trường dựa trên các quy chế là nguyên tắc bắt buộc tạo ra cơ chế công khai, minh bạch, tăng cường kiểm soát nội bộ và phản biện lẫn nhau, hạn chế việc chuyên quyền, độc đoán, đảm bảo mọi hoạt động đều được giám sát và trách nhiệm giải trình trước cộng đồng và xã hội.

+ Ý kiến từ tổ chuyên môn cho rằng: Việc ứng dụng thông tin trong quản lý đã tạo một phong cách quản lý hiện đại đối với cán bộ quản lý nhà trường, đồng thời hỗ trợ các hoạt động hành chính, nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, nâng cao khả năng kiểm soát nội bộ, kỹ năng điều hành tác nghiệp trong quản lý. Tiết kiệm thời gian và chi phí vật chất. Đặc biệt tạo ra môi trường giàu thông tin đa dạng, phong phú, hỗ trợ đắc lực cho việc học, nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

 + Đối với cơ cấu lại tổ chức bộ máy các ý kiến đều cho rằng: đã tạo ra sự chủ động trong cân đối nguồn nhân lực, thay đổi kịp thời khi cần, bố trí sử dụng chính xác, bộ máy gọn nhẹ, chất lượng hơn, hạn chế chồng chéo về nhiệm vụ chức năng, vì vậy hạn chế được phức tạp trong nội bộ, triển khai các nhiệm vụ nhanh chóng, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Ý kiến của đội ngũ giảng viên
+ Các ý kiến đều cho rằng khi triển khai cải cách về hành chính – tổ chức trong nhà trường sau khi được tuyên truyền, quán triệt đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức thấy rõ hơn được vai trò, trách nhiệm của mình trước yêu cầu phải thay đổi, mới tồn tại và phát triển, sự phát triển của nhà trường chính là lợi ích của mình. Từ đó có động lực để tự đổi mới, tự rèn luyện để nâng cao mình đáp ứng yêu cầu của đòi hỏi công việc.

+ Nhiều ý kiếm tâm đắc nhận định đổi mới về hành chính bằng hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ và ứng dụng CNTT trong quản lý đã tạo ra môi trường dân chủ trong nhà trường. Giảng viên được tham gia vào bàn bạc các vấn đề và được quyết định nhiều vấn đề. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý buộc mọi người phải hướng theo các tiêu chuẩn công nghệ vì vậy phải tự hoàn thiện mình, đồng thời việc đánh giá khách quan chính xác năng lực lao động tạo ra sự công bằng. Bên cạch đó tạo ra môi trường giàu thông tin phục vụ cho công tác dạy học và nghiên cứu.

+ Đa phần các ý kiến thống nhất cao việc áp dụng giải pháp hành chính- tổ chức đã tạo ra quan hệ quản lý mới, tiết kiệm thời gian, giấy tờ, cơ sở vật chất, việc tinh gọn bộ máy đã tiết kiện chi phí, lại nâng cao được chất lượng nguồn lực. Đặc biệt lợi ích mang lại là thu nhập của mọi thành viên trong nhà trường được nâng cao, chất lượng đào tạo có nhiều chuyển biến.

+ Về tổ chức bộ máy, bên cạnh các ý kiến đã đánh giá là gọn nhẹ, hạn chế chồng chéo, tiết kiệm chi phí sự nghiệp, đội ngũ giảng viên còn cho rằng đã sử dụng chính xác, đánh giá đúng năng lực, tạo môi trường dân chủ công bằng trong sáng tạo phát triển học thuật, là nhân tố quan trọng hình thành văn hóa tổ chức trong nhà trường.

Ý kiến của sinh viên
+ Khi được phỏng vấn các em đều công nhận rằng đang được hưởng môi trường dịch vụ tốt, thuận lợi trong các giao dịch, điều kiện môi trường học tập tốt, các thầy, cô giáo tận tình, thân thiện. 

+ Một vấn đề mà hầu hết các em sinh viên khi được phỏng vấn đều đề cập đó là bên cạnh việc học các kiến thức theo chương trình quy định, các em còn được nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng do đoàn thanh niên và hội sinh viên nhà trường tổ chức làm cho các em thấy ý nghĩa của cuộc sống, gắn bó và yêu trường hơn. Có lẽ đây cũng là tác động quản lý của giải pháp “hành chính – tổ chức”, khi nhà trường quan tâm xây dựng nhân tố con người.


Kết luận

Thử nghiệm giải pháp “hành chính – tổ chức” được đánh giá thông qua 03 bước: (1) chuẩn bị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch, (2) quan sát, mô tả quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, (3) so sánh tổng hợp, phỏng vấn các đối tượng cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên về kết quả triển khai thực hiện giải pháp. Tổng hợp quá trình gồm 3 bước trên, đặc biệt là bước so sánh tổng hợp và phỏng vấn đã cho thấy hiệu quả ban đầu của giải pháp, góp phần củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn của luận án.


Hạn chế của thử nghiệm:


+ Thời gian thử nghiệm còn ngắn vì vậy cho kết quả chưa nhiều, chưa sinh động.


+ Đối tượng thử nghiệm chưa phong phú, đa dạng mới thử nghiệm trong một trường.


+ Mới áp dụng được một trong 04 giải pháp của luận án là giải pháp “hành chính – tổ chức”, nếu áp dụng được thêm nhiều giải pháp kết quả sẽ phong phú hơn, cơ sở lý luận và thực tiễn của luận án sẽ vững chắc hơn.

Kết luận chương 3
3.1. Các giải pháp quản lí cơ sở ĐH NCL theo tiếp cận hệ thống tuy được xây dựng để áp dụng ở cấp trường song chúng đòi hỏi nhiều điều kiện ngoại cảnh, nhất là những thay đổi, cải thiện phù hợp hơn của thể chế giáo dục ĐH, nhất là chính sách và cơ chế quản lí vĩ mô.
3.2. Các giải pháp tạo nên một hệ thống tác động, có liên quan mật thiết với nhau, kế thừa kinh nghiệm phong phú của thực tiễn giáo dục ĐH NCL. Tuy nhiên, định hướng lí luận cơ bản của các giải pháp này là tiếp cận hệ thống. Tiếp cận này giúp các giải pháp có một cơ chế tác động nhất định.
3.3. Những vấn đề cụ thể của quản lí cơ sở ĐH NCL đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu và giải quyết dựa vào những lí thuyết và tiếp cận khác nhau, trong đó có tiếp cận hệ thống. TCHT không phủ nhận những cách tiếp cận khác, hơn nữa còn nâng đỡ và bổ trợ cho hàng loạt những tiếp cận và giải pháp khác trong quản lí nhà trường. Vì vậy trong luận án đã thể hiện sự kết hợp TCHT với tiếp cận văn hóa tổ chức, tiếp cận quản lí nguồn nhân lực, tiếp cận tham gia, tiếp cận đảm bảo chất lượng.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận


1.1. Đã có nhiều nghiên cứu dành cho giáo dục ĐH NCL. Ở nước ngoài chú ý nhiều hơn đến quản lí chất lượng, quản lí đào tạo, nghiên cứu và phát triển, tức là những vấn đề chuyên môn. Nghiên cứu trong nước nhấn mạnh những vấn đề sở hữu, kinh tế học, thể chế, môi trường đầu tư, tổ chức và điều hành ĐH NCL, tức là ở khía cạnh hành chính, thể chế. TCHT như một cách tiếp cận khoa học rất phổ biến trong quản lí nhưng chưa được quan tâm trong quản lí cơ sở ĐH NCL. TCHT có nguyên tắc, nội dung và kĩ thuật đặc thù, song rất phù hợp trong quản lí cơ sở ĐH NCL nếu áp dụng đúng đắn. Khi áp dụng TCHT thì quản lí cơ sở ĐH NCL sẽ mang nhiều nét mới, không như tập quán và kinh nghiệm lâu nay. Hệ thống quản lí phải được sắp xếp lại có tính hệ thống cao, nhất là bộ máy, cơ cấu tổ chức và nhân sự. Hoạt động quản lí phải tuân theo những nguyên tắc hệ thống, phải xử lí nội dung quản lí theo đòi hỏi của TCHT, phải ứng phó với những tác động và thay đổi bên trong, bên ngoài theo qui luật hệ thống. 
1.2. GDĐH NCL đã trải qua 4 giai đoạn chính từ 1986 cùng với quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế sang KTTT. GDĐH NCL đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, đã có một số điển hình thành công, góp phần đáng kể và mang lại nhiều nhân tố mới trong phát triển GDĐH trên phương diện kinh tế, quản trị, hạch toán, tự chủ và chịu trách nhiệm toàn phần. Tuy nhiên, hệ thống này còn tồn tại một số bất cập, hạn chế do cơ chế, chính sách quản lí vĩ mô chưa thích hợp, chưa công bằng, nhiều trường ĐH NCL năng lực cạnh tranh còn thấp, khó huy động, thu hút và duy trì nguồn vốn đầu tư lớn, chưa triệt để trong xử lí nhiều vấn đề, nhất là sở hữu và tổ chức quản trị… Một số hạn chế trong nhận thức của CB QLGD, doanh nghiệp, GV và SV về ĐHNCL và quản lí ĐH NCL tập trung vào một số phương diện: 1/ Tín nhiệm xã hội của ĐH NCL; 2/ Chênh vênh giữa mô hình quản trị doanh nghiệp và quản lí cơ sở ĐH; 3/ Lợi nhuận và phi lợi nhuận trong GDĐH; 4/ Các giải pháp quản lí hiệu quả dựa vào khoa học quản lí, khoa học kinh tế. Ví dụ TCHT trong QLGD chưa thực sự được quan tâm và chưa được nhận thức đầy đủ. 

1.3. Các giải pháp quản lí cơ sở ĐH NCL theo tiếp cận hệ thống tuy được xây dựng để áp dụng ở cấp trường song chúng đòi hỏi nhiều điều kiện ngoại cảnh, nhất là những thay đổi, cải thiện phù hợp hơn của thể chế giáo dục ĐH, nhất là chính sách và cơ chế quản lí vĩ mô.Các giải pháp tạo nên một hệ thống tác động, có liên quan mật thiết với nhau, kế thừa kinh nghiệm phong phú của thực tiễn giáo dục ĐH NCL. Định hướng lí luận cơ bản của các giải pháp này là tiếp cận hệ thống, giúp các giải pháp có một cơ chế tác động nhất định.Những vấn đề cụ thể của quản lí cơ sở ĐH NCL đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu và giải quyết dựa vào những lí thuyết và tiếp cận khác nhau, trong đó có tiếp cận hệ thống. TCHT không loại trừ những cách tiếp cận khác, hơn nữa còn kết hợp, nâng đỡ và bổ trợ cho hàng loạt những tiếp cận và giải phápkhác trong quản lí nhà trường như tiếp cận văn hóa tổ chức, tiếp cận quản lí nguồn nhân lực, tiếp cận tham gia, tiếp cận đảm bảo chất lượng v.v…
2. Khuyến nghị

2.1. Đối với Nhà nước
Nghiên cứu thực tế kĩ lưỡng về nhu cầu và đặc điểm khách quan của ĐH NCL trong KTTT định hướng XHCN để phát triển chính sách, điều chỉnh cơ chế quản lí thích hợp hơn, công bằng hơn đối với khu vực này.
Nghiên cứu từng bước giải quyết vấn đề tài chính chung của GDĐH để xử lí triệt để cơ chế tự chủ và chịu trách nhiệm ở cả khu vực công lập và NCL. Hoặc nhà nước đều hỗ trợ như nhau, hoặc nhà nước để tự chủ hoàn toàn. Như vậy mới có cạnh tranh công bằng, lành mạnh.
Cần xây dựng Chiến lược phát triển GDĐH NCL với những nét đặc trưng trong đó nhấn mạnh cách xử lí những vấn đề sở hữu, tổ chức, quản trị, kinh tế giáo dục, nguồn nhân lực, lợi nhuận và phi lợi nhuận.
Điều chỉnh những chính sách chung cho GDĐH và chính sách cụ thể cho ĐH NCL theo hướng xã hội hóa mạnh hơn và triệt để hơn nữa.
2.2. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nghiên cứu và phát triển các chính sách nội bộ của ngành, qui định, nguyên tắc cụ thể có tính khuyến khích và hỗ trợ cho ĐH NCL.
Chủ động quan tâm hơn đến những khó khăn của ĐH NCL để sẵn sàng hỗ trợ hiệu quả về mặt nhà nước như cơ sở hạ tầng, vốn, đầu tư, cơ chế quản trị, nhân sự và phát triển nguồn nhân lực, chương trình đào tạo, hợp tác quốc tế, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu khoa học-công nghệ cho ĐH NCL.
Thực hiện quản lí GDĐH dựa vào chuẩn quốc gia để hạn chế sự can thiệp không cần thiết và can thiệp quá sâu vào chuyên môn, tổ chức nội bộ của các trường.
2.3. Đối với UBND các Tỉnh, Thành phố
Quan tâm đến các trường ĐH NCL trên địa bàn như là thực thể nằm trong hệ thống phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, có chính sách thu hút các nhà đầu tư, đầu tư vào GDĐH. Thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng cung cấp đất sạch cho các nhà đầu tư mở trường, có chính sách ưu đãi vốn đối ứng hỗ trợ mở trường như đất đai, thủ tục hành chính, trên quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai và sự phát triển bền vững. 


Hỗ trợ các nhà trường làm tốt công tác quản lí nhà nước trên địa bàn, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, môi trường văn hóa, hạ tầng giao thông và xã hội. Coi cơ sở giáo dục đại học là điểm sáng, là trung tâm lan tỏa tri thức và hình thành văn hóa, phát triển lối sống, môi trường và dịch vụ lành mạnh tại địa phương. 
2.4. Đối với cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập
Cần kiên trì mục tiêu, sứ mạng đã đề ra, xây dựng kế hoạch chiến lược để thực hiện mục tiêu đó, không bị lu mờ bởi thực dụng đua chen mà hạn chế tầm nhìn bởi mục tiêu trước mắt, kiên định mục tiêu giáo dục lấy uy tín làm trọng. Thực tiễn chính là sự thật để chứng minh những cơ sở giáo dục ĐH NCL luôn hướng tới những giá trị cốt lõi chân chính, vì người học và trách nhiệm trước xã hội đều là những cơ sở giáo dục đang thành công và có uy tín trong xã hội. Kết quả khảo sát các ý kiến đều cho rằng tín nhiệm xã hội phụ thuộc vào chính thái độ của trường NCL.

Tìm tòi giải pháp hữu hiệu để đổi mới quản trị nội bộ, tạo cơ chế thống nhất, đồng bộ, hợp lí, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, linh hoạt, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ, cạnh tranh hiệu quả trong môi trường lành mạnh.

Chú trọng xây dựng nhân tố con người. Trong bối cảnh nhận thức xã hội vẫn coi khu vực công là điểm đỗ an toàn, trường NCL cần làm tốt hơn điều đó. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc bồi dưỡng đào tạo về chuyên môn nghề nghiệp, tạo môi trường dân chủ, khởi nguồn sáng tạo, tôn trọng đánh giá đúng năng lực. Chăm lo đến đời sống văn hóa, tinh thần tạo ra một cộng đồng yêu thương, gắn bó chia sẻ và thấu hiểu là nền tảng để nhà trường phát triển bền vững.

Không ngừng nỗ lực vun đắp và phát triển văn hóa trường, xem đó là nền tảng lâu dài cùng với phát triển nguồn nhân lực làm động lực để quản lí và đào tạo hiệuquả, quyết định sự phát triển bền vững của trường. Đó là sự kết dính bền chặt giữa các thành viên, trên cơ sở những giá trị và niềm tin chung, cùng cộng đồng trách nhiệm, tạo ra sợi dây vô hình ràng buộc cộng đồng đại học cùng hướng tới những giá trị cốt lõi. 
Dựa vào văn hóa nhà trường được kết cấu chặt chẽ bởi cam kết của cộng đồng đại học hướng tới giá trị cốt lõi, trong đó bao gồm văn hóa chất lượng, vì người học và trách nhiệm giải trình trước xã hội để tiến hành các nhiệm vụ quản trị nhà trường hiệu quả. Những yếu tố này trở thành truyền thống tạo nên sức mạnh, mà trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào nhà trường cũng bảo vệ, không xa dời tôn chỉ mục tiêu đó. Văn hóa trường giúp cho cơ sở giáo dục đại học vượt qua khủng hoảng, thực hiện sứ mạng. 

Trên nền tảng văn hóa nhà trường, luôn chăm lo đến môi trường học tập, nhà trường trở thành tổ chức học hỏi. Nỗ lực hơn nữa trong các nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực. Chủ động phấn đấu hướng tới các chuẩn khu vực và quốc tế, từng bước đưa vị thế, uy tín của giáo dục ĐHNCL đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
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PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Doanh nghiệp, CBQL, GV, SV đại học)

(Nhận thức về quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập)
Trân trọng đề nghị Ông/Bà/các bạn đọc kĩ nội dung phiếu hỏi ý kiến này và cho biết đánh giá từ suy nghĩ và hiểu biết chủ quan của mình bằng cách đánh dấu X vào ô phù hợp. Chúng tôi cam đoan thông tin do Ông/Bà và các bạn cung cấp chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học.

Chân thành cám ơn Ông /Bà và các bạn đã hợp tác! 

1. Đổi mới trong kinh tế là yếu tố quan trọng nhất đã tác động làm thay đổi tư duy trong giáo dục & đào tạo thế nào?

+ Có tác động rất lớn







(
+ Tác động phần nào







(
+ Không tác động







(
          + Ý kiến khác: ……………………………………………………………
...................................................................................................................

2. Phương thức PPP kết hợp đầu tư Nhà nước và tư nhân để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội có trở thành xu hướng tất yếu của giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học không?


+ Là xu hướng tất yếu của giáo dục đại học




(

+ Chưa chắc là xu hướng trong giáo dục đại học  

  

(

+ Không diễn ra xu hướng này





(

+ Ý kiến khác: …………………………………………………………..

...................................................................................................................

3. Học đại học cũng là đầu tư, vì vậy người học phải gánh hoàn toàn chi phí. Quan điểm này đúng sai thế nào?


+ Sinh viên phải trả phí hoàn toàn





(

+ Phải trả phí một phần        






(

+ Nhà nước bao cấp hoàn toàn





(

+ Ý kiến khác: …………………………………………………………..

...................................................................................................................

4. Xóa bỏ loại hình trường đại học bán công, dân lập thì khả năng phát triển kinh tế-xã hội và giáo dục đại học sẽ thế nào?


+ Ảnh hưởng xấu đến phát triển





(

+ Không có liên quan gì              





(

+ Qui định như vậy là phù hợp





(

+ Ý kiến khác: …………………………………………………………..

...................................................................................................................

5. Có nên chuyển một số đại học công lập sang bán công, tư thục để chia sẻ nguồn lực và thực hiện công bằng hơn giữa hai khu vực công-tư?


+ Rất nên chuyển ngay              





(

+ Nên chuyển từng bước






(
         + Không nên chuyển           






(

+ Ý kiến khác:…………………………………………………………..                        

...................................................................................................................

6. Kinh tế tư nhân được khẳng định là động lực quan trọng của nền kinh tế. Vậy giáo dục đại học ngoài công lập có vai trò động lực trong phát triển giáo dục đại học không?


+ Giáo dục đại học NCL là động lực





(

+ Giáo dục đại học NCL không là động lực




(
+ Giáo dục đại học NCL còn là trở ngại




(
+ Ý kiến khác: …………………………………………………………..

...................................................................................................................

7. Thị trường giáo dục có ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển giáo dục đại học ngoài công lập?


+ Ảnh hưởng tích cực vì tạo ra động lực




(

+ Ảnh hưởng tiêu cực vì gây ra thương mại hóa



(
+ Cả hai loại ảnh hưởng nhưng tích cực nhiều hơn



(
          
+ Cả hai loại ảnh hưởng những tiêu cực nhiều hơn  



(
          
+ Ý kiến khác:                                                     

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

8. Cần xử lí thế nào vấn đề cơ sở giáo dục đại học phi lợi nhuận?


+ Cần công nhận và thể chế hóa chính thức  




(



+ Cần nghiên cứu rõ bản chất của loại hình này mới quyết định

(
          + Không công nhận loại hình này





(

+ Ý kiến khác:                                                                         

(
...........................................................................................................................

.............................................................................................................................

9. Không nhằm lợi nhuận, vậy đại học phi lợi nhuận hoạt động nhằm những mục tiêu nào?

+ Đơn thuần là làm từ thiện






(
+ Một cách kiếm lợi nhuận “thanh cao” và trốn thuế



(
+ Cách để có danh tiếng và sự nghiệp rõ ràng




(
+ Cách để giữ vốn liếng nhưng vẫn có ích công cộng  



(
+ Ý kiến khác:…………………………………………………………

……………………………………………………………………….

10. Cơ chế bao cấp trước kia đã tạo ra sự phân biệt trường công - trường tư trong tư duy và thể chế quản lí giáo dục?


+ Có tác động quyết định






(

+ Có tác động một phần






(

+ Không có tác động nào






(

+ Ý kiến khác:

...................................................................................................................

....................................................................................................................

11. Trong thể chế kinh tế thị trường thì quản trị đại học theo mô hình doanh nghiệp có phải là hướng đi tất yếu không?


+ Theo mô hình doanh nghiệp là tất yếu 




(

+ Gần giống doanh nghiệp






(

+ Không theo doanh nghiệp






(

+ Ý kiến khác:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

12. Đại học ngoài công lập có mục tiêu nào hay cả hai?


+ Lợi nhuận 








(

+ Chất lượng giáo dục







(

+ Cả chất lượng giáo dục và lợi nhuận




(

+ Ý kiến khác:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

13. Sự phân biệt mục tiêu của đại học ngoài công lập sau đây có xác đáng không?

+ Nhà trường luôn chỉ có mục tiêu duy nhất là giáo dục           
  
(
+ Lợi nhuận là mục tiêu của nhà đầu tư chứ không phải của trường

(
+ Phải kiếm lợi nhuận qua chất lượng giáo dục                             
 
(
+ Giáo dục không sinh ra lượi nhuận là giáo dục kém chất lượng     
(
+ Ý kiến khác:

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

14.  Đại học tư thục phải có ít nhất 3 thành viên (tổ chức hoặc cá nhân) góp vốn điều lệ mới được thành lập. Không cho phép nhà đầu tư một mình bỏ vốn thành lập trường. Điều này có hợp lí không?


+ Chưa hợp lí, cần thay đổi qui định 





(

+ Hợp lí, giữ nguyên như qui định





(
+ Từng bước tiến tới thay đổi qui định              



(

+ Ý kiến khác

...................................................................................................................

...................................................................................................................

15. Đại học dân lập khi chuyển thành tư thục thì vấn đề tài sản và sở hữu nên được xử lí thế nào?

+ Dịch máy móc là tài chung hợp nhất như qui định   


(

+ Để trường dân lập xử lí trước khi chuyển 




(

+ Để nguyên khi chuyển rồi cử đại diện sở hữu chung nhưng không biểu quyết các vấn đề của trường








(

+ Tách bạch phần chung và phần riêng cùng tồn tại     


(

+ Phương án khác:

...................................................................................................................

....................................................................................................................

16. Việt Nam muốn phát triển nền giáo dục đại học đại chúng thì không thể thiếu vai trò của các trường ngoài công lập ?


+ Hoàn toàn đúng 







(

+ Chỉ đúng phần nào







(

+ Hoàn toàn sai







(

+ Ý kiến khác:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

17. Trong kinh tế thị trường, giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng phải tuân theo qui luật của nó?


+ Hoàn toàn phải tuân theo






(

+ Phải tuân theo từng phần






(

+ Hoàn toàn không cần tuân theo          




(

+ Các ý kiến khác

...................................................................................................................

....................................................................................................................

18. Theo chủ trương, tỉ lệ sinh viên đại học ngoài công lập phải đạt 40% vào năm 2010. Đến 2017 tỉ lệ này mới là 13,2 %. Lí do và điều kiện là gì?


+ Chỉ tiêu thiếu cơ sở khoa học





(

+ Ảnh hưởng của bệnh thành tích





(

+ Cơ chế, chính sách chưa đủ khuyến khích




(
+ Vì tư duy bao cấp còn níu kéo





(
+ Ý kiến khác:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 19. Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020 và Quyết định số 37/2013 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh qui hoạch mạng lưới các trường đại học cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020, không có chỉ tiêu đào tạo và không nhắc đến đại học ngoài công lập. Có nên điều chỉnh gì không?


+ Nên có kế hoạch chiến lược cho đại học ngoài công lập


(

+ Không cần kế hoạch chiến lược





(

+ Chỉ cần chính sách thích hợp cho từng giaii đoạn           


(

+ Ý kiến khác:

...................................................................................................................

....................................................................................................................

20. Đổi mới giáo dục đã đáp ứng được yêu cầu kinh tế -xã hội chưa?


+ Hoàn toàn chưa đáp ứng






(
+ Đáp ứng được phần nhỏ        





(

+ Đáp ứng được phần lớn






(
+ Hoàn toàn đã đáp ứng           





(

+ Ý kiến khác:

...................................................................................................................

....................................................................................................................

PHỤ LỤC 2

PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Doanh nghiệp, CBQL, GV, SV đại học)

(Tiếp cận hệ thống trong quản lí giáo dục)

Trân trọng đề nghị Ông/Bà/ các Bạn đọc kĩ nội dung phiếu hỏi ý kiến này và cho biết đánh giá từ suy nghĩ và hiểu biết chủ quan của mình bằng cách đánh dấu X vào ô phù hợp. Chúng tôi cam đoan thông tin do Ông/Bà và các bạn cung cấp chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học.

Chân thành cám ơn Ông /Bà và các bạn đã hợp tác! 

1. Quản lí cơ sở giáo dục đại học chỉ cần kinh nghiệm hay còn phải dựa vào lí luận khoa học?

+ Chỉ cần dựa vào kinh nghiệm                                    
  
(

+ Phải dựa vào lí luận khoa học                                     

(

+ Phải dựa cả kinh nghiệm lẫn khoa học                       
  
(

+ Chỉ cần thực hiện đúng luật, chính sách, qui chế        

(
+ Ý kiến khác

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

2. Quản lí cơ sở GD đại học ngoài công lập hiện nay đang tuân theo lí thuyết nào hay những lí thuyết nào trong khoa học quản lí?

+ Không rõ theo lí thuyết nào                 



(
+ Theo lí thuyết hành vi tổ chức              



(
+ Theo lí thuyết nhu cầu                          



(
+ Theo lí thuyết nhân cách                      



(
+ Theo lí thuyết quản trị doanh nghiệp   



(
+ Theo lí thuyết quản trị thông tin             



(
+ Theo lí thuyết hệ thống                       



(
+ Theo tất cả những lí thuyết trên              



(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

3. Hệ thống có thể được hiểu như thế nào?

+ Tập hợp các phần tử có tổ chức                                                
(
+ Sự vật có tính toàn vẹn                                                             
(
+ Cơ cấu tạo nên sự vật nào đó                                                    
(
+ Các phần tử liên kết với nhau và vận động cùng khuynh hướng  
(
+ Sự vật nhiều thành phần, nhiều chất lượng                                
(
+ Sự vật nhiều bộ phận nhưng thống nhất về chức năng                 
(
+ Sự vật có biểu hiện nhất quán về hành vi                                  
(
+ Có những phản ứng thích hợp với ngoại cảnh                          
(
+ Tập hợp nhiều thành phần có liên hệ phụ thuộc lẫn nhau           
(
+ Tất cả những đặc tính trên                                                          
(
+ Ý kiến khác

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

4. Trường đại học công lập hay ngoài công lập có phải là hệ thống không?

+ Là hệ thống                           




(
+ Không phải là hệ thống           




(
+ Không rõ                                  




(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

5. Bên trong hệ thống có những liên hệ cơ bản nào?

+ Những liên hệ thực thể               




(
+ Những liên hệ cấu trúc             




(
+ Những liên hệ chức năng          




(
+ Những liên hệ hành vi                 




(
+ Ý kiến khác

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

6. Các bộ phận thực thể, các thành tố cấu trúc, các chức năng khác nhau trong hệ thống có vai trò thế nào, nhận định nào sau đây là đúng?

+ Tất cả đều có vai trò như nhau                        


(
+ Có cái quan trọng hơn, có cái ít quan trọng        


(
+ Có cái quyết định, có cái phụ thuộc                  


(
+ Có cái chủ động, có cái thụ động                      


(
+ Có cái ổn định hơn, có cái biến động hơn           


(
+ Có cái dễ thấy hơn, có cái khó thấy hơn             


(
+ Có cái đang vận hành, có cái còn tiềm tàng        


(
+ Có cái đang phát triển, có cái đang tiêu vong      


(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

7. Thực thể, cấu trúc và chức năng của hệ thống liên quan với nhau thế nào?

+ Thực thể thoái hóa sẽ làm cấu trúc xộc xệch, sai lạc đi     

(
+ Thực thể thoái hóa sẽ làm chức năng suy yếu đi               

(
+ Chức năng suy yếu sẽ làm cấu trúc rệu rã dần                  

(
+ Chức năng suy yếu sẽ làm thực thể hư hại dần                 

(
+ Cấu trúc hư hỏng sẽ làm thực thể biến chất                      

(
+ Cấu trúc hư hỏng  sẽ làm chức năng lệc lạc hay suy yếu   

(
+ Không có liên quan gì với nhau                                       

(
Ý kiến khác

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

8. Các hệ thống có những đặc tính gì giống nhau?

+ Có nhân tố động lực riêng của mình để vận động           

(
+ Có hành vi phản ứng đặc thù trước ngoại cảnh               

(
+ Có năng lực hay hiệu quả tới hạn theo bản chất riêng 

(
+ Luôn vận động và biến đổi                                              

(
+ Liên tục phát ra thông tin                                               

(
+ Có hoàn cảnh tồn tại và phát triển riêng                          

(
+ Luôn nằm trong các liên hệ với những hệ thống khác       

(
+ Cơ bản luôn có tính toàn vẹn                                           

 (
+ Ý kiến khác

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

9. Tính hệ thống của trường đại học có những biểu hiện nào?

+ Được tổ chức từ nhiều bộ phận khác nhau                           
(
+ Có nhiều thành phần nhưng chung sứ mạng và mục tiêu      
(
+ Nhiều thứ hoạt động nhưng tập trung vào đào tạo                
(
+ Có nhiều nghề, chuyên môn nhưng tuân theo một thể chế    
(
+ Phức tạp nhưng có những yếu tố then chốt                           
(
+ Phức tạp nhưng vận hành nhất quán                                    
(
+ Có những liên hệ hệ thống bên trong                                   
(
+ Ý kiến khác

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

10. Tiếp cận hệ thống trong quản lí nghĩa là gì? 

+ Xem đối tượng quản lí như một hệ thống                              
(
+ Ứng xử với sự vật như với một hệ thống                               
(
+ Cách quản lí có tính hệ thống                                                
(
+ Hiểu sự vật mình quản lí như một hệ thống                            
(
+ Tác động tới sự vật như tới một hệ thống                                
(
+ Vận dụng những qui luật và tính chất của hệ thống để quản lí  
(
+ Áp dụng lí thuyết hệ thống để quản lí                                      
(
+ Ý kiến khác

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

11. Quản lí nhà trường theo tiếp cận hệ thống có nghĩa là

+ Nhận thức nhà trường như một hệ thống khi quản lí             
(
+ Ý tưởng, phương pháp, biện pháp quản lí có tính hệ thống    
(
+ Phân tích nhà trường như một hệ thống để quản lí thích hợp  
(
+ Tôn trọng và vận dụng các qui luật của hệ thống để quản lí    
(
+ Áp dụng lí thuyết hệ thống để thiết kế và tiến hành quản lí    
(
+ Ý kiến khác

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

12. Các đại học Việt Nam có quản lí theo tiếp cận hệ thống không?

+ Có áp dụng                      





(
+ Áp dụng một phần           





(
+ Không áp dụng                





(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

13. Những đại học đã quản lí theo tiếp cận hệ thống thì cách áp dụng thế nào?

+ Tiến hành một cách tự phát                              


(
+ Tiến hành theo kinh nghiệm của người trước   


(
+ Tiến hành dựa vào nghiên cứu hệ thống            


(
+ Tiến hành bằng cách bắt chước trường khác      


(
+ Biết rõ điều gì thì áp dụng điều ấy                     


(
+ Ý kiến khác

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

14. Tác dụng của quản lí theo tiếp cận hệ thống ở trường đại học thế nào?


+ Kết quả rất tích cực                          



(

+ Kết quả có chuyển biến một phần     



(

+ Không thấy được kết quả                 



(
+ Ý kiến khác

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

15. Quản lí nhà trường theo tiếp cận hệ thống có những ưu thế gì?

+ Đảm bảo tính toàn vẹn của tổ chức và hoạt động              

(
+ Hạn chế được sự chồng chéo, lãng phí nguồn lực            

(
+ Hạn chế nhiều rủi ro do mất cân đối                                

(
+ Hạn chế được nhiều hành động can thiệp                          

(
+ Nhà trường vận hành suôn sẻ                                         

(
+ Tiết kiệm chi phí và nguồn lực                                       

(
+ Dễ phát hiện những sai sót, lệch lạc                                

(
+ Nhanh chóng thay đổi khi cần thay đổi                             

(
+ Ngăn ngừa nhiều nguy cơ khủng hoảng                            

(
+ Phân cấp, ủy quyền, tự chủ và chịu trách nhiệm cao hơn   

(
+ Ý kiến khác

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

PHỤ LỤC 3

PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Doanh nghiệp, CBQL, GV, SV đại học)

(Những thuận lợi, khó khăn trong quản lí cơ sở GD đại học ngoài công lập)

Trân trọng đề nghị Ông/Bà/ các Bạn đọc kĩ nội dung phiếu hỏi ý kiến này và cho biết đánh giá từ suy nghĩ và hiểu biết chủ quan của mình bằng cách đánh dấu X vào ô phù hợp. Chúng tôi cam đoan thông tin do Ông/Bà và các Bạn cung cấp chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học.

Chân thành cám ơn Ông /Bà và các Bạn đã hợp tác! 

1. Đại học ngoài công lập đang có những thuận lợi và cơ hội phát triển như thế nào hiện nay?

1.1. Về thể chế 

+ Nhà nước và xã hội đều khuyến khích, ủng hộ                 

(
+ Mặt năng động của kinh tế thị trường thúc đẩy                  

(
+ Xu thế quốc tế hóa và hội nhập được thừa nhận ở nước ta  
(
+ Nhu cầu học tập của nhân dân rất cao                               

(
+ Môi trường kinh tế tri thức khuyến khích                           

(
+ Sở hữu và kinh tế tư nhân được coi trọng                          

(
+ Điều kiện pháp lí hợp tác trong nước và quốc tế mở rộng   
(
+ Cải cách hành chính tạo thuận lợi                                     

(
+ Tự chủ và chịu trách nhiệm được đề cao                           

(
+ Đa dạng văn hóa được thừa nhận                                      

(
+ Ý kiến khác

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

1.2. Về nguồn lực đầu tư và tài chính 

+ Các nguồn đầu tư đa dạng, phong phú                  


(
+ Chủ động về tài chính và nguồn lực vật chất         


(
+ Chủ động lựa chọn ưu tiên trong đầu tư                


(
+ Sở hữu rõ ràng nên hạn chế nhập nhèm công-tư    


(
+ Hạn chế lãng phí nên hiệu quả kinh tế cao            


(
+ Ý kiến khác

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

1.3. Về nhân sự và bộ máy quản lí

+ Chủ động và sử dụng chính xác hơn                       


(
+ Dễ dàng và nhanh chóng thay đổi khi cần              


(
+ Bộ máy gọn gàng, tinh giản, tinh nhuệ                    

(
+ Ít chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ                    

(
+ Nội bộ ít phức tạp, dễ đồng thuận                           


(
1.4. Về nhân sự và bộ máy chuyên môn

+ Đơn giản, đỡ cồng kềnh, giảm chi phí sự nghiệp      

(
+ Nhanh chóng triển khai các chỉ đạo, chủ trương       

(
+ Đào tạo, bồi dưỡng chính xác, đúng nhu cầu            

(
+ Điều chuyển, thay thế, miễn nhiệm chủ động hơn     

(
+ Tuyển dụng chính xác và nhanh chóng hơn              

(
+ Ý kiến khác

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

1.5. Về hoạt động chuyên môn

+ Hạn chế những thủ tục rườm rà, lãng phí thời gian          

(
+ Có điều kiện tập trung sâu hơn vào chuyên môn               

(
+ Chỉ đạo, giám sát chuyên môn trực tiếp hơn                     

(
+ Đánh giá chuyên môn nhanh chóng hơn                           

(
+ Chủ động tuyển dụng chuyên môn hơn                             

(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

1.6. Về hệ thống quản lí cấp trường

+ Bộ máy tinh gọn, hiệu quả                                                 

(
+ Thông tin nhanh nhạy và chính xác                                    

(
+ Dễ phối hợp và hợp tác                                                      

(
+ Dễ và nhanh chóng điều chỉnh                                            

(
+ Quyền điều hành tập trung hơn           



(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

1.7. Về hợp tác quốc tế

+ Chủ động và tự quyết nhanh chóng hơn                               
(
+ Hạn chế các thủ tục hành chính rườm rà                               
(
+ Dễ tập trung vào mục tiêu và công việc                                
(
+ Đánh giá kết quả hợp tác dễ hơn, chính xác hơn                     
(
+ Chọn đối tác chủ động và đúng nhu cầu hơn                           
(
1.8. Về nghiên cứu, phát triển, sản xuất, dịch vụ

+ Lập kế hoạch chiến lược chủ động hơn                                   
(
+ Dễ gắn kết nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, dịch vụ                    
(
+ Nghiên cứu thiết thực hơn cho trường                                      
(
+ Sản xuất, dịch vụ đáp ứng tốt hơn mục tiêu của trường           
(
+ Tổ chức các dự án phát triển thuận lợi hơn                              
(
1.9. Về định hướng chiến lược phát triển

+ Định hướng kiên định và nhất quán hơn                                    
(
+ Chủ động về tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu phát triển               
(
+ Chu kì phát triển ít lệ thuộc vào nhiệm kì                                  
(
+ Dễ tập trung vào những mục tiêu ưu tiên                                    
(
+ Chủ động và tự giác trong đánh giá thành tựu phát triển              
(
Ý kiến khác

………………………………………………………………………
1.10. Về tín nhiệm xã hội

+ Tín nhiệm hầu như phụ thuộc vào chính mình                             
(

+ Đã có tín nhiệm thì sẽ bền vững                                                  
(
+ Tín nhiệm thực chất chứ không nhờ tô vẽ                                    
(
+ Chủ động trong gây dựng tín nhiệm xã hội                                  
(
+ Tín nhiệm xã hội có tính chất cụ thể thiết thực                             
(
2. Đại học ngoài công lập đang gặp những khó khăn và thách thức nào trong phát triển hiện nay?

2.1. Về thể chế 

+ Luật chưa thích hợp với đại học NCL                                      
(
+ Chính sách chưa công bằng so với đại học công lập                 
(
+ Luật và chính sách thích hợp nhưng thực hiện chưa tốt            
(
+ Chưa biết vận dụng luật và chính sách có lợi nhất                    
(
+ Thể chế nhùng nhằng khỏng rõ ràng                                       
(
+ Sở hữu chưa có cơ chế thỏa đáng                                            
(
+ Định danh pháp lí nhiều vấn đề chưa rõ                                   
(
+ Cải cách hành chính chưa tạo thuận lợi                                    
(
+ Tự chủ và chịu trách nhiệm chưa triệt để                                  
(
+ Chưa đa dạng về loại hình tổ chức                                           
(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

2.2. Về nguồn lực đầu tư và tài chính 

+ Các nguồn đầu tư hạn chế, nhỏ, không đủ mạnh                  
(
+ Phải tự túc về tài chính và nguồn lực vật chất                      
(
+ Khó huy động nguồn lực đầu tư                                          
(
+ Lợi ích đầu tư thiếu rõ ràng nên ngại đầu tư                         
(
+ Bị phân biệt đối xử về hạ tầng vật chất kĩ thuật                  
(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
+ Bị phân biệt đối xử về bằng cấp                                               
(
+ Bộ máy thiếu ổn định vì chính sách xã hội chưa thỏa đáng         
(
+ Hội đồng trường chưa được pháp định hợp lí                             
(
+ Thiếu hỗ trợ chiến lược từ Nhà nước                                        
(
+ Mô hình quản lí vĩ mô và cấp trường chưa rõ ràng                     
(
2.4. Về nhân sự và bộ máy chuyên môn

+ Khó duy trì và phát triển nguồn nhân lực lâu dài                        
(
+ Đội ngũ nhân sự chuyên môn thiếu ổn định                                
(
+ Đào tạo, bồi dưỡng thiếu nguồn lực và hỗ trợ từ nhà nước          
(
+ Nhân sự cơ hữu thường thiếu thốn, hạn chế                                
(
+ Khó tuyển dụng nhân sự chất lượng cao                                     
(
+ Ý kiến khác

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

2.5. Về hoạt động chuyên môn

+ Thiếu điều kiện hỗ trợ chuyên môn từ bên ngoài              

(
+ Sinh hoạt chuyên môn thực dụng, ít tầm nhìn xa              

(
+ Đội ngũ chuyên môn thiếu yên tâm nghề nghiệp              

(
+ Ít động lực học tập để nâng cao chuyên môn                    

(
+ Các nguồn lực học tập nhỏ bé, không đầy đủ                    

(
+ Ý kiến khác

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2.6. Về hệ thống quản lí cấp trường

+ Không rõ ràng giữa lãnh đạo và quản lí tổ chức                  
(
+ Mô hình quản lí khó định hình                                           

(
+ Phong cách quản lí thường độc đoán                                  

(
+ Khó thực hiện tiếp cận tham gia trong quản lí                     
(
+ Nhân sự quản lí thường kiêm nhiệm quá nhiều                    
(
+ Ý kiến khác

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2.7. Về hợp tác quốc tế

+ Gặp nhiều bất lợi trong hợp tác quốc tế vì vị thế đơn độc   
(
+ Tiềm năng hợp tác và cạnh tranh không đủ thuyết phục     
(
+ Ít truyền thống nên ít tiếng tăm                                        

(
+ Khó được đối tác tin tưởng                                               

(
+ Ít cơ hội giao lưu quốc tế                                                  

(
+ Ý kiến khác

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2.8. Về nghiên cứu, phát triển, sản xuất, dịch vụ

+ Năng lực nghiên cứu mỏng khó kiếm hợp đồng                 

(
+ Hạ tầng kĩ thuật nghiên cứu yếu kém                                  
(
+ Hạ tầng để sản xuất, dịch vụ thiếu thốn                              

(
+ Nguồn lực đầu tư phát triển nhỏ bé                                     
(
+ Qui mô nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ còn nhỏ                   

(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

2.9. Về định hướng chiến lược phát triển

+ Nhiều khó khăn do cơ chế thiếu rõ ràng                               
(
+ Chính sách vĩ mô chưa công bằng cho phát triển                  
(
+ Hành chính và tổ chức chưa tạo ra sự ổn định                      
(
+ Định hướng vĩ mô chưa rõ ràng                                           
(
+ Thiếu quyền tự quyết trong các ý tưởng đột phá                   
(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2.10. Về tín nhiệm xã hội

+ Bị ngộ nhận nhiều từ xã hội                                                 
(
+ Cộng đồng thiếu tin tưởng về chất lượng dịch vụ                  
(
+ Khó tạo dựng thương hiệu do thành kiến xã hội                   
(
+ Truyền thông đại chúng ít quan tâm                                     
(
+ Dư luận xã hội thiếu công bằng                                             
(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

PHỤ LỤC 4

PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Doanh nghiệp, CBQL, GV, SV đại học)

(Giải pháp đổi mới quản lí giáo dục đại học ngoài công lập)
Trân trọng đề nghị Ông/Bà/các Bạn đọc kĩ nội dung phiếu hỏi ý kiến này và cho biết ý kiến từ suy nghĩ và hiểu biết chủ quan của mình bằng cách đánh dấu X vào ô phù hợp. Chúng tôi cam đoan thông tin do Ông/Bà và các Bạn cung cấp chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học.

Chân thành cám ơn Ông /Bà và các Bạn đã hợp tác! 

1. Xã hội hóa cùng với đầu tư Nhà nước có phải là giải pháp tất yếu để phát triển giáo dục đại học Việt Nam hay không?


+ Chỉ bằng con đường xã hội hóa




(

+ Phải cả nhà nước và xã hội hóa




(

+ Chỉ cần ngân sách nhà nước




(

+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2. Chất lượng hàng hóa giáo dục có quyết định lợi nhuận của đầu tư không ?


+ Chất lượng mang lại lợi nhuận




(

+ Lợi nhuận không phụ thuộc vào chất lượng


(

+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

3. Cần giải quyết vấn đề đại học tư thục phi lợi nhuận thế nào?


+ Công nhận và giám sát đúng đắn




(

+ Không công nhận đại học phi lợi nhuận



(

+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

4. Kì thị xã hội đối với giáo dục đại học ngoài công lập biểu hiện phổ biến như thế nào?

+ Coi thường hoặc thiếu quan tâm                                        

(
+ Không thích ứng tuyển vào học đại học ngoài công lập       
(
+ Người tuyển dụng đánh giá thấp bằng cấp NCL                  
(
+ Không tuyển người có bằng đại học NCL làm viên chức    
(
+ Nhà chuyên môn giỏi không thích làm việc ở đại học NCL 
(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

5. Nguyên nhân của kì thị đó là gì?


+ Định kiến xã hội phân biệt công – tư từ thời bao cấp               
(

+ Chất lượng giáo dục NCL thấp




(

+ Cơ chế chính sách với ĐHNCL đã phân biệt đối xử

(

+ Nhà nước và xã hội chưa bênh vực các trường ngoài công lập  
(

+ Chính đại học NCL chưa chứng tỏ được mình                          
(
+ Ý kiến khác:…………………………………………………….
6. Đào tạo đại học nhiều đang lãng phí của xã hội vì thất nghiệp nhiều, điều đó đúng hay sai?


+ Rất lãng phí







(

+ Lãng phí một phần






(

+ Không lãng phí






(

+ Ý kiến khác:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

7. Giá trị của học vấn đại học là gì?


+ Học đại học là mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người   

(

+ Học đại học tốt cho bản thân và xã hội                          

(

+ Không cần thiết phải học đại học                                   

(

+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

8. Nhân sự quản lí và chuyên môn khi chuyển dịch từ khu vực trường công sang khu vực trường tư có đặc điểm gì?


+ Vẫn mang phong cách hoạt động của trường công lập

(

+ Thích ứng chậm với môi trường ngoài công lập


(

+ Đổi mới và bắt nhập ngay với môi trường ngoài công lập

(

+ Ý kiến khác:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

9. Nên xử lí thế nào khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học công lập và ngoài công lập?


+ Dứt khoát không chọn sinh viên tốt nghiệp ĐHNCL

(

+ Tùy việc tùy người cụ thể mà chọn tuyển                           
(

+ Đánh giá đúng để tuyển, không  phân biệt công -tư

(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

10. Đại học NCL là đối trọng góp phần làm nảy sinh tư duy quản trị, tự chủ và chịu trách nhiệm, lập Hội đồng trưởng ở đại học công lập, điều đó đúng hay sai?


 + Mô hình ngoài công lập đang tác động đến công lập

(

 + Không có tác động gì                                                 

(
 + Tác động một phần                                                    

(
          + Ý kiến khác:                                                               

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

11. Trí tuệ, thương hiệu, công lao sáng lập ĐHNCL có nên được định lượng thành vốn theo qui tắc nào đó hay không?


+ Nên qui thành vốn góp





(

+ Không nên qui thành vốn góp




(
+ Không thể qui được thành vốn góp           



(

+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

12. Thành phần Hội đồng trường ĐH công lập hay Hội đồng quản trị trường NCL nên như thế nào?


+ Có tỉ lệ người ngoài trong HĐT – HĐQT



(

+ Không có người ngoài





(
+ Có hai thành phần nhưng không qui định cứng nhắc tỉ lệ        
(
+ Chuyện này không quan trọng gì                                           
(

+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

13. Trường đại học tư thục khác biệt với công ti cổ phần thế nào?


+ Mục tiêu, sứ mạng                      




(

+ Môi trường sư phạm





(

+ Khống chế mức trần lợi nhuận   




(

+ Dành những ưu đãi mạnh mẽ của nhà nước cho giáo dục hơn doanh nghiệp vì sản phẩm giáo dục là tri thức   






(

+ Phải hội đủ các điều kiện nào đó mới được đầu tư vào giáo dục  (
+ Ý kiến khác:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

14. Giữa đại học đại chúng và đại học tinh hoa nên ưu tiên đi theo hướng nào?


+ Phát triển đại học theo hướng đại chúng



(

+ Đào tạo tinh hoa






(

+ Vừa đào tạo tinh hoa, vừa đại chúng



(

+ Ý kiến khác:

...................................................................................................................

............................................................................................................................

15. Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức giống doanh nghiệp tác động thế nào đến các trường ngoài công lập?


+ Có tác động tiêu cực





(
+ Tác động tích cực                                               


(

+ Không đến mức độ nghiêm trọng như vậy



(

+ Diễn biến bình thường





(

+ Không thấy điều đó






(

+ Ý kiến khác:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

16. Đại học NCL đã làm nảy sinh một số nhân tố mới trong giáo dục đại học như văn hóa tổ chức, tự chủ và chịu trách nhiệm…. Vậy ưu thế đó có tiếp tục phát huy hay không?


+ Xu hướng này sẽ phát triển trong tương lai



(

+ Xu hướng này sẽ không phổ biến




(

+ Xu hướng này sẽ không còn




(

+ Ý kiến khác


……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

17. Để xây dựng kết cấu văn hóa bền vững đối với giáo dục đại học ngoài công lập cần những yếu tố nào sau đây? 

+ Gắn kết vật chất và tinh thần




(
+ Môi trường dân chủ






(

+ Tự do học thuật






(
+ Tôn trọng và đánh giá đúng năng lực



(
+ Tất cả những yếu tố trên





(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

18. Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng trong giáo dục là yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục?


+ Quan trọng hàng đầu





(
+ Không quan trọng






(
+ Có phần nào quan trọng 





(
+ Ý kiến khác:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

19. Sinh viên công lập được hỗ trợ 60% chi phí đào tạo, ngoài công lập không được nhà nước hỗ trợ. Điều đó gây ra cảm tưởng thế nào?


+ Thiếu bình đẳng       





(
          + Hợp lí                       






(
          + Bình thường







(


+ Không có nghĩa gì     






(
          + Ý kiến khác:            

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

20. Cần xử lí vấn đề tính chất phúc lợi và tính chất dịch vụ của giáo dục đại học như thế nào?


+ Nhà nước bao cấp






(
+ Người học phải trả phí





(
+ Trả phí một phần






(
+ Ý kiến khác:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

21. Có nên qui định mức trần học phí đại học?

+ Có








(
+ Không







(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

22. Tốt nghiệp đại học có nhất thiết phải làm trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước không?


+ Không nhất thiết






(
+ Nhất thiết







(
+ Làm ở đâu có môi trường làm việc tốt



(
+ Ý kiến khác

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

23. Học trong cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập không có gây ra mặc cảm hay không? 


+ Mặc cảm







(
+ Không mặc cảm






(
+ Bình thường







(
+ Ý kiến khác 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

PHỤ LỤC 5

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 

VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THAM GIAKHẢO SÁT

	STT
	Tên Tổ chức/Doanh nghiệp/Trường
	Số phiếu phát ra
	Số phiếu trả lời

	I. CƠ QUAN, TỔ CHỨC

	1
	UBND Thị trấn Trâu Quỳ
	2
	2

	2
	Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
	4
	3

	3
	Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội
	10
	10

	4
	Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội
	5
	5

	II. DOANH NGHIỆP

	1
	Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam
	6
	5

	2
	Công ty TNHH Zico Việt Nam
	4
	3

	3
	Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Hà Nội
	1
	1

	4
	Công ty Xuất nhập khẩu Từ Liêm
	1
	1

	5
	Công ty Cơ điện công trình
	1
	1

	6
	Công ty 277
	1
	1

	7
	Công ty Thủy lợi Hà Nội
	1
	1

	8
	Công ty Thủy lợi Sông Nhuệ
	1
	1

	9
	Công ty Thủy lợi Sông Tích
	1
	1

	10
	Công ty Truyền thông truyền hình
	1
	1

	11
	Công ty Thoát nước
	1
	1

	12
	Công ty Đầu tư Nông nghiệp Hà Nội
	1
	1

	13
	Công ty CP Mai Linh Miền Bắc
	1
	1

	14
	Công ty CP Thắng Lợi
	1
	1

	15
	Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô
	1
	1

	16
	Công ty CP Long Hải
	1
	1

	17
	Công ty CP Du lịch Hồng Hà
	1
	1

	18
	Công ty CP Du lịch Kim Liên
	1
	1

	19
	Công ty CP Công trình Giao thông Hà Nội
	1
	1

	20
	Công ty Giầy Thượng Đình
	1
	1

	21
	Công ty Thủy lợi Sông Đáy
	1
	1

	III. CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

	1
	Đại học Giao thông vận tải
	35
	35

	2
	Đại học Mỏ Địa chất
	30
	30

	3
	Đại học Mỹ thuật công nghiệp
	15
	15

	4
	Đại học Thủ đô
	20
	20

	IV. CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP

	1
	Đại học Phương Đông
	15
	15

	2
	Đại học Quốc tế Bắc Hà
	7
	7

	3
	Đại học Đại Nam
	10
	10

	4
	Đại học Kinh doanh và Công nghệ
	20
	20

	5
	Đại học Quản lý hữu nghị
	6
	6

	6
	Đại học Thăng Long
	15
	15

	7
	Đại học Tài chính Ngân hàng
	10
	10

	8
	Đại học Đông Đô
	10
	10

	9
	Đại học Nguyễn Trãi
	7
	7

	V. GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

	1
	Đại học Giao thông vận tải
	55
	52

	2
	Đại học Mỏ Địa chất
	45
	40

	3
	Đại học Mỹ thuật công nghiệp
	20
	20

	4
	Đại học Thủ đô
	30
	28

	VI. GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP

	1
	Đại học Phương Đông
	22
	20

	2
	Đại học Quốc tế Bắc Hà
	12
	10

	3
	Đại học Đại Nam
	15
	11

	4
	Đại học Kinh doanh và Công nghệ
	30
	25

	5
	Đại học Quản lý hữu nghị
	8
	8

	6
	Đại học Thăng Long
	25
	23

	7
	Đại học Tài chính Ngân hàng
	15
	15

	8
	Đại học Đông Đô
	15
	15

	9
	Đại học Nguyễn Trãi
	8
	8

	VII. SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

	1
	Đại học Giao thông vận tải
	90
	90

	2
	Đại học Mỏ Địa chất
	75
	75

	3
	Đại học Mỹ thuật công nghiệp
	35
	35

	4
	Đại học Thủ đô
	50
	50

	VIII. SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP

	1
	Đại học Phương Đông
	40
	36

	2
	Đại học Quốc tế Bắc Hà
	15
	15

	3
	Đại học Đại Nam
	25
	22

	4
	Đại học Kinh doanh và Công nghệ
	50
	45

	5
	Đại học Quản lý hữu nghị
	15
	15

	6
	Đại học Thăng Long
	40
	37

	7
	Đại học Tài chính Ngân hàng
	25
	23

	8
	Đại học Đông Đô
	25
	24

	9
	Đại học Nguyễn Trãi
	15
	14


PHỤ LỤC 6
Phiếu trưng cầu ý kiến chuyên gia

Trân trọng đề nghị Ông/Bà đọc kĩ văn bản trình bày các giải pháp quản lí cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập theo tiếp cận hệ thống cùng nội dung phiếu hỏi ý kiến này và cho biết đánh giá từ suy nghĩ và hiểu biết chủ quan của mình bằng cách đánh dấu X vào ô phù hợp. Chúng tôi cam đoan thông tin do Ông/Bà cung cấp chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học.

Chân thành cám ơn Ông /Bà đã hợp tác! 

	Các biện pháp quản lí

theo tiếp cận hệ thống
	Tính cần thiết
	Tính khả thi

	
	Cao
	TB
	Thấp
	Cao
	TB
	Thấp

	1. Giải pháp tác động bằng hành chính-tổ chức
	
	
	
	
	
	

	- Xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện hệ thống các thủ tục, qui định hành chính trong nhà trường theo tiếp cận hệ thống
	
	
	
	
	
	

	- Phát triển kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường trung hạn và dài hạn tùy theo bối cảnh cụ thể của trường
	
	
	
	
	
	

	- Thực thi chính sách tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động và chi phí hành chính
	
	
	
	
	
	

	- Sử dụng các biện pháp hành chính vừa như sức mạnh quản lí cụ thể vừa như mục tiêu hành chính để mọi người và toàn trường phải đạt tới
	
	
	
	
	
	

	- Phân định rõ ràng, công khai, minh bạch các vai trò và chức năng lãnh đạo, quản lí nhà trường để xác lập cơ cấu tổ chức
	
	
	
	
	
	

	- Sắp xếp các bộ máy tác nghiệp có tính hệ thống
	
	
	
	
	
	

	2. Giải pháp tác động bằng kinh tế-công nghệ
	
	
	
	
	
	

	- Tạo lập nền tảng kinh tế đủ sức đáp ứng các yêu cầu hoạt động và phát triển của trường
	
	
	
	
	
	

	- Phát triển hạ tầng kĩ thuật theo hướng chuẩn hóa và quản lí hạ tầng kĩ thuật một cách hiệu quả trên cơ sở ứng dụng CNTT số hóa
	
	
	
	
	
	

	- Sử dụng các biện pháp kinh tế và công nghệ để khuyến khích nhu cầu làm việc, tính sáng tạo và phong cách chuyên nghiệp của mọi người
	
	
	
	
	
	

	3. Giải pháp tác động đến con người - xã hội
	
	
	
	
	
	

	- Qui hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực của trường trong thời hạn nhất định và thực hiện qui hoạch nghiêm túc
	
	
	
	
	
	

	- Xây dựng và áp dụng cơ chế quản lí nhân sự, chế độ lao động và xã hội đối với mọi thành viên và đơn vị trong trường
	
	
	
	
	
	

	- Thường xuyên chăm lo nhiệm vụ phát triển văn hóa nhà trường làm nền tảng xã hội thuận lợi cho mọi nhiệm vụ quản lí và đào tạo
	
	
	
	
	
	

	4. Giải pháp tác động bằng văn hóa - truyền thông
	
	
	
	
	
	

	- Sử dụng ảnh hưởng của văn hóa nhà trường và những tác động của nó trong phát triển để giáo dục, bồi dưỡng con người và thay đổi, điều chỉnh tổ chức, công việc
	
	
	
	
	
	

	- Tổ chức truyền thông liên tục và sử dụng sức mạnh của truyền thông để tác động đến nhận thức, hành vi của mọi người
	
	
	
	
	
	


[image: image28.jpg]BO GIAO DUC & PAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TRUONG PAI HOC CONG NGHE Poc 1ap — Tw do — Hanh phic
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36 /KH- DHCN&QLHN Ha Néi, ngay thang nam 2018

KE HOACH
Ap dung gidi phap dbi méi quan Iy vé “Hanh chinh — T6 chie”
nham ning cao chét luong dao tao

DAT VAN DE:

TT 'Tm(‘mg Dai hoc Cong nghéwvo‘ Qua’m\])’/ hitru n‘ghi dugce thanh 1ap theo quyét
/\Wﬁh s6 1f)A ngay 2/ théngz\?Tném, thoi ky dau do nhicu ,nguyén nhan nh”é tmén}g hoat
d6ng trong tinh trang gip nhiu kho khén, khong co chién luge phét trién, thieu dinh
hudng, mot s6 c4 nhan tu duy loi nhuén thudn tuy, nd1 bd mét doan két. Pa lam cho
céc nha gido, nha khoa hoc nan long, ddt nha trudng trong tinh trang khiing hoang. Ké
tir khi nha trudng c6 nha dau tw mdi, quan diém phat trién da thay déi. Bo may lanh

dao méi quyét tim dwa nha truong 14y lai uy tin va phat trién bén vitng.

Truong da cé tru so va la chu so hitu, co s¢ vat chét, cac trang thiét bi duoc dau
tw nang cap dé timg budc ddp Gmg véi yéu cau cua mot truong dai hoc. Song chi phi
rht 16n, trong khi nha trudng do lich st dé lai con rét nhidu vin dé néu khong thay doi
s& kim ham sy phat trién ciia nha treong do 1a: trinh do tw duy quan tri, quan 1y truong;
hé thong thé ché, quy ché, y thic, phong cach, tur duy dich vy; co cdu to chirc bo may,
nguén luc con ngudi, chuyén moén, hoc thuat, td chirc dao tao, vin hoa trudng, tai
chinh, kinh té gido duc, truyén thoéng vvv...dang rAt han ché va dit ra nhimng van dé hét
strc cdp bach.

Trén co so phén tich, danh gia, cén cir vao diéu kién tiém luc cia nha truong
lic ndy khong thé dau tw dan chai. Ban lanh dao quyét dinh lwa chon giai phap doi méi
quén ly vé “hanh chinh — t& chtrc”, 13 hai dot pha dé tao dong luc phat trién cho ca hé
thong. Vi day ciing 14 hai linh vuc trong yéu can quan tam; vé hanh chinh thi chép Va,
lac hau, cac quy dinh van con sai st va chua day du, thiéu chuyén nghiép; bd méay co
chu td chuc, cdng kénh, chdng chéo, bd tri sir dung chua hop 1y tao ra sy lang phi
ngudn luc, khong gitt chan dwgc ngudi gidi. Néu lam tdt hai linh vic nay sé tac dong
dén cac nhan t6 khac. |

I. MUC TIEU



[image: image29.jpg]- Tao ra sy chuyén bién tich cuc trong quan 1y “hanh chinh — td chire”, nham tac
dong manh mé dén cac linh vyc khic cia nha truong gop phan nang cao chat lwong
hiéu qué hoat dong cua nha truong.

- Tao ra su chuyén bién dong bo gop phén nang cao chit lugng gido duc va dao
tao cua nha trudong, xay dung thwong hi¢u huéng téi phat trién bén vimg.

II. NOI DUNG THUC HIEN

1. Tap trung xdy dung ké hoach chién lwgc xac dinh rd quan diém chién luoc,
sir mang, tim nhin, myc tiéu, nhiém vu, gidi phap ddm bao phat trién bén ving.

2. Xay dung hé théng quy ché, quy dinh ndi bd tong thé trén tat cac linh vuc
hoat dong cua nha trudng, phu hop véi cac vin ban quy pham phép luat va thuce tién
cua gi4do duc ngoai cong lap van hanh trong co ché thi truong.

3. Ung dung CNTT trong quén trj, quan 1y diéu hanh céc hoat dong cua nha
truong trén tit ca cac linh vyc.

4. Tap huén, hudn luyén, 4p dung céc tiéu chuén kj niang vé chuin muc hanh
chinh tic phong, nghi 1€ hanh chinh néng cao chét lvong dich vu.

5. Rut ngon cic quy trinh thu tuc hanh chinh, dam bao chinh xac, kip thoi hiéu
qua.

6. Xay dung dé 4n tai chu tric to chirc bd méay phu hop véi chién luoc phat trién
ciia nha truong trong giai doan mdi, dam bao gon nhe, tinh nhug, song dé dang thay
doi.

7. X4c dinh vi tri viéc 1am, md t& cdng viéc phan céng dung nguoi, dung viéc
dung, chuyén mon nang chit nang sudt lao dong. C6 chinh sach thoa dang d6i voi
nhiing trudmng hop bi déi du trong qua trinh xap sép bo may, dam bao hai hoa gitra loi
ich tap thé va c4 nhan.

8. Chu dong trong viéc quy hoach, bdi dudng, dao tao nguén luc, bé tri, si
dung chinh xéac, ¢6 co ché dao tao tai nang va thu hat nhan tai. 9. Chu trong xay
dung va hinh thanh van hoa t6 chirc, van hoa truong, tao ra két cAu tinh than bén vitng
gin bo vuot qua nhitng khé khan va thach thic.

III. GIAI PHAP THU'C HIEN

- P4y manh cong tac tuyén truyén, quén triét sau rong bang nhiéu hinh thtc,
déc biét l1a thong qua hé théng cong nghé truyén théng dén timg thanh vién trong nha
truomg, kién quyét thuc hién, kién tri giai thich dé thanh vién thay duoc tréch nhiém va
quyén loi cia minh trong thuc hién muc tiéu ddi méi.

- Pdy manh cong tic thi dua khen thuong tép thé va c4 nhan c6 sang kién co
thanh tich, tao dong luc thi dua sing tao thuc hién cac giai phap quan ly “hanh chinh -
to chue”.
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[image: image30.jpg]- Huy déng su vao cudc ctia ca hé théng céc td chire chinh tri x4 hoi, to chtrc xa
hoi nghé nghiép trong nha truong tham gia tuyén truyén van dong, phat dong thi dua
cac thanh vién cua té chirc minh thuc hién cac noi dung trong giai phap.

- Kéu goi cac manh thuong quén, cac doanh ngh]ep, cac doi tac trong va ngoai
treong ung ho vat chit, tinh thin thuc hién muc tiéu dé ra.

- Ho1 dong quéan tri dau tu mot luong kinh phi dé dau tu vao cac noi dung da
néu trong ké hoach.

IV. TIEN PO THUC HIEN

- Thang 01 nam 2018 thao luan xay dung ké hoach.

- Thang 02 ndm 2018 trién khai ké hoach.

- Thang 03 — 04 nim 2018 tién hanh khio d4nh gid thuc trang, xdy dung cac dé
an nhanh vé hoan thién quy ché noi bd, mg dung CNTT, co c4u td chirc b0 may.

- Cac thang con lai trién khai cac noi dung theo ké hoach.

- Théng 12 téng hop két qué bude dau,

V.PHAN CONG TO CHUC THUC HIEN

- Khi quyét dinh nhitng van dé 16n lién quan dén dau tu, quan diém phat trién,
bo méy, Hoi dong quan tri ra nghi quyét lanh dao.

- Hi€u trudng 1a trudng ban chi dao tryc tiép diéu hanh cac noi dung, giai phép,
tién d6, phén cong t6 chic thuc hién, diéu hanh cic nhém tu van gitp viéc va chiu
trach nhiém trudc hoi dong quan tri.

- Phong t6 chirc hanh chinh, phdi hop véi cac phong, khoa, trung tam, céac
nhém tu van, tham muu dé xuét cac ndi dung lién quan dén linh vuc cong tac cua don
vi minh dam bao khoa hoc, hiéu qua.

Trén day 1a ké hoach ap dung giai phap d6i mai quan Iy vé “hanh chinh —
chirc”, nham nang cao chit lugng dao tao cia nha truong. Pé cac phong, khoa, trung
tam va toan thé cac thanh vién nha truong cdn ctr thue hién. Trong qua trinh thuc hién
¢6 van cén trao dbi gép truc tiép BCD thuc hién ké hoach DT ..

Noi nhin: TM. BAN GIAM HIEU
- Ban giam hiéu; HIEU TRUONG
- Cac don vi trong nha trudng; .

- Luu VT.

Nguyén Xuén Son

&
e
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[image: image31.jpg]PHIEU PHONG VAN CAN BO QUAN LY
danh gij vé ap dung gidi phap “hanh chinh — t§ chic” trong nha truong

Noi dung phong van ndy nham muc dich thy thap nhting thong tin dinh
tinh dénh gia vé viéc ap dung giai phép “hanh chinh — té chic” trong hoat dong
ctia nha truong dé lam 16 co so Iy Tuan va thyce tién, dé xuat cac gidi phap quan

Iy co sd gido duc dal hoc ngodi cong lap, vi vay tran trong dé nghi quy thay, co
cung trao d6i mot sb ndi dung nhu sau:

- Xin thay, ¢ cho biét nhung doi méi vé “hanh chinh — 8 chire” thoi gian
qua ¢ truong tac dong thé nao dén hoat déng chuyén mon?

,Am.Ame cAmQ..../..?b...{Am, Cua. / z/‘?
Z/n j 4 (17. l/@m ;M //J} VC?

)(,e/g e 'na,/ [/u/ZZ (' ?.:4“.44(4,

H\/Z«um f(Zz«a B C/?%a «/c/u LA /6%1

- Xin thay, ¢ cho biét nhiing d6i mai vé “hanh chinh” vira qua tac dong
thé nio dén cac hoat dong dlch vu cua nha truong?

~

/fn IMJ) rAch 6}4 ....... %ﬁam Ary //%Aa M/mx QJ...’\Q ......

...... M,(e\,/ba;m;(/\ ,{4), Al z/z(/t(/{,? ey
z:,}mwywyzzu,ﬂa% ........... aipee g

- Viéc hoan thién hé thong quy ché néi bo hd tro thé nao dén cong tac
quan ly?

..... Hnw Z/mq /4(%47 f’/ C./z,g/ n,q %T\Ao%ﬁ(lﬂ,q

MW c&o lhoo- «% m/{.’..lfof,( CM %fm W
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e . /
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- D6i méi vé “hanh chinh — to chire” c6 y nghia gi trong viéc xay dung,
hoach dinh ké hoach, chién luoc phat trién nha truong?
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[image: image32.jpg]- Xin thdy, c¢6 cho biét nhitng d6i méi vé linh vye “hanh chinh” vira qua
thc dong thé nao dén 1€ tan, tdc phong hanh chinh, b mit cta nha truong?
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% viéc ung fI’ng CNTT tac dong thé nao dén cac

......................................................................

- Xin thay, c¢d cho biét viéc cau tric lai by mdy theo hudng giam dau moi
dang tao ra van dé gi?
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- Xin thay, ¢6 cho biét viéc xac dinh vi tri viéc lam dé€ bd tri nhan sy da
tao ra su thay doi gi?
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- Xin thay, ¢d cho biét vé linh vuc “hanh chinh — td chire” ¢o lién quan gi
dén viéc xdy dyng vin hoa truong?
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[image: image33.jpg]PHIEU PHONG VAN GIANG VIEN
danh gia vé ap dung gidi phap “hanh chinh — to chire” trong nha trwong

Noi dung phéng vén ndy nham muc dich thu thap nhing thong tin dinh
tinh dénh gid vé viéc ép dyng gisi phap “hanh chinh — t6 chire” trong hoat dong
cla nha truong dé lam 13 co s ly luan va thue tién, dé xuét cac gidi phap quan
[y co s¢ gido duc dai hoc ngoai cong [ap, vi vy tran trong dé nghi quy the‘iy, co
cling trao doi mot sé noi dung nhu sau:

- Xin thdy, c¢6 cho biét quan diém ctia minh khi nha trudng lya chon 4p dung
gidi phdp vé “hanh chinh — 3 chiic” I dot pha dé dua nha truong pht (rién? .
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- Xin thay, c¢6 cho biét co £4ap tré ngai gi khi moi hoat dong lién quan déu
dugc diéu chinh bang h¢ thong céc quy ché ndi by cia nha truong?
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- Xin thay, ¢6 cho biét ¢6 gap trd ngai gi khi nha truong dua CNTT vao
quan ly hanh chinh, phyc vu day hoc va dédnh gia ndng suit lao dong?
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- Xin thay, ¢6 cho biét viee xac dinh vi trf viée lam dé b tri, str dung lao
dong co tao thuin loi cho cac thay, c6 khong?
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[image: image34.jpg]- Xin thy, ¢6 cho biét thyc hién déi moi vé “hanh chinh — 6 chic” ¢6 ho
trg gi cho cong tac chuyen mon cua cac thiy co khong" i)
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- Xin thy, ¢6 c6 thé cho biét nhiing thay ddi cua nha trudong ké tir khi 4p

dung do6i mai vé linh vuc “hanh chinh — t6 chue”? 9
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- Xin thay, c6 cho biét dy dinh cua minh can lam gi dé thich ung vai

nhiing thay d01 néu trén? P
/V

- Xin thdy, ¢6 biét nha truong can ¢ thém bién phap gi dé nang cao hiéu
qua giai phap doi mai vé “hanh chinh — t6 chtre” dua nha tru(mg phat trién?

(%\?C‘)&Q !z‘fig 795,/7% .......... %ﬁea&éﬁ

-------------------

..... —— G2y s SO SR M/{g 4
........... , Qfeﬁc:}?}&qk?é % gf% évh 7’/
- Xin thay, c6 cho biét nha truong cé can xay dung ké hoach chién luoc

phat trién khong, tAm quan trong ctia n6?
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Noi dung phong van nay nhdm muc dich thu thap thong tin dinh tinh
danh gia vé sy hai long cua sinh vién ddi véi cac hoat dong nha trudng dé lam
rd co sO 1y ludn va thyc tién, d& xuét cac giai phap quan ly co so giao duc dai
hoc ngoai cong lap, vi vay tran trong dé nghi cac ban cing trao déi mot sb noi
dung sau:

- Xin ban cho biét ban c6 thuong xuyén sir dung thu vi¢n ctia nha truong
khong?
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- Xin ban cho biét thong tin cua thw vién co6 dap ung nhu cu hoc tap cta
ban khong? &
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- Xin ban cho biét ban cé thudong xuyén st dung cic dich vy ¢ truong
khong, dich vy nao ban thay hai long nhét?

- Xm ban cho blet ly do lya chon hoc tai co s& gido duc dai hoc nay?
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[image: image36.jpg]- Xin ban cho biét ngoai viéc hoc theo chuong trinh quy dinh, ban c6 thuong
xuyén tham gia cac hoat dong xa hoi khong, ai to chirc nhiing hoat dong d6?
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- Xin ban cho biét nhitng hoat dong rén luyén k¥ nang nao ban duoc
tham gia?
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- Xin ban cho biét ngoai gio hoc chinh theo quy dinh, ban cé thuong
Xuyén ti€p xuc, trao doi vdi cac thay cd gido khong?

- Xin ban cho biét da bao gid tham dy dién dan nao ctia nha trudng vé chu
dé viéc lam khi ra truong chua?
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